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PREFACE 
TỰ NGÔN 


_ Thịs booklet is published mainly ƒor the benefit oƒ Buddhist children 
and those adults who are ignoranf oƒ their nobBle religion. | 
The Lực Qƒ The Buddha ¡s given here in the ƒorm oƒ questfions and 
đ4f1SW€FS. 
Teachers may delete those questions which, they think are too 
qdvanced for children. | 
Nãrada Maha Thhera 


Tiểu tập kinh này được xuất bản chủ yếu vì quả phúc lợi cho các trẻ 
em Phật Tử và cho những người lớn mà tỏ ra thiếu hiểu biết về tôn giáo cao 
quý của họ. 

Cuộc đời Đức Phật được đưa ra ở đây theo hình thức vấn đáp (vẫn hỏi 
và giải đáp). 

Các vị Giáo Thọ có thể xóa bỏ những câu hỏi mà họ cho là quá cao 
cấp đối với các trẻ em. 

Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera 


A WORD 
THIỆN TỪ 


The compilation oƒ this booklet by the Venerable Nãrada Maha Thera 
¡s a long-ƒelt need for the Buddhist students who wish to learn the liƒe oƒ the 
Buddha and His Teachings im the shortest and sữmplest way. This qÌso serVes 
as a text book ƒor those who wish to si! ƒor the DhaHữna cxaminaHon 
conducted by the Young Men s Buddhist Ássociation o0 Cambodia. Ï am very 
thankful to Venerable Maha Thera ƒor his selfless service and noble efJort 
in cornpllng this useƒHl booklel. 

May He atain Nibbãna. 

Việc biên soạn tiểu tập kinh này của Ngài Đại Trưởng Lão Nãrada là 
một nhu câu từ lâu của hàng Phật Tử mong ước được học hỏi cuộc đời của 
Đức Phật và những Giáo Huấn của Ngài trong một phương pháp ngắn gọn 
nhất và đơn giản nhất. Đây cũng là một tập kinh thư thích hợp cho những ai 
mong muốn tham dự kỳ thi Giáo Pháp do Hiệp Hội Thanh Niên Phật Giáo 
Cam Bốt chỉ đạo. Tôi rất cảm tạ Ngài Đại Trưởng Lão vì sự phục vụ vô tư 
và sự nỗ lực cao quý của Ngài trong việc biên soạn tiểu tập kinh hữu ích này. 

Ước mong Ngài đạt đáo Níp Bàn. 


Wat Munisotaram (Chùa Ấn Sĩ Tự) 
Venerable Thạch Sơn 

Đại Đức Thạch Sơn 
12-24-90/33 


Printed in Thailand at 

Mahãämongkut Rãjavidyãalaya Press 
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Bangkok 10200 

Đã m ở Xứ Thái Lan 

Tại Nhà In Cao Đăng Chuyên Khoa Học Hiệu 
Hoàng Gia Đại Vương Miện (Mahãmongkuf) 
Đường Vua Sumcru 

Bangkok 10200 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
| SAMMÄÃSAMBUDDHASSA 
CƯNG KÍNH ĐỨC THÉ TÔN - ỨNG CÚNG - CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


I. BUDDHISM FOR BEGINNERS 
PHẬT GIÁO VỊ SƠ HỌC GIÁ 


THE, LIFE OF THE BUDDHA 
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 


PART I— PHẦN I 


1. What is your religion ? 
My religion is Buddhism. 
Tôn giáo của bạn là chị ? 
Tôn giáo của tôi là Phật Giáo. 


2. What ¡s Buddhisrm 2 

Buddhism is the Teaching oƒthe Buddha. 
Phật Giáo là chi 2 

Phật Giáo là Giáo Huấn của Đức Phật. 


3. Who ¡s the Buddha ? 

The Buddha ¡s the All-Knowing One. 
Đức Phật là a1 ? 

Đức Phật là Đắng Toàn Tri. 


THE BIRTH OF PRINCE SIDDHATTHA 
SỰ RA ĐỜI CỦA THÁI TỬ SIDDHATTHA 


4. What was the Buddha°s name ? 

His name was Siddhatftha Gofdrma. 

Danh hiệu của Đức Phật là chị 2 

Danh hiệu của Ngài là Siddhattha Gotama. 


5. Who was he ? 
He was a Sakya Price. 
Ngài đã là ai 2 


Ngài đã là một Thái Tử dòng Sakya. 


6. Who was his ƒather ? 

Hà ƒather was King Suddhodana. 

Thân Phụ của Ngài là ai ? 

Thân Phụ của Ngài là Vua Sudđhodana (Tịnh Phạn). 


7. Wằho was his mother ? 

Hs mother was Queen ÑÑahñ Mãyñ. 

Thân Mẫu của Ngài là ai 2 

Thân Mẫu của Ngài là Hoàng Hậu Mahä Maya. 


§. W hen was he born 2 

He was bDorn in 623 B.C. on the Vesak Fullmoon Day oƒ May. 

Ngài đã được sinh ra vào lúc nào ? 

Ngài đã được sinh ra năm 623 Trước Công Nguyên vào Ngày Trăng 
Tròn Vesak của Tháng Năm. 


9. WWhere was he born ? 

He was born in the Lutmbimi Park at Kapilavatthw on the borders oƒ 
Nepdlt. 

Ngài đã được sinh ra ở đâu ? 

Ngài đã được sinh ra trong Công Viên LLuumbini thuộc kinh thành 
Kapilavat(hu (Ca 1 La Vệ) tại biên giới của Xứ Nepal. 


10. What happened to the mother dfler his birth 2 

The mother died seven days qfler his birth. 

Điều chỉ đã xảy ra với Thân Mẫu sau việc đản sinh của Ngài ? 
Thân Mẫu đã qua đời bảy ngày sau việc đản sinh của Ngài. 


11. Where was she born ? 

She was born in the Tusita Heaven. 

Bà đã được sinh ra ở đâu ? 

Bà đã được sinh ra ở Thiên Giới Tusita (Cõi Đâu Suất Đà Thiên). 


12. ho broughi up the Prince ? 


His mother s younger sister, Mahä Pajãapdati Gotami, brought him up. 
Ai đã phủ dưỡng Thái Tử 2? 


Em gái của Thân Mẫu Ngài, Bà Mahã Pajäpati Gofami, đã phủ 
dưỡng Ngài. 


13. Was she also married to King Suddhodana ? 

_ Ves, she was also married to King Suddhodana. 

Bà ấy cũng đã kết hôn với Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) ? 
Vâng, bà ấy cũng đã kết hôn với Vua Suddhodana. 


14. Had she any children ? 

Yes, she had a son named Nanda and a daughter named Sundari 
Nanda. 

Bà ấy đã có con không ? 

Có, Bà ây đã có một con trai được có danh tánh Nanda và một con 
gái có danh tánh Sundari Nanda. 


15. Were the people happy over the birth oƒ Prince Siddhaftha ? 

Yes, the people were very happy. 

Người ta đã có vui mừng trước việc đản sinh của Thái Tử Siddhattha 
không ? 

Có, người ta đã rất vui mừng. 


16. Did wonderƒul things happen on his birth day ? 

Yes, many wonderƒful things happened on his happy birthday. 

Có những điều tuyệt diệu đã xảy ra vào ngày đản sinh của Ngài 
không ? 

Có, nhiều điều tuyệt diệu đã xảy ra trong ngày đản sinh vui vẻ của 
Ngài. 


17. Can you merntion any wonderƒul evenf ? 

The baby Prince walked on seven lofuses. 

Bạn có thê đề cập đến bắt cứ sự kiện tuyệt diệu nào chăng ? 
Thái Tử sơ sinh đã đi trên bảy đóa hoa sen. 


18. Diad he say anything ? 

He said: 
“Agøo? ham asmi lokassa 
Je{fho? ham asmi lokassa 
Seffho? ham asmi lokassa 
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Ayam anfimä jãti 
Naffhiˆ đãmi punabbhavo tỉ” 
“The chief am Í in the world. 
There 1s no equal to me. 
Ì am supreme. 
Thịs is my last birth. 
No rebrrth for me.” 
Ngài đã nói điều chỉ không ? 
Ngài đã nói “Ta là bậc tối thượng ở trên đời. 
Ta là bậc trưởng thượng ở trên đời. 
Ta là bậc tối tôn ở trên đời. 
Nay là đời sống cuối cùng của Ta. 
Ta không còn tái sinh nữa.” 
(Mahäpadãna Sut(a - Kinh Đại Bốn, đoạn văn 29, trang 15, Tập II 
— Đipha Nikaya - Trường Bộ Kinh) 


19. What ¡s the meaning oƒthose PRli words ? 

Their meaning is, " Chieƒ am l im this worlid. ” 

Ý nghĩa của những từ ngữ Päli ấy là chỉ 2 

Ý nghĩa của chúng là: “Ta là bậc tối thượng ở trên đời”. 


20. Why did he say so ? 

Because he would becorne a Buddha later. 
Vì sao Ngài đã nói như thế ? 

Vì đi hậu Ngài sẽ trở thành một vị Phật. 


21. Was the Prince a simple child 2? 

No, he was a wonderƒul chỉ!d. 

Thái Tử có phải đã là một âu nhi bình thường không ? 
Không, Ngài đã là một âu nhi tuyệt diệu. 


A SAGE VISITS HIM 
MỘT BẬC HIẾN TRIẾT BÁI PHỎNG NGÀI 


22. Did any greaf person come to see this infant Prince ? 
A great sage named Ásita, also called Kãñla Devdla, came to the 
palace ío see him. 


Có bậc vĩ nhân nào đã đến để khán kiến Thái Tử sơ sinh này không ? 
Một bậc đại hiền triết có danh hiệu Asia, cũng còn được gọi là Kãla 
Devala, đã đên cung điện đê khán kiên Ngài. 


_23. What did the King do ? 

The King broughi the child to pay hữm đue respect. 

Nhà vua đã làm chị 2 

Nhà vua đã bế Hoàng Nhi ra để Ông ấy bày tỏ lòng kính trọng. 


24. So, what happened 2 

The Prince 's ƒeet turned and rested on the mafted locks oƒ the sage. 
Thế, chuyện chi đã ngầu nhiên phát hiện ? 

Đôi bàn chân của Thái Tử đã giở lên và đã đặt ở trên mái tóc bện của 
vị Hiền Triết. 


25. Was the sage displeased at this ? 

No, he at once rose ƒtom hịs seat and saluted Him with joined hana. 
Vị Hiền Triết có bất duyệt ý về điều này không ? 

Không, Ông ấy ngay lập tức đã đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và đã 
kính lễ Ngài với đôi bàn tay đã chắp lại. 


26. Why địa he do so ? 

Because he knew that the Prince would become a Buddha in the 
ƒuture. 

Vì sao Ông ấy đã làm như thế ? 

Vì Ông ấy đã biết rằng Thái Tử sẽ trở thành một vị Phật trong tương 
lai. 


27. What did the royadl ƒather do ? 

He also salhted Him in the same Wqy. 

Hoàng Phụ đã làm chỉ 2 

Ông ấy cũng đã kính lễ Ngài trong cùng phương thức. 


28. Was there any change in the sage ? 

The sage di first smiled and then wept. 

Đã có điều biến đổi nào ở trong vị Hiền Triết ? 

Vị Hiền Triết lúc đầu đã mỉm cười và sau đó đã khóc. 


29. Why did he smile ? 

He smiled because the Prince would become a Buddha. 
Vì sao Ông ấy đã mỉm cười ? 

Ông ấy đã mỉm cười vì Thái Tử sẽ trở thành một vị Phật. 


30. hy đid he weep ? 

He wept because he would not be able to see the Buddha. 

Vì sao Ông ấy đã khóc? 

Ông ấy đã khóc vì Ông ấy sẽ không có khả năng để khán kiến Đức 
Phật. 


NAME - GIVING CEREMONY 
LE ĐỊNH DANH 


31. What happened on the fifth day qfler the bữth oƒthe Prince ? 

The King invited many learned Braãhimins to name the Prince. 
Chuyện gì đã xảy ra vào ngày thứ năm sau việc đản sinh của Thái Tử 
: 

Nhà vua đã yêu thỉnh nhiều vị Bà La Môn thông thái đến để đặt tên 
cho Thái Tử. 


32. How was the Prince named ? 

He was named Siddhattha which means “Wish-Fulfiled””. 

Thái Tử được đã được đặt tên như thế nào ? 

Ngài đã được đặt tên Siddhattha có nghĩa là “Nguyện Vọng Mãn 
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Túc”. 


33. Dịid those Bralumins ƒoretell anything ? 

Seven oƒthem raised fwo ƒfingers and said that the Prince would either 
become a Universal Monarch or a Buddha. 

Những vị Bà La Môn ấy đã dự ngôn điều chỉ không ? 

Bảy vị trong số họ đã đưa hai ngón tay lên và đã nói rằng Thái Tử sẽ 
trở thành hoặc là một vị Chuyển Luân Thánh Vương hoặc là một vị 
Phật. 


34. W hat did the youngest Kondaflia say ? 
The youngest Kondafia raised one finger and said that he would 
surelu become a Buddha. 


Vị Kondañña trẻ tuổi nhất đã nói thế nào ? 
Vị Kondañña trẻ tuôi nhất đã chỉ đưa một ngón tay lên và đã nói một 
cách khăng định răng Ngài sẽ trở thành một vị Phật. 


35. Why was he called Gofama ? 
Because Gofqrnua was his ƒamily name. 
Vì sao Ngài đã được gọi là Gotama ? 
Vì Gotama là họ của Ngài. 


PLOUGHING FESTTVAL 
LÊ HẠ ĐIÊN 


36. Diad anything wonderƒul take place in his chỉidhood ? 

A strange thing took piace at a Ploughing Festival. 

Có điều chỉ tuyệt điệu đã xảy ra trong thời thơ âu của Ngài không ? 
Một điều kỳ đặc đã xảy ra tại một Lễ Hội Hạ Điền. 


37. What was this Ploughing Festival ? 

Ơn the ƒfestival day the King with the baby Prince and his nurses and 
many others wenf to the field to piough. 

Lễ Hội Hạ Điền này là chỉ ? 

Vào ngày Lễ Hội, nhà vua cùng Thái Tử âu nhi và những người giữ 
trẻ với nhiều người khác đã đến cánh đồng cày cấy. 


38. Where was the Prince pÏaced ? 

He was pÏlaced on a couch under a rose-aDpÌe tree. 

Thái Tử đã được đặt ở đâu ? 

Ngài đã được đặt trên một chỗ ủ lúa mạch dưới một cây roi (cây mận). 


39. Who were wa(ching him ? 

The nurses were watching him. Laler they also wenf aside to see the 
Côor€InOHV. 

Ai đã đang quan khán Ngài 2? 

Các người giữ trẻ đã đang quan khán Ngài. Sau đó họ cũng đã bước 
sang một bên để khán kiến Lễ Hội. 


40. What did the Prince do when he was thus lefl aqlone ? 
The thoughfful Prince sat meditating on the couch. 
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Thái Tử đã làm chị khi Ngài đã bị bỏ lại một mình ? 
Thái Tử đã ngồi trầm tư thiền định trên chỗ ủ lúa mạch. 


41. Was ¡it a srange thing ? 

lí was cerfainly q very sifange thing ƒfor a little chỉld. 

Đó có phải là một điều kỳ đặc không 2 

Một cách chắc chăn đó đã là một điều kỳ đặc đối với một tiểu nhi. 


42. What did the King do, seeing this sirange sight ? 

The King was so pleased that he saluted him, saving: 

“This, dear chỉld, is my second salutalion”. 

Nhà vua đã làm chi, đang khi khán kiến cảnh tượng kỳ đặc này 2 
Nhà vua đã vô cùng duyệt ý đến nỗi Ông ấy đã kính lễ Ngài, nói rằng: 
“Này, Âu Nhi trân ái, đây là việc kính lễ lần thứ hai của Phụ Vương”. 


HIS CHILDHOOD 
THƯỞ ÂU THƠ CỦA NGÀI 


43. Was the Prince happy ? 

The Prince was very happy as a roydl chilá. 
Thái Tử đã có an vui không 2 

Thái Tử đã rất an vui khi là một Hoàng Nhi. 


44. Dịid he receive a good educafion ? 

Yes, he was even better than his teachers. 

Ngài đã được tiếp thâu một nền giáo đục hoàn mỹ hơn không ? 
Vâng, thậm chí Ngài hoàn hảo hơn cả các Bậc Giáo Thọ của mình. 


4S. Was he skilled in arts ftoo ? 

Being a son oƒa warrior race, he was specially trained in the art oƒ 
Wdfƒfare. - _ 

Ngài cũng đã được thục luyện trong nghệ thuật nữa phải không ? 

Là một Nam Tử của chúng tộc thiện chiến (Khatfdiya — Sát Đế Ly), 
Ngài đã thụ quá huấn luyện một cách đặc biệt về nghệ thuật chiến 
tranh. _ : 


46. Was he an obedient boy ? 
He was a very obedient and good boy. 
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Ngài có phải là một Nam Tử thuận đạo không ? 
Ngài đã là một Thiện Nam Tử và rất thuận đạo. 


_ 47. Was he kind ? 
He was kind to all, especially to poor qnimals. 
Ngài đã có từ ái không ? 
Ngài đã có từ ái đối với tất cả, đặc biệt là đối với các động vật đáng 
thương. _ 


48. Was he sorrowƒful ? 

Never, but he vas very thoughffulL 

Ngài đã có sầu muộn âm trầm không ? 

Không bao giờ, thế nhưng Ngài đã rất trầm tư. 


HIS MARRIED LIFE 
ĐỜI SÓNG HÔN NHÂN CỦA NGÀI 


49. What happened to the Prince at the age 0ƒ sixieen ? 

He married his beauHƒfUul cousin, Princess Yasodhard. 

Chuyện chỉ đã xảy ra với Thái Tử vào lứa tuổi mười sáu ? 

Ngài đã kết hôn với biểu muội xinh đẹp của mình, Công Chúa 
Vasodharä. 


50. W?hy did he marry at sụch an eariy age ? 
Because it was the custom in ancient India. 

Vì sao Ngài đã kết hôn ở độ tuổi tảo niên như thế ? 
Vì đó đã là tập tục ở Xứ Ấn Độ cổ đại. 


51. Who was Yasodhara ? 

She was the daughter oƒ his ƒather 's sisier, Panuti. 

Vasodharä đã là aI ? 

Cô ấy là nữ nhi của Pamitä, là người em gái của Thân Phụ Ngài. 


52. Who was her ƒather ? 

Her ƒfather was King Suppabuddlha. 

Thân Phụ của Cô ấy đã là ai ? 

Thân Phụ của Cô ấy đã là Vua Suppabuddha (Thiện Giác). 
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53. Had she any brother ? 

She had one brother named Devadatta. 

Cô ấy đã có anh em trai nào không 2 

Cô ấy đã có một người anh danh tánh là Devadatta (Đề Bà Đạt Đa). 


5A. What was her aøe when she rmarried ? 

She was qlso siXxÍe€H. 

Độ tuôi của mình như thế nào khi Cô ấy đã kết hôn ? 
Cô ấy cũng đã được mười sáu tuổi. 


5Š. Menlion some others oƒ the same age. 
Xãludayt, Channa and Kanfhaka. 

Hãy đề cập đến một số người khác có cùng độ tuổi. 
kãludayi, Channa và Kanthaka. 


S6. What was the tree thai sprang tp on the Prinee 3s bữthảay 2 
The Bodhi Tree ai Buddha Gayä. 

Đã có cây chi mà đã dũng hiện vào ngày đản sinh của Thái Tử ? 
Cây Bồ Đề tại Buddha Gayä (Bồ Đề Đạo Tràng). 


Š7. How đid the Prince marry Yasodhara ? 

By showing his skill in the art oƒ`warƒare. 

Thái Tử đã kết hôn với Yasodharä theo cách thức nào? 

Bằng cách triển thị kỹ năng của mình trong nghệ thuật chiến tranh. 


58. Dia the Prince and Princess lead a happy married ljƒe 2 

They led a very happy married le because they agreed with each 
OfheF 1 €V€YV Wqƒ. 

Thái Tử và Công Chúa đã có trải qua một đời sống hôn nhân hạnh 
phúc không 2 

Họ đã trải qua một đời sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc vì họ đã 
cùng đồng thuận với nhau về mọi mặt. 


59. How many palaces had they 2 

They had three palaces ƒor the three SeaSOHS. 

Họ đã có bao nhiêu cung điện 2? 

Họ đã có ba cung điện trong ba mùa (Mùa Đông, Mùa Hạ và Mùa 
Mưa). 
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60. What did the Prince do qƒfler the marriage ? 

He was merely enjoying worldly pleasures, living within the palace. 

_ Thái Tử đã làm chỉ sau khi kết hôn ? 

Đang sinh sống trong cung điện, Ngài đã chỉ đơn thuần thụ hưởng các 
dục lạc thể tục. 


61. What happened as times passed by ? 

The Prince always used to think alone. 

Điều chỉ đã xảy ra khi thời gian đã trôi qua ? 

Thái Tử đã luôn có thói quen để nghĩ suy một mình. 


62. Had he any worries ? 

No, he ƒell pity ƒor all beings. 

Ngài đã có điều chỉ ưu não không ? 

Không, Ngài đã cảm thấy thương xót cho tất cả chúng hữu tình. 


63. What did he think ? 

He thoughi that he would get old, ƒall tll and die. 

Ngài đã nghĩ suy thế nào ? 

Ngài đã nghĩ suy răng Ngài sẽ phải bị già nua, đồ bệnh và tử vong. 


64. What happened one day when he visited the park ? 

He saw ƒour strange sighfs. 

Điều chỉ đã xảy ra khi một ngày nọ Ngài đã đến viếng công viên ? 
Ngài đã khán kiến bốn cảnh tượng kỳ đặc. 


65. What are they ? 

An old man, a sick person, a corpse, and a noble herfm. 

Chúng là những chi ? 

Một người già, một người bệnh, một tử thi và một ân sĩ cao quý. 


66. Was the Prince changed on seeing them ? 

The Prince was greatly changed and he understood the nature 0ƒ le. 
Thái Tử đã có biến đổi đang khi khán kiến chúng không ? 

Thái Tử đã biến đổi một cách cùng cực và Ngài đã tuệ tri được bản 
chất của cuộc đời. 
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67. What địd he thinÀ ? 

He thought oƒ leaving the world in search oƒ Truth and Peace. 

Ngài đã nghĩ suy điều chỉ ? 

Ngài đã nghĩ đến việc rời bỏ thế gian để thám cứu Chân Lý và Sự An 
Lạc. 


68. Did he receive any happy news when he vwas in the park ? 

He was inƒormed that a son was born unto hÙm. 

Ngài đã nhận được tin vui nào khi đã ở trong công viên ? 

Ngài đã được truyền cho biết răng một Hoàng Nam đã được sinh ra 
cho Ngài. 


69. JWas he giad to hear the nevws ? 

He was noi. He regarded hịs first and on|y son as a ƒetter. 

Ngài đã có hoan hỷ khi nghe tin tức đó không ? 

Ngài đã bất hỷ duyệt. Ngài đã xem như lần đầu tiên và duy nhất đứa 
con trai của mình là một thúc phược. 


70. What địd he say ? 

He said Rãhu jãto, a ƒetter has arisen. 

Ngài đã nói chỉ 2 

Ngài đã nói Thúc Phược Đản Sinh, một thúc phược đã nảy sinh. 


71. Hearing it, how điả King Suddhodana name his grandson ? 

He named him Rñhula. 

Nehe được điều đó, Vua Suddhodana đã đặt tên cháu trai của mình 
như thế nào ? 

Vua đã đặt tên cho cháu trai là Rahula. 


72. What happened on hỉs vay home 2 
A young lady named Ñisã ŒGofarm seeing hìm uHtered: 
Chuyện chỉ đã xảy ra trên đường về nhà của Ngài ? 
Một phụ nữ trẻ có danh tánh Kisã Gotami đang khi khán kiến Ngài 
đã thốt lên: 
“Ñibbu(tã nuna sä mãfä 
Ñibbuto nuna so pifä 
Ñibbufã nuna sã nãri 
Yassa”yam idiso pati” 
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73. Whai does this verse mean ? 

Peaceful is the mother 

Peaceful ¡is the ƒather 

_ Peaeceful is the wiƒe 

Who has such a husband as he. 

Kệ thơ này có nghĩa là chỉ 2 

An lạc thay là người mẹ 

An lạc thay là người cha 

An lạc thay là người vợ 

Ai mà có được một người chồng như Ngài vậy. 


74. Has this saying any efJect on hữm ? 

Yes, he was urged to seek Pedqce. 

Câu châm ngôn này có ảnh hưởng đến Ngài không ? 
Vâng, Ngài đã được sách lệ để tầm cầu Sự An Lạc. 


T5. How did he show his graHfude to the lady ? 

By sending his necklace as a present to her. 

Ngài đã biểu thị lòng biết ơn của mình với phụ nữ như thế nào ? 
Bằng cách ban phát sợi dây chuyền của mình như một món quà cho 
cô ây. 


RENUNCIATION 
SỰ TUYỂN BỒ PHÓNG KHÍ 


76. Returning home, what địa he think ? 

He thoughi oƒ leaving the world to seek Truíh and Peace. 

Khi đã trở về nhà, Ngài đã nghĩ suy điều chỉ ? 

Ngài đã nghĩ suy đến việc rời bỏ thế gian để tầm cầu Chân Lý và Sự 
An Lạc. 


TT. At mid-nieht what did he do ? 

He went to the room of Yasodhard. He opened the door, and síood at 
the threshold. 

Vào lúc nửa đêm Ngài đã làm chi 2? 

Ngài đã đi đến phòng của Yasodharä. Ngài đã mở cửa, và đã đứng ở 
ngưỡng cửa. 
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78. Did he kiss the child ? 

No, he gazed at his wiƒe and child who were ƒast asleep. 

Ngài đã có hôn con trẻ không 2? 

Không, Ngài đã ngưng thị người vợ và con trẻ của mình đang ngủ say. 


79. I)ịd he love them ? 

He loved them deeply as he loved all. 

Ngài đã có yêu thương họ không 2 

Ngài đã yêu thương họ một cách thâm thiết như Ngài đã yêu thương 
tầt cả. ' 


S0. Why did he want to leave those đear ones 2 

Because he piHed them and dll others. 

Vì sao Ngài đã muốn lìa xa những người thương yêu ấy ? 
Vì Ngài đã có lòng trắc ân họ và tất cả tha nhân. 


81. Quí oƒ love for the world what địa Prince Siddhatftha do 2 
Without even inƒforming his beloved father, he leƒfÌ the palace at mid- 
nioht. 

Vì tình thương cho thế gian, Thái Tử Siddhattha (Sĩ Đạt Ta) đã làm 
chị 2 

Thậm chí bắt thông tri cho người Cha thân yêu của mình, Ngài đã rời 
cung điện vào lúc nửa đêm. 


92. How diad he leave ? 

With Channa, his charioteer, he rode into the dark on hỉs ƒavourite 
horse Kanfhaka. 

Cách thức Ngài đã ra đi như thế nào ? 

Với Channa (Sa Nặc), vị song luân chiến xa ngự giá giả của Ngài, và 
trong tăm tối Ngài đã cưỡi trên lưng con ngựa Kanfhaka (Kiền Trắc) 
rất yêu thích của mình. 


63. In vhat vear địa he renounce the woriad ? 
He renounced the world in his 29 year. 
Ngài đã xuất ly thế gian vào năm nào ? 

Ngài đã xuất ly thế gian vào lúc 29" tuổi. 
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§4. Where did he go ? 

He wemt ƒar, and crossing the river Ảnorma rested on ifs Dan. 

Ngài đã đi đâu ? 

Ngài đã đi xa, và sau khi đã vượt qua sông Anoma đã tạm nghỉ trên 
_ bờ sông đó. 


85. What did he do to his garmenfs ? 

The Prince removed hỉs garments and handed them over to ChanHd. 
Ngài đã làm chi với xiêm y của mình ? 

Ngài đã cởi bỏ xiêm y của mình và đã trao chúng lại cho Channa (5a 
Nặc). 


86. What đid he say ío Channa ? 

He said “Friend Channa, take these garments and the horse, and go 
home. l shall ordain mmysefˆ ” 

Ngài đã nói chi với Channa ? 

Ngài đã nói “Này bạn Chamna, hãy cầm lấy những xiêm y này và con 
ngựa, và về nhà. Ta sẽ tự xuất gia”. 


87. Did Channa also want to join hm ? 

Yes, but Prince Siddhatffa did not allow hữm to do so. 

Channa cũng đã có muốn tham gia cùng với Ngài không ? 

Vâng, thế nhưng Thái Tử Siddhatta đã không cho phép ông ấy làm 
như vậy. 


88. What happened to the horse ? 

The horse died out oƒ grieƒ and was born in the Tñvafiimsa heaven. 
Chuyện chi đã xảy ra với con ngựa ? 

Con ngựa đã chết vì nỗi đau buồn và đã được sinh vào Tam Thập 
Tam Thiên Giới (Đao Lợi Thiên Giới). 


89. How điả the Prince ordain himseƒ ? 

With his sword he shaved his head and beard, and wearing yellow 
robes he became q Imonk. 

Thái Tử đã tự xuất gia như thế nào ? 

Với thanh kiếm Ngài đã cạo tóc và râu của mình, và khi đã mặc các 
mảnh y vàng Ngài đã trở thành một vị tu sĩ. 
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90. W ho gave him the robes ? 

A ƒormer ƒriend oƒ his, named Ghatikara Maha Brahma. 

Ai đã cho Ngài các mảnh y ? 

Một người bạn trước đây của Ngài, có danh tánh Ghatikara Mahä 
Brahma. 


91. Dịa he get only the robes ? 

No, he received all the Fighf Requisites oŸa mOHĂ. 

Ngài đã chỉ lấy các mảnh y thôi sao ? 

Không, Ngài đã nhận tất cá Bát Vật Dụng Cần Thiết của một tu sĩ. 


92. What ¡s the Päli word ƒor the Eight Requisites ? 
Attha Parikkhara ¡is the P8äli word. 

Từ ngữ Päli để chỉ cho Bát Vật Dụng Cần Thiết là chi ? 
Từ ngữ Päli là Attha Parikkhãra. 


93. MenHon the Fight Requisites. 

They are: The double robe, the upper robe, the under robe, bowl, 
k"ic, needle, beÏlt, and the sirainer. 

Hãy kế Bái Vật Dụng Cần Thiết. 

Đó là: Y hai lớp (Y Tăng Già Lê), Y Thượng (Y vai trái), Y Hạ (Y 
nội), bình bát, con dao, kim may, đây thắt lưng và bình lọc nước. 


94. Was Siddthatftha any more a Prince ? 

No, he becamme a penniless wandering ascetic. 

Siddhatta đã còn là một vị Thái Tử nữa không 2 

Không, Ngài đã trở thành một tu sĩ khổ hạnh phiêu bạt cùng khốn. 


95. Was he known by another name 2 

He was called Bodhisatta. 

Ngài đã được biết đến với danh hiệu nào khác ? 
Ngài đã được gọi là Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát). 


96. What ¡is the mreaning oƒ Bodhisaffa ? 

Bodhisatfa means a wisdom-being. l† is the name given to one who ïs 
trying to become a Buddha. 

Ý nghĩa của Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Táp) là chỉ ? 
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Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) có nghĩa là một Bậc Hữu Tình Trí Tuệ. 
Đó là danh xưng được trao cho một Bậc đã đang nỗ lực trở thành một 
vị Phật. 


_97, Had the Bodhisafta a place to live ? 

He had no ƒfìxed abode. He was living in caves or aí the ƒoof 0ƒ trees. 
Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã có một trú xứ để sinh sống ? 

Ngài đã không có một trú xứ cố định. Ngài đã sống trong các hang 
động hoặc ở dưới các gốc cây. 


98. How was he supported ? 

He lived on alms given by the charilable. 
Ngài đã được hỗ trợ như thế nào ? 

Ngài đã sống nhờ vào lòng lạc thiện hảo thí. 


99, hat kind oƒ le vwas he leqding ? 

Alone he was leading a pure sừnple lje seeking Truth and Peaee. 
Ngài đã trải qua theo cách thức sống nào 2? 

Đơn độc Ngài đã trải qua một đời sống thuần khiết đặng tầm cầu Chân 
Lý và Sự An Lạc. 


STRUGGLE FOR ENLIGHTENMENT 
PHẦN ĐẦU CHO SỰ GIÁC NGỘ 


109. What did the Bodhisaffa do dfler his ordinafion ? 

He spent ƒasting a week in the Anupiya Múango Grove, enjoying the 
bÏiss oƒ solifude. 

Bậc Giác Hữu Tình đã làm chỉ sau việc xuất gia của mình ? 

Ngài đã sống cấm thực một tuần lễ trong khu vườn xoài Anupiya, 
đặng hưởng thụ niềm phúc lợi cô tịch. 


101.W hat did he do on the eighth day ? 

With bowl in hand, eyes cast down, he went from đoor to door, in the 
sfreets oƒ` Rãjagaha seeking qlms. 

Ngài đã làm chi vào ngày thứ tám ? 

Với bình bát trong tay, đôi mắt nhìn xuống, Ngài đã đi từ nhà này đến 
nhà khác, trên các đường lộ Vương Xá Thành để tầm cầu sự khất 
thực. 
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192. Was ¡1 a srange sigll to the people ? 

The people and the King Bimbisãra were amazed at the sight oƒsuch 
a noble Jigure seeking qlms in the city. 

Đó có phải đã là một cảnh tượng kỳ đặc đối với dân chúng không ? 
Dân chúng và Vua Bimbisära (Bình Sa Vương) đã rất đỗi kinh ngạc 
khi trông thấy một nhân vật cao quý như thế đang tầm cầu sự khất 
thực trong thành phó. 


103. What vas the King 3 order 2 
The King ordered the people to go and see who he was. 
Nhà vua đã ra lệnh chi 2 


Vua đã ra lệnh cho dân chúng đi xem người đó là a1. 


104. W hat đid the Bodhisafta do dfier seeking ams 2 

A/ier geHing enough ƒood to eat he wenf to the Pandava rock. 
Bậc Giác Hữu Tình đã làm chi sau khi đã tầm cầu sự khất thực ? 
Sau khi đã nhận đủ thực phẩm Ngài đã đi đến tảng đá Pandava. 


105. What đid the Bodhisatta ƒeel when he saw the ƒood ? 

HH seem as Iƒ his Dowels gushedl ouf to the mouth on seeing this mixed 
ƒood which he had never seen. 

Bậc Giác Hữu Tình đã cảm thấy chỉ khi Ngài đã khán kiến thực 
phẩm 2 

Dường như ruột của Ngài đã trào đến miệng đang khi khán kiến thực 
phẩm hỗn tạp này mà Ngài đã không bao giờ khán kiến. 


106. Dia he eaf the ƒood ? 

He advised himselƒf and ate the ƒood. 
Ngài đã có thọ thực không ? 

Ngài đã tự khuyên mình và đã thọ thực. 


107. What happened when the messengers reported this matter to the 
Kíng ? Š 

The King hurried to see the scene, and offered him his kingdom. 
Điều chi đã xảy ra khi các tống tín nhân đã trình báo sự việc này đến 
nhà vua 2 
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Nhà vua đã vội vã đên khán kiên cảnh tượng, và đã tự nguyện đê xuât 
vương quôc của mình cho Ngài. 


108. Did he accept if ? 

No, he refused and said that he was tem on Buddhahood. 

Ngài đã có thọ nhận điều đó không ? 

Không, Ngài đã bất đáp ứng và đã nói rằng Ngài đã chuyên tâm đến 
Quả vị Phật. 


109. Was the King displeased ? 

The King was pleased to hear his lofy obJject. 

Nhà vua đã có bất duyệt ý không ? 

Nhà vua đã duyệt ý khi nghe mục đích cao thượng của Ngài. 


110. What did the King say ? 

He invited him to visit his kinmgdom first qfler his Buddhahood. 

Nhà vua đã nói điều chỉ ? 

Nhà vua đã yêu thỉnh Ngài đến thăm viễng vương quốc của mình trước 
tiên sau khi đạt Quả vị Phật. 


SEEKING THE TRUTH 
TÀM CÂU CHÂN LÝ 


111. How did he seek Truth ? 

He went at first to a well-known ascetic named lãra Kñlãma and 
sfudied his docHimne. 

Ngài đã tầm cầu Chân Lý như thế nào ? 

Lúc đầu Ngài đã đi đến một vị tu sĩ khổ hạnh tài danh có danh tánh là 
Alara Kalãma và đã nghiên cứu học thuyết của vị ấy. 


112. Was he pleased with his system ? 

He was not pleased with his systern because he taugh( hữm up to a 
certain mental stage OnÌy. 

Ngài đã duyệt ý với phương pháp của vị ây không ? 

Ngài đã bất duyệt ý với phương pháp của vị ấy vì ông ấy đã chỉ giáo 
huấn Ngài đến một giai đoạn tâm linh nào đó thôi. 


113. Did he leave hữm ? 
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As he did not get what he souglt, he ven to another ƒamous ascetiec 
named Uddaka Ñãmaputa. 

Ngài đã có từ bỏ ông ấy không ? 

Khi Ngài đã không có được điều mà Ngài đã tầm cầu, Ngài đã đi đến 
một vị tu sĩ khổ hạnh tài đanh khác có danh hiệu Uddaka Rãma 
puft(a. 


114. Was he pleased with the system of his second teacher 2 

He was not pleased with his system too as he qÌso taughf hữm up to a 
SHll higher mental stage. 

Ngài đã có duyệt ý với phương pháp của vị thầy thứ hai của mình 
không 2 

Ngài cũng đã bất duyệt ý với phương pháp của vị ấy vì ông ấy cũng 
chỉ giáo huấn Ngài đến một giai đoạn tâm linh cao hơn mà thôi. 


115. Why was he not satisfled with their system ? 

Because he vwas seeking Nibbana, the end of dll suffering. 

Vì sao Ngài đã bất mãn ý với các phương pháp của họ ? 

Vì Ngài đã đang tầm cầu Níp Bàn, sự chấm đứt mọi khổ đau. 


116. Was he thereƒfore discouraged ? 

He was not discouraged though he met with disappointinernt. He made 
1p his mỉnd to find out the Truth for himselƒf 

Vì thế Ngài đã có nản lòng nhụt chí không ? 

Ngài đã không có nản lòng nhụt chí mặc dù Ngài đã trải qua sự thất 
vọng. Ngài đã quyết tâm để tra minh Chân Lý cho chính mình. 


117. Which piace địa he choose for hs meditaHon ? 

He chose Druvela, a beautiful quiet spot. 

Ngài đã chọn nơi nào đề hành thiền ? 

Ngài đã chọn Uruvela (vườn lộc giả), một địa điểm tịch tịnh xinh đẹp. 


118. Who attended on hữm during his search for Truth 2 


te monks named Kondaiña, Bhaddiya, Vappa, Mahandma, and 
Assaji aitend on him. 


Ai đã gắn bó với Ngài trong rong thời gian tầm ni Chân Lý của - 
Ngài 2 
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Năm vị tu sĩ có tên gọi là Kondañña, Bhaddiya, Vappa, 
Mahänäma, và Assaji đã gắn bó với Ngài. 
119. Who was Kondaiiñia 2 

He was the youngest Brahummin who ƒoretold his future on the Name - 
_ øiving Day. 
Kondañãa là ai 2 
Ông ấy đã là vị Bà La Môn trẻ tuổi nhất mà đã dự ngôn tương lai của 
Ngài vào ngày LỄ Định Danh. 


120. Who were the others ? 

They were the sons oƒƒfour other Brahmins who were presemt on thaf 
OCCaSIOH. 

Những người kia là ai 2? 

Họ đã là những người con trai của bốn vị Bà La Môn kia mà họ cũng 
đã hiện diện trong địp ấy. 


121. How long did the Bodhisaffa struggle to gain Buddhahood ? 
He strugsled ƒor six long yeqrs. 

Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã phấn đấu bao lâu để hoạch đắc Quả 
vị Phật ? 

Ngài đã phấn đấu trong sáu năm dài. 


122. How did he strive to gain Buddhahood ? 

He did many penances. He underwent much suƒffering. He practiced 
many ƒorms 0ƒ severe austerity. He tormemted his body so much so 
that his body was reduced almost to a skeleloH. 

Ngài đã ra sức nỗ lực như thế nào để hoạch đặc Quả vị Phật ? 

Ngài đã tự hành sắc thân rất nhiều. Ngài đã trải qua rất nhiều đau khô. 
Ngài đã thực hành rất nhiều hình thức khổ hạnh khốc liệt. Ngài đã 
giày vò xác thân mình quá nhiều với kết quả là sắc thân của Ngài đã 
sầy yếu đi như một bộ xương. 


123. What happened to his delicate body ? 

Hs golden — coloured skin turned pale. His blood dried up. Flis eyes 
were sunk. He was aqữnosf on the verge oƒ dealh. 

Chuyện gì đã xảy ra với sắc thân mảnh khánh của Ngài ? 

Nước đa vàng tươi đã chuyên sang tái mét. Máu của Ngài đã khô cạn. 
Đôi mắt của Ngài đã trũng xuống. Ngài đã gần như cận kể tử vong. 
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124. Who approached him at this siage ? 
Mãra, the Fvil One, approached him. 
Ai đã tiếp cận Ngài ở giai đoạn này ? 
Ma Vương, Ác Ma, đã tiếp cận Ngài. 


125. What did Mãra say ? 

Mãra said- “You are lean. Near to you is death. Live, Q Good Sứ. 
LỰe is better. Living you could perƒorm merit”. 

Ma Vương đã nói chị ? 

Ma Vương đã nói: “Ngài gầy còm. Cạnh bên Ngài là sự tử vong. Hãy 
sống, Hỡi Ngài Thiện Nhân. Sự sống thì hoàn hảo hơn. Còn sống, 
Ngài có thể thực hiện Thiện Công Đức”. 


126. What was the Bodhisatfa°s reply 2 

He rephy: “O Evil One, you have come ƒor your own sake. Ï need no 
meriI. Ï care nof ƒor le. Ï am imiernt on Buddhahood. ” 

Câu trả lời của Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) là chỉ ? 

Ngài trả lời: “Hỡi Ác Ma, người đến vì lợi ích riêng của người. Ta 
không cần Thiện Công Đức. Ta không quan tâm đến sự sống. Ta 
chuyên tâm đến Quả vị Phật”. 


127. Dia the Bodhisatta tell Mãñra who hi arrmy was ? 

He said that the Mãra”s army consisted oƒ ten kinds of passions. 

Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã bảo cho Ma Vương biết đạo binh 
của Ông ấy là những ai không 2 

Ngài đã bảo răng đạo binh của Ma Vương bao gồm mười loại dục 
vọng. Tham Dục (Kãma) là đạo binh thứ nhất. Bất Mãn Ý (Arati) là 
đạo binh thứ hai. Sự Đói Khát (Khuppipäs8) là đạo binh thứ ba. Ái 
Dục (Tanhã) là đạo binh thứ tư. Hôn Trầm - Thụy Miên (Thĩna - 
Middha) là đạo binh thứ năm. Bố Úy (Bhaya) sự sợ hãi là đạo binh 
thứ sáu. Hoài Nghi (Vicikiechä) là đạo binh thứ bảy. Phi Báng và Cố 
Chấp (Makkha — Thambha) là đạo binh thứ tám. Lợi Lộc (LAbha), 
Khen Tặng (Siloka), Vĩnh Dự (Sakkära), Danh Vọng (Yasa) là đạo 
bình thứ chín. Tự Tán Phi Tha ÔHEARHSAHGDSTð vambhana) là 
đạo bình thứ mười. 


128. Did Mara succeed in tempting the Bodhisaffa 2 
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No, he went away disappointed. 
Ma Vương đã thành công trong việc dụ hoặc Bậc Giác Hữu Tình (Bồ 
Tát) không 2 

Không, Ông ấy đã thất vọng bỏ ra đi. 


ATTAINMENT OF BUDDHAHOOD 
THÀNH TỰU QUÁ VỊ PHẬT 


129. Dia the Bodhisatta change hs method ? 

He changed hịs method as his penances proved 1seless. 

Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã có thay đổi phương pháp của mình 
không 2 

Ngài đã thay đổi phương pháp của mình vì sự tự hành sắc thân của 
Ngài đã hóa ra vô dụng. 


130. W/hat new pa(h địa he adopf ? 

He gave up exiremes and adopted the Middle Path (Majjhina 
Patipadd). 

Ngài đã áp dụng đạo lộ mới nào ? 

Ngài đã từ bỏ những cực đoan và đã áp dụng Đạo Lộ Trung Dung 
(Trung Đạo). 


131. Diad he think that he could not gain Buddhahood with a weak 
body ? 

He thoughi that he wanted sirength to gai Buddhahood. So he gave 
tp ƒasting and ale some ƒood. 

Ngài đã có nghĩ suy rằng Ngài không thể hoạch đắc Quả vị Phật với 
một sắc thân yếu đuôi ? 

Ngài đã nghĩ suy rằng Ngài đã mong cầu sức lực để hoạch đắc Quả vị 
Phật. Vì thế, Ngài đã từ bỏ việc cắm thực và đã thọ một số thực phẩm. 


132. Were the ƒfive monks pleased at this change 0ƒ method ? 

The ƒive monks were disappoimted, and went to lsipatana leaving him 
qione. 

Năm vị tu sĩ đã có duyệt ý với sự thay đôi phương pháp này không ? 

Năm vị tu sĩ đã thất vọng, và đã đi đến Isipafana sau khi để lại Ngài 
một mình. 


25 


133. Was he discouraged ? 

No, he had an iron-will. He was happy that he was qlone. 

Ngài đã có nản lòng nhụt chí không 2 

Không, Ngài đã có một ý chí sắt đá. Ngài đã an vui vì Ngài chỉ có một 
mình. 


134. What happened one day as he was seated under a banyan tree ? 
A generous lady named Sujãta offered hìm some rmmiÏk rice. 

Điều chi đã xảy ra vào một ngày nọ khi Ngài đã ngồi dưới gốc một 
cây đa ? 

Một phụ nữ kháng khái có danh hiệu Sujãta đã hiến tặng Ngài một ít 
cơm sữa. 


135. Dịia this food give him any sirength ? 

Yes, he ƒfelt strong and made a firm resolwe not to rise ƒfom hịs seaf 
until he gained Buddhahood. 

Thực phẩm này đã có mang lại cho Ngài sức lực nào không ? 

Có, Ngài đã cảm thấy khỏe mạnh và đã thực hiện một sự quyết tâm 
kiên định không đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình cho đến khi Ngài 
đã hoạch đắc Quả vị Phật. 


136. Under which tree was he seated 2? 
He sat under the ƒamous Bodhi tree at Buddha Gayä. 
Ngài đã ngồi dưới gốc cây nào ? 
_Ngài đã ngồi dưới gốc cây Bồ Đề nổi tiếng tại Bồ Đề Đạo Tràng. 


137. Why is it caled the Bodhi tree 2 


Ï† is called the Bodhi tree because the Bodhisatfta samed Buddha 
hood under that tree. 


Vì sao nó đã được gọi là cây Bồ Đề ? 
Nó đã được gọi là cây Bồ Đề vì Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã 
hoạch đắc Quả vị Phật đưới sốc cây đó. 


138. W hat happened in the Jìrst vatch oƒ the night ? 


He samed the knowledge by which he was able to remember past 
lives. 


Điêu chi đã xảy ra trong canh đầu tiên của đêm ? 
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Ngài đã hoạch đắc Tri Thức mà qua đó Ngài đã có khả năng để truy 
niệm các tiên kiệp (Túc Mạng Trị). 


139. hat knowledee did he gam in the middle waích ? 

_ He obtained the Divine Fe by which he was able to see the death and 
rebirth oƒ beings. 

Ngài đã hoạch đắc Tri Thức chi trong canh giữa ? 

Ngài đã hoạch đắc Thiên Nhãn Trí mà qua đó Ngài đã có khả năng để 
khán kiến sự tử vong và sự tái sinh của chúng hữu tình. 


140. What happened in the last wafch ? 

He destroyed all passions, understood the Four Noble Truths, and 
became a Samunñ Sambuddha. 

Điều chỉ đã xảy ra trong canh cuối cùng ? 

Ngài đã tiêu diệt tất cả mọi dục vọng, đã tuệ tri Bốn Chân Lý Cao 
Thượng (Tứ Thánh Đế), và đã trở thành một Bậc Chánh Đẳng Giác 
(Lậu Tận Trị). 


141. What do you mean by Samữnã Sambuddha 2 

Samưng Sarmbuddha means a Fully Enlightened or Awakened One. 
Bạn định nói chỉ về Bậc Chánh Đắng Giác ? 

Bậc Chánh Đắng Giác có nghĩa là một “Bậc Đã Hoàn Toàn Giác 
Ngộ” hoặc “Bậc Đã Tỉnh Ngộ”. 


142. What is the First Noble Truth ? 

The First Noble Truth is Sufƒering. 

Thánh Đề Thứ Nhất là chỉ ? 

Thánh Đế Thứ Nhất là Sự Khổ Đau (Khổ Đề). 


143. What ¡s the Second Noble Truth ? 

The Second Noble Truth is the Cause oƒ Suferimg. 

Thánh Đề Thứ Hai là chỉ ? 

Thánh Đế Thứ Hai là Nguyên Nhân Của Sự Khổ Đau (Tập Để). 


144. What ¡s the Cause 0ƒ Sufering ? 

The Cause oƒ SuƒJering ¡s Craving. 

Nguyên Nhân Của Sự Khổ Đau là chỉ ? 

Nguyên Nhân Của Sự Khổ Đau là Sự Khát Vọng. 
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14S. What is the Third Noble Truth ? 

The Third Noble Truth is The End Qƒ SufJering. 

Thánh Đề Thứ Ba là chỉ ? 

Thánh Đề Thứ Ba là Chấm Dứt Sự Khổ Đau (Diệt Đề). 


146. What is The End Qƒ Suffering 2 
The End Qƒ Suffering ¡s Nibbãna. 
Chấm dứt Sự Khổ Đau là chỉ 2 
Chấm Dứt sự Khổ Đau là Níp Bàn. 


147. What is The Fourth Noble Truth ? 

The Fourth Noble Truth is the Path Leading To The End QƒSuffering. 
Thánh Đề Thứ Tư là chỉ ? 

Thánh Đề Thứ Tư là Đạo Lộ Đưa Đến Chấm Dứt Sự Khổ Đau (Đạo 
Đê). 


148. On what day did the Bodhisafta gam hs FEnlightenment 2 

Ơn the Vesak full moon day oƒ May. 

Bậc Giác Hữu Tình (Bồ Tát) đã hoạch đắc sự Giác Ngộ vào ngày 
nào ? 

Vào ngày lrăng Tròn của tháng Năm Vesak. 


149. In which vear diad He become a Buddha 2 

He became a Buddha in His 35'° year. 

Ngài đã trở thành một vị Phật vào năm nào ? 

Ngài đã trở thành một vị Phật vào năm thứ 35 của mình. 


150. How was He named dfier His bnlighterxmemt 2 

He was named the Buddha Œ@otdma. 

Ngài đã được mệnh danh như thế nào sau sự Giác Ngộ của mình ? 
Ngài đã được mệnh danh là Đức Phật Gotama. 


151. Can you also become a Buddha 2 

Yes, we all can become Buddhas. 

Bạn cũng có thể trở thành một vị Phật 2 

Vâng, tắt cả chúng ta đều có thể trở thành Phật. 
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152. Were there Buddhas in the pasí ? 

There vere many Buddhas in the past. 

Đã có những vị Phật trong quá khứ không ? 
Đã có nhiều vị Phật trong quá khứ. 


153. WI there be Buddhas in the ƒuture ? 
There will be many Buddhas in the ƒfuture. 
Sẽ có nhiều vị Phật trong tương lai không 2 
Sẽ có nhiều vị Phật trong tương lai. 


154. What will be the name oƒ the ƒuture Buddha ? 

Metfteyya (Maitreya) will be the name oƒ the ƒuture Buddha. 
Danh xưng của vị Phật trong tương lai sẽ là chị ? 

Metteyya (Di Lạc) sẽ là danh xưng của vị Phật trong tương lai. 


THE LIFE OF THE BUDDHA 
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 
PART II - PHÂN HH 


SOON AFTER THE ENLIGHTENMENT 
NGAY SAU SỰ GIÁC NGỘ 


1. What did the Buddha uHter soon aqfler His FEnlightenmenf ? 
He uftlered a Paean oƒ.Joy (Udãmdg). 

Đức Phật đã thốt ra điều chỉ ngay sau Sự Giác Ngộ của mình 2 
Ngài đã thốt lên một khúc Khải Ca Hoan Hỷ (Tự Thuyết). 


2. Recite His first Paean oƒJoy ? 
Hãy trùng tụng khúc Khải Ca Hoan Hỷ thứ nhất của Ngài ? 


“Thro? many a bírth in Samsära wandercd l, 
Seeking, but not finding, the builder of this house. 
Sorrowfl is repcated birth. 

O house-builder ! Thou arf seen. 

Thou shalt build no house agamn. 

All the rafters are broken thy ridgepole 1s shattercd. 
The mĩind attains the unconditioned. 
Achieved 1s the end of craving” (*) 
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“Xuyên qua nhiều kiếp sống trong Vòng Luân Hồi Ta đã phiêu bạt, 
Tìm kiếm, thế nhưng bắt tra minh, người thợ xây căn nhà này. 
Sầu muộn âm trầm thay sự tái sinh đã cứ lặp lại. 

Này hỡi người thợ xây nhà ! Ta đã thấy được người. 

Ngươi sẽ không xây nhà được nữa. 

Tất cả rui kèo của người Ta đã bẻ gãy tan tành. 

Tâm thức đạt được vô điều kiện. 

Đã thành tựu chấm dứt sự khát vọng (*) 


[():“Anekajãtfi samsäram sandhãvissam anibbisam 
Gahakarakam øavesanto dukkhã jãti punappunam”(Dhp. 153) 
“Lang thang bao kiếp sống, 
Ta tìm nhưng chẳng gặp, 
Người xây dựng nhà này, 
Khô thay, phải tái sinh”. (P.C. 153) 
'“Through the endless round of birth and rebirth, 
Seeking 1n vain, Ï hastened on 
To find who framed thịs cdifce. 
What misery ! — birth Incessantly ! 
“Trải qua vòng tuyên chuyển sản sinh và tục sinh vô tận, tìm kiếm 
trong vô vọng, Ta đã hãn khẩn để tìm người mà dựng khung thể hệ 
phức tạp này. Khốn khổ làm sao ! — kiếp sống trì tục bất đoạn !” 


“Gahakaraka điffho?si puna geham na kãhasi 
Sabbä te phãsukã bhagzã gahakñtam visaakhitam 
Visanakhãragaftam ciftam tanhãnam khayam ajjhagã” 


(Dhp. 154) 
“Ôi ! Người làm nhà kia, 
Nay Ta đã thấy người, 


Người không làm nhà nữa, 
Đòn tay người bị gãy, 
Kèo cột người bị tan, 
Tâm Ta đạt tịch diệt, 
Tham ái thảy tiêu vong”. (P.C. 154) 
O builder † I?ve discovered thee ! 
Thịs fabric thou shalt ne°er rebuild † 
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Thy rafters all are broken now 
And the pointed roof les demolished † 
Thịs mind has demolition reached, 

l And seen the last of all desire !” 

“Hỡi người xây dựng ! Ta đã khám phá ra người Ï Cấu trúc này người 
sẽ không bao giờ xây dựng lại nữa Ï Tắt cả các rui kèo của người bây. 
giờ đã bị bẻ gãy và đỉnh nóc nhà đã bị phá hủy ! Tâm thức này đã đạt 
đến trạng thái tịch diệt và đã nhìn thấy lần cuối của tất cả mọi sự khát 
vọng †”| 


3. How did the Buddha live soon afier the Enlightenmení ? 

The Buddha ƒasted ƒor seven weeks. ** 

Đức Phật đã sống như thế nào ngay sau Sự Giác Ngộ 2 

Đức Phật đã cắm thực trong bảy tuân lễ.** 

[(**): Christ ƒasted for forty days. Chúa đã cắm thực trong bốn mươi 
ngày] 


4. Did He ƒfeel hungry ? 

No, He was enjoying Nibbanic bliss. 

Ngài đã có cảm thấy đói không ? 

Không, Ngài đã đang thụ hưởng niềm phúc lợi Níp Bàn. 


5, How did He spemt the first vweek ? 

Throughout the first week He sat under the Bodhi Tree enjoying the 
Bliss oƒ Freedom. 

Ngài đã trải qua tuần lễ thứ nhất như thế nào ? 

Trong suốt tuần lễ thứ nhất Ngài đã ngồi đưới gốc cây Bồ Đề đặng 
thụ hưởng Niềm Phúc Lợi của Sự Tự Do. 


6. What did He do on the seventh day ? 

He meditated on the “Wheel oƒ LỰC `. 

Ngài đã làm chỉ vào ngày thứ bảy ? 

Ngài đã thiền định về “Luân Chuyển Nhân Sinh” (Liên Quan Tương 
Sinh). 


7. How did He spend the second week ? 
He stood at a certain distance gazing at the Bodhi Tree with 
motionless eyes (”). 
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Ngài đã trải qua tuần lễ thứ hai như thế nào ? 

Ngài đã đứng một khoảng cách nhất định đang ngưng thị cây Bồ Đề 
với đôi mất tịnh chỉ (*). 

[ŒO: Ón the spot where the Buddha stood a Cetipa has been erected 
by King Dharrmasoka. This was named Ánimisalocana Cefiya and is 
SfIlH lo be seeH. 

(*): Tại nơi mà Đức Phật đã đứng, một bảo tháp đã được Đức Vua 
Dharmasoka kiến tạo. Bảo tháp này đã được đặt tên là Bất Trát 
Nhãn Bảo Tháp và hiện nay vẫn còn được trông thấy. ] 


8. W hy did He do so ? 

He did so as a mark oƒgratHitude to the tree. 

Vì sao Ngài đã làm như thế ? 

Ngài đã làm như thế là một biểu thị của lòng biết ơn đối với cái cây. 


9. Tn what way was the Bodhi Tree helpƒful to the Buddha ? 

The Tree only gave Him shelter during His strugsele ƒor Buddha hood. 
Cây Bồ Đề đã giúp ích được chi cho Đức Phật ? 

Cây chỉ cho Ngài nơi trú ân trong lúc Ngài phấn đấu cho Quả vị Phật. 


10. What vwas the ƒirst lesson the Buddha taught to the world 2 
The gredf lesson oƒ Gratitude. 

Bài học đầu tiên mà Đức Thế Tôn đã giáo đạo cho thế gian là chỉ 2 
Bài học vĩ đại về Lòng Biết Ơn. 


11. How did He spend the third week ? 

He walked up and down a jewelled promenade (Ratana Cahkqamama). 
Ngài đã trải qua tuần lễ thứ ba như thế nào ? 

Ngài đã bộ hành lên lên xuống xuống một đại đạo được lát ngọc quý 
(Hữu Cước Bộ Xuất, Tả Cước Điểm Khởi Tại Bảo Thạch Đại 
Đạo). 


12. How did He spend the fourth week ? 

SiHmng in a chamber, He mediated on the Higpher Dhamưna 
(Abhiidhiqrm=~ưma). : 
Ngài đã trải qua tuần lễ thứ tư như thế nào ? 

Khi đã an tọa trong một tư thất, Ngài đã thiền định về Giáo Pháp cao 
hơn (Vô Tỷ Pháp). 
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13. How did He spend the fƒ†th week ? 

He sat under the 4japäla Banydun free. 

- Ngài đã trải qua tuần lễ thứ năm như thế nào ? 

Ngài đã an tọa đưới gốc cây đa Sơn Dương Dưỡng Nhân (người nuôi 
đê). 


14. Who came to termpt Him at this tme 2 

Three daughters oƒ Mãra came to tempt im. 

Ai đã đến dụ hoặc Ngài vào lúc này ? 

Ba cô con gái của Ma Vương đã đến dụ hoặc Ngài. 


15. Mertion their names. 
Tanhã, Arafi and Ñãød. 

Hãy kế tên của họ. 

Ái Dục, Bất Mãn và Tham Ái. 


16. Could they be passions ? 

They cannot be passiomns because thi happened djier the 
EnlightenmerI. 

Họ có thể kích dục ? 

Họ không thê kích dục vì điều này đã xảy ra sau khi Sự Giác Ngộ. 


17. Where did He spend the sixth week 2 
Under the Mucalinda Tree. 

Ngài đã trải qua tuần lễ thứ sáu ở đâu ? 
Dưới cội cây Mucalinda. 


18. What happened during this week ? 

lI rained heavily and a Serpent King sheltered Him. 
Chuyện chỉ đã xảy ra trong tuần lễ này ? 

Trời đã mưa to và một Thần Xà Vương đã che chở Ngài. 


19. What happened on the 50” day ? 

Two merchants named Tapassu and Bhallika offered Him dried fÏour 
and honey. 

Điều gì đã xảy ra vào ngày thứ 50° 2 
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Hai vị thương buôn có tên gọi Tapassu và Bhallika đã phụng hiến 
cho Ngài bột khô và mật ong. 


20. What did they do aqfter the Dãng ? 

They sought reƒuge in the Buddha and the Dhamnưmu. 
Họ đã làm chi sau khi Xả Thí 2 

Họ đã tâm cầu nương tựa nơi Đức Phật và Giáo Pháp. 


21. How did they seek reƒfuge ? 

By reciting Buddhatur saranditt‹ gacchñm, DhqHHHđt1!Ẻ sardndi 
gacchữnn. 

Họ đã tầm cầu nơi nương tựa như thế nào 2 

Bằng cách niệm đọc “Con Xin Quy Y Đức Phật, Con Xin Quy Y Giáo 
Pháp”. 


22. Why didn † they seek reƒfuge in the Sahngha ? 
Because there was no Sahgha then. 

Vì sao họ không tầm cầu nương tựa nơi Tăng Đoàn 2 
Vì lúc đó đã chưa có Tăng Đoàn. 


23. Dịiad they wanf anything from the Buddha ? 

Tes, they wanted sommething to worship. 

Họ đã có mong cầu điều chỉ từ nơi Đức Phật không ? 
Vâng, họ đã mong cầu một điều chi để kính phụng. 


24. What did the Buddha sive them ? 

The Buddha touched His head and gave them some haïr relic. 

Đức Phật đã ban phát cho họ cái chị 2 

Đức Phật đã chạm vào đầu của mình và đã ban phát cho họ một ít tóc 
di vật Thánh Nhân. | 


25. Where are they enshrined now 2 

They are enshrined in the Shwe Dragon Pagoda ím Rangoon, 
Myanmdr. 

Hiện giờ chúng đã được trân tàng ở đâu ? 

Chúng đã được trân tàng trong Chùa Shwe Dragon ở Thủ Đô Ngưỡng 
Quang, Xứ Miễn Điện. 
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26. Who were the first Upasakas oƒthe Buddha 2 

Tapassu and Bhallika vuere the firsí Upaäsakas. 

Ai đã là những Cận Sự Nam đâu tiên của Đức Phật ? 
Tapassu và Bhallika đã là những Cận Sự Nam đầu tiên. 


27. Who ¡is an pñsaka ? 

An pasaka is a lay ƒollower oƒthe Buddhu. 

Một Cận Sự Nam là ai ? 

Một Cận Sự Nam là một tín đồ tại gia của Đức Phật. 


THEF BUDDHA TERACHES THE DHAMMA 
ĐỨC PHẬT GIÁO ĐẠO GIÁO PHÁP 


28. What did the Buddha think oƒ His Dhamưna ? 

He thought how deep His Dhamưma was and how hard it would be ƒor 
people to understand. 

Đức Phật đã nghĩ suy chỉ về Giáo Pháp của mình ? 

Ngài đã nghĩ suy Giáo Pháp của mình thâm trường làm sao và sẽ là 
nan giải làm sao cho mọi người được tuệ trị. 


29. W ho appeared beƒfore Him then ? 

Brahma Sahampati appeared before Him and invited Him to preach 
the Dhamữma. 

Thế rồi ai đã xuất hiện trước mặt Ngài ? 

Phạm Thiên Sahampafi đã xuất hiện trước mặt Ngài và đã yêu thỉnh 
Ngài để thuyết giảng Giáo Pháp. 


30. Did He find people who could understand Him ? 

With His Divine Eye He looked and saw that there were people who 
could understand the Dhamứma. 

Có phải Ngài đã nghiệm thấy người mà có thể tuệ tri được Ngài ? 
Với Thiên Nhãn Trí của mình Ngài đã nhãn kiến vi thực rằng có những 
người có thể tuệ tri được Giáo Pháp. 

31. 7o whom did the Buddha think oƒteaching the Dhanưna first ? 
To Alära Kñlãma who was His first teacher. 


Đức Phật đã nghĩ suy đến việc giáo đạo Giáo Pháp đầu tiên cho ai ? 
Đến Älãära Kälãma đã là vị Giáo Thọ đầu tiên của Ngài. 
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32. Diad He preach to Him 2 

No, He understood that he đied a week ago. 

Ngài đã có thuyết giảng ‹ cho ông ấy không 2 

Không, Ngài đã tuệ tri rằng ông ấy đã qua đời một tuần trước đây. 


33. @ƒwhom đid He think next ? 

He thought oƒ Uddaka Rãmaputta who was His second teacher. 
Ngài đã nghĩ suy đến ai tiếp theo ? 

Ngài đã nghĩ suy đến Uddaka Rãamaputfa đã là vị Giáo Thọ thứ hai 
của Ngài. 


34. What had happened to him 2 

The Buddha understood that he had also died the evening beƒfore. 
Điều chỉ đã xảy ra với ông ấy ? 

Đức Phật đã tuệ tri răng ông ấy cũng đã qua đời vào chiều tối hôm 
trước. 


35. Final9 oƒwhom did the Buddha think ? 

He thought oƒ the ƒive mon who attended on Him. 

Cuối cùng rồi Ngài đã nghĩ suy đến ai 2 

Ngài đã nghĩ suy đến năm vị tu sĩ mà đã găn bó với Ngài. 


36. Where were they staving then ? 

They were stayving at Isipatana, in Benares. 

Thế rồi họ đã đang ở đâu ? 

Họ đã đang ở tại vườn Ísipatana (Lộc Giả), trong thành Benares (Ba 
La Nạn). 


37. What were their names 2 

Xondafta, Bhaddiya, Vappa, Nẫahãnữữna, and Ássdji. 
Danh xưng của họ là chi ? 

Kondañña, Bhaddiya, Vappa, Mahãnama, và Assaji. 


38. Diad the Buddha eo to see them ? 

„ft oƒcompassion the Buddha went to see them. 
Đức Phật có đi đến gặp họ không ? 

Do lòng bi mẫn Đức Phật đã đến gặp họ. 
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39. Dị He met any person on (he way ? 

He met one Upaka, a wandering ascefic. 

Ngài đã có gặp người nào trên đường đi không ? 
_ Ngài đã gặp một tu sĩ khổ hạnh phiêu bạt Upaka. 


40. What did Upaka ask the Buddha ? 

He asked who the Buddh”s teacher was. 

Upaka đã vấn hỏi Đức Phật điều chỉ 2 

Ông ấy đã vấn hỏi ai đã là vị Giáo Thọ của Đức Phật ? 


41. What was the Buddha”s reply ? 

The Buddha replied thai He had no teacher. 

Câu trả lời của Đức Phật đã là chị 2 

Đức Phật đã trả lời rằng Ngài đã không có vị Giáo Thọ nảo cả. 


42. Why, were not Alãra Kñlama and Uddaka Rñmaputta Hs 
teachers ? 

They were His teachers before His Enlightenmert. "or Buddhahood 
He had no teacher. 

Vì sao Alaära Kalãma và Uddaka Rãmaputta đã không phải là các 
vị Giáo Thọ của Ngài 2 

Họ đã là các vị Giáo Thọ của Ngài trước Sự Giác Ngộ của mình. Đối 
với Quả vị Phật, Ngài đã không có vị Giáo Thọ nào cả. 


43. What did the ƒive monkas think seeing the Buddha from qƒar ? 
They thought not to give Hữm due respect as He hqd give' Up síriving. 
Năm tu sĩ đã nghĩ suy chỉ đang khi khán kiến Đức Phật từ xa ? 

Họ đã nghĩ suy không dành cho Ngài sự kính trọng vì Ngài đã từ bỏ 
việc phấn đấu. 


44. What happened as the Buddha drew near ? 

They could not refrain from giving Hữm due respeci. 
Điều chỉ đã xảy ra khi Đức Phật đã dần dần đến ? 

Họ đã không tự kiềm chế dành cho Ngài sự kính trọng. 


45. How did they address the Buddha ? 
They addressed Him “Âvuso Gofama”. 
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Họ đã xưng hô với Đức Phật như thế nào ? 
Họ đã xưng hô với Ngài là “Này Hiền Giả Gotama”. 


46. What did the Buddha say ? 

The Buddha advised them not to call Him thus as He was a Buddha. 
Đức Phật đã nói chi 2 

Đức Phật đã khuyên bảo họ không nên gọi Ngài như thế vì Ngài đã là 
một vị Phật. 


47. Did they believe His word ? 

They địa not believe Hìm though the Buddha said so for the second 
and third từne. 

Họ đã có tín lời nói của Ngài không ? 

Họ đã không tin Ngài cho dù Ngài đã nói như thế lần thứ hai và lần 
thứ ba. 


48. What did the Buddha say then ? | 

The Buddha asked them “Do you know, Q BhikkhUMs, that Ï ever 
SpOke to you thus beƒfore `”. 

Thế rồi Đức Phật đã nói điều chỉ ? 

Đức Phật đã vấn hỏi họ: “Hỡi Chư Tỳ Khưu, các ông biết răng Ta đã 
từng nói với các ông điều này trước đây không ?” 


49. Was the Buddha able to convince them 2 

Yes, He was able to convince them. 

Đức Phật đã có khả năng để thuyết phục làm cho họ tin theo không 2 
Vâng, Ngài đã có khả năng để thuyết phục làm cho họ tin theo. 


S0. Did they get ready to hear the Dhanưna 2 

Yes, they sat patiently to hear the Dhamữna. 

Họ đã có sẵn sàng để thính thuyết Giáo Pháp chưa ? 

Vâng, họ đã an tọa một cách kiên nhẫn để thính thuyết Ciáo Pháp. 


THE FIRST SERMON 
BÀI THUYÊT PHÁP ĐẦU TIÊN 


Š1. What was the name oƒthe Buddha°s first sermon ? 
Dhammacakkappavaftana Suita. 
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Tên gọi bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật là chỉ ? 
Kinh Chuyển Pháp Luân. 


52. What does Dharmrnacakkappavaftana mean 2 

_ lt means the establishment ofwisdom, or The Wheel oƒ Truth. 
Dhammacakkappavattana có nghĩa là chỉ 2 

Nó có nghĩa là sự thiết lập của trí tuệ, hoặc Luân Chuyển Chân Lý. 


53. Ón what day was thỉs sermon preached ? 

Ơn the Ásalha (Esala - July) Full moon day. 

Bài thuyết pháp này được thuyết giảng vào ngày nào ? 
Vào ngày Trăng Tròn Tháng Asalha (Esala - Tháng Bảy). 


5A. Where did the Buddha preach this sermon ? 

Át the Deer Park, in Ïsipatfana, near Benares. 

Đức Phật đã thuyết giảng bài thuyết pháp này ở đâu ? 

Tại Vườn Lộc Giá, trong khu rừng Ílsipatana, sần thành Benares 
(thành Ba Nại). 


55. Who were presemt to hear the sermon ? 
Amongst human beings the ƒive monks. 

Ai đã hiện diện để thính thuyết bài thuyết pháp ? 
Năm vị tỳ khưu trong số chúng nhân hữu tình. 


56. Who else were presemf ? 

We are told that there were many Devas and Brahimas ¡oo. 

Những ai khác đã hiện điện ? 

Chúng ta đã được nói rằng có nhiều Chư Thiên và Chư Phạm Thiên 
nữa. 


S7. How did the Buddha start the sermon ? 

By advising the monks to give u) the fwo exireimes. 

Đức Phật đã bắt đầu bài thuyết pháp như thế nào ? 

Bằng cách khuyên bảo các vị tu sĩ hãy từ bỏ hai cực đoan. 


58. What were those fwo extremes ? 


The enjoymemt oƒ sensual pleasures, and the tormenting oƒ the body. 
(Sel#Findulgence and Self“mortification). 
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Hai cực đoan đó là chị 2 

Sự thụ hưởng thỏa mãn những lạc thú, và sự thi đĩ khốc hình sắc thân. 
[Tự Ngã Phóng Túng (Kãmasukhallikãnuyoga —- Nhiệt Tâm Tế | 
Hoạt Dục Lạc) và Tự Ngã Cắm Dục (Attakilamathãnuyoga — Nhiệt 
Tâm Tu Tập Khổ Hạnh)]. 


59. Should all give tt? pÏleasures 2 

No, this advice was given to those who had given tp the world. 

Tất cả có nên từ bỏ các lạc thú ? 

Không, lời khuyên bảo này được ban phát cho những ai đã từ bỏ thế 
ø1an. 


60. Why did the Buddha say abouft the tormerting oƒ the body ? 
Because people believed in useless penances ío gain pufitÿ. 

Vì sao Đức Phật đã nói về sự thi dĩ khốc hình sắc thân ? 

Vì người ta đã có niềm tin trong các việc tự hành sắc thân vô ích để 
đạt được sự thuần khiết. 


61. Did these five monks believe in these penances ? 

Yes, they had a great ƒaith in them. 

Năm vị tu sĩ này đã có niềm tin trong các việc tự hành sắc thân này 
không 2 

Vâng, họ đã có một niềm tin mạnh mẽ về chúng. 


62. Did the Buddha also go to these exirermes ? 

Ïes, as a prince he enjoyed sensual pleasures. Ás an ascetlic he 
ĐÐracticed man penances. 

Có phải Đức Phật cũng đã trải qua những cực đoan này ? 

Vâng, khi còn là một thái tử Ngài đã thụ hưởng thỏa mãn những lạc 
thú. Khi là một tu sĩ khổ hạnh Ngài đã thực hành nhiều pháp môn tự 
hành sắc thân. 


63. W hat was the Path discovered by the Buddha ? 
He discovered the Middle Path. 

Đức Phật đã khám phá Đạo Lộ chi ? 

Ngài đã khám phá ra Đạo Lộ Trung Dung. 


64. What ¡s the PÄli word for Middle Path ? 
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Majhima Patipadi. 
Từ ngữ Pali để chỉ cho Đạo Lộ Trung Dung là chỉ 2 
Trung Đạo. 


65. Why đid the Buddha give up these exiremes ? 
Because they were not proftable. 
Vì sao Đức Phật đã từ bỏ những cực đoan này 2 
Vì chúng đã bất khả hoạch lợi. 


66. What 1s the Middle Path ? 
Ít is the Noble Eightfold Path. 
Đạo Lộ Trung Dung là chỉ ? 
Đó là Bát Thánh Đạo. 


67. To what does this Middle Path lead ? 


l† leaäs to Nibbãnd. 
Đạo Lộ Trung Dung dẫn đến điều chỉ ? 
Nó dẫn đến Níp Bàn. 


68. Mention the first two members oƒthe Eighffold Path ? 

Righi Understanding (Samưmã Dithì) and Right Thoughis (Samưna 
Sañkap p4). 

Hãy kể hai Chi đầu tiên của Bát Chánh Đạo ? 

Kiến Giải Chân Chính (Chánh Kiến) và Tư Duy Chân Chính (Chánh 
Tư Duy). 


69. Mention the second three ? 

Right Speech (Samưna Vĩac8), Righi Aciion (Sammmã Kanunarmta), and 
Rigit Livelihood (Sanưua Ajivd). 

Hãy kể ba Chi thứ hai ? 

Nói Lời Chân Chính (Chánh Ngữ), Hành Động Chân Chính (Chánh 
Nghiệp), và Nuôi Mạng Chân Chính (Chánh Mạng). 


70. NÁention the last three ? 

Right Efort (Samưuã Vñyarma), Right Mindƒfulness (Samuưna Safi) and 
Right Concentration (Sununã Samadh). 

Hãy kê ba Chỉ cuối cùng ? 
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Tinh Cần Chân Chính (Sammaä Väyäma), Ghi Nhớ Chân Chính 
(Sammä Sati) và Định Thức Chân Chính (Chánh Định). 


T1. What else địa the Buddha teạch in His first discourse ? 

He taught the Four Noble Trutha. 

Đức Phật đã giáo đạo chỉ nữa trong bài Pháp Thoại thứ nhất của Ngài 
? 

Ngài đã giáo đạo Tứ Thánh Đé. 


72. What are they ? 

Sorrow, ifs Cause, is End, and the way to its Emd. 

Các Pháp ấy là chỉ ? 

Sầu muộn âm trầm, nguyên nhân của nó, sự kết thúc của nó, và đạo lộ 
dẫn đến sự kết thúc của nó. 


73. What did the Buddha say with regard to them ? 

He said that light arose in things which He had not heard beƒfore. 
Đức Phật đã nói chi về các Pháp ấy ? 

Ngài đã nói rằng Khải Phát Thức ấy đã khởi sinh trong các Pháp mà 
Ngài đã bất thính văn trước đây. 


TÁ. What ¡s the cawse 0ƒ sorrow ? 

Craving ¡s the CđMS€ Oƒ SOFrOW. 

Nguyên nhân của sầu muộn âm trầm là chi ? 

Sự khát vọng là nguyên nhân của sầu muộn âm trầm. 


75. What is the end oƒ sorrow 2 

Nibbänd ¡s the end oƒ sorrow. 

Sự kết thúc sầu muộn âm trầm là chi ? 
Níp Bàn là sự kết thúc sầu muộn âm trầm. 


716. When did the Buddha say that He was an Enlightened One 2 
Onhy qfler He understood these Four Noble Truths. 

Khi nào Đức Phật đã nói rằng Ngài đã là một Bậc Giác Ngộ ? 
Chỉ sau khi Ngài đã tuệ tri được Tứ Thánh Đề này. 


T1. What happened ai the end oƒ the discourse 2 
X⁄ondafiña understood the Dhanưna and became a SofãpanHd. 
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Chuyện chỉ đã xảy ra vào lúc kết thúc bài Pháp Thoại ? 
Kondañña đã tuệ trí được Giáo Pháp và đã trở thành Bậc Thất Lai. 


78. What do you mean by a Sofäpanna ? 

_ One who has aiained the first Stage oƒ Sainthood. lI means a Siream- 
winner, one who has seen Nibbữna ƒor the irst từme. 

Bạn định nói chi về một Bậc Thất Lai (Tu Đà Hườn) ? 

Một Bậc đã đạt được giai đoạn đầu tiên của dòng Thánh Khiết. Có ý 
nghĩa là một Bậc Dự Lưu, một Bậc đã kiến tri Níp Bàn lần đâu tiên. 


79, What did the Devas and Brahưnas do ? 
They all shouted Sãdhu, Sadhu f 

Chư Thiên và Phạm Thiên đã làm chỉ 2 

Tất cả họ đều reo hò Lành thay, Lành thay ! 


80. Did anything sirange happen ? 

Yes, a very brighi light appeared in the worid. 

Có điều chỉ kỳ đặc đã xảy ra ? 

Vâng, một ánh sáng rất sáng ngời đã xuất hiện trên thế gian. 


§1. What happened to the other ƒour imonks 2 

They also became Sofãpannas laler. 

Chuyện chỉ đã xảy ra với bốn vị tu sĩ kia ? 

Họ cũng đã trở thành Bậc Thất Lai (Tu Đà Hườn) sau này. 


§2. Did they become Arahafs 2 

They became AÁrahdfs qƒfier hearing the Anaffalakkhana Sutta. 

Họ có trở thành Bậc Vô Sinh (A La Hán) không ? 

Họ đã trở thành Bậc Vô Sinh (A La Hán) sau khi nghe Kinh Vô Ngã 
Tướng. 


83. Wih what does this Suffa deal ? 

T† deals with No-Soul. 

Với những chỉ bài Kinh này đề cập đến ? 

Bài kinh đề cập đến Vô Ngã (không có linh hôn). 


84. What do you mean by an rahaí ? 
An Arahat means a Worthy One. 
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Bạn định nói chỉ về một Bậc Vô Sinh ? 
Một Bậc Vô Sinh có nghĩa là một Bậc Trị Đắc Thánh Nhân. 


THE SIXTY ARAHATS 
SÁU MƯƠI BẬC VÔ SINH (A LA HÁN) 


8S. Who was the sixth disciple oƒthe Buddha ? 

Yasa, a rịch mạn s son was Hs sixth disciple. 

Vị đệ tử thứ sáu của Đức Phật là ai 2 

Yasa, con trai của một nhà giàu có là đệ tử thứ sáu của Ngài. 


86. How was he converted 2 

Đisliking the world, he ran away ƒffom hs house at might withouf 
inýorming any. Meeting the Buddha, he heard the DhaHưna and 
becgme an Árahdt. 

Anh ấy đã tự cải biến tín ngưỡng như thế nào ? 

Khi đã bất hoan hỷ thế gian, anh ấy đã chạy trỗn khỏi nhà của mình 
vào ban đêm mà không thông báo cho bắt luận điều chỉ. Khi đã điện 
kiến Đức Phật, anh ấy đã thính văn Giáo Pháp và đã trở thành một 
Bậc Vô Sinh. 


87. W hat happened to his ƒather ? 

Hà ƒather became the first lay ƒollower (p8äsaka) who soughi refige 
in the Triple Gem. 

Chuyện chỉ đã xảy ra với Cha anh ấy ? 

Cha anh ấy đã trở thành tín đồ tại gia đầu tiên (Cận Sự Nam) đã tầm 
cầu nơi nương tựa trong Tam Bảo. 


88. What happened to his mother and wiƒe ? 
They became the Buddha's first Upäsikas who sought refuge in the 
Triple ŒGem. 


Chuyện chỉ đã xảy ra với người Mẹ và Vợ của anh ấy ? 
Họ đã trở thành những Cận Sự Nữ đầu tiên của Đức Phật đã tầm cầu 
nơi nương tựa trong Tam Bảo. 


89. Haa Yasa any friends ? 


He had ty four noble ƒfriendt. 
Yasa đã có bạn hữu nào không ? 
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Anh ây đã có năm mươi bôn bạn hữu cao quý. 


90. Were they also converted ? 

Yes, they too heard the Dhanưng and became rahfs. 

- Họ cũng đã tự cải biến tín ngưỡng ? 

Vâng, họ cũng đã được thính văn Giáo Pháp và đã trở thành các Bậc 
Vô Sinh. - 


91. How many Arahafs were there in the world then besides the 
Buddha ? 

There were altogether sixty Árahafs in the word. 

Bấy giờ trên thế gian đã có bao nhiêu Bậc Vô Sinh ở bên cạnh Đức 
Phật ? 

Toàn thể có sáu mươi Bậc Vô Sinh trên thế gian. 


92. Did the Buddha found any new Order ? 

With these sixty Arahats the Buddha ƒounded the Noble Order oƒ the 
Sanoha. 

Đức Phật đã có thành lập Tân Giáo Hội nào không ? 

Với sáu mươi Bậc Vô Sinh này Đức Phật đã thành lập Giáo Hội 
Thánh Tăng Đoàn. 


93. What was the Buddha?s advice to them? 

“Go ƒorth O BhikkhUs, ƒor the good oƒ the many. Preach the 
Dhammna for the happiness oƒ the many. Proclaim the Holy Le. ” 
Lời khuyên bảo của Đức Phật cho họ là chị 2 

“Hãy đi về phía trước, này Chư Tỳ Khưu, vì lợi ích của nhiều người. 
Hãy thuyết giảng Giáo Pháp vì niềm hạnh phúc của nhiều người. Hãy 
công bố Đời Sống Thánh Khiết”. 


94. Jhat did these ƒirst missionaries do ? 

They wenf alone in various đirections to preach the Dhamwnd. 
Các truyền giáo sĩ đầu tiên này đã làm chị ? 

Đơn độc họ đã ra đi theo nhiều phương hướng khác nhau để thuyết 
giảng Giáo Pháp. | 


95, What did the Buddha do ? 
The Buddha also went alone on ƒoot to preach His New Dhamưna. 
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Đức Phật đã làm chỉ ? 
Đức Phật cũng đã đơn độc bộ hành đi thuyết giảng Tân Giáo Pháp của 
Ngài. 


THE BUDDHA?S MINISTRY 
ĐỨC PHẬT SỰ VỤ 


9%. How long did the Buddha°s ministry last 2 
Forfy ƒive yeqrs. 

Sự Vụ của Đức Phật đã kéo dài được bao lâu ? 
Bốn mươi lăm năm. 


97. Was His minisiry a success ? 


Hs ministry was the most successƒul and longest oƒ all the religious 
leachers. 


Sự vụ của Ngài có thành công không ? 
Sự vụ của Ngài đã là thành công nhất và lâu đài nhất trong số tất cả 
các Bậc Tôn Sư. 


98. W hat were the causes oƒ His success 2 


Hs noble personality, the greatness Oƒthe Dharrưma, and the methods 
used to teqch the DharwMd. 


Những nguyên nhân thành công của Ngài đã là chi ? 
Cá tính Thánh Khiết của Ngài, sự vĩ đại của Giáo Pháp,và các phương 
pháp thông dụng để giáo đạo Giáo Pháp. 


99, Had He many supporters 2 

†es, He haad many supporters like King Kosala, King Bừnbisara, 
Andathapindika, and VWisakhã. 

Ngài đã có nhiều người ủng hộ không 2 

Vâng, Ngài đã có nhiều người ủng hộ như Vua Kosala, Vua 
Bimbisära (Bình Sa Vương), Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô 
Độc), và bà thí chủ Visakha. 


100. Had He any opponenis ? 


Yes, Devaddffa. His own cousin and pupil, was His chieƒ opponer. 
Ngài đã có phản đối giả nào không ? 
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Vâng, Devadatta (Đề Bà Đạt Đa). Chính đường huynh và môn đệ của 
Ngài, đã là vị phản đôi giá chính yếu của Ngài. 


101. Had He any opposifion 2 

_ Yes, He had opposition from rival sects, bui He ƒaced them bravely. 
Ngài đã có sự phản đối nào không ? | 
Vâng, Ngài đã có sự phản đối từ các giáo phái cạnh tranh đối thủ, thế 
nhưng Ngài đã đối diện với họ một cách dũng cảm. 


102. Whose kingdom did the Buddha visit first ? 

The kingdom oƒ King Bữmnbisãra. 

Đức Phật đã đến viếng thăm vương quốc nào đầu tiên ? 
Vương quốc của Vua Bimbisära (Bình Sa Vương). 


103. W hat did the Buddha preach there ? 

The Buddha preached the Maha Nãrada Kassapa Jãtfaka. 

Đức Phật đã thuyết giảng điều chỉ ở nơi đó 2 

Đức Phật đã thuyết giảng Kinh Bốn Sinh Mahãa Nãrada Kassapa. 


104. Was the King converted ? 

Yes, the King became a S0ofñDqHHd. 

Nhà vua đã tự cải biến tín ngưỡng không ? 

Vâng, nhà vua đã trở thành một Bậc Thất Lai (Tu Đà Hườn). 


105. Dia the King make any ofering ? 

The King offered the Bamboo Grove (Veluvanarãärna) to the Buddha 
and the Sahpha. 

Nhà vua đã phụng hiến chi không ? 

Nhà vua đã phụng hiến Rừng Trúc (Trúc Lâm Tự) cho Đức Phật và 
Tăng Đoàn. 


THE FIRST TWO DISCIPLES 
HAI VỊ ĐỆ TỬ ĐẦU TIÊN 


106. Who were the Buddha?s ƒirst two chieƒ disciples ? 
Venerables Sãriputta and Moggallana. 
Ai đã là hai vị đệ tử chính yếu đầu tiên của Đức Phật ? 
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Các Trưởng Lão Sãriputta (Xá Lợi Phất) và Moggallana (Mục Kiền 
Liên). 


107. Who was Sãripuffa 2 

He was the son o{a Brahuimmin lady named Sãri. 

Sãripuffa đã là ai ? 

Ngài đã là nam tử của một Nữ Bà La Môn có tên gọi Sãri. 


108. Haad he another name 2 

Hi other name was pdafissa. 
Ngài đã có tên nào khác không 2 
Tên khác của Ngài đã là Upatissa. 


109. W ho was Moggallãng ? 

He was the son o{a Brahumin lady named MoggdHi. 
Mogøsallana đã là ai 2 

Ngài đã là nam tử của một Nữ Bà La Môn có tên gọi Moggali. 


119. Had he another name 2 
Hẳ other name was Kolita. 
Ngài đã có tên nào khác không ? 
Tên khác của Ngài đã là Kolita. 


111. hat did these two friends, SãripuftIa and WÑoggallãna do ? 
They realized the vanity oƒ worldly pleasures and wanted to seek 
Peace. 

Đôi bạn này, Sãriputta và Mogøgalläna đã làm chi ? 

Họ đã chứng tri được sự hư ảo của các dục lạc thế tục và đã mong mỏi 
tầm cầu Sự An Lạc. 


112. To whom did they go first ? 

They wenf to a teacher named Sañjaya. 

Họ đã đi đến với ai trước tiên ? 

Họ đã đi đến một Giáo Thọ có danh hiệu Sañjaya. 


115. Were they pleased with his teaching ? 
No. Dissatisfied with his teaching, they leƒfi him. 
Họ đã có duyệt ý với giáo huấn của vị này không 2? 
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Không. Bât mãn ý với giáo huân của vị ây, họ đã rời bỏ vị ây. 


114. Whom did Sariputfa meeft later ? 
He met Arahat Ássdji. 

_ Sau đó Sãriputta đã diện kiến ai ? 
Ngài đã gặp Bậc Vô Sinh Assaji. 


115. Did he preach the Dhamna ío hữm 2 

Yes, he preached on the Law oƒ Cause and È/fect. 

Bậc ấy đã có thuyết giảng Giáo Pháp cho Ngài không ? 

Vâng, Bậc ây đã thuyết giảng Định Luật Tác Nhân và Hệ Quả. 


116. Recite the verse he preached. 
Hãy trùng tụng câu kệ Bậc ây đã thuyết giảng. 


“Of things that proceed from a cause. 
Therr cause that Tathãgata has told. 
And also thelr cessation : 

Thus teaches the Great Ascetic. ”* 

“Các Pháp đã trình tự diễn biến từ một nguyên nhân. 
Nguyên nhân của các Pháp ây mà Như Lai đã chỉ bảo. 
Và hơn nữa sự chấm dứt của các Pháp ấy: 

Bậc Đại Tu Sĩ Khổ Hạnh giáo đạo như thế”. 


[Œ): “Ve đhammaä hetuppabhavä - fesam hetum ta(hägato. 
Aha fesañca yo nirodho - evam väãdT mahä samano.” 
“Whatever from a cause proceeds, thereof 
The Tathägafa has explained the cause, 
I{s cessation to he has explained. 
Thịis 1s the teaching ofthe Supreme Sage.” 
“Bất luận điều chỉ trình tự diễn biến từ một tác nhân, 
Từ đó, Đức Như Lai đã giải thích tác nhân, 
Sự chấm đứt của nó Ngài cũng đã có giải thích. 
Đây là giáo huấn của Bậc Trí Giả Tối Thượng.”] 


117. Was Saripuffa able to understand the Dhanưna ? 
On hearing the first two lines, he became a SofñpanHd. 
Sãriputta đã có khá năng tuệ tri được Giáo Pháp không ? 


49 


Khi đã thính văn hai câu thơ đầu tiên, Ngài đã trở thành một Bậc Thất 
Lai. 


118. What happened to Moggallana ? 

When Sãriputta went and repeated the verse to MÑoggallãna, he also 
becgme a SofãpanHd. 

Chuyện chi đã xảy ra với Moggalläna 2 

Khi Sariputta đã đến và đã trùng tụng câu thơ với Mogøallana, Ngài 
cũng đã trở thành một Bậc Thất Lai. 


119. Dịd they go to see the Buddha later ? 

Yes, they saw the Buddha and afler hearing the Dhanưna fom Him 
they attained Árahafship. 

Sau này họ đã có đi khán kiến Đức Phật không ? 

Vâng, họ đã khán kiến Đức Phật và sau khi đã thính văn Giáo Pháp từ 
nơi Ngài, họ đã thành đạt Quả vị Vô Sinh. 


120. Diad they make any requesf ? 

They requested the Buddha to admit them into the Order. 

Họ đã có đề xuất yêu cầu nào không ? 

Họ đã có yêu cầu Đức Phật chuẩn hứa cho họ được tiễn nhập vào Giáo 
Hội. 


121. How were they qdmitted ? 

By the mere words “Etha Bhikkhave. Come, Q Bhikkhus”. 

Họ đã được chuẩn hứa tiễn nhập như thế nào ? 

Bằng những từ ngữ đơn thuần “Này Chư Thiện Lai Tỳ Khưu. Hãy 
đến, này Chư Tỳ Khưu”. 


122. What positions were they given in the Order ? 

The Buddha madc Arahat Sãriputta Hi ƒfirst chieƒ disciple and 
Arahat Moggallãna His second chieƒ discinle. 

Họ đã được ban phát những phẩm chức chỉ trong Giáo Hội ? 

Đức Phật đã phong chức Bậc Vô Sinh Sãriputta làm đệ tử thượng 
thủ thứ nhất của Ngài (Đệ Nhất Chí Thượng Thinh Văn) và Bậc Vô 
Sinh Moggallana làm đệ tử thượng thủ thứ hai của Ngài (Đệ Nhị Chí 
Thượng Thinh Văn). 
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THE BUDDHA VISITS HIS BIRTHPLACE 
ĐỨC PHẬT VIÊNG THĂM NƠI ĐẢN SINH CỦA NGÀI 


123. Did the Buddha visit His birthplace ? 

_The Buddha visited His birthplace as desired by His ƒather. 
Đức Phật đã có viếng thăm nơi đản sinh của Ngài không 2 | 
Đức Phật đã viếng thăm nơi đản sinh của mình vì Phụ Thân Ngài đã 
mong mỏi. 


124. Who urged Him to do so ? 

The Mimister Kñludãyi, who was a pÏay-rmmate oƒthe Buddha. 

Ai đã thúc giục Ngài làm như vậy 2 

Quan đại thần Kãludäyi, đã là người bạn chơi thân của Đức Phật. 


125. How long did the Buddha take to walk to Kapllavatthu ? 

As He wemt preaching the Dhamưma on the way it took fwo months. 
Đức Phật đã mất bao lâu để đi bộ đến thành Kapilavatthu (Ca Tỳ La 
Vệ) 2 

Đã lấy đi hai tháng vì Ngài đã đi vừa thuyết giảng Giáo Pháp trên lộ 
trình. 


126. Diad the elderly Sãkyas give Him đue respect ? 

No, they were proudl and they puf ƒorward younger ones to salule Him. 
Các bậc cao niên trưởng thượng dòng Sakya đã có bày tỏ sự kính 
trọng đối với Ngài không ? 

Không, họ đã tự hào và đã đề nghị đưa những người trẻ tuổi tới trước 
để kính lễ Ngài. 


127. How đid the Buddha overcome their pride ? 

By rising imo the sky and showing the “Twin Wonder” (Yamaka 
Patihariyd). 

Đức Phật đã làm thế nào khắc phục sự kiêu ngạo của họ ? 

Bằng cách bay lên lên bầu trời và đã hiển thị “Song Đối Kỳ Tích” 
(Song Đối Thần Túc Thông). 


128. What ¡is this Twin Wonder ? 
By His menlal powers the Buddha makes water and fire issue from 
the pores of His body at the same time 
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Song Đối Kỳ Tích này là chi 2 
Với những năng lực tinh thần Đức Phật đã làm cho nước và lửa phún 
tủa ra cùng một lúc từ các lỗ chân lông trên sắc thân của Ngài. 


129. Seeing this Wonder, what did the King do ? 

He saluted Him at once sayving that it was hảs third salutaHion. 

Đang khi khán kiến điều kỳ tích này, nhà vua đã làm chỉ 2 

Ngay lập tức nhà vua đã kính lễ Ngài và đã nói rằng đó là việc kính lễ 
lần thứ ba của nhà vua. 


130. What đid the other Sãkyas do then ? 

They also paid Him đe respect. 

Thế rồi các vị dòng Sãkyas kia đã làm chỉ ? 

Họ cũng đã bày tỏ sự kính trọng thích đáng đến Ngài. 


131. What was the name oƒ the Jãtaka the Buddha preach to Hs 
relatives. 

Vessantara .Jãtaka. 

Tên của cốt truyện mà Đức Phật đã giảng thuyết cho quyên thuộc của 
Ngài. 

Tên gọi của Kinh Bồn Sinh mà Đức Phật đã thuyết giảng cho quyến 
thuộc của Ngài là chị 2 

Kinh Bốn Sinh Vessantara. 


132. What did the Buddha do on the day afler His arrival 2 

With bowl in hand He wemt ƒfom house to house seeking qlms in the 
streets oƒ Kapilavatthu. 

Sau việc đến của mình Đức Phật đã làm chỉ vào ngày hôm sau 2? 

Với bình bát trong tay, Ngài đã đi từ nhà này sang nhà khác để tầm 
cầu khất thực trên các đường phế trong thành Kapllavaffhu (Ca Tỳ 
La Vệ). 


133. Hearing that He was seeking alms, what did the King do ? 

The King wem up to Him and asked Him why He was disgracing him 
thus. | 

Khi nghe rằng Ngài đã tầm cầu khát thực, nhà vua đã làm chỉ ? 

Nhà vua đã đi về phía Ngài và đã vấn hỏi vì sao Ngài đã làm sỉ nhục 
nhà vua như thế. 
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134. What was the Buddha?s repjy ? 
The Buddha replied that it vas the cuslom oƒ all the Buddhas. 
_ Câu trả lời của Đức Phật là chỉ ? 

Đức Phật đã trả lời rằng đó là tập tục của tất cả Chư Phật. 


135. Dia the king see the light oƒ Truth ? 

The King at first became a Sofäpannad. Then he became a 
Sakadñgami. Hearing the Dhanumapäla Jafaka, he Decame a 
Anñgam=. On his death-bed he became an Arahat. 

Nhà vua đã có kiến thị ánh sáng của Chân Lý không ? 

Lúc đầu nhà vua đã trở thành một Bậc Thất Lai. Sau đó Ông ấy đã 
trở thành một Bậc Nhất Lai. Khi thính văn Kinh Bốn Sinh Hộ Pháp, 
Ông ấy đã trở thành một Bậc Bắt Lai. Tại lâm chung sàng, Ông ấy đã 
trở thành một Bậc Vô Sinh. 


136. What do you mean by Sakqdãgarm 2 

§SakadñgãmI means “Once-Returner”. He who atlains this second 
Stage oƒ Sainthood is born in this world onÏjy once. 

Bạn định nói chỉ về Bậc Nhất Lai (Tư Đà Hàm) ? 

Bậc Nhất Lai có nghĩa là “Nhất Thứ Phản Hồi Giả”. Bậc đạt được 
Giai Đoạn thứ hai của dòng Thánh Khiết, vị ấy chỉ sinh ra trong thế 
øian này một lần nữa thôi. 


137. What do you mean by ÁnñgÑmÏ 2 

Anñgam means a “Never-Refurner `. 

He who attains this third Stlage oƒSaimhood is no more reborn in thís 
world. Afier death he is born in the Pure Abodes* ti he aifains 
Arahufship. 

Bạn định nói chi về Bậc Bất Lai (A Na Hàm) ? 

Bậc Bắt Lai có nghĩa là một “Vĩnh Bất Phản Hồi Giả”. 

Bậc đã đạt được Giai Đoạn thứ ba của dòng Thánh Khiết, vị Ấy không 
còn tái sinh trong thế gian này nữa. Sau khi mạng chung vị ây sinh - 
vào các Cõi Tịnh Cư Thiên (Suddhãväãsa) cho đến khi vị ấy chứng 
đắc Quả vị Vô Sinh. 


138. What do yơu mean by an Árahaf ? 
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Arahat means a Worthy One. He who attains this ƒourth Sftage oƒŸ 
Saimthood is no more reborn anyWherc. Afier death he aftains 
Parinibbana. 

Bạn định nói chi về một Bậc Vô Sinh ? 

Bậc Vô Sinh có nghĩa là một Bậc Trị Đắc Thánh Nhân. Bậc đã đạt 
được Giai Đoạn thứ tư của dòng Thánh Khiết, vị ây không còn tái sinh 
ở bắt luận nơi nào nữa. Sau khi mạng chung vị ấy đạt được Viên Tịch 
Níp Bàn. 


139. Dịad Princess Yasodharñ come to salulte the Buddha ? 

She thoughft: Surely Iƒ there is any virtue in me, the noble Lord Himself 
will come to see me. Then l wilÏ pay my respect. 

Công Chúa Yasodharä có đi đến kính lễ Đức Phật không ? 

Bà ấy đã nghĩ suy: Một cách khẳng định nếu như có phẩm hạnh cao 
thượng nào ở trong Ta, thì Đức Thế Tôn sẽ đi đến gặp Ta. Sau đó Ta 
sẽ bày tỏ lòng kính trọng của mình”. 


140. Dia the Buddha so to see her ? 

Of ocompassion the Buddha went to see her. 
Đức Phật đã có đi gặp bà ấy không ? 

Do lòng bi mẫn Đức Phật đã đến gặp bà ấy. 


141. What did she do seeing the Buddha 2 

he clasped his ankles, and placing her head on His Feelt, respected 
Hữm as she liked. 

Bà ấy đã làm chỉ đang khi điện kiến Đức Phật ? 

Bà ây đã siết chặt hai mắt cá chân của Ngài, và sau khi đã đặt đầu của 
mình lên đôi chân Ngài, đã kính lễ Ngài như ý bà ấy đã ưa thích. 


142. What did King Suddhodana say about her ? 

He praised her and told the Buddha about her loyalty. 

Vua Suddhodana (vua Tịnh Phạn) đã nói chỉ về bà ấy ? 

Vua đã tán thán bà ấy và đã nói với Đức Phật về lòng trung thành của 
bà ây. 


143. Dịa she enter the @rder ? 
She later entered the @Order and became an Arahdt. 
Bà đã có gia nhập Giáo Hội không 2 
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Sau này bà đã gia nhập Giáo Hội và đã trở thành một Bậc Vô Sinh. 


144. W hat happened to Hs step-brother Nanda ? 

He also emtered the Order and became an Ârqhati. 

_ Chuyện chi đã xảy với người em trai Ñanda đồng Phụ dị Mẫu của 
Ngài. 

Ông ấy cũng đã gia nhập Giáo Hội và đã trở thành một Bậc Vô Sinh. 


145. Seeing the Buddha, what did Prince Rãhula do ? 

As advised by the mother, he wenf up to the Buddha and ask for hís 
inheritance. 

Khi đã khán kiến Đức Phật, Hoàng Tử Rãhula đã làm chỉ ? 

Khi đã được Mẹ khuyên bảo, vị ấy đã đi tới Đức Phật và đã yêu cầu 
kế thừa tài sản của mình. 


146. Diad Rãhula say anything ? 

He said: “Sukhñã vaía te chãyã, Samandg”- “O Áscelic, €eVen your 
shadow is pleasing to me. ” | 
Rahula đã nói điều chi không ? 

Vị ấy đã nói: “Kính bạch Sa Môn, chỉ cái bóng của Ngài cũng làm 
cho con hết sức mát mẻ an lạc”. 


147. What was his age then ? 
He was onhy seven years old. 
Lúc đó vị ấy đã bao nhiêu tuổi 2 
Vị ấy chỉ mới bảy tuổi. 


148. Diad he enter the (rder ? 

He was qdmitted into the Order aq{ seVeH. 

Vị ấy đã có gia nhập Giáo Hội không ? 

VỊ ấy đã được chuẩn hứa tiễn nhập Giáo Hội vào lúc lên bảy. 


149. Who was Ânanda ? 

He was a cousin ofthe Buddha. 
Anandđa đã là ai 2 

Ông ấy đã là một biểu đệ của Đức Phật. 


159. Did he Join the Order ? 
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He joined the Order and became a Sofãpannd. 
Ông ấy đã có gia nhập Giáo Hội không 2 
Ông ấy đã gia nhập vào Giáo Hội và đã trở thành một Bậc Thất Lai. 


151. What position did he hold in the Order 2 

He became the Treasurer oƒthe Dhanưmna. He was also the ƒavourite 
aftendant oƒthe Buddha. 

Ông đã giữ chức vụ chỉ ở trong Giáo Hội ? 

Ông đã trở thành vị đảm nhiệm Tư Khố Pháp Bảo. Ông ấy cũng đã là 
vị thị giả yêu thích của Đức Phật. 


152. When đid he attain Árahafship ? 

He attained Arahafship a/ler the Death oƒthe Buddha. 

Khi nào ông ấy đã đạt được Quả vị Vô Sinh ? 

Ông đã đạt được Quả vị Vô Sinh sau sự viên tịch của Đức Phật. 


153. Dia he do any important thing ? 

He rehearsed the Dhamưna at the First Council. 

Ông ấy đã làm điều quan trọng nào không 2 

Ông ấy đã trùng tụng Giáo Pháp tại Hội Kiết Tập lần đầu tiên. 


154. Did he do any serVice to women 2 

He pleaded for the establishment oƒ the Order oƒ Nuns. 
Ông ấy đã làm điều bang trợ nào với nữ nhân không ? 
Ông ấy đã khất cầu cho việc thành lập Giáo Hội Ni Đoàn. 


1SS. Who was Devadatfa 2 

DevadaftIa was the cousin and brother-in-law oƒthe Buddha. 
Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) đã là ai ? 

Devadatta đã là đường huynh và là nội huynh của Đức Phật. 


156. What can you say of hís le 2 

He joined the Order and was at first a good BhikkhuU. Laler he 
became the ereatest enemy oƒ the Buddha. 

Bạn có thể nói điều chi về cuộc đời của ông ấy không ? 

Ông ấy đã gia nhập Giáo Hội và lúc đầu đã là một Thiện Hảo Tỳ 
Khưu. Sau đó ông ấy đã trở thành địch nhân cự đại của Đức Phật. - 
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157. What did he do to the Buddha ? 

He tried to ki the Buddha. 

Ông ấy đã làm chỉ với Đức Phật ? 
Ông ấy đã cố gắng để sát tử Đức Phật. 


158. What was hỉs end ? 
QOwing to his evil deeds he was born in a woeƒul siafe. 
Mạt vận của ông ấy đã là chỉ ? 


Bởi vì những ác hạnh của mình, ông ấy đã sinh trong một trạng thái 


thống khổ. 


159. WWhat will be his ƒufure sfafe ? 
He will become a Private Buddha named Safthissãra. 
Tình trạng tương lai của ông ấy sẽ ra sao ? 


Ông ây sẽ trở thành một vị Độc Giác Phật có danh hiệu là Saftthissãra. 


160. What happened to Mahã PaJapafi Gofdral ? 


Ajier the death oƒ King Suddhodana, she Jjoined the Order oƒ Nuns 


and became an Árdhi. 
Chuyện chi đã xảy với Maha Pajãäpati Gotami ? 


Sau việc băng hà của Vua Suddhodana (Vua Tịnh Phạn), bà ấy đã 


gia nhập Giáo Hội Ni Đoàn và đã trở thành một Bậc Vô Sinh. 


161. Who requested the Buddha to find the Order oƒ Nuns ? 
Mahäñ Pajapati Gofarmi. 

Ai đã yêu cầu Đức Phật để tài quyết Giáo Hội Ni Đoàn ? 
Mahä Pajäpati Gotami. 


162. Who were the two chieƒ disciples ín the Order oƒ Nuns ? 
Khemia and Uppalavannã were the two chieƒ female disciples. 
Ai đã là hai vị đệ tử thượng thủ trong Giáo Hội Ni Đoàn? 
Khemaä và Uppalavamnä đã là hai vị nữ đệ tử thượng thủ. 


163. Who ƒounded the first society ƒor wormmen 

The Buddha ƒounded the ƒirsf sociefy ƒOF WOIn€H. 
Ai đã thành lập xã đoàn đầu tiên cho nữ giới ? 

Đức Phật đã thành lập xã đoàn đầu tiên cho nữ giới. 
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164. Does the Order oƒ Nuns stiH exist 2 
The Order oƒ Nuns is exfinCf HOW. 

Giáo Hội Ni Đoàn vẫn tồn tại không ? 
Giáo Hội Ni Đoàn hiện đã diệt tuyệt. 


BUDDHA?S SUPPORTERS 
CÁC VỊ GIÚP ĐỠ ĐỨC PHẬT 


165. Who helped the Buddha to make His mission a success? 

Kings and millionaires helped Him. 

Ai đã hỗ trợ Đức Phật để thực hiện thành công nhiệm vụ trọng yếu 
của Ngài 2? 

Các nhà vua và những vị bách vạn phú ông đã hỗ trợ Ngài. 


166. ho were Hs Royal Patrons ? 

King Bumbisara, King ÁXosdla, King Ájãfasattu. 

Ai đã là các Bậc Tán Trợ Vương Thất của Ngài ? 

Vua Bimbisãra (Bình Sa Vương),Vua Kosala, Vua Ajãtasatfu (A 
Xà Thế). 


167. Who was His chieƒ male supporter (Đãyakq) ? 
Anathapindika the millionare. 

Ai đã là nam thí chủ chủ yếu của Ngài (Nam Thí Chủ) ? 
Vị bách vạn phú ông Anäthapindika (Cấp Cô Độc). 


168. Diad he offer the Buddhaq a monastery ? 

He ofered Jefavanaãrama. 

Ông ây đã có phụng hiến Đức Phật một tu viện không 2 
Ông ấy đã phụng hiến Kỳ Viên Tự. 


169. W ho was His chieƒ female supporter (Đãyik8) 2 
Visakha, a very generous lad). 

Ai đã là nữ thí chủ chủ yếu của Ngài (Nữ Thí Chú) ? 
Visakha, một phụ nữ rất khảng khái. 


170. What was the name oƒ the temple she offered 2 - 
Pubbarãma. 
Danh hiệu ngôi chùa bà ấy đã phụng hiến là chỉ ? 
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Đông Phương Tự. 


171. In which monasteries did the Buddha spend most oƒ His từne ? 
In Jetuvanaradrua and Pubbãrãrma at Savatthi. 

_ Đức Phật đã dành phần lớn thời gian của mình trong những tu viện 
nào ? 

Trong Kỳ Viên Tự và Đông Phương Tự ở tại Xá Vệ Thành. 


172. Are their ruins stHHl to be seen ? 

Their ruins could still be seen at Sahef-Mahci. 

Đống hoang tàn của chúng vẫn còn được nhìn thấy không ? 

Đống hoang tàn của chúng vẫn còn được nhìn thấy tại Sahet-Mahet. 


THE BUDDHA?S PARINIBBÄANA 
ĐỨC PHẬT VIÊN TỊCH NÍP BÀN 


173. What was the Buddha°s last advice ? 
Strive with diligence. 

Lời khuyên bảo cuối cùng của Đức Phật là chỉ ? 
Hãy phấn đấu với sự cần mẫn. 


174. Mertion it in Pall. 
Appamadena sarmpadetha. 

Hãy nói điều đó bằng Päli ngữ. 
Hãy Tận Lực Bắt Khinh Suất. 


175. What did the Buddha say with regard to the best form oƒworship 
? 

The Buddha said- “He honours me best who practices mỹ teaching 
besf”. 

Đức Phật đã nói điều chi về hình thức tốt nhất của việc kính phụng ? 
Đức Phật đã nói: “Người sùng kính Ta nhất là người thực hành tốt 
nhất giáo huấn của Ta. 


176. Who gave the Buddha last meal ? 

Cunda, the smith. 

Ai đã cúng dường cho Đức Phật bữa ăn cuối cùng ? 
Người thợ rèn Cunda. 


S9 


177. What were the most meritorious meals given to the Buddha ? 
The Jirst meal before he became a Buddha and the last meal beƒfore 
He passed awaqy. 

Những bữa ăn nào đã được cúng dường cho Đức Phật mà có nhiều 
công đức nhất 2 

Bữa ăn đầu tiên trước khi Ngài trở thành một vị Phật và bữa ăn cuối 
cùng trước khi Ngài viên tịch. 


17§. Who was the Buddha?s last convert 2 

The ascetic Swbhadda was the last convert. 

Ai đã là người cải biến tín ngưỡng cuối cùng của Đức Phật ? 

Tu sĩ khổ hạnh Subhadda đã là người cải biến tín ngưỡng cuối cùng. 


179. Diad the Buddha appoinf a successor beƒfore He passed away ? 
No. He advised His disciples to regard His teaching as their teacher. 
Đức Phật đã xác định một kế nhiệm giả trước khi Ngài đã viên tịch 
không °? 

Không. Ngài đã khuyên bảo hàng đệ tử hãy xem giáo huấn của mình 
như là Bậc Tôn Sư của họ. 


180. How diad the Buddhaq pass away ? 

He aitained to Jhãng and passed away withowuf any sorroW. 

Đức Phật đã viên tịch như thế nào ? 

Ngài đã Nhập Thiền Định và đã viên tịch không một chút sầu muộn 
âm trầm nào. 


181. Where đid the Buddha pass away ? 
The Buddha passed away at Ñusinara. 
Đức Phật đã viên tịch nơi nào 2 

Đức Phật đã viên tịch tại thành Kusinara. 


182. In which year did He pass away ? 
In His 80 vear. 

Ngài đã viên tịch vào năm nào 2 

Vào năm thứ 80 của mình. 


183. Ón what full moon day ? 
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(On the Vesak Full moon day. 
Vào ngày trăng tròn nào 2 
Vào ngày trăng tròn tháng Vesak. 


_ 184. How many vears beƒfore Christ did the Buddha pass away ? 
543 years beƒfore Christ. 

Đức Phật đã viên tịch trước Công Nguyên bao nhiêu năm 2? 

343 năm trước Công Nguyên. 


185. Can we see the Buddhia today ? 

Yes. The Buddha says: “He who sees the Dhamưnag sces me `. 

Ngày nay chúng ta có thể khán kiến Đức Phật được không ? 

Được. Đức Phật bảo rằng: “Ai khán kiến Giáo Pháp là khán kiến Ta”. 


186. What was done to Hs sacred body ? 

Hs sacred body was cremated seven days qfier His death. 

Đã thực hiện những điều chỉ với Thánh thể của Ngài ? 

Thánh thể của Ngài đã được hỏa táng bảy ngày sau viên tịch của mình. 


187. What happened to His relics ? 

They were distributed among His distinguished ƒollowers. 
Chuyện chi đã xảy ra với các di vật Thánh Nhân của Ngài ? 
Chúng đã được phân phát giữa các tín đồ ưu tú của Ngài. 


188. Are these relics sHll to be seen ? 

Yes. The Tooth Relic is sHll to be seen at the Temple oƒ the Tooth ín 
Ceylon. | 
Các di vật Thánh Nhân này vẫn còn được nhìn thấy không ? 

Vâng. Di vật Răng vẫn còn được nhìn thấy tại Chùa Răng ở Ceylon 
(Tích Lan). 


189. Did any mportant event take place qƒfler the cremation ? 

Four months qfler the crermmation the First Council was held to recile 
the Dhamưmna and the Vinaya oƒ the Buddha. 

Có sự kiện quan trọng nào đã xảy ra sau lễ hỏa táng không ? 

Bốn tháng sau khi lễ hỏa táng Hội Kiết Tập Tam Tạng lần thứ nhứt đã 
được tô chức để trùng tụng lại Giáo Pháp và Giới Luật của Đức Phật. 
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190. Where was this Council held ? 

Thịs Council was held at Ñãjqgaha. 

Hội Kiết Tập này đã được tô chức ở đâu ? 

Hội Kiết Tập này đã được tô chức tại Vương Xá Thành. 


191. Who presided aI the First Counecil 2 
Arahat Kassapda. 

Ai đã chủ trì Hội Kiết Tập lần thứ nhất ? 
Bậc Vô Sinh Kassapa (Ca Diễn). 


192. Who are chosen to recite the Vinaya and the Dhamưna ? 
Arahat Upali for Vinaya and Arahat Ảnandao for Dhamữma. 

Ai đã được chọn để trùng tụng Giới Luật và Giáo Pháp 2 

Bậc Vô Sinh Upäli cho Giới Luật và Bậc Vô Sinh Ananda cho Giáo 
Pháp. 


193. W hy was this Council held 2 

order that the Teaching oƒ the Buddha may last long ím all is 
DUFT. 

Vì sao Hội Kiết Tập này đã được tổ chức? 

Nhằm để Giáo Huấn của Đức Phật có thể tồn tại lâu dài trong tẤt cả 
sự thuần khiết của nó. 


194. W hat ¡s the PAli word for the whole Teaching oƒthe Buddha ? 
Tipitaka, which means Three Baskets. 

Từ ngữ Päli để chỉ cho toàn bộ Giáo Huấn của Đức Phật là chỉ ? 
Tam Tạng Kinh Điển có nghĩa là Ba Cái Giỏ đựng kinh điển. 


195. Does this Tipifaka still exist 2 

Yes. The Tiplfaka still exist im is purÌtV. 

Tam Tạng Kinh Điển này vẫn còn hiện hữu không ? 

Vâng. Tam Tạng Kinh Điển vẫn còn hiện hữu trong sự thuần khiết 
của nó. 


196. When was the Tipifaka ƒfirst wriiten 2 
The Tipifaka was first written in Ceylon about B.E. 434. 
Khi nào Tam Tạng Kinh Điển đã được viết lần đầu tiên ? 
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Tam Tạng Kinh Điền đã được viết lần đầu tiên tại Ceylon (Tích Lan) 
vào khoảng 434 trước Công Nguyên. 


197. Whal is the First Pifaka ? 

_ The First is the Vinaya Pifaka - The Basket oƒ Discinline. 
Tạng Thứ Nhất là chỉ ? | 

Tạng Thứ Nhất là Tạng Luật - Giỏ Đựng Giới Luật. 


198. What is the Second Piaka ? 

The Second is the Suftanta Pifaka - The Basket oƒ 0pufscb 
Tạng Thứ Hai là chị 2 

Thứ Hai là Tạng Kinh - Giỏ Đựng Các Bài Pháp Thoại. 


199. What ¡s the Third Piaka 2 

The Third ¡is the Abhidhanưna Puaka - The Basket oƒ Ultimale 
Things. 

Tạng Thứ Ba là chị 2 

Thứ Ba là Tạng Vô Tỷ Pháp - Giỏ Đựng Các Pháp Tối Thượng. 


200. How big ¡is the Tipifaha ? 

l is about eleven times the size oƒ the Bihle. 

Tam Tạng Kinh Điển lớn như thế nào ? 

Nó có kích thước gấp mười một lần của Thánh Kinh. 


THE DHAMMA 
GIÁO PHÁP 


PART HI— PHẢN IH 


HOW ONE BERCOME A BUDDHIST 
LÀM THÊ NÀO MỘT NGƯỜI TRỞ THÀNH MỘT PHẬT TỬ 


1. How does one become a Buddhisf 2 

One becomes a Buddhist by taking the Three Reƒfuges. 

Làm thế nào một người trở thành một Phật Tử 2 

Băng VIỆC tiếp thụ Ba Nơi Nương Tựa, một người trở thành một Phật 
Tử. 
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2. What are the Three Reƒfuges ? 

The Threc Reƒfuges are the Buddha, the Dhamưma, and the Sahsha. 
Ba Nơi Nương Tựa là chỉ ? 

Ba Nơi Nương Tựa là Đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. 


3. Whai is the PAll word for the Three Reƒfuges ? 
Tisaraia ¡s the PAll word ƒor the Three Reƒfuges. 
Từ ngữ Pali để chỉ cho Ba Nơi Nương Tựa là chỉ ? 
Tam Quy Y là PãIi ngữ cho Ba Nơi Nương Tựa. 


4. W ho ¡s the Buddha ? 

The Buddha ¡is the A4ll-Knowing One. 
Đức Phật là ai ? 

Đức Phật là Bậc Toàn Giác. 


Š. Why do you seek reƒuge in the Buddha ? 

1 seek refuge in the Buddha because He taughf s the way to end all 
suƒJcring. 

Vì sao bạn đã tầm cầu nương tựa nơi Đức Phật 2 

Tôi đã tầm cầu nương tựa nơi Đức Phật vì Ngài đã giáo đạo chúng tôi 
đạo lộ để chấm dứt mọi sự khổ đau. 


6. ls Buddha your Teacher 2 

Yes, the Buddha ¡s our sreatest Teacher. 

Có phải Đức Phật là Bậc Tôn Sư của bạn không ? 
Vâng, Đức Phật là Bậc Tôn Sư vĩ đại nhất của chúng ta. 


7. What is the Dhamưna ? 

The Dharmma ¡s the Doctrine taưught by the Buddha. 
Giáo Pháp là chị 2 

Giáo Pháp là Giáo Nghĩa do Đức Phật đã giáo đạo. 


S. W hy do you seek refuge in the Dhamưng ? 

1 seek reƒuge in the Dhanưnag becquse it is the only path to end all 
suƒJcring. _ : 

Vì sao bạn đã tầm cầu nương tựa nơi Giáo Pháp ? 
Tôi đã tầm cầu nương tựa nơi Giáo Pháp vì đó là Độc Đạo để chấm 
đứt mọi sự khổ đau. 
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9, Who ¡s the Sañgha ? 

The Sangha ¡s the Holy Order ƒounded by the Buddha. 

Tăng Đoàn là ai 2 

Tăng Đoàn là Giáo Hội Thánh Tăng do Đức Phật đã thành lập. 


10. W hy do you seek refuge in the Saigha ? 

1 seek refuge in the Sahgha because they are the Holy disciples who 
have understood the Dharmma. 

Vì sao bạn đã tầm cầu nương tựa nơi Tăng Đoàn ? 

Tôi đã tầm cầu nương tựa nơi Tăng Đoàn vì họ là những Thánh đệ tử 
đã tuệ tri được Giáo Pháp. 


THE THREE REEUGES 
BA NƠI NƯƠNG TỰA 


11. How do you recite the first refuge in Päli ? 

Buddharm saranart gacchữm. 

Bạn niệm đọc sự nương tựa lần thứ nhất bằng Pãli ngữ như thế nào 2 
Con xin quy y Đức Phật. 


12. What does i! mean ? 

To the Buddha Ï go ƒor refuge. 

Có nghĩa là chi 2 

Con đi đến nương tựa nơi Đức Phật. 


13. How do you recite the second reƒuge in Pili 2 

ĐDhammn sarandaffn gacchnH. 

Bạn niệm đọc sự nương tựa lần thứ nhì bằng Päli ngữ như thế nào ? 
Con xin quy y Giáo Pháp. 


14. What does it mean ? 

To the Dhamưna Ï go ƒor r€eƒuge. 

Có nghĩa là chị ? 

Con đi đến nương tựa nơi Giáo Pháp. 


15. How do yơu recite the third reƒuge In Päli 2 
Saigham sarandatnt gacchãm. | 
Bạn niệm đọc sự nương tựa lần thứ ba bằng Pãli ngữ như thê nào ? 
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Con xin quy y Tăng Đoàn. 


16. What does iI mean 2 

To the Sahgha Ï go ƒor refuge. 

Có nghĩa là chị ? 

Con đi đến nương tựa nơi Tăng Đoàn. 


17. How do you recite the Ñefuges ƒor the second time 2? 
We add - Dutlyarmpi, which means secondly. 

Bạn niệm đọc sự nương tựa lần thứ nhì như thế nào ? 
Chúng ta thêm vào — Lần Thứ Nhì có nghĩa là lần thứ nhì. 


18. ïiow do you recite the Reƒfuges for the third time ? 
Bạn niệm đọc sự nương tựa lần thứ ba như thế nào ? 

We add - Tatiyam”pi, which means thirdly. 

Chúng ta thêm vào - Lần Thứ Ba có nghĩa là lần thứ ba. 


19. Kecite the Tisardata ƒormula three times. 
Buddharn sarandrtt gacchữmi. 

Dhamrmarn saranatnu gacchaãmd. 

.5sangphmi sarana gacchữmi. 

Dutiyarn pi Buddhdty sarandrt0l gacchữmẳ. 
Dufiyam)pL Dhanuman sarandrn sacchữi. 
DutiyampL Saủgham saranafn gacchãm. 
Tafyam )pi Buddhan sarandarn eacchqmi. 
Tatiyam pi Dhamưmư sarandtl gacchãmi. 
Tatiyam pi Sangharn saranatn gacchñm. 
Hãy niệm đọc thể thức Tam Quy Y ba lần. 
Con xin quy y Đức Phật. 

Con xin quy y Giáo Pháp. 

Con xin quy y Tăng Đoàn. 

Con xin quy y Đức Phật lần thứ nhì. 

Con xin quy y Giáo Pháp lần thứ nhì. 

Con xin quy y Tăng Đoàn lần thứ nhì. 

Con xin quy y Đức Phật lần thứ ba. 

Con xin quy y Giáo Pháp lần thứ ba. 

Con xin quy y Tăng Đoàn lần thứ ba. 
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20. What do you recite beƒfore taking the Reƒfuges ? 

We recie thrice “Namo Tassa Bhapgavdf0 Ảrahaf0 Sarmmasam 
buddhassa”. 

Bạn niệm đọc chỉ trước khi tiếp thụ các Quy Y ? 

_ Chúng tôi niệm đọc ba lần “Cung kính Đức Thế Tôn, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri”. 


21. Whatf does 1† mean ? 

lt means: “Homage to Hữm, the Holy One, the Pure One, the Fully 
kmlightened (One `”. 

Nó có nghĩa là chị ? 

Câu đó có nghĩa là “Iỏ lòng kính trọng đến Ngài, Bậc Thánh Khiết, 
Bậc Thuần khiết, Bậc Đã Hoàn Toàn Giác Ngộ. 


22. Why do you recite this ƒormula ? 

Me recite this PAli ƒormula as a mark oƒrespect to the Buddha. 

Vì sao bạn niệm đọc thể thức này ? 

Chúng tôi niệm đọc thê thức Pãli này như là một biểu thị tỏ lòng kính 
trọng đến Đức Phật. 


23. Is there a shorter ƒorm qlso ? 

Yes, Namo Buddhäayda. 

Cũng có một hình thức ngăn hơn phải không ? 
Vâng, Cung Kính Chư Phật. 


24. W hat does ií means 2 

Homage or honowr to the Buddha. 

Có nghĩa là chị ? 

Lòng kính trọng hoặc tôn kính Đức Phật. 


25. Can anyone become a Buddhist ? 

Anyone who believe in the Buddha, the Dhamưna, and the Sangha 
can become a Buddhist. 

Ai cũng có thể trở thành một Phật Tử phái không ? 

Bất luận ai có niềm tin vào Đức Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn đều 
có thể trở thành một Phật Tử. 


26. Are there any rites ío observe ? 
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No, there are no special rites to observe. 
Có những nghi thức nào để thọ trì không 2 
Không, không có nghi thức đặc biệt nào đề thọ trì. 


27. What is the name given to a Buddhist 2 

Upasaka to males, and paäsiki to ƒemales. 

Danh xưng nào đã được ban phát cho một Phật Tử ? 

Cận Sự Nam cho những người nam, và Cận Sự Nữ cho những người 
nữ. 


28. What does the PÄli terrm mean ? 

l means one who associates with the Triple Gem or Three Refuges. 
Thuật ngữ Päli có nghĩa là chị 2 

Có nghĩa là người gắn bó với Tam Bảo hay Ba Nơi Nương Tựa. 


THE FIVE PRECEPTS 
NGŨ ĐIEU HỌC GIỚI 


29. Are there any commandmerns ƒor a Buddhist to observe ? 
There are no commandmernfs but precepfs to observe. 

Có những điều răn nào cho một Phật Tử để thọ trì không ? 
Không có điều răn nào nhưng có những điều học giới để thọ trì. 


30. W hai ¡is the Päli word for precept ? 
Stkkhãpadu. 

Từ ngữ Pali để chỉ điều học giới là chỉ ? 
Điều Giới Luật. 


31. W hat does ¡f denofe ? 

l denotes “Means oƒ discipline, or good behavior ”. 

Điều đó biểu thị chỉ ? 

Nó biểu thị “phương pháp kỷ luật, hoặc hành vi lương hảo”. 


32. What is the first precept ? 

The first precepDt is not to kilỦ 

Điều học giới thứ nhất là chỉ ? 
Điều học giới thứ nhất là bất sát tử. 
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33. What ¡s the second precepf ? 
The second precept is not to steadl. 
Điều học giới thứ hai là chỉ ? 

Điều học giới thứ hai là bất thâu đạo. 


34. What is the third precepí ? 

The third precept is not to be unchaste, or nof to be a bad chỉiả. 

Điều học giới thứ ba là chỉ ? 

Điều học giới thứ ba là không được bất trung trinh, hoặc không được 
là một đứa bé hư hỏng. 


35. Whal is the ƒourth precepf ? 

The fourth precept is noí to le. 

Điều học giới thứ tư là chỉ ? 

Điều học giới thứ tư là bất vọng ngữ. 


36. What ¡s the ƒth precepí ? 

The "th precept is not to drink liquor. 
Điều học giới thứ năm là chỉ 2 

Điều học giới thứ năm là bất âm tửu. 


37. GŒive the ƒirst precept in PAHI ? 

Pãnđiipatã verarmnanT sikkhãpadatrt samadiyami. 

Hãy trình bày điều học giới thứ nhất bằng Päli ngữ. 
Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sinh. 


38. Whaf does if mean ? 

l take the precepf to give up kilng. 

Điều đó có nghĩa là chỉ ? 

Tôi thọ trì điều học giới để từ bỏ việc sát tử. 

39. GŒ¡ve the second precept in Päli. 

Adinnadaãnãa verarmanT sikkhãpadartma samadiyam. 
Hãy trình bày điều học giới thứ nhì băng Päli ngữ. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. 


40. What does if mean 
1 take the precepf ío give up stedaling. 
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Điều đó có nghĩa là chỉ ? 
Tôi thọ trì điêu học giới đê từ bỏ sự trộm cắp. 


41. Give the third precept in PaH. 

Karnesu micchãcãrã veramanT sikkhãpadartmn samadiyarmi. 
Hãy trình bày điều học giới thứ ba bằng Pali ngữ. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tính dục tà hạnh. 


42. What does it mean ? 

Ì take the precepf fo giVe u0 misconduct. 

Điều đó có nghĩa là chỉ ? 

Tôi thọ trì điều học giới để từ bỏ hành vi bất đoan. 


43. GŒive the ƒourth precept in PHÌHi. 

Musavñda verqrnanT sikkhãpadatm samñadiyar. 

Hãy trình bày điều học giới thứ tư bằng Pali ngữ. 
Con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự nói dối. 


44. What does if meqan 2 

l take the precept to give 1) lying. 

Điều đó có nghĩa là chỉ ? 

Tôi thọ trì điều học giới để từ bỏ sự nói dối. 


45. GŒive the fifth precept in Päli. 

Surãrmmeraya  rmajjadpamddadthani veramanl sikkhãpadam 
sarmñdliyarmi. 

Hãy trình bày điều học giới thứ năm bằng Päli ngữ. 

Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự để duôi, uống rượu và 
các chất say. 


Á6. What does i† mean 2 


l take the precepf lo give uD0 liquor that tends to inƒafuation qnd 
carelessness. 

Điều đó có nghĩa là chỉ 2 

Tôi thọ trì điều học ĐIớI để từ bỏ âm tửu dẫn đến sự mê mẫn sĩ đại và 
sự bất cần. x 


47. How does one become a good Buddhist 2 
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By observing these Jive precept well. 
Làm thế nào để một người trở thành một Hảo Phật Tử? 
Bằng cách thọ trì theo năm điều học giới một cách hoàn hảo. 


48. Why do you not kill 2 

l áo not kill out of piy ƒor others. 

Vì sao bạn bất sát tử ? 

Tôi bất sát tử vì lòng trắc ấn tha nhân. 


49. What is the good of giving up kHling ? 
l become kind and full oƒ pH. 

Điều lợi ích chỉ của việc từ bỏ sát sinh ? 
Tôi trở nên từ ái và đầy lòng trắc ấn. 


50. hy do you noíf síeal ? 

l do noi steal because Ì have no right to take whal ¡s nof giVeH. 

Vì sao bạn bất thâu đạo ? 

Tôi bất thâu đạo vì tôi không có quyền lấy cái chỉ không được cho. 


51. What is the good of giving up stealing ? 
l become honest. 

Điều lợi ích chỉ của sự từ bỏ thâu đạo 2? 

Tôi trở nên thành thật. 


52. Why do you not become unchaste ? 

1 do not become unchaste because Ï do not wish to be a child oƒ bad 
charqcfer. 

Vì sao bạn không trở nên bắt trung trinh ? 

Tôi không trở nên bắt trung trinh vì tôi không muốn là một đứa trẻ bắt 
hảo. 


53. What is the good oƒgiving up unchasfify ? 
l become pure qnd good. 

Điều lợi ích chỉ của sự từ bỏ bất trinh khiết ? 
Tôi trở nên thuần khiết và thiện hảo. 


54. Why do you nof lie ? 
1 do not lie because nobody would then Delieve me. 
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Vì sao bạn bất vọng ngữ ? 
Tôi bât vọng ngữ vì sau đó sẽ không có ai tin tưởng tôi. 


5S. What is the good of giving up lying 2 
I become truthƒul and trusfful 

Điều lợi ích chi của sự từ bỏ vọng ngữ 2 
Tôi trở nên thành thật và khinh tín. 


S6. Jhy do you nof drink liquor 2 

Ì do not drink because it leads to carelessness and loss oƒ all senses. 
Vì sao bạn bất âm tửu 2 

Tôi bất âm tửu vì nó dẫn đến sự bất cần và mất đi mọi tri giác. 


S7. What is the good oƒgiving up drinking 2 

1 become very careful and my senses become very cledrr. 

Điều lợi ích chi của sự từ bỏ âm tửu ? 

Tôi trở nên rất cần trọng và các giác quan của tôi trở nên rất thanh 
tịnh. 


HOMAGE TO THE BUDDHA 
LÒNG KÍNH TRỌNG ĐỨC PHẬT 


Sẽ. Do you regard the Buddha as a God 2 

Noi He ¡is even greater than Œodi. 

Bạn có xem Đức Phật như một vị Thượng Đề ? 

Không ! Dù cho Ngài có vĩ đại hơn các vị Thần Thánh. 


59. Do you believe in a God-Credator ? 

There is no reason to believe in a God-Credtor. 

Bạn có niềm tin vào một Đắng Trời Tạo Hóa 2 

Không có lý do chỉ để có niềm tin vào một vị Đắng Trời Tạo Hóa. 


60. Do you worship images and trees ? 

We do not worship mages qnả trees. 

Bạn có kính phụng các ảnh tượng và những cây cối không ? 
Chúng ta bất kính phụng các ảnh tượng và những cây cối. 


61. W?hy do yơu then worship the tmage oƒthe Buddha ? 
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We only pay our respect to what that image siands ƒOr. 

Thế vì sao bạn kính phụng ảnh tượng Đức Phật ? 

Chúng tôi chỉ tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đến điều mà ảnh tượng 
đó đại diện cho. 


62. Why do you worship the Bodhi Tree? 

Bodhi Tree stands for Enlightenmemt. By saluting the Bodhi Tree we 
pay respect to Buddhahood. 

Vì sao bạn kính phụng Cây Bồ Đề 2? 

Cây Bồ Đề đại diện cho Sự Giác Ngộ. Qua việc kính lễ Cây Bồ Đề 
chúng ta tỏ lòng kính trọng Quả VỊ Phật. 


63. Do you pray ío the Buddha 2 

We do not pray to anyone. When we pray we Decorne a preÿ. 

Bạn có cầu khân Đức Phật không ? 

Chúng ta bất kỳ cầu bắt luận ai. Khi chúng ta cầu khẩn, chúng ta trở 
thành một thụ hại giả. 


64. What do you say before the Buddha”s image ? 
Me recite HÏis virfues. 

Bạn nói chi trước ảnh tượng Đức Phật 2 

Chúng tôi niệm đọc các Ân Đức của Ngài. 


65. What ¡is the use 0ƒ an image ? 

An tmage helps us to think oƒthe Buddha easiUy. 

Công dụng của một ảnh tượng là chị ? 

Một ảnh tượng giúp chúng tôi nghĩ đến Đức Phật một cách dễ dàng. 


66. Can anyone think oƒthe Buddha without an Image ? 

An intelligert person can đo s0. 

Có ai có thể nghĩ đến Đức Phật mà không cần ảnh tượng không ? 
Bậc trí giả có thể làm như vậy. 


67. W hy do you offer ƒlowers and incense to the Buddhia 2 

We do so as an oufward ƒorm oƒ respect to the Buddha. 

Vì sao bạn phụng hiến những bông hoa và hương nhang đến Đức 
Phật 2? 
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Chúng †a làm như vậy là một hình thức bên ngoài của lòng kính trọng 
đối với Đức Phật. 


68. What do you think when you are offering ƒÏowers 2 

We think that as those ƒlowers ƒade we also ƒade and dle. 

Bạn nghĩ suy chi đang khi bạn phụng hiến những bông hoa? 

Chúng ta nghĩ suy rằng như những bông hoa héo rụng kia chúng ta 
cũng điêu tạ và tử vong. 


69. W hat do you means by Sãdhu ? 
Sãdhu means excellent. 

Bạn định nói chi về Tốt Lành Thay ? 
Tốt Lành Thay có nghĩa là cực hảo. 


70. What ¡s the best way to respect the Buddha ? 

By foliowing Hs adVice. 

Phương thức tốt nhất để tó lòng kính trọng Đức Phật là chỉ 2 
Bằng cách tuân hành lời khuyên bảo của Ngài. 


71. What ¡s the qdvice oƒ dll the Buddhas ? 
Lời khuyên bảo của tất cả Chư Phật là chỉ ? 


Sabbapapassa akaranam 
Kusalassa upasampadä 
Saciftapariyodapanam 
Efam buddhãna sãsanam. (Dp. #183) 
Chư Ác Mạc Tác, 
Chúng Thiện Phụng Hành, 
Tự Tịnh Kỳ Ý 
Thị Chư Phật Giáo. 
Không làm mọi điều ác, 
Thành tựu các hạnh lành, 
Tự tịnh hóa tâm thức, 
Chính lời Chư Phật dạy. (P.C. # 183) 
“Không làm mọi điều xấu ác. Thành tựu của các việc lành. Thanh lọc 
tâm thức của mình. Điều này là giáo huấn của Chư Phật.” 


72. What does that mean 2 
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Not ío do evil, 

To do good, 

1o purƒg one *s mìnd, 

Thịs 1s the advice 0ƒ all the Buddhas. 

_ Điều đó có nghĩa là chi ? 

Ty miễn điều xấu ác, 

Tu dưỡng điều thiện lương, 

Tự tịnh hóa tâm thức. 

Đây là lời khuyên bảo của tất cả Chư Phật. 


73. What is the PRli word for evil ? 

Pãpa or Ákusala ¡s the Päli word ƒor evilL 

Từ ngữ Pali để chỉ sự xấu ác là chỉ ? 

Ác hoặc Bất Thiện là Pali ngữ để chỉ sự xấu ác. 


74. Whatf is evil ? 

kvil is that which solls our mỉnd. 

Evil (xấu ác) là chỉ ? 

Xấu ác là điều làm uế tạp tâm thức của chúng ta. 


7ã. Why ¡is anything evil ? 

Because i! causes suffering to oneselƒ and others. 

Vì sao bất luận điều chỉ cũng là xấu ác ? 

Vì nó gây ra sự khổ đau cho chính mình và các tha nhân. 


76. What are the roofs oƒ evil ? 

The roots oƒ evil are lust, hatred qnd ignordance. 

Những cội rễ của xấu ác là chi ? 

Những cội rễ của xấu ác là cường liệt tính dục, lòng cừu hận và sự bất 
tri tình đạt lý. 


77T. What are their PÄÏli terms ? 
Lobha, Dosa, and Moha. 

Các thuật ngữ Päli của chúng là chị ? 
Tham Lam, Sân Hận và S1 Mê. 


7§. How many kinds oƒ evil are there ? 
There are ten kinds oƒ evii. 
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Có bao nhiêu thê loại xâu ác ? 
Có mười thê loại xâu ác. 


79. How are they caused ? 

They are caused by deeds, words, and thoughs. 

Chúng đã được gây ra như thế nào ? 

Chúng đã được gây ra bởi những hành động (về Thân), các ngôn từ 
(về Lời) và những nghĩ suy (về Ý). 


80. How mmany kinds oƒ evil are caused by deeds ? 

Three kinds oƒ evil are caused by deeds. 

Có bao nhiêu thể loại xấu ác do những hành động đã gây ra ? 
Có ba thể loại xấu ác do những hành động đã gây ra. 


81. What are they ? 

They are killing, stealing, and misconduct. 
Chúng là những điều chi ? 

Chúng là Sát Tử, Thâu Đạo và Tà Hạnh. 


82. How many kinds oƒ evil are caused by words ? 

F€our kinds oƒ evil are caused by words. 

Có bao nhiêu thể loại xấu ác do những ngôn từ đã gây ra ? 
Có bốn thể loại xấu ác do những ngôn từ đã gây ra. 


83. What are they ? 

Chúng là những điểu chỉ ? 

Lying, slandering, harsh speech, and vain taÌk. 

Vọng ngữ, Ly Gián Ngữ, Thô Ác Ngữ, và Hồ Ngôn Loạn Ngữ. 


84. How many kinds oƒ evil are caused by thoughis ? 

Three kinds oƒ evil are caused by thoughis. | 

Có bao nhiêu thể loại xấu ác do những sự nghĩ suy đã gây ra ? 
Có ba thể loại xấu ác do những sự nghĩ suy đã gây ra. 


65. Mention them. 

CGreediness, anger, qnd wrong views. 
Hãy đề cập đến chúng. 

Tham Lam, Phẫn Nộ, và Tà Kiến. 
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86. What ¡is the Päli vord ƒor good ? 

Kusdla or PuRifia is the PRli word ƒor good. 

Từ ngữ Pali để chỉ điều thiện lương là chỉ ? 

_ Thiện Hảo hoặc Phước Báu là từ ngữ Päli để chỉ điều thiện hảo. 


§7. What is good ? 

That which cleanses one s mind is good. 

Thế nào là điều thiện lương ? 

Điều mà làm cho tâm thức của mình thanh khiết là điều thiện hảo. 


88. Why ¡s anything good ? 

Because ïI gives happiness to oneselƒ and others. 

Vì sao mọi thứ đều thiện lương ? 

Vì nó mang lại niềm hạnh phúc cho chính mình và các tha nhân. 


89. Js (here another term ƒor good ? 

Merit is another term ƒor good. 

Có thuật ngữ nào khác để chỉ điều thiện lương ? 

Thiện Công Đức là thuật ngữ khác đề chỉ điều thiện lương. 


90. How many kinds oƒ merit are there ? 
There are three kinds oƒ merii. 

Có bao nhiêu thê loại Thiện Công Đức ? 
Có ba thể loại Thiện Công Đức. 


91. Mention them. 

They are Dũng, Sila, and Bhãvan. 
Hãy đề cập đến chúng. 

Đó là Xả Thí, Trì Giới, và Tu Tập. 


92. What ¡s Dãng ? 

Đăng ¡s charilable giving or generOSIPJ. 

Xả Thí là chị ? 

Xá Thí là lạc thiện hảo thí hoặc khoan hồng đại lượng. 


93, What ¡is Sa ? 
SiÏa is moradlify or virfMous conduct. 
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Trì Giới là chị ? 
Trì Giới là quy phạm đạo đức hoặc phẩm hạnh đạo đức. 


94. W hat ¡s Bhãwanã? 

BhãwvanHã ¡is meditation. 
Tu Tập là chị ? 

Tu Tập là Thiên Định. 


95. W hai do you give up by generosify ? 

Sejfishness. 

Điều chỉ làm cho bạn từ bỏ tính khoan hồng đại lượng 2 
Sự tự tư. 


%6. W hat do you give up by moralify ? 

HHI-Will or hatred. 

Điều chỉ làm cho bạn từ bỏ quy phạm đạo đức 2 
Ác ý hoặc lòng cừu hận. 


97. What do you give up by meditaHion ? 
lenorqnce. 

Điều chỉ làm cho bạn từ bỏ Thiền Định ? 
Sự bất tri tình đạt lý. 


98. Can children practise charitable giving 2 

†es, by helping the needy and the poor, and by helping those who are 
worthy oƒ hono1. 

Các trẻ em có thể thực hành lạc thiện hảo thí không ? 

Vâng, bằng cách giúp đỡ bần cùng nhân và người bằần cùng, và băng 
cách giúp đỡ các bậc trị đắc tôn kính. 


99, JWho are those worthy oƒ honowur 2 

They are parermis, teachers, elders, and Holy Ones. 

Những bậc trị đắc tôn kính là ai 2 

Họ là các Bậc Cha Mẹ, các Bậc Giáo Thọ, các Bậc Cao Niên Trưởng 
Thượng, và các Bậc Thánh Khiết. : 


100. Can children practise mordlitp ? 
Fes, by observing the precepfs. 
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Các trẻ em có thể thực hành quy phạm đạo đức không ? 
Vâng, bằng cách thọ trì các điều học giới. 


101. Can children practise mmedifation ? 

_ Yes, they can practise some kinds oƒ medilation. 

Các trẻ em có thể thực hành Thiền Định không ? 

Vâng, chúng có thể thực hành một vài thể loại thiền định. 


102. What is the best meditaHon ƒor children ? 
Loving-kindness. 

Thiền Định tốt nhất cho các trẻ em là chi ? 
Tắm lòng thân ái. 


103. How should one pracfice loving-kindness ? 

By repedting every mmorning and might ten tnes: “Sabbe saffã suklutfã 
l0HÍM — 

May all beings be well and happy †” 

Một người nên thực hành tắm lòng thân ái như thế nào ? 

Bằng cách lặp đi lặp lại mỗi sáng và tôi mười lần: “Tất cả chúng hữu 
tình được an vui — 

Ước mong tất cả chúng hữu tình được an khang và hạnh phúc”. 


104. 1s there any other ƒorm ? 

“Creatures all beneath the sun, 

Two ƒfeet, ƒour ƒeef, IIOF€ OY HOH€, 

How Ï love you eVeryone. ” 

Có hình thức nào khác không ? 

“Tất cả các sinh vật bên dưới mặt trời, 

Hai chân, bốn chân, nhiều hơn hoặc không có. 
Tôi yêu thương các bạn xiết bao.” 


105. Recite another verse. 

“All ve creatures that have bïrth, 
Breathe and move upon the earth, 
Happy be ye one and all, 

Never into mischieƒ ƒall. ” 
Hãy niệm đọc câu thơ khác. 

“Tất cả các sinh vật đã sinh ra, 
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Hít thở và di chuyền trên mặt địa cầu; 
Ta và tất cả các bạn hãy hạnh phúc 
Đừng bao giờ rơi vào điều nguy hại.” 


GUARD EARNESTNESS 
BẢO HỘ SỰ CÂN KHẨN 


The ignorami, ƒoolish ƒolk indulee im heedlessness, but the wise man 
guardS earnesÍness đs the §r€dl Ir€asufe. 

Người mông muội, xuân ngốc mãn túc trong mạn bất kinh tâm; thế 
nhưng bậc minh trí bảo hộ sự cần khẩn tự hồ trân báu hạo đại. 


“Pamadamanuyuñjanti 
Bäãlã dummedhino janä 
Appamädañ ca medhãvï 
Dhanam seƒfham”va rakkhati” (Dhp. 26) 
Họ ngu sỉ thiểu trí. 
Chuyên sông đời phóng dật. 
Người trí, không phóng dật, 
Như giữ tài sản quý” (P.C. 26) 
Kẻ sĩ thiểu trí đắm mình 
rong vòng phóng dật mặc tình đảo điên. 
Như gìn kho báu ưu tiên 
Người trí giữ hạnh cần chuyên làm đầu. 


MIND YOUR OWN BUSINESS 
THIÊU QUẢN NHÀN SỰ 


He should not regard the ƒqults oƒothers, things done and leƒ† undone 
by others, buf his own deeds done and undone. 

Người không nên bận tâm vào những lỗi lầm của các tha nhân, và hãy 
quên đi những việc đã làm và chưa có làm của các tha nhân, mà hãy 
quan tâm đến những việc đã làm hay chưa làm của chính mình. 


*Ña paresam vilomäni 

Ña paresam kafãkatam 
Aftano?va avekkheya 
Kafami akatäni ca” (Dhp. 50) 
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“Không nên nhìn lỗi người, 
Người làm hay không làm. 
Nên nhìn tự chính mình, 
Có làm hay không làm”. (P.C. 50) 
Lời thô hãy gác ngoài tai 
Việc làm đắc thất của ai mặc tình ! 
Hãy lo quán xét việc mình 
Hãy lo mọi việc hoàn thành hay chưa 2 


TRỌNG YÊU TẠI THỰC HÀNH 
TRỌNG YÊU LÀ PHÁI THỰC HÀNH 


As a /lower that is lovely and bequHfHIÌ, buf is sceHnlless, €Ven so 
ƒruitless ¡s the well-spoken word oƒone who practises ïI not. 

Như một bông hoa đáng yêu và xinh đẹp, nhưng vô hương vị, cũng 
như thế ấy không có kết quả là lời nói thanh nhã của một người không 
thực hành nó. 


“Vathãˆpïi ruciram puppham 
Vannavanfam agandhakam 
Evam subhãsi(ã vãvã 
Aphalã hoíi akubbato” (Dhp. 51) 
Như bông hoa tươi đẹp, 
Có sắc nhưng không hương. 
Cũng vậy, lời khéo nói, 
Không làm, không kết quả”. (P.C.51) 
Hoa tươi xinh đẹp dường bao 
Sắc màu tươi thắm nhưng nào có hương ! 
Ngôn lời đệt gầm thêu chương 
Không hành, chỉ nói lẽ thường bỏ đi Ì 


MANY WORDS ARE NOT NECESSARY 
BẤT TẤT YÊU ĐA NGÔN 


Better than a thousand 1seless words, is a single useƒful seniences, 
hearing which one is pacffied. 

Hoàn hảo hơn một ngàn lời nói vô ích, là duy nhất một câu hữu ích, 
khi đã thính văn người được nguôi ngoay. 
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“Sahassam api ce väcã 
Anatthapadasamhita 
Ekam øãthãpadam seyyo 
Yam sufvã upasammati” (Dhp. 100) 
“Dầu nói ngàn ngàn lời, 
Nhưng không chỉ lợi ích. 
Tốt hơn một câu nghĩa, 
Nghe xong, được tịnh lạc” (P.C.100) 
Cho dù nói đến ngàn câu 
Toàn lời vô nghĩa có đâu ích chi 2 
Một lời chí lý thích nghi 
Một câu nghe được, đoạn ly khổ sầu. 


RESPECT THR ELDERS 
KÍNH TRỌNG BẬC CAO NIÊN TRƯỞNG THƯỢNG 


For one who ever honours and respects the elders, ƒour blessing 
increase: “age, bequty, bliss, and power ”. 

Đối với một người luôn tôn kính và kính trọng các bậc cao miên trưởng 
thượng, bốn hạnh sự được tăng trưởng: “tuổi thọ, sắc đẹp, niềm chân 
phúc đức, và sức mạnh. 


“AbhivadanasTlissa 
Ñiccam vaddhãpacãy1no 
Cattäro đhammä vaddhanti 
Ấyu vanno sukham balam” (Dhp. 109) 
Thường tôn trọng kính lễ, 
Bậc cao niên trưởng thượng. 
Bốn Pháp được tăng trưởng: 
Thọ, sắc, lạc, sức mạnh”. (P.C. 109) 
Hoan hỷ lễ bái cúng dường 
Các bậc trưởng thượng thì thường gia tăng. 
Bốn điều Phước Báu CỘI căn: 
Sống lâu, sắc đẹp, lạc an, mạnh lành. 


SINGLE DAY OF VIRTUOUS LIFE 
NHẤT NHẬT PHẪM ĐỨC CAO THƯỢNG 
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Though he should live a hundred years, tmmoral and uncormtrolled, 
vet better, indeed, is iI to live a single day, vituous and meditaftive. 
Dầu cho ánh ta được sống một trăm năm, bất đạo đức và thất khống 

_ chế; nhưng quả thực hoàn hảo hơn là sống duy nhất một ngày, có 
phẩm đức cao thượng và Thiền Định. 


“Ýo ca vassasatam jive 
Dussilo asamahito. 
Kkaham jTvitam seyyo 
Silavanfassa jhãyino” (Dhp. 110) 
“Dầu sống một trăm năm, 
Ác giới, không thiền định. 
Tốt hơn sống một ngày, 
Trì giới, tu thiền định” (P.C. 110) 
Trăm năm sống có ích chỉ 
Buông lung phóng dật, Ác Tri Ác Tà ! 
Một ngày trong Cối Sa Bà 
Trì giới Thiền Định, quả là tốt hơn. 


NO MAN IS FREE FRFROM BLAME AND PRAISE 
KHÔNG AI THOÁT KHỎI SỰ CHẾ TRÁCH VÀ SỰ KHEN NGỢI 


There never was, there never will be, nor ¡s there 1IOW, a person who 
¡s wholly blamed or wholly praised. 

Đã không bao giờ có, sẽ không bao giờ có, và hiện tại cũng không có, 
một người hoàn toàn đã bị khiến trách hoặc hoàn toàn đã được khen 


ngỢI. 


la cãhu na ca bhavissafi 
Na c?etarahi vijjati 
Kkanfam nindiío poso 
Ekantam vã pasamsito” (Dhp. 228) 
Xưa, vị lai và nay, 
Đâu có sự kiện này: 
Người hoàn toàn bị chê, 
Người trọn vẹn được khen” (P.C. 228) 
Ba thời chẳng có xưa nay 
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Sự kiện khen chê rõ phân hiện bày ! 
Có người hoàn toàn bị chê 
Có người được khen thường luôn mỗi ngày ! 


PARTING WORD OF THE BUDDHA 
DI HUẦN TÔI HẬU CỦA ĐỨC PHẬT 


Transient are conditioned things. Try to accomplish your qừn with 
điligence. 

Đoản tạm là các Pháp phụ hữu điều kiện. Hãy cố păng đạt đáo mục 
tiêu của bạn với sự cần mẫn. 


“Vayadhammä samkhärä, 
Appamädena sampäadethãti” 
“Chư Hành Thị Vô Thường 
Tận Lực Bất Khinh Suất” 
(Kinh Đại Viên Tịch Níp Bàn, # 16 — Trường Bộ Kinh) 


PHỤ LỤC 


Vào đêm Ba Tháng Mười, chúng tôi nhận được điện tín văn tắt như 
SaU: 

“Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera viên tịch. Lễ Quốc Táng vào 
ngày Thứ Bảy. Piyadassi”. 

Về sau chúng tôi được biết là Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera 
viên tịch vào ngày Hai Tháng Mười, đúng ngày Chủ Nhật cuối năm, như 
Ngài đã từng nói từ mẫy mươi năm về trước !” 

Đại Trưởng Lão Nãrada Mabä Thera đã ra đi. Bóng Ngài đã khuất. 
Nhưng hình ảnh cao quý của Ngài vẫn còn ¡n sâu trong lòng những ai được 
diễm phúc biết Ngài và dấu chân của Ngài vẫn còn ghi tạc đậm đà trên những 
vùng đất đã được diễm phúc tiếp đón Ngài, nơi đây đưới hình thức bảo tháp, 
bảo điện kiết giới (Sĩm3), tự viện, tu viện, hoặc cây Bồ Đề, chỗ khác là những 
Hội Phật Giáo hay Thư Viện v.v. Tâm từ ái, Tâm bi mẫn dịu hiền và Trí Tuệ 
minh mẫn của Ngài vẫn còn phảng phất đâu đây trong tâm tư người Phật Tử. 

Xứ Tích Lan lấy làm hãnh diện với người con yêu đấu của đất nước. 
Lịch sử nhân loại vinh hạnh ghi thêm một gương lành Thánh Thiện. 
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Phân đóng góp của Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera vào công 
trình hoăng dương Giáo Pháp thật mênh mông rộng lớn. Ngài là vị Cao Tăng 
đã được nội tiêng là nhà truyền giáo lỗi lạc, một Giảng Sư có tài diễn giải 
những điêm thâm sâu của Phật Giáo một cách giản dị và rõ ràng. Ngài làm 
việc không biết mệt để rải khắp mọi nơi bức thông điệp hòa bình đượm nhuần 
Từ Bi và Trí Tuệ của Đức Bồn Sư. Ngài cũng là tác giả của nhiều quyền kinh 
sách Phật Giáo mà ta có thể nói là đã được truyền bá rộng rãi khắp nơi trên. 
thế giới. | 

Năm 1979, để tán đương công đức Ngài, lúc ấy 81 tuổi, Hội Buddhist 
Publication SOCI€fY, Kandy có xuất bản quyền “Närada FELICITATON 
VOLUME” do nhiều tác giả trữ danh khác nhau soạn thảo và Đại Đức 
Piyadassi chủ biên. 

Nay, nhân ngày giô của Đại Đức, Mông Hai Tháng Mười... chúng tôi 
xin phiên dịch và trích đăng sau đây vài bài trong quyền sách này có liên 
quan đến tiêu sử của Ngài. 


Phạm Kim Khánh Sunanda. 


VÀI NÉT PHÁC HỌA VÈ, 
ĐẠI TRƯỞNG LÃO NÄRADA MAHAÄ THERA 
(Tác Giả: Gunaseela Vi(hanage) 


Trong hai trường hợp đầy ý nghĩa Đức Phật ngỏ lời kêu gọi rất quan. 
trọng đến Giáo Hội Tăng Đoàn mà Ngài đã thành lập. Trường hợp thứ nhất 
xảy diễn vào thời ban khai cuộc hoằng đương Giáo Pháp, khi đặt nhóm sáu 
mươi vị Đệ Tử đầu tiên vào Con Đường Bát Chánh Đạo và gửi các vị Thánh 
Tăng ấy đi truyền bá Giáo Lý. Lời kêu gọi của Ngài như sau: 

“Này Chư Tỳ Khưu, Như Lai đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu là 
trói buộc ở Cảnh Người hoặc Cảnh Trời. Các người cũng vậy, này Chư Tỳ 
Khưu, các người cũng đã thoát ra khỏi mọi trói buộc, dầu ở Cảnh Người hay 
Cảnh Trời. | 

Hãy ra đi, này Chư Tỳ Khưu, đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, đem 
hạnh phúc lại cho nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích, 
và hạnh phúc cho Chư Thiên và Nhân Loại. Mỗi người hãy đi một ngã. Này 
Chư Tỳ Khưu, hãy hoằng dương Giáo Pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, tòa hảo ở 
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đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, toàn hảo trong cả hai, tình thần và văn tự. 
Hãy công bố đời sống thiêng liêng Thánh Thiện, tuyệt hảo và thanh tịnh”. 

Có những chúng sinh còn vướng ít nhiều cát bụi trong mắt và nếu 
không nghe được Giáo Pháp sẽ bị sa đọa. Cũng có người sẽ lãnh hội đầy đủ. 
Chính Như Lai cũng ra đi, về hướng Uruvela, đến Senanigamma để hoằng 
khai Giáo Pháp” (Đoạn này trích từ Tạng Luật (Vinaya Pifaka) Chương I, 
bài # 23). 

Ngài tuyên ngôn lời kêu gọi thứ nhì ngay trước giờ Đại Viên Tịch Níp 
Bàn (Mahã Parinibbäna) tại Kusinara (Câu Thi Na). Đây là đi huấn tối hậu 
của Đức Bồn Sư: 

“Hãy chú tâm lắng nghe, này Chư Tỳ Khưu, Như Lai khuyên nhủ các 
người. Tất cá Pháp Hữu Vi đều Vô Thường. Hãy kiên trì tận lực tỉnh tấn 
nhằm thành tựu Giải Thoát”. (Trường Bộ Kinh (Digha Nikãya) bài kinh # 
16). 

Trong lời kêu gọi đầu tiên, Đức Phật khuyên dạy các bậc Xuất Gia 
nên dẫn thân vào cuộc sống phục vụ để nâng cao tinh thần và mức sống đạo 
đức an lành của nhân loại. Trong lời kêu gọi sau cùng, Ngài nhắc nhở Chư 
Tăng nên nhận thức bản chất thật sự của Vạn Pháp và chuyên cần chú niệm 
nhằm tiến đạt đến Hạnh Phúc Tối Thượng Níp Bàn, bằng sự kiên trì nỗ lực 
của chính mình. Dầu sao chúng ta phải nói rằng hai lời kêu gọi trên không 
phải riêng biệt nhau mà chỉ là hai sắc thái khác nhau của đời sống một nhà 
sư — Giới Hạnh và Công Đức Phục Vụ - tức tự mình sống đời Thánh Thiện 
Thiêng Liêng và đem đến cho người khác cuộc sống Thiêng Liêng Thánh 
Thiện. 

Đây là công đức bên bí lâu đài mà Giáo Hội Đại Tăng Đoàn (Mahã 
Sañgha) đã dày công bôi đắp. Xuyên qua hai mươi lăm thế kỷ dài đẳng các 
Ngài trong Giáo Hội đã thận trọng, thực hành đúng theo lời kêu gọi của Đức 
Bồn Sư và tuyên bố Phúc Âm Từ Ái, khoan hồng rộng lượng, thiện chí và tự 
khép mình vào lối sống kỷ cương, nghiêm trì Giới Luật, chuyên cần nhiếp 
tâm vắng lặng và sau cùng, Giải Thoát (Vimutti). 

Như Giáo Sư Thomas Henry Huxley đã nói trong bài thuyết trình 
“Ñomanes Lecture” năm 1893: 

“Phật Giáo là một hệ thống không nhìn nhận Thần Linh, hiểu theo ý 
nghĩa người Phương Tây, phủ nhận rằng con người có một linh hồn (xem 
như một thực thể đơn thuần không biến đổi) và chủ trương rằng tin tưởng 
vào một cái chỉ trường tồn bắt biến là mù quáng sai lầm, một hệ thống khẳng 
quyết từ chối, không nhìn nhận có sự linh nghiệm nào trong việc van vái câu 
xin và tế lễ, một hệ thống khuyên cáo con người không nên tìm nơi nào khác, 
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_ ngoài sự nỗ lực của chính mình, để thành đạt giải thoát cho mình, một hệ 
thông mà, trong trạng thái thuần túy nguyên thủy, không hề có những lời thể 
nguyên và quỳ lụy phục tùng, không bao giờ tìm sự giúp đỡ của một cánh 
tay hỗ trợ truyền kiếp, tuy nhiên hệ thống ã Ấy vẫn được truyền bá rộng rãi và 
nhanh chóng một cách kỳ diệu, trên một phần đất đáng kế của thế gian, và 
vẫn còn là tổ ấm của phần lớn nhân loại.” 

(Đoạn này đã được John Walter trích đăng trong quyền “Mind 
Unshaken —- A Modern Approachb To Buddhism, London trang 104). 

Sở đĩ Phật Giáo được quảng bá rộng rãi và nhanh chóng như vậy là 
nhờ sự nỗ lực không biết mệt của hàng Tăng Chúng. Do đó, chúng ta phải 
hết lòng tri ân Giáo Hội Đại Tăng Đoàn (Mahã Saủgha) — trong thời gian 
đầu tiên sai khi Đức Thế Tôn nhập diệt - đã bảo tồn và khẩu truyền nguyên 
vẹn những Phật Ngôn một cách trung thực. 

Sau đó là công đức lớn hơn, của Chư Tăng Tích Lan, đã ghi chép Tam 
Tạng Pháp Bảo (Tipitaka) và soạn thảo các Bản Chú Giải đề cập đến những 
sắc thái khác nhau của Giáo Pháp, vì lợi ích bền lâu của nhân loại. Tuy nhiên, 
dầu trong hàng Giáo Hội Đại Tăng Đoàn (Mahã Sañgha) của Xứ này — đã 
góp phần công đức ghi chép Tam Tạng và duy trì ngọn lửa thiêng của Pháp 
Bảo qua những thăng trầm và những phong ba bão táp của lịch sử - các Ngài 
cũng khó có thê gIữ gìn trọn vẹn tính cách thuần túy nguyên thủy đã làm cho 
Phật Giáo được phô cập khắp nơi trên thế giới ngày nay nêu không có những 
vị liên tục nối tiếp bảo tồn giáo huấn của Đức Bổn Sư. 

Đại Trưởng Lão Narada Mahä Thera, đương kim là Tăng Trưởng 
Chùa Vajirãrama mà vào Ngày 14 Tháng Bảy Năm 1979 này đã tròn đầy 
81 tuổi thọ, là vị Tăng Sĩ thuộc dòng dõi Như Lai Sứ Giả ấy. Ngài là vị Cao 
Tăng đã hành đúng theo lời kêu gọi của Đức Thế Tôn, chắng những băng nếp 
sống gương mẫu, kỷ cương và Thánh Thiện, mà còn dành phân lớn cuộc đời 
mình để hoằng hóa Giáo Huấn của Đức Phật, tại đây (Tích Lan) và ở hải 
ngoại, theo cả hai đường lối, thuyết giảng và soạn thảo kinh sách. 

Đại Trưởng Lão Nãrada Mahaã Thera không cần phải giới thiệu với 
dân chúng Xứ Tích Lan. Trong khoảng thời gian hơn phân nửa thế kỷ, tên 
của Ngài đã rất quen thuộc với tất cả mọi gia đình người Phật Tử Xứ này. 
Phật Tử Tích Lan quý mến và kính mộ, tôn Ngài là Pháp Sư đã đưa Chánh 
Pháp vào trí não cũng như tâm tư người nghe. Ngài nói thăng vào phân tốt 
đẹp và cao cả của con người để làm cho con người trở nên càng tốt đẹp và 
cao cả hơn. Đối với Ngài, trong mỗi tâm hồn đều có phần tốt đẹp. 

Người Phật Tử Tích Lan biết rõ rằng Ngài là vị Pháp Sư có tài giảng 
giải những điểm khó khăn, phức tạp nhất của Tạng Vô Tỷ Pháp 
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(Abhidhammapiftaka) — phần triết học và tâm lý học Phật Giáo — bằng một 
ngôn ngữ giản dị đến độ người không biết chi về Phật Giáo cũng có thể thấu 
hiểu. Ngài nói với giọng cân nhắc và thận trọng chọn lọc từng danh từ, rất 
thu hút người nghe. Văn viết của Ngài vừa xúc tích vừa minh tường khúc 
chiết. Phần lớn các nhà phê bình thường cảm phục Phật Giáo vì cái mà họ 
gọi là “thuần lý dịu hiền”, thuần lý một cách dịu hiền. Quả thực vậy, Đại 
Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera đúng là hiện thân của “thuần lý địu hiền”. 

Do công trình truyền giáo (Dhammadita) không biết mệt của Ngài 
và cũng do nhiều kinh sách về Phật Giáo mà Ngài đã soạn thảo Đại Trưởng 
Lão Nãrada Mahä Thera cũng được nỗi tiếng trong giới Phật Tử hải ngoại 
Và trong hàng những người có thiện cảm với Phật Giáo. 

Nhà truyền giáo, trong tương lai được nỗi tiếng là rất lỗi lạc, ra đời 
cách đây 81 năm, vào Ngày 14 Tháng Bảy Năm 1898, trong một gia đình 
trung lưu tại Kotahena, một vùng phụ cận của Kinh Đô Colombo (Sri 
Lanka). 

Phần lớn dân chúng trong vùng này theo Thiên Chúa Giáo. Chính 
Thánh Đường của Địa Phận Tổng Giám Mục Colombo được đặt tên tại 
Kofahena. Thân Phụ Ngài là Kalonis Perera và Mẫu Thân Ngài là Pabilina 
De Silva. Thế danh của Ngài là Sumanapala. Vào thuở niên thiếu, Ngài đã 
theo học tại một ngôi trường Cơ Đốc Giáo do Hội Society For Promofing 
Christian Knowledge (S.P.C.K.) điều hành. Sau đó Ngài đã theo học trường 
St. Benedict”s College cũng tại Kotahena, do các Sư Huynh (Frère) dòng 
Company Of De La Salle điều hành. Tại ngôi trường này, ngoài các môn 
học thường, Ngài đã học Thánh Kinh và các kinh điển Cơ Đốc Giáo. Một 
trong các vị Giáo Sư của Ngài là Đức Sư Huynh James, vừa viên tịch vào 
năm 1977. Sư Huynh James rất ca ngợi tính chăm học các môn về tôn piáo 
và tác phong nho nhã cũng như hạnh kiểm gương mẫu của em bé 
Sumanapala. Sư Huynh có lần thành thật nói với em răng rõ ràng là bâm 
tính của em có khuynh hướng trở thành một tu sĩ Thiên Chúa Giáo. Tuy 
nhiên, sự việc đã xảy ra trong một chiều hướng khác, mặc đầu cũng nằm 
trong một đường song song. Ngài đã đi theo con đường tôn giáo của tổ tiên. 

Thiệt ra thì hột giống đưa đến ý nghĩ xuất gia của Ngài đã được gieo 
trồng do người Cậu, vốn là một Phật Tử thuần thành, lão thông Giáo Pháp. 
Vào lúc còn theo học trường Anh thì Ngài cũng học những câu kệ ngôn bằng 
tiếng Sanskrit (Bắc Phạn) với Cố Đại Trưởng Lão Päalita Mahä Thera cùng 
huynh đệ với Cố Đại Trưởng Lão Vajirañana Maha Nãyaka Thera. Ngài 
cũng đã theo học các lớp Giáo Lý ngày Chủ Nhật tại Paramananda Vihãra, 
một ngôi Chùa tại Kotahena. Số vốn học vẫn vào buổi thiếu thời này là bước 
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- đầu mở đường cho Ngài trở thành một Sa Di (Sãmanera) trong Giáo Hội 

Tăng Đoàn. 

Có Đại Trưởng Lão Vajirañana Ì Mahã Nãyaka Thera là một Thánh 
Tăng, trong ý nghĩa là vị Tăng Sĩ đã sống đúng cuộc đời Thánh Thiện mà 
Đức Phật đã giáo truyền. Ngài là một Học Giả uyên thâm về cỗ ngữ PAli 
(Nam Phạn), Sanskri( (Bắc Phạn) và Sinhala (Quốc ngữ của dân tộc Tích 
Lan). Ngài là một thi sĩ đứng vào hàng đầu các thi nhân dùng tiếng Sinhala. 
Ngài cũng là nhà sư giới đức vô cùng trang nghiêm trong sạch. Cố Đại 
Trưởng Lão Vajirañaäna Mahäã Nãyaka Thera là người bạn, người chỉ đạo, 
vừa là một Triết Gia, đối với tất cả những ai đã đến với Ngài, bất luận quen 
hay lạ, Phật Tử hay không. Ngài cũng là Bậc Đại Bình Đẳng 
(Samäanäatävädi), đối xử cùng một cách từ bị và lễ độ với tất cả mọi TBƯỜI, 
giàu hay nghèo, sang hay hèn, cao hay thấp. Ngài đã truyền dạy lối thuyết 
giảng Giáo Pháp vắn tắt, với những ngôn từ giản dị. Đó là vị Bốn Sư mà 
thanh niên Sumanapala thọ giới Sa Di lúc lên 18 tuổi, và đã được Pháp Danh 
là NÂÄRADA. Vị Thầy Yết Ma Truyền Giới (Vinayäcariya, chăm sóc Giới 
Tử về phần Giới Luật) là Đại Trưởng Lão Revata Mahäã Thera và vị Pháp 
Sư (Dhammäcariya, chăm lo dạy dỗ Giới Tử về phương diện Giáo Pháp) là 
Đại Trưởng Lão Pelene Vajirañana. Sa Di Nãrada đã học Vô Tỷ Pháp 
(Abhidhamma) với hai vị Đại Trưởng Lão Pelene Vajirañana Mahã 
Nãyaka Thera và Arangala Siridhamma Mahã Thera. Ngài cũng đã có 
theo học lớp PracTna (Ngữ Học Đông Phương) nhưng không tiếp tục đi xa. 

Đại Trưởng Lão Nãrada Mahãä Thera đã thọ Cụ Túc Giới 
(Upasampađdä) vào năm lên 20 tuổi. Sau đó Ngài đã theo học lớp Đạo Đức 
Học và Triết Học tại Đại Học Ceylon University College. Tất cả những môn 
học này rất hữu ích cho Ngài về sau, trong nhiệm vụ hoằng dương Giáo Pháp. 
Đại Trưởng Lão Nãrada Mahaä Thera thường luôn nhắc nhở tri ân Cố Đại 
Trưởng Lão Sũriyagoda Sumangala, Giảng Sư môn Triết Học Đông 
Phương, Cố Tiến Sĩ J.E.P. Chnadrasena và Cố Bác Sĩ Casius A. Pereira 
(về sau xuất gia và trở thành Đại Đức Kassapa Thera), đã giúp đỡ Ngài trên 
đường học vấn. 

Tỳ Khưu Nãrada gia nhập Hội Servants Of The Buddha do Cố Bác 
Sĩ Casius Pereira sáng lập và tích cực tham dự các buổi thảo luận Giáo Pháp 
do Hội này tổ chức hăng tuần. Thật sự chính tại nơi đây mà nền tảng cho 
những hoạt động truyền giáo của vị Tỳ Khưu trẻ tuổi đã được thiết đặt. 

Vào năm 1929, lúc ây Ngài 30 tuổi, một cơ hội đã mở đường cho Đại 
Trưởng Lão Nãrada Maha Thera xuất ngoại. Một công vụ được Có Cư Sĩ 
Anagärika Dhammapala (về sau là Tỳ Khưu Dhammapala) sắp xếp để 
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tham dự lễ khánh thành ngôi bửu điện mới Mũlagandhakuti Vihãra tại 
Sranath, Benares, Ấn Độ, vừa xây cất xong. Đại Trưởng Lão Nãrada Maha 
Thera là một thành viên của phái đoàn, được tuyển chọn đại điện Tích Lan. 
Các buổi lễ trong kỳ đại hội này do Cố Đại Trưởng Lão Kahawe Ratanasära 
Nãyaka Thera, Giám Đốc Vidyodaya Pirivena, Chủ Tọa. Ngài 
Ratanasära là một Học Giả nổi tiếng về ngành Đông Phương Học, nhưng 
Ngài không nói được Anh ngữ. Do đó, tất cả trọng trách điều hành các diễn 
tiến, dùng Anh ngữ, đều do Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera đảm 
nhiệm. Đối với Đại Trưởng Lão, đó là kinh nghiệm khó quên được. 


Cũng trong buổi lễ này mà Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera đã 
hội kiến với Cô Pandit Jawaharial Nehru mà về sau trở thành Thủ Tướng 
Ấn Độ. 

Ít lâu sau đó Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera châu du truyền 
giáo sang Trung Quốc, Cambodia, Lào, Việt Nam và các quốc gia vùng Đông 
Nam Á. Tại những nơi này Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera đã được 
dân chúng và cả Hoàng Cung tiếp đón vô cùng nồng hậu. Quốc Vương 
Cambodia tôn vinh Ngài là Bậc “Sri Mahã Sadhu”, Ngài Đại Tôn Giả. 

Công đức phục vụ Phật Pháp của Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä 
Thera tại Tích Lan và ở hải ngoại, cao cả và không biết mệt, bao gồm nhiều 
sắc thái khác nhau và trải qua một thời gian hơn nửa thế kỷ. Những công đức 
này đã đưa Ngài đến nhiều quốc gia xa lạ. Một bản tường trình đầy đủ sẽ 
chiếm hết cả một quyền sách dầy. Nơi đây chỉ nêu lên ba điểm quan trọng. 


Đầu tiên là công cuộc truyền giáo của Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä 
Thera tại Anh Quốc và diễn biến liên quan đến việc ấy. Ta còn nhớ rằng vào 
năm 1956, Lễ Tưởng Niệm 2,500 năm sau ngày Đại Viên Tịch Níp Bàn 
(Parinibbäna) của Đức Phật được cử hành trọng thể khắp nơi trên thế giới. 
Vào năm ấy, nhờ sáng kiến, công lao và lòng quảng đại của Cố Sir Cyril De 
Soysa, một ngôi bửu điện được khánh thành tại Ovington Garden, 
Kensingfon, Anh Quốc, mang tên London Buddhist Vihära. Do lời Cung 
thỉnh của Cố Sir Cyril De Soysa, Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera 
sang Anh Quốc chủ tọa Đại Lễ Khánh Thành và lưu tại đó một ít lâu để tổ 
chức Phật Sự. Ngài là vị trụ trì đầu tiên của ngô Chùa này, và trong thời gian 
ấy, Ngài làm việc không ngừng nghỉ để truyền bá rộng rãi bức thông điệp từ 
ái vô biên, bi mẫn vô lượng và an lành hạnh phúc của Đức Bổn Sư. 


Thứ đên là cuộc công du sang Trung Quộc, trong một nhiệm vụ có 
tính cách văn hóa. Nơi đây, Ngài được Cô Thủ Tướng Chu Ấn Lai niêm nở 
đón tiệp, và cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo nôi tiếng ây đã xảy diễn một 
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- cách thân hữu và trang nghiêm về hai quan điểm của đời sống — tôn giáo và 
xã hội chủ nghĩa. Đó là kinh nghiệm mà Ngài khó quên. 

Thứ ba là công trình hoằng dương Giáo Pháp của Ngài tại Mỹ Quốc. 
Một lần nọ, Đại Trưởng Lão Ñãrada Mahã Thera đã được cung thỉnh thuyết 
giảng về Đức Phật và Triết Lý Đạo Phật tại đài kỷ niệm Washington 
Memorial, Washington D.C. trước một cử tọa không lồ. Sự đóng góp của 
Ngài cho các Tập San Phật Giáo — băng Anh ngữ và ngôn ngữ Sinhala — quả 
thật đôi dào phong phú. 

Về công đức hoăng dương Giáo Pháp tại Tích Lan, từ bao giờ và bất 
luận lúc nào, Ngài luôn luôn được khẩn khoản thỉnh cầu đi thuyết giảng khắp 
nơi trên đảo. Xứ Tích Lan đã được diễm phúc có nhiều nhà sư lỗi lạc, nỗi 
tiếng về phương pháp trình bày Giáo Lý của Đức Phật. Đại Trưởng Lão 
Narada Mahã Thera là một trong những vị ấy. Ngài luôn luôn thu hút nhiều 
ngàn thính giả, bất luận ở đâu và bất luận lúc nào mà Ngài đã được cung 
thỉnh Thuyết Pháp. 

Trong công trình truyền giáo ở xứ ngoài, Ngài luôn luôn quy tụ một 
nhóm Phật Tử thuần thành làm nồng cốt để tiếp nối các Phật Sự tốt đẹp mà 
Ngài đã khởi xướng. Với phương pháp này Ngài thành lập nhiều Hội Phật 
Giáo hoặc Hội Thân Hữu Phật Giáo. Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera 
cũng thiết lập những Simã (cơ sở được kiết giới) tại Nepal, Singapore, 
Indonesia, Việt Nam, và như vậy Ngài củng cố chặt chẽ các cơ sở Phật Ciáo 
Nguyên Thủy tại các nơi này. Ngài cũng giúp kiến tạo các ngôi Bảo Tháp tại 
Nepal, Singapore và Việt Nam và cung thỉnh nhiều cây Bồ Đề, được chiết từ 
cây Sri Mahä Bodhi, Anuradhapura, đã đem đi trồng các nơi như 
Singapore, Cambodia, Lào, Indonesia, Hong Kong, Trung Quốc và Việt 
Nam. 

Đại Trưởng Lão Naãrada Mahä Thera cũng soạn thảo nhiều kinh 
sách Phật Giáo. Những kinh sách này rất được nỗi tiếng. Quyền kinh sách 
nhỏ của Ngài có tựa đề “Buddhism In A Nutshell? đã được tái bản nhiều 
lần và phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tuổi già không phải là một 
trở ngại cho công việc truyền giáo của Đại Trưởng Lão Nãärada Mahäã 
Thera. Mới đây, Ngài vừa hoàn thành một chuyến công du hoằng dương 
Giáo Pháp tại Indonesia. 

Vị “Tỳ Khưu Lý Tưởng” quả thật xứng đáng thọ lãnh những lời tán 
dương mà người Cư Sĩ tại gia hằng ngày đọc tụng khi Lễ Bái Tăng Bảo: 
“Giáo Hội Chư Thính Văn Đệ Tử của Đức Thế Tôn có phẩm hạnh toàn hảo, 
có phẩm hạnh của Bậc đã hoàn tất nhiệm vụ. Giáo Hội Chư Thinh Văn Đệ 
Tử của Đức Thế Tôn - nếu tính đôi thì có bốn và tính đơn thì có tám — là 
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những vị thích đáng thọ lãnh sự tiếp đãi nồng hậu, thích đáng thọ lãnh vật lễ 
cúng dường, thích đáng thọ lãnh lễ bái, là phước điền vô thượng trên thế 
gian”. Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera là một thành viên của Giáo Hội 
Tăng Đoàn đã kiên trì tính tấn để tiến đạt đến Lý Tưởng cao cả ấy. 

Giờ đây tôi xin thành kính khấu đầu đảnh lễ Ngài. 

Kính chúc Ngài trường thọ để viên thành công đức vĩ đại và cao cả 
của Ngài. 


NHỮNG TÁC PHẨM CỦA ĐẠI TRƯỞNG LÃO 
NÄRADA MAHA THERA 


TÁC PHÁM ANH NGỮ: 

1. The Buddha And His Teachings 

2. A Manual Of Abhidhamma (An Outline Of Buddhist Philosophy 
— Original PAlI, English Translation With Explanatory Notes) 

3. The Dhammapada — Päli Tex( And Translation With Sfories In 
Brief And Notes _ 

4. À Manual Of Buddhism (For Schools) 

5. The Blessing — Containing English Translations Of Selected Sutfas 
From The Majjhima Nikãya. 

6. An Elementary Päl Course 

7. The Mirror Of The Dhamma. 

§. The Doctrine Of Karma And Rebirth (Dona Alphina Ratnayaka 
Lecture Trust) 

9. Buddhism In A Nutshell (An Outline Of Buddhism) 

10. Ethics Of Buddhism (Containine The Buddha?s Discourses Ôn 
Simple Ethics) 

11. The Bodhisatta Ideal 

12. The Life Of The Venerable Sãriputta 

13. The Life Of The Buddđha — In His Own Words 


TÁC PHẨM NGÔN NGỮ SINHALA: 

1. Translation Of Khuddakapatha In Sinhala 
2. Sadaham Maga. Books I — § For Schools 
3. Dharma Sangrahaya For Upper Forms 

4. Dasa Paramitfã 
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5. Đharmapadapradipikä — Dampiya Pahana 
6. Damuruvanmail — A Collection Of Gãthãs With Meanings. 


NHỮNG BÀI TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


1. TÔNG THÔNG SRI LANKA: 

“Tôi lẫy làm sung sướng được góp phần vào quyền “Tán Dương Công 
Đức Đại Trưởng Lão Nãrada Mahaã Thera”. Ngài là vị Thầy mà tôi được 
hân hạnh thọ giáo ở lớp Phật Pháp tại Chùa Vajirãrama. 

Đúng với lời kêu gọi của Đức Phật: “Hãy ra đi, này Chư Tỳ Khưu, 
đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người, đem hạnh phúc lại cho nhiều người. Vì 
lòng từ bị, hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích, và hạnh phúc cho Chư Thiên và 
Nhân Loại. Mỗi người hãy đi một ngã. Này Chư Tỳ Khưu, hãy hoằng đương 
Giáo Pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, tòa hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, 
toàn hảo trong cả hai, tỉnh thần và văn tự. Hãy công bố đời sống thiêng liêng 
Thánh Thiện, tuyệt hảo và thanh tịnh”. Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã 
Thera đã dành hơn phân nửa thế kỷ trong đời Ngài cho lý tưởng cao cả, 
quảng bá Giáo Huấn của Đức Bốn Sư. 

Lời nói của Ngài khuyên dạy người sơ cơ, mới bước chân đến Chùa, 
và trợ giúp hàng Học Giả uyên thâm, đã học nhiều hiểu rộng. Những bài 
thuyết giảng của Ngài mạnh mẽ đưa lối sống thuần thành Phật Giáo vào xã 
hội Tây Phương và đem lối sống ấy trở về Đông Phương. 

Những nhà truyền giáo như Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera, 
sông đúng theo Giáo Pháp và Giới Luật (Dhamma — Vinaya) và góp phần 
vào việc kiến tạo một xã hội công bằng, ở đây và ở hải ngoại, đã cống hiến 
phần tốt đẹp nhất của đời mình để tạo sự tốt đẹp cho nhân loại. 

Kính chúc Ngài trường thọ để tiếp tục công trình tốt đẹp, vì hạnh phúc 
và an lành của nhân loại. 


Ciram jïva sabba lokassa at(hãya hi(ãya ! 
J.R. Jayawardene 


2. THỦ TƯỚNG SRI LANKA: 

“Một nhà sư đắp y vàng, tác phong tự tại và dễ mến, đang rảo bước 
trên đường phố thành phố Berlin, Đức Quốc, lúc bấy giờ còn dây đây gạch 
đá vụn văn đồ nát của những ngôi nhà không lồ vừa bị đội bom đữ dội. Một 
nụ cười mĩm dịu hiền hình như được chớm nở từ nội tâm tĩnh lặng và an lành 
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của Ngài làm cho gương mặt Ngài lúc nào cũng trâm lặng và có một năng 
lực thu hút mãnh hệt. 

Người dân Berlin lúc â ấy găng gượng tận lực vương mình trỗi dậy một 
lần nữa, mặc dầu đang oăn oại bị đè nặng dưới sự đau buồn sâu xa thê thảm 
và tủi nhục trong hoàn cảnh nước mắt nhà tan. Đối với những tâm hồn vô 
cùng khổ đau sầu lụy và đáng thương như vậy, hình ảnh từ tốn của một nhà 
sư Tích Lan giới đức trang nghiêm, cốt cách khoan thai hiền dịu, chắc chắn 
đã thoa địu cơn bắn loạn và nổi thảm sầu. Xuyên qua tác phong đạo đức, dịu 
hiền và trầm lặng của Ngài, người dân Berlin có thể ước đoán được lời dạy 
của Ngài sẽ ra thế nào. Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera đã khoản đãi 
người dân thành phố Berlin, bị chiến tranh làm đồ nát, bằng những lời lẽ êm 
dịu, đượm nhuằn từ ái và bi mẫn. Sự hiện diện của Ngài vào lúc bấy giờ đã 
làm vơi đi rất nhiều nổi đau khổ của họ. 


Vào khoảng giữa Thế Ký Hai Mươi tại Âu Châu và Mỹ Châu đã khởi 
phát một sự chú ý mới mẻ hướng về Giáo Lý của Đức Phật (Buddha 
Dhamma), do nhờ công đức của một số ít các nhà sư, trong đó có Đại Trưởng 
Lão Nãrada Mahã Thera, đã gây ấn tượng tốt đẹp bằng cách nêu gương 
lành trong sạch thanh cao. Kinh sách đề cập đến nếp sống gương mẫu của 
Đức Phật và những lời dạy của Ngài — ngày nay cũng như trong quá khứ - 
lúc nào cũng là phương tiện hữu hiệu để triển khai Phật Pháp vào thế giới 
Tây Phương. Tuy nhiên, từng cá nhân, những vị Hội Viên của Giáo Hội Tăng 
Đoàn cũng nêu lên những gương lành, kiên trì tỉnh tân noi theo con đường 
của Giáo Pháp và thành tựu những mức độ thanh tịnh cao siêu. Những tâm 
gương đạo đức ấy đã trở thành yếu tố quan trọng thu hút người ta trở về với 
Giáo Pháp. Phần lớn những chi mà chúng ta thấy ở quanh đây ngày nay làm 
cho tâm vọng động. Những hình ảnh có thê giúp ta lăng tâm tĩnh lặng càng 
ngày càng trở nên hiếm hoi trong xã hội hiện đại. Đối với một dân tộc đã lâm 
vào cảnh tủi nhục vì thất trận và đang chơi vơi chưa biết phải làm thế nào để 
Vương. mình lên thì sự hiện diện của Đại Trưởng Lão Nãrada Mahaã Thera 
là nguồn an ủi vô cùng quan trọng. Họ lăng tai nghe Ngài, thấu hiểu ý nghĩa 
của những lời dạy, rồi tự khép nếp sống của họ vào khuôn khổ những nguyên 
tắc đạo đức của huấn từ. 


Chúng ta có thể thâu thập một số kiến thức rất sâu rộng và gia công 
tang trử trong đầu. Nhưng kiến thức dầu uyên thâm đến đâu vẫn không thê 
chấm đứt trạng thái chao động của nội tâm. Đối với những ai, mặc dâu học 
sâu hiểu rộng mà tâm còn vọng động nặng nê và bất mãn sâu xa, thì bức 
thông điệp của Đức Phật, đượm nhuân từ ái, bi mẫn, không bám níu và bình 
thản quân bình, là một nguồn an ủi vô giá mà cũng là một nguồn an lạc bền 
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- lâu. Chúng ta thành kính tri ân Đại Trưởng Lão Nãrada Mahaä Thera đã tận 
lực cô gắng không biết mệt, để ban truyền một cách vị tha bất cầu lợi, cho 
thế gian ngày nay bức thông điệp hòa bình và từ ái của Đức Bồn Sư. Công 
trình truyền giáo của Ngài là đem lại an lạc và hòa hợp. Không bao giờ Ngài 
quan tâm đến việc đem Triết Thuyết này thay thế một Triết Thuyết khác, 
hoặc lây tôn giáo này thay vào tôn giáo kia. 

Tôi có diễm phúc được sống thân mật bên cạnh vị Đại Trưởng Lão 
Thánh Thiện này từ thưở nhỏ. Chính lúc ngồi đưới chân Ngài vào buổi thiếu 
thời mà tôi đã học được nhiều điều tốt đẹp và hữu ích. Lời nói hiền hòa và 
cách nói thanh nhã của Ngài làm mát dịu tâm hồn bắt luận ai hữu hạnh được 
nghe. Giới đức của Ngài rất trang nghiêm, tư tưởng của Ngài thật cao cả. 
Trước kia tôi cũng được diễm phúc sống bên cạnh vị Đạo Lão Sư, Cô Đại 
Trưởng Lão Pelene Vajirañana Mahä Nãyaka Thera, và rất hoan hỷ cảm 
nhận nhiều lợi ích tinh thần đạo đức nhờ sự gần gủi thân mật với nhà sư vĩ 
đại và Thánh Thiện ấy. Tôi cảm nghe vô cùng sung sướng mà nói rằng sự 
thỏa mãn thính thần ấy đã được nối tiếp liên tục qua bao nhiêu năm tháng 
sống bên cạnh vị Đệ Tử lỗi lạc, Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera. Thời 
gian ấy càng tăng trưởng niềm tin nơi Tam Bảo của tôi và ảnh hưởng mãnh 
liệt đến đời tôi. 

Điều mà chúng tôi mong đợi Chư Tôn Đại Đức Tăng không phải chỉ 
là những buổi thuyết giảng Giáo Pháp vào những cơ hội lớn hay nhỏ liên 
quan đến cuộc sống của chúng tôi. Phần lớn người Phật Tử chúng tôi đã có 
một số kiến thức căn bản về Giáo Pháp mà chúng tôi đang cố găng thực hành. 
Điều mà chúng tôi mong đợi nói các Ngài — nhiều hơn là kiến thức uyên thâm 
về Giáo Pháp — là Giới Hạnh trang nghiêm và tác phong đạo đức thanh nhã 
cao đạp khả dĩ gây niềm kinh mộ, tạo những tư tưởng thanh bình tĩnh lặng 
nơi người khác. Nếu vị Tỳ Khưu có Giới Đức trong sạch, có tác phong cao 
quý và cốt cách từ bi thì tự nhiên hàng Phật Tử tại gia càng tôn kính và sùng 
mộ còn hơn một vị Vua. 

“NÑãrada”- một cái tên ngắn ngủi, ngày nay đã được nỗi tiếng khắp 
nơi trên thế giới, một cái tên đã gợi lòng tôn sùng kinh mộ nhiều hơn bắt cứ 
chức phẩm danh dự nào. Tôi cảm nghe rất hãnh diện với vị Đại Trưởng Lão 
Thánh Thiện cao quý này. Ngài đã dành trọn cuộc đời mình để - một cách vị 
tha bất cầu lợi — phụng sự hòa bình trên thế giới và đem lại hạnh phúc an làn 
cho nhân loại. 

Mặc dầu đến nay Đại Trưởng Lão Nãrada Mabä Thera đã §1 tuổi 
nhưng, hữu hạnh thay, sức khỏe của Ngài vẫn còn dồi dào. Chúng tôi kính 
chúc Ngài trường thọ và ước mong rằng công nghiệp truyền bá lý tưởng hòa 
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bình của Ngài sẽ được nối tiếp lâu dài để đem nhiều lợi ích vững bền, chẳng 
những đến dân tộc của quốc gia này mà cả phần còn lại của thế gian. 

Nơi đây chúng tôi xin nhắc lại lời dạy của chính Đức Phật: “Những 
ai xứng đáng được tôn kính phải được tôn kính”. Đại Trưởng Lão Nãrada 
Mahã Thera là một trong những Bậc vĩ nhân thích đáng được chúng ta tôn 
kính. 


R. Premadasa 


3. CHỦ TỊCH HỘI MAHA BODHI SOCIETY OF SRI LANKA: 

Tôi rất lẫy làm sung sướng được góp phần vào quyển sách “Tán 
Dương Công Đức Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera”, được xuất bản 
để kỷ niệm ngày sinh nhật thứ 81 của Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera. 
Công trình truyền giáo của Đạo Phật đã được Bậc Vô Sinh Mahinda 

bắt đầu từ hơn 2,000 năm về trước. Ngày nay việc phục hưng công đức này 
do nhờ vào sự gia công nỗ lực lớn lao của những nhà bác học như Anagärika 
Dharmapala và Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera. Đứng vào cương vị 
của một Cư Sĩ tại gia Anagärika Dharmapala, người đứng ra sáng lập Hội 
Mahã Bodhi Society, đã dành trọn cuộc đời của mình để nâng cao Giáo Lý 
Đức Phật tại Phương Đông, đặc biệt là tại Xứ Ấn Độ. Công cuộc truyền giáo 
của Đại Trưởng Lão Ñãrada Mahaä Thera - thật là vĩ đại — đã nới rộng từ 
Đông sang Tây, bao sồm — một đàng là lapan, China, Vietnam, India, 
Myanmar, Australia và một đàng khác là America, England và Germany. 
Trong hàng Tăng Chúng chắc chắn Dại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera 
đã được tôn là nhà truyền giáo vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Ngài đã tổ 
chức những Hội Phật Giáo trong hầu hết các quốc gia mà Ngài đã viếng và 
như vậy, dọn đường, cần đá cho những vị khác nối tiếp công trình. Ngài được 
xem là nhà sư đã kiên trì tận lực đem Giáo Pháp phụng sự hòa bình thế giới. 
Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera — được hàng Phật Tử cùng 

khắp nơi trên thế giới rất tôn sùng kỉnh mộ vì những công trình phục vụ Đạo 
Pháp và Quốc Gia lớn lao của Ngài — là một Pháp Sư tài đức và hùng biện từ 
lúc thiếu thời, không thua kém bắt luận ai. Thiên tính sở trường của Ngài là 
thuyết giảng Cáo Pháp với một ngôn ngữ vô cùng đơn giản, làm cho cử tọa, 
dầu trẻ tuổi nhất cũng có thể lãnh hội. Những bài giảng ấy đã giúp rất nhiều 
cho người Cư Sĩ tại gia cải thiện cuộc sống hằng ngày và cho người người 
không phải là Phật Tử thấu hiểu và hướng tìm về Giáo Huấn của Đức Thế 

Tôn. 
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Thêm vào những công tác châu du hoăng dương Giáo Pháp và nhiều 
hoạt động khác có tính cách tôn giáo - Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera 
còn dành thì giờ quý báu của Ngài vào việc soạn thảo kinh sách. Một số lớn 
những bài viết của Ngài đã đóng góp vào những tập san và nhật báo, trong 
nước cũng như ở hải ngoại. Quyền “Sadaham Maga” mà Đại Trưởng Lão 
Nãarada Mahäã Thera đã soạn thảo, được sử dụng rộng rãi như sách giáo 
- khoa trong các trường học của chúng ta. | 

Một vài sách mà nhiều giới Phật Tử xem là Giáo Lý căn bản đã được 
phô cập rộng rãi như quyền “Buddhism Im A Nutshell”, “The Buddha And 
His Teachings” và bản dịch quyền “Dhammapada” cùng với Chú Giải và 
những chuyện tích văn tắt. 

Là một Giảng Sư giảng dạy Phật Pháp tại Đại Học Ananda College 
Ngài đã tạo công đức lớn lao trong việc giáo huấn và rèn luyện thanh thiếu 
niên Phật Tử. Ngài đã trọn vẹn trải qua một kiếp sống phục vụ Phật Giáo và 
Nhân Loại. Ngài là Tăng Trưởng (Viharadhipadi): Chưởng Quả Chùa 
Vajiräräma và được tất cả mọi người ở đây kính mến. Các buổi lễ trong 
những ngày Giới (Poya) và các lớp Giáo Lý ngày Chủ Nhật là hai hoạt động 
chính của Chùa, được Ngài tận tình chăm sóc. 

Chúng ta, tại Sri Lanka, là những người mang nặng trọng ân đối với 
Đại Trưởng Lão Narada Maha Thera. Ngài đã thực hiện với tất cả nhiệt 
tâm, rất nhiều sinh hoạt tôn giáo và rất nhiều công vụ có tính cách quốc 1a. 

Tôi kính chúc Ngài sức khỏe dồi đào và sống lâu trăm tuổi để tiếp tục 
nỗ lực bao quát đại lượng của Ngài. 


Gamani Jayasuriya (Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Sri Lanka) 


4. CHỦ TỊCH HỘI BUDDHIST SOCIETY, LONDON: 

Khi được mời đóng góp vào quyền sách “án Dương. Công Đức Đại 
Trưởng Lão Narada Mahã Thera” tôi lấy làm thỏa thích vì rất danh dự được 
tuyến chọn, nhưng dầu sao vẫn còn bang hoàng nghĩ rằng trong rất nhiều bài 
viết đồng thanh ca ngợi Ngài mà tôi chắc chắn sẽ được đăng thì tôi chỉ có thể 
thêm vào một phần rất nhỏ nhoi. 

Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera là một Bậc vĩ nhân mà tôi chỉ 
được biết rất ít, mặc dầu được đọc rất nhiều trong các kinh sách và tập san 
Phật Giáo. Tôi cũng không chắc rằng lần đầu tiên đã có gặp Ngài tại New 
Delhi vào năm 1956 trong kỳ Đại Hội Mừng Phật Đản, hay tại Hội Phật Giáo 
ở đây. Điều này không quan trọng vì con đường của Ngài và con đường của 
tôi đi tréo nhau ở nhiều nơi trên khắp thế giới và luôn luôn, lúc nào tôi cũng 
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cảm phục, ngưỡng mộ công đức hoằng dương Giáo Pháp không biết mệt của 
Ngài cũng như những cuộc châu du không ngừng nghỉ của Ngài để rộng rãi 
gieo trồng mầm giống Đạo Pháp và thật sự trông cây Bồ Đề ở nhiều nơi xa 
xôi. Trong thời gian nhiều năm, tất cả những tập san Phật Giáo đều có đăng 
tải các công trình vĩ đại của Ngài. Từ thời Cố Đại Đức Anagärika 
Dharmapala mà tôi được biết vào năm 1925, chắc chắn không có ai tạo 
nhiều công đức hoằng đương Giáo Pháp như Đại Trưởng Lão Nãrada Mahaä 
Thera, vào đến tận cùng, khắp nơi trên thế giới. 

Nếu bất luận ở đâu sự hiện diện của Ngài cũng chỉ là tạm bợ nhất thời 
thì kinh sách mà Ngài đã dầy công soạn thảo sẽ còn tồn tại lâu đài sau khi 
kiếp sống hiện tiền của Ngài chấm dứt. 

Kính chúc Đại Trưởng Lão Nãrada Mahäã Thera an vui trong tuổi 
già và luôn luôn cảm thông tình ưu ái nồng hậu của các Đạo Hữu gần xa. 
Ngài quả thật là một trong những vị lãnh đạo Phật Giáo của thế kỷ và phải 
được tưởng niệm như vậy. 


€.H. Humphrey 


5. CHỦ TỊCH HỘI VOUNG MEN S BUDDHIST 
ASSOCTIATION, COLOMBO: 

Kiến thức uyên thâm về Giáo Pháp của Ngài, cử chỉ khoan thai và 
trầm lặng, tác phong dịu hiền thanh nhã và, hơn tất cả, khả năng giảng giải 
các điểm khó khăn phức tạp của Giáo Pháp bằng những ngôn từ giản dị, đã 
làm cho Ngài nỗi tiếng là vị Pháp Sư lỗi lạc. Suốt từ Đông sang Tây, từ Bắc 
xuống Nam, cùng khắp nơi trong Xứ đâu đâu cũng khẩn khoản cung thỉnh 
Ngài. Ấn tượng mà Ngài đã tạo cho hàng thính giả đã vượt qua khỏi ranh 
giới lãnh thô và, từ các nước ngoài, những lời thỉnh cầu Ngài sang truyền bá 
Cháo Pháp không ngớt tới tấp. 

Không có mây quốc gia mà Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera 
chưa viếng thăm trong nhiều lần châu du hoăng đương Giáo Pháp vòng quanh 
thế giới — một cách kiên trì và với tất cả nhiệt tâm — để mang ra ngoài Xứ 
Tích Lan những lời dạy vàng ngọc của Đức Phật. Ngài có danh dự được cung 
thỉnh ngỏ lời tại những Hội Phật Giáo của Đại Học Oxford và Đại Học 
Cambridge. Trong những cơ hội này Ngài thuyết giảng những lời dạy thâm 
sâu huyền điệu của Phật Giáo. Ta có thể nói rằng Đại Trưởng Lão Nãrada 
Mahã Thera đã vẻ vang thành công mở rộng ranh giới của Giáo Pháp mà 
trước kia nhà truyền giáo nhìn rộng thấy xa và đầy nhiệt huyết, Đại Đức 


98 


- Anagärika Dharmapala, đã thiết lập nền móng vững chắc tại đó đây trên 
thế giới. 

Thêm vào khả năng thuyết giảng Ngài cũng soạn thảo nhiều kinh sách 
về Phật Pháp. Hầu hết các sách này đã được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ 
khác nhau và đã được hàng Trí Thức ở các nơi này ngưỡng một tiếp nhận. 

Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera là vị Thầy dạy Giáo Lý của. 
hai công dân lỗi lạc nhất Xứ Tích Lan. Đó là Thủ Tướng Dudley 
Senanayake, giữ chúc vụ Thủ Tướng trong bốn nhiệm kỳ, và đương kim 
Tổng Thống, Ngài J.R.Jayawardena. 


Siri Perera, Q.C. 


6. CHỦ TỊCH SÄSANA SEVAKA SOCIETY: 

Trong những năm đầu tiên của thập niên 1930, lúc còn là Sinh Viên 
Đại Học, tôi đã từng dự thính các lớp giảng dạy của Đại Trưởng Lão Nãrada 
Mahã Thera tại Giảng Đường Maitrya Hall vào những buổi chiều Chủ 
Nhật. Lúc bấy giờ tôi vô cùng cảm kích trước kiến thức uyên thâm của Ngài 
về môn Giáo Pháp và khả năng giảng giải Giáo Lý một cách tính tường và 
mạch lạc, làm cho người nghe lãnh hội dễ dàng. 

Tôi nghĩ rằng Ngài là nhà sư Tích Lan đầu tiên đã xuất ngoại và viếng 
thăm nhiều quốc gia như Holland (Netherland - Hòa Lan), Switzeland (Thụy 
Sĩ), Denmark (Đan Mạch), Norway (Na Uy) và các nơi khác ở Âu Châu, 
ngoài ra các Xứ Laos (Ai Lao), Indonesia (Nam Dương), Japan (Nhật Bốn), 
Cambodia (Cam Bốt), Vietnam, Myanmar (Miến Điện), và thuyết giảng Giáo 
Lý của Đức Phật ở nhiều nơi từ Đông Phương sang Tây Phương. 

Tôi được biết rằng Ngài đã giúp kiến tạo một Bảo Tháp tại Nepal theo 
đúng tiêu chuẩn cần thiết của một ngôi bảo tháp. Ngài cũng dành. nhiều thì 
giờ để hỗ trợ những sinh hoạt Phật Giáo tại Việt Nam cùng nhiều quốc gia 
khác và được tri ân và tôn vinh xứng đáng tại các quốc gia ấy. 


William Ứennekon 


7. CHỦ TỊCH HỘI SERVANTS OEF THE BUDDHA: 

Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera là một trong các vị Sáng Lập 
Viên của Hội này...Hội được thành lập vào năm 1921 để cung ứng nhu cầu 
đạo đức cho những người Phật Tử học Anh ngữ. 

Lúc bấy giờ Ngài là một vị Tỳ Khưu trẻ tuổi (chỉ mới 21 tuổi) đầy hứa 
hẹn. Từ thuở ấy Ngài đã tỏ ra là có khả năng trí thức phi thường, cùng mức 
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độ ngang với Tâm Đạo nhiệt thành của Ngài. Với sự hướng dẫn và cố vấn 
sáng suốt của Dr. Casius Pereira Ngài vững vàng lão thông Anh ngữ và dần 
dần trở thành một diễn giả hùng biện có nhiều tài đức thuyết phục và thu hút 
tâm trí người Phật Tử theo Anh học, với những bài Pháp đặc biệt rõ ràng và 
khúc chiết. Từ ngày Hội được thành lập. trong suốt hai thập niên, Ngài đã 
thuyết giảng thường xuyên tại các buổi hợp vào ngày Thứ Báy. 

Một tác phẩm xuất sắc có tựa đề “The Blessings” được Hội Servan(ts 
Of The Buddha xuất bản, bao gồm bán dịch Trung Bộ Kinh (Majjhima 
Nikãya) do chính Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera thực hiện. Xét về 
phương diện chính xác trung thực, lời văng gọn gàng thanh nhã, mình bạch 
tinh tường và tư tưởng sáng sủa rõ ràng, quyền kinh sách này còn giữ nguyên 
vẹn tính chất tinh túy n guyên thủy trong lãnh vực học thuật và khảo cứu. Một 
công trình khác, có tựa đề “The Mirror Of The The Dhamma” là kết tỉnh 
những bài Kệ (Gãthä) nhựt tụng của người Phật Tử, đã được Đại Trưởng 
Lão Nãrada Mahã Thera phiên dịch từ PAli ngữ ra Anh Ngữ, Dr. Casius 
Pereira chủ biên và Hội Servanfs Of The Buddha xuất bản. Cho đến nay 
quyền kinh sách nhỏ này vẫn còn là sách phòng thân hữu dụng không kém 
bất cứ sách nào, để đìu dắt những bước bở ngỡ, ngại ngùng của nhân loại 
trong những cơn đau buốn chán nản và tuyệt vọng. 

Ta có thể nói mà không sợ sai lầm rằng phần đóng góp vào Phật Giáo 
(Buddha Sãsana), vừa phi thường hiểm có vừa nỗi bật của Đại Trưởng Lão 
Nãrada Mahã Thera trong khoảng thời gian hơn năm thập niên, rất hữu ích 
cho giới Phật Tử dùng Anh ngữ làm ngôn ngữ chính yếu. 

Hội Servants Of The Buddha có thể hãnh diện tự hào răng, trong 
một mức độ nào, mình đã góp phần đào tạo và uốn nắn cuộc sống của Đại 
Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera và đã giúp Ngài trở nên một thành viên 
thuần thành và lỗi lạc của Giáo Hội mà Đức Thế Tôn đã thành lập. 


Alec Robertson 


§. PHÓ CHỦ TỊCH HỘI THE WORLD FELLOWSHIP OFE 
BUDDHISTS: 

Đại Trưởng Lão Nãrada Mahäã Thera, Chùa Vajirärama, Sri 
Lanka, là một Báo Trợ Viên của Hội World Fellowship Of Buddhists, từ 
ngày Hội mới được thành lập. Ngài là một nhân vật nỗi tiếng hàng quốc tế, 
do kinh sách Phật Giáo mà Ngài đã soạn thảo, và hơn nữa, dò đức hạnh thanh 
cao, do học thức thâm diệu của Ngài và do những buổi thuyết giảng của Ngài 
ở cả Đông Phương và Tây Phương. 
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Những thời Pháp Thoại của Ngài, từ sáu mươi năm hay hơn nữa, đã 
được hàng Phật Tử thế giới ghi nhận là có tính cách giáo dục và gợi cảm và 
có một năng lực thu hút mãnh liệt, chăng những đối với người Trí Thức mà 
chí đến hàng Đại Chúng. Khả năng giải thích những điểm thâm sâu khó hiểu 
nhất trong Giáo Pháp bằng một ngôn ngữ rất giản đị và rõ ràng quả thật là 
đặc biệt. Ở khắp nơi trong Xứ Tích Lan, nhu cầu cung thỉnh Ngài đến thuyết 
Pháp Thoại khẩn thiết đến độ trong vòng 25 hoặc 30 năm, mỗi ngày trung 
bình Ngài phải thuyết năm hay sáu thời Pháp Thoại. Tại Sri Lanka tên 
Nãrada” rất là quen thuộc trong mọi gia đình, và từ làng mạc xa xôi, mỗi 
lần có Ngài thuyết Pháp Thoại thì hằng ngàn dân chúng đã lũ lượt kéo nhau 
về nghe. 

Cuộc cải thiện kỳ diệu mà Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera đã 
tạo nên trong, tâm hôn những ai sông quanh Ngài sẽ mãi mãi là một đền đài 
trường tồn bất hoại để tôn trí phân đóng góp lớn lao của Ngài — dưới hình 
thức kinh sách và những buổi thuyết giảng. 

Tôi chắc chắn rằng toàn thể Phật Tử sẽ cùng tôi kính chúc Đại Trưởng 
Lão Narada Mahä Thera “bách niên trường thọ”, vì nếp sống của Ngài sẽ 
tiếp tục là gương lành rạng rỡ cho những ai bước theo chân Ngài. 


Albert Edirisinghe (Phó Chủ Tịch) 


9. MỘT PHẬT TỬ VIỆT NAM: 

Một buổi sáng đẹp trời vào năm 1959, hằng ngàn nam phụ lão âu của 
tỉnh thành Bà Rịa nhỏ bé, cách Saigon 100 km, rộn rịp chuẩn bị một cuộc lễ 
bất thường. Họ ăn mặc chỉnh tề và hội hợp dài theo con đường chính của 
thành phố đón mừng và đảnh lễ một nhân vật, được nói là một nhà sư Thánh 
Thiện, từ một quốc gia xa xôi đến viếng. 

VỊ tu sĩ Thánh Thiện ây là Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera, và 
quốc gia xa xôi là Xứ Tích Lan. 

Một bục gỗ được dựng lên giữa ngã ba đường. Trên bục là bàn thờ 
Đức Phật. Cờ Phật Giáo và bông hoa đủ màu sắc, đủ hương thơm, vừa rực 
rỡ vừa trang nghiêm, khói nhang nghi ngúi phẳng phất che mờ tượng Phật 
đưới một cái lộng to. 

Trước kia tôi chưa từng bước chân vào Chùa, nhưng hôm ấy tình cờ 
tôi có mặt ở đấy, cùng với gia đình bên nhà vợ. Tác phong thanh nhã và trầm 
lặng của nhà sư ngoại quốc, khoan thai chậm bước giữa hai hàng rào Phật Tử 
tay cầm Phật kỳ, nghiêng mình đảnh lễ, làm cho tôi vô cùng cảm kích. Khi 
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Ngài đến sần, ánh sáng từ bì phát tủa từ gương mặt dịu hiển tươi sáng của 
Ngài đã hoàn toàn thu hút tôi. 

Đêm ấy Ngài đã thuyết Pháp Thoại tại Bà Rịa. Sau thời Pháp Thoại, 
cũng ngay trong đêm ấy, Nhạc Phụ tôi xin quy y Tam Bảo và thọ trì Ngũ 
Giới với Ngài. Một tuần sau, toàn thể gia đình bên nhà vợ tôi — ngoại trừ tôi 
— cùng với hàng trăm người khác trong Tỉnh noi gương, lên Saigon xin quy 
y. Riêng phân tôi, chỉ trở thành Phật Tử một tháng về sau, sau khi theo dõi 
mười hai thời Pháp Thoại của Ngài và được Ngài giải đáp thỏa đáng những 
thắc mắc. 

Đó là đặc điểm điển hình những cuộc châu du hoằng đương Giáo Pháp 
thường xuyên của Đại Trưởng Lão Nãrada Mahaã Thera. Lúc bấy giờ mỗi 
chiều Thứ Bảy và sáng Chủ Nhật Ngài đã thuyết Pháp Thoại tại Chùa Kỳ 
Viên, Salgon, trước một cử tọa ngày càng đông đảo. Nhưng không phải Ngài 
luôn luôn ở tại kinh đô. Mỗi khi có cơ hội Ngài không bao giờ từ nan mà sẵn 
sàng ra đi, mang theo bức thông điệp hòa bình, từ bi và trí tuệ của Đức Bổn 
Sư để truyền bá rộng rãi đến làng mạc thôn quê. Mỗi lần đi như vậy là có 
nhiều người đến xin quy y với Ngài. 

Bằng cách sống đời tuyệt hảo trong sạch và phục vụ bất cầu lợi, bằng 
cách hành động đúng theo lời Ngài giảng dạy người khác và giảng dạy đúng 
theo hành động của Ngài, do sự hiểu biết Giáo Pháp một cách thấu đáo, uyên 
thâm và phương pháp diễn giải rõ ràng, rành mạch và giản dị, do Tâm Từ Ái 
vô lượng, Tâm Bi Mẫn vô biên và không có bất luận sự phân biệt nào, nhiều 
người đến với Ngài, nhìn xem Ngài, lắng nghe Ngài và sau cùng, đi theo 
Ngài. Họ đến Chùa để học Giáo Lý của Đức Phật với Đại Trưởng Lão 
Nãrada Mahã Thera. Cùng với Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera họ 
rời Chùa để thực hiện những công tác xã hội. Họ ra đi, giúp đỡ nạn nhân 
chiến cuộc, thiếu nhi mồ côi, người nghèo, người mù, người bệnh và mang 
quả ủy lạo đến các trại dưỡng lão, bệnh viện, trại ty nạn, v.v. 

Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera bắt đầu làm việc rất sớm buổi 
sáng và chấm đứt trễ vào đêm. Cửa phòng Ngài luôn luôn rộng mở và khách 
đến viếng Ngài bao gồm tất cả mọi giới, mọi thành phần, mọi giai cấp trong 
xã hội. Từ vị Thủ Tướng đến ông mù bán nhang, từ các bậc Tướng Tá đến 
_binh sĩ, triệu phú đến người nghèo đói, học giả đến người mù chữ, già và trẻ, 
nam và nỡ, tất cả đều cảm nghe an lạc mát mẻ khi xúm xít ngồi lại đưới chân, 
trong bóng từ bị của Ngài. Luôn luôn Ngài có một lời KHYÊn đúng chỗ, đúng 
lúc, đúng hoàn cảnh cho từng người. 


Ngoài các thời Pháp Thoại, các lớp Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma) và 
các buôi hành Thiên mà Đại Trưởng Lão Naãrada Mahã Thera hướng dẫn 
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cho nhiều nhóm khác nhau, một số kinh sách do Ngài soạn thảo đã được 
phiên dịch ra Việt ngữ. Sau những quyền kinh sách nhỏ được phiên dịch và 
án tông như “Parents And Children” (Hạnh Phúc Gia Đình), “Buddhism, 
Heritage Of Vietnam” (Phật Giáo, Một Di Sản Tỉnh Thần Của Dân Tộc 
Việt Nam), “Buddhism In A Nutshell” (Những Nét Đại Cương Của Phật 
Giáo), “Brahma Vihãra” (Tứ Vô Lượng Tâm), “The Problems Of Life” 
(Những Vấn Đề Của Kiếp Nhân Sinh), “The Eight Worldly Conditions”- 
(Những Bước Thăng Trầm), “Satipatthana Sutta” (Kinh Niệm Xứ) v.v. bản 
dịch quyển kinh sách dày 700 trang, “The Buddha And His Teachings” 
(Đức Phật Và Phật Pháp) được ấn hành 4,000 bản vào năm 1970 và 4,000 
quyền khác được tái bản một năm sau đó. Nguyên bản Anh ngữ quyên 
<Dhammapada” được ïn tại Saigon vào năm 1963, bản dịch Việt ngữ năm 
1971. Bản dịch quyền “A Manual Of Abhidhamma”, quyên thượng, được 
xuất bản vào năm 1973. Kinh sách của Ngàt được viết ra với một ngôn ngữ 
đơn giản và tinh tường sáng sủa, đã giúp nhiều cho người đọc hiểu rõ những 
lời dạy của Đức Phật, đã được ham mộ tại Việt Nam và vẫn còn là nguôn 
nâng đỡ tinh thân vô giá cho người Phật Tử Việt Nam ly hương. Tại Âu Châu 
cũng như tại Canada và Hoa Kỳ những quyền kinh sách này đã được tái bản 
nhiều lần. 

Đại Trưởng Lão Nãrada Maha Thera viếng thăm Việt Nam lần đầu 
tiên từ nhiều năm về trước. Ngày kia, trong khi viếng thăm một ngôi Cổ Tự 
ở Phú Lâm, được xếp vào hàng “kiến trúc lịch sử”, và mãi mê ngắm nhìn một 
cội Bồ Đề to lớn trước cổng Chùa, tôi chợt thấy một tắm bia dựng ngay dưới 
gốc cây, mặt phủ đầy rong rêu. Những dòng chữ lờ mờ trên tắm bia cho biết 
rằng cội Bồ Đè này, vốn tượng trưng cho sự Giác Ngộ, đã được Đại Trưởng 
Lão Nãrada Mahä Thera cung thỉnh sang và trồng tại đây (Phú Lâm, Chợ 
Lớn) vào đầu thập niên 1930. Từ lúc ấy nhiều cội Bồ Đề khác đã được Ngài 
trồng cùng khắp cùng Việt Nam: Châu Đốc, Cần Thơ, Vĩnh Long ở miền 
lây, Biên Hòa, Phước Tuy, Vũng Tàu miền Đông, Đà Lạt, Huế miền Trung 
ra đến Vinh, Hà Nội miền Bắc, chỉ kế những địa điểm quan trọng. Tại Chùa 
Linh Sơn (Cầu Muối, Saigon), một bức ảnh xưa đã vàng củ còn đang được 
trưng bày. trong một tủ kính, cho thấy một nhà sư trẻ tuôi, pương mặt sáng 
ngời, từ tốn ôm một chậu nhỏ, trong chậu là một cây Bồ Đề con, lúc â ấy vừa 
được ba lá. Ngày nay, cây non là một cội cô thụ sum sê tàng lá, gieo bóng 
xuống một vùng rộng lớn bao trùm trọn sân Chùa. Nhà sư trẻ tuổi thì đã bước 
vào bát tuân. 

Đối với người Phật Tử Việt Nam, Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã 
Thera không phải là một nhà sư khách. Ngài là người Cha tính thần của họ, 
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người Cha đã dành hầu hết thì giờ và năng lực để tạo an lành và phúc lợi tinh 
thần của họ, người Cha đã tạo tình đoàn kết cho đàn con, vì lợi ích của nhiều 
người. Năm 1963, dưới sự chứng minh của Ngài một Ủy Ban Liên Phái đã 
được thành lập, đoàn tụ mười hai nhóm Phật Giáo khác nhau trong nước. Kết 
quả là mây vạn Thiện Nam Tín Nữ, đại diện tất cả Giáo Phái Phật Giáo, cùng 
đến với nhau và nhen nhút chia nhau chỗ đứng, chật cả một ngọn đồi, để cử 
hành trọng thể LỄ Khánh Thành Bảo Tháp Thích Ca Phật Đài lịch sử tại Vũng 
Tàu. Một Bảo Tháp khác cũng được long trọng khánh thành dưới sự chứng 
mình của Ngài vào năm 1974, tại Vĩnh Long, công vào chín tỉnh miền Tây. 
Cả hai nơi có Bảo Tháp đều trở thành động tâm quan trọng mà hằng ngày - 
thập phương Phật Tử đến hành hương. 

Đại Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera cũng là người đã tăng một 
trong những Ngọc Xá Lợi đầu tiên mà Việt Nam được thọ nhận. Được biết 
nhiều nhất là viên Ngọc Xá Lợi tôn trí tại ngôi Chùa danh tiếng mang tên 
Chùa Xá Lợi. Viên ngọc ây do Đại Trưởng Lão Nãrada Mahäã Thera dâng 
tặng. | 

-_ “Phục vụ để hoàn toàn. Hoàn toàn để phục vụ” là lời dạy của Đại 
Trưởng Lão Nãrada Mahã Thera. Có bút nào tả được hết những công đức 
mà Ngài đã “phục vụ” người Phật Tử Việt Nam ? Có mực nào diễn đạt được 
hết niềm kinh mộ và mến phục đức hạnh “hoàn toàn” của Ngài 2 Có ai viết 
lên được đầy đủ để bày tỏ niềm tri ân sâu xa của người Phật Tử Việt Nam 
chúng tôi đối với Ngài ? 

Kính chúc Ngài sớm thành đạt Đạo Quả Phật. 


Phạm im Khánh 


TRÍCH LƯỢC 


Lời Chúc Tụng Đầu Năm Của Đại Trưởng Lão 
NARADA MAHA THERA 


“Trong mọi hoàn cảnh khổ đau mà đĩ nhiên quý vị phải trải qua, hãy 
nghĩ rằng quý vị đang gặt Quả của Nhân nào đã gieo frong quá khứ. 

Giữa tất cả những thăng trầm của thế sự, hãy cố gắng giữ tâm bình 
thản, mặc dâu đó là điều khó làm. 

Hãy từ bỏ tật xấu. Hãy vun bồi phẩm hạnh. 
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Hãy giúp đỡ người bệnh hoạn ốm đau và kẻ nghèo nàn đói khó. 
_ Mong mỗi lần Xuân về sẽ gặp lại quý vị càng đồi dào tâm đạo hơn, ý 
chí càng mạnh mẽ hơn, tỉnh thần phục vục càng kiên cố hơn, và tâm an tịnh 
càng tăng trưởng”. 


“Nước sông Hằng không thê rửa sạch bợn nhơ của con người. Nhưng 
dòng nước “Giới Hạnh” thanh lọc ô nhiễm của chúng sinh. 

Vòng vàng châu báu, hương trầm bảo vật, gió thu hiụ hắt hay ánh sáng 
dịu đàng của một đêm trăng trong sáng không thê dập tắt dục vọng đang thiêu 
đốt con người. 

Nhưng “Giới Đức” trong sạch chế ngự tâm tham. 

Hương trầm nào bay theo và bay ngược chiều gió ? 

Nắc thang nào đưa đến ngưỡng cửa các cung Trời ? 

Cửa nào mở lối vào Niết Bàn ? 

Bậc thiện trí chỉ trang sức bằng “Đức Hạnh” của chính mình mà vẫn 
sáng ngời. | 

Bên cạnh hào quang của “Giới Đức”, ngọc ngà châu báu của các hàng 
vua chúa tựa hô như không còn rạng tỏ. 

Người “Giới Đức” trang nghiêm, không hối hận lo âu mà chỉ an vui, 
hạnh phúc”. 


“GIỚI ĐỨC LÀ TRƯỜNG THÀNH NGẮN TỘI LỖI, 
LÀ NGUÒN CỘI CỦA PHƯỚC BÁU” 


(Trích lược) Đại Trưởng Lão Nãrada Mahä Thera đã ban huấn từ 

vào Ngày Lê Tam Hợp Vesak Năm 1970: 
: “Nước Việt Nam tương đối bé nhỏ, nhưng người Việt Nam dũng cảm, 

cân mân, tinh xảo, đủ trí năng và đạo hạnh. 

Chia rẽ, quý vị sẽ yếu dần. Đoàn kết, quý vị sẽ mạnh lên. 

“Samagøa hotha” — Hãy đoàn kết lại — là lời kêu gọi thiết tha của 
Đức Phật. 

Được một vị Phật ra đời là hy hữu ! 

Được một Giáo Pháp cao minh là hy hữu ! 

Được sinh làm người là hy hữu ! 

Đời sống mặc dầu quý, quả thật bắp bênh, vô định. Cái chết trái lại, là 
điều không thể cưỡng, và nó sẽ đến, chắc như thế. 


105 


"Vậy, quý vị hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của 
kiếp sống này, cố găng trở thành nguồn hạnh phúc cho chính mình, cho quê 
hương mình và cho toàn thể nhân loại. 

Phục vụ để hoàn toàn. Hoàn toàn để phục vụ.” 


Với từ bị, 
Nãrada Mahã Thera 
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NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
" SAMMÃSAMBUDDHASSA 
CUNG KÍNH ĐỨC THÊ TÔN - ỨNG CỨNG - CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


SATIPATTHÃNA SUTTA_ 
KINH NIỆM XỨ 


Discourse On The Foundation Of Mimndfulness 
Pháp Thoại Về Nền Tảng Của Sự Chú Niệm 


(A Free And Abridged Translaftion By Nãrada Mahã Thera) 
(Một Bản Dịch Thuật Miễn Phí Và Đã Rút Gọn 
Do Ngài Đại Trưởng Lão Nãrada Biên Soạn) 


INTRODUCTION 
TỰ NGÔN 


Satipafthãna Suffa ¡s a very important discourse as iÍ mainhy deals 
with different subjects ofƒcontemplation to develop Concentration (Samatha) 
and Insight (Vipassanđ). 

Kinh Niệm Xứ là một bài Pháp Thoại rất quan frifŠ vì nó đề cập một 
cách chủ yếu đến các chủ đề sai biệt của sự nghiêm túc khảo lự nhằm để phát 
triển Sự Định Thức (An Chỉ) và Tuệ Giác (Minh Sát). 


The Päli term Satipafthãna is composed oƒ.Sati and Paffhãna or Saii 
and Upd{thana. 

Safi means mindfulness, awareness, aitentiveness. Paffhãna means 
establishment, ƒoundatons, bases, subjects, applications. ,Saftipaffhaãna 
therefore means “The Foundation oƒ Mindfulness"” or “The Chieƒ Objectfs oƒ 
Mindfulness”. Satipafthana may aiso be derived from Sơíi + Upaffhãna 
arousing or application. Satipafthãna thereƒfore means “The Application 0ƒ 
Mindfulness ” or “The Arousing oƒ Mindfulness ”. 

Safipaffhũna may simpnly be interpreted as “The loundation Oƒ 
Mindfulness” or “The Chieƒ Objecls for the Application oƒ Mindƒfulness `. 

Thuật ngữ Päli “Niệm Xứ” đã được hợp thành của “Niệm” và “Phát 
Thú” (khai thủy, khai đầu, sáng lập, tác nhân), hoặc “Niệm” và “Kích 
Khởi” (kích khởi, dẫn khởi, hoán tỉnh). 
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NÑiệm có ý nghĩa là sự chú niệm, sự tỉnh ngộ, sự chú tâm. Phát Thú 
có nghĩa là sự sáng lập, các nền tảng, các cơ sở, các chủ thể, các sự ứng dụng. 
Niệm Xứ vì thế có ý nghĩa là “Nền Táng của Sự Chú Niệm” hoặc “Các Đối 
Tượng Chính Yếu của Sự Chú Niệm”. Niệm Xứ cũng có thể đã xuất phát từ 
“Niệm” + “Kích Khởi” sự dẫn khởi (sự kích khởi, sự hoán tỉnh) hoặc sự 
ứng dụng. Niệm Xứ vì thế có ý nghĩa là “Việc Ứng Dụng của Sự Chú Niệm” 
hoặc “Việc Kích Khởi của Sự Chú Niệm”. 

Niệm Xứ có thể được diễn giải là “Nền Tảng của Sự Chú Niệm” hoặc 
“Các Đối Tượng Chính Yếu cho Việc Ứng Dụng của Sự Chú Niệm”. 


In ths điscourse are ƒoundl ƒour objecs of. contemplaHon 
(Anupassan8) to suit the diferent temperaments oƒindividuals. 

Trong bài Pháp Thoại này đã nghiệm thấy bốn đối tượng của sự 
nghiêm túc khảo lự (Tùy Quán) để phù hợp với những tính tình sai biệt của 
các cá nhân. 


The first is the contemplation as regards the body (Kñyñãnwpassan8) 
¡n order to get rid 0ƒ the misconception oƒso-called beauty or desirableness 
(Subhavipallasa). This conlemplation enaBles one to understand that there 
is 0o doer bu† Just doïng, no aqctor bui just action. One realizes that there ¡is 
no “ử” 

Đầu tiên là sự nghiêm túc khảo lự về sắc thân (Thân Tùy Quán) nhăm 
để thoát khỏi quan niệm sai lầm về cái được gọi là mỹ lệ hoặc khả khát vọng 
(Tịnh Điên Đảo). Sự nghiêm túc khảo lự này có khả năng làm cho người tuệ 
tri rằng không có hành giả mà chỉ có tác hành, không có diễn viên mà chỉ có 
hành động. Người ta tuệ tri rằng không có cái “Tôi”. 


The body-contemplation begins with concentration on inhalation and 
exhalaion (Anãpñnasafi) to gai the one-poitednes oƒ the mind 
(Ekagsaft8) which leads to ecstaies (Jhãnas) and timafely to 
Arahantfship. 

Sự nghiêm túc khảo lự về sắc thân bắt đầu với sự định thức vào sự hít 
vào và sự thở ra (Số Tức Niệm) để thành đạt sự nhất điểm của tâm thức 
(Nhất Thông) dắt dẫn đến các sự hân hý (N hững Tầng Thiền Nó LÒ: và tôi 
chung đạt đến Quả vị Vô Sinh. 


The imvisible mìnd, the most imporlani ƒactor ín this complex 
machinery 0ƒ man, is not easily controllable. lt wanders hither and thither. 
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_ To ƒocus one”s mind on a parHicular objecl even ƒor a jew seconds is đs 
difficult as to pÏace a mustard seed on the tÍp oƒa needle. Though dịJìculf it 
Hộ possible to gain one-pointedness oƒthe mind by constamt practice because 
ï† is a corm=non mmental state latent in all. When this one-pointedness is presenf 
in an Immoradl consciousness (AkwusalaciHfq) ït is evil. When ïf is presenf in a 
mordl consciousness (usalacitd) ¡t ¡is good. Thỉs one-poin(edness can be 
developed into a Jhãna factor. The same one-pointedness can be elevated_ 
mo a Factor oŸ Enlightenment (Bojjhahủga) and to a ƒactor oƒ the Noble 
kighfold Path (Magganga). Thịs is the reason wly Buddhism states that 
gredainess or goodness is innafte in all. Within us are ƒound “a rubbish heap 
oƒevil and a siorehouse oƒ virtue `” 

Tâm thức vô hình, yếu tố tối quan trọng trong bộ máy phức tạp này 
của con người, nan dĩ khả khống chế. Nó phiêu bạc ở khắp mọi nơi. An định 
tâm thức của mình vào một đối tượng cụ thể, dù chỉ trong một vài giây cũng 
khó khăn tựa như đặt một hạt cải trên đầu mũi kim. Mặc dù là khó, nó khả 
thi để thành đạt sự nhất điểm của tâm thức bằng cách thực hành thường 
xuyên, vì nó là một trạng thái tinh thần (Tâm Sở) phổ thông tiềm ấn trong tất 
cả mọi người. Khi sự nhất điểm này hiện diện trong một tâm ý thức bất đạo 
đức (Tâm Bất Thiện) thì nó là xấu ác. Khi nó hiện diện trong một tâm ý thức 
đạo đức (Tâm Thiện) thì nó là thiện hảo. Sự nhất điểm này có thể được phát 
triển thành một Chi Thiền Na. Cũng sự nhất điểm này có thể được nâng cao 
lên thành một Yếu Tố của Sự Giác Ngộ (Giác Chỉ) và đến một yếu tố của 
Bái Thánh Đạo (Chỉ Đồ Đạo). Đây là lý do tại sao Phật Giáo khải thuyết 
rằng sự hạo đại hoặc sự mỹ đức là cố hữu ở trong tất cả mọi TgƯỜI. Ở bên 
trong chúng ta đã nghiệm thấy “một đống rác rưởi của điều xấu ác và một 
nhà kho lưu trữ của phẩm hạnh cao thượng”. 


Gaining Jhãngs by means 0ƒ this concentrdtion, one lries ío qHaim 
Arahamtship. Fmerging ƒom the Jhững state, one medilates on the three 
characteristics: Impermanence (Amiccq), sorrow (Dukkha) and no-soul 
(Anaffã8). Afier a greal endeavor, on dfaiming Arahamfship, one lives 
completely emancipated fom craving (Taụhã) and ignorancc (Avj8, 
clnging to naught in this word. 

Khi đã thành đạt những Tầng Thiền Định bằng cách sự định thức 
này, người ta cố găng để thành đạt Quả vị Vô Sinh. Mới thành hình từ trạng 
thái Thiền Định, người ta hành thiền định về ba thực tướng: sự không thường 
tồn (Vô Thường), sự bi thương (Khô Đau) và không có linh hồn (Vô Ngã). 
Sau một sự nỗ lực cự đại, khi đã thành đạt Quả vị Vô Sinh, người ta sống 
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một cách hoàn toàn giải thoát khỏi sự khát vọng (Ái Dục) và sự bắt tri tình 
đạt lý (Vô Minh), vị ấy sông vô hệ quả y luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian 
này. 


The section on bodily posfures — siting, standing, walking and lying 
down — dlso leads fo concemnfration and sej'awarenes and aÌlso fo 
understand that there is no aqgent but causally condiHoned moVernens. 

Phần nói đến các tư thế của sắc thân — ngồi, đứng, đi và nằm xuống — 
cũng dắt dẫn đến sự định thức và tự tri, và cũng để tuệ tri rằng không có tác 
nhân nào ngoài các sự chuyên động phụ hữu điều kiện nhân quả. 


The secfion on loathsomeness oƒ the thiữty-ftwo bodily partfs and the 
Jour elemenis thai comprise thịs so-called body and the ten corDses — namely: 
l/ bloated (Uddhumdataka) 2⁄/ discolouredl (Vimlakq) 3⁄/ ƒestering 
(Vipubbuka), 4 disected (Wicchddaka), 5⁄/  gnawed-to-pieces 
(Vihkhãwihq) Óó/ scaHered-inpieces (MWikkhifaka) 7⁄4 mudilated and 
scaftered-in-pieces (Hatavikkhittakd), Š/ bloody (Lohifaka), 9/ worm- 
inƒested (Pulavaka) and 10/ skeleton (Affhikaq) tend to remove selfish desires 
One may eniertain towards this evanescenf body. 

Phân nói về sự chán ghét của ba mươi hai bộ phận ở sắc thân và bốn 
yếu tố mà qua đó bao gồm cái được gọi là sắc thân này và mười hình tướng 
của tử thị, đó là: 

1/ đã sình trướng lên (Bành Trướng Tướng), 

2/ đã đổi màu sắc xanh (Thanh Trướng Tướng), 

3/ đang mưng mủ, chảy nước ra (Nông Lạn Tướng), 

4/ đã đứt lìa ra nhiều đoạn (Đoạn Hoại Tướng), 

5/ đã bị gặm nhằm từng mảnh (Thực Hám Tướng), 

6/ đã rải rác thành những mãnh (Tán Loạn Tướng), 

7/ đã bị rã rời, vung vảy từng mảnh tản mác (Chiết Đoạn Tướng), 

8/ đầm đầy máu (Huyết Đồ Tướng), 

9/ bị dòi tửa đục khoét (Trùng Tụ Tướng), và 

10/ bộ xương (Hài Cốt Tướng) 

có xu hướng để loại trừ những sự khát vọng ích kỷ mà người ta có thể 
hoài hữu vào sắc thân chóng vánh tàn lụi này. 


The second confempilalon with regard to ƒfeelings (Vedanänu 
passanã) oƒ any kind — woridly or spiritual — that may arise in oneseÏlƒf 
enables one to geft rid oƒ the ƒalse notlion 0ƒ ephemeral happiness (Sukha - 
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_vipallãsd). In the course oƒ one s ljƒelime one experiences pleasurable, 
displeasurable or neural ƒeelings. All are transitory. Hence there is no 
genuine happiness in them. Nibbãna ¡is bliss supreme. lI is a bliss 0ƒ relieƒ 
#rom suƒfJering. | 

Sự nghiêm túc khảo lự thứ hai hữu quan đến bắt luận các cảm thọ nào 
(Thọ Tùy Quán) — thuộc thế tục hoặc thuộc tâm linh — mà có thể khởi sinh 
ở trong bản thân mình, có khả năng làm cho người ta thoát khỏi ý niệm sai 
làm về niềm hạnh phúc đoản tạm (Lạc Điên Đảo). Trong quá trình của một 
đời người, người ta trải nghiệm các cảm thọ du khoái, bất du khoái hoặc trung 
tính. Tất cả chỉ là đoản tạm. Do đó không có niềm hạnh phúc chân chính ở 
trong chúng. Níp Bàn là cực lạc chí thượng. Đó là một sự tĩnh lạc viên mãn 
thoát khỏi mọi khổ đau. 


The thưd conlemplation with regard to diferenL stafes oƒ 
cornisciousness (CittãnHpassan8) one experiences, tends to dissipate the ƒalse 
notion 0ƒ permanence (Niccavipdllasd). Mind or consciousness arises qnd 
perishes every mormment with lightming rapidity. l! changes even ƒaster than 
ƒundamemtal unils oƒ mafler. FVvery moment we experience a moral or 
téưmtmoradl thought. Differenl (ypes oƒ consciousness are enumnerdled in this 
SeCHIOH 1H DQITS. 


Sự nghiêm túc khảo lự thứ ba hữu quan đến các trạng thái sai biệt của 
tâm ý thức (Tâm 'Tùy Quán) mà người ta trải nghiệm, có xu hướng làm tiêu 
tán ý niệm sai lầm về sự thường tồn (Thường Điên Đảo). Tâm thức hoặc 
tâm ý thức khởi sinh và điệt vong từng khoảnh khắc với sự tấn tốc như thiểm 
điện. Nó thay đổi thậm chí còn nhanh hơn các đơn vị cơ bản của vật chất. 
Mỗi khoảnh khắc chúng ta trải nghiệm một sự nghĩ suy đạo đức hoặc bất đạo 
đức. Các thể loại sai biệt của tâm ý thức đã được liệt kê trong phần này theo 
từng đôi. 


The ƒourth ¡is the comtemnplation oƒ the Dhanưmã (Dhanumãnu 
passand), a đdiƒƒIcult PAll term to be translated in this comlext. Here Dharmmnäã 
embrace the five Hindrances (Nivaranwd), the seven Factors oƒ Enlighlenmenf 
(Bojjhanga), the ƒive Ageregales oƒ Atachmemt (Upãädãnak khandh), the 
sx Sense-Bases (Salãyatand), and the ƒour Noble Truths (Ariyasaccd). 
Henee ït is advisable to retain the PRll ter1m. 


This contemplation (Dhamưmnãnupassan8) tends to get rid oƒ the ƒalse 
nofion oŸan unchangïng Immortal soul (Atfabhäavavipallasa). 
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Thứ tư là sự nghiêm túc khảo lự về các Pháp (Pháp Tùy Quán), một 
thuật ngữ Pali khó để được địch thuật trong ngữ cảnh này. Ở đây, các Pháp 
bao gồm năm Pháp Chướng Ngại Tinh Thần (Triền Cái), bảy Yếu Tố của 
Sự Giác Ngộ (Giác Chỉ), năm Khối Tổng Hợp của Sự Chấp Trước (Thủ 
Uẫn), sáu Căn Cứ của Giác Quan (Lục Xứ) và Tứ Thánh Đề (Thánh Đế). 
Do đó, nó được khuyến khích để bảo lưu thuật ngữ PäÌI. 

Sự nghiêm túc khảo lự (Pháp Tùy Quán) này có xu hướng để thoát 
khỏi ý niệm sai lầm về một linh hồn vĩnh sinh bất biến (Ngã Hữu Điên Đảo). 


One is free to choose any 0ƒ the ƒour subjecfs qccording to one 3 
temperament and cultivate it unHÌ one aftains Arahanfship or, ƒor practical 
purposes, all the four alternately. To develop the Jhãnas it is advisable to 
aqdhere to one suitable subJect. 

Người ta có thê tự do lựa chọn bất luận chủ đề nào trong bốn đề mục 
tùng thuận theo tính tình của mình và trau giỗi nó cho đến khi người ta thành 
đạt Quả vị Vô Sinh hoặc, để cho các mục đích thực tế, tất cả bốn đề mục một 
cách luân phiên xen kẻ nhau. Để phát triển các Tầng Thiền Định nên tuân 
thủ triệt để với một chủ đề thích hợp. 


1o those 0ƒ lusful temperament the conlenplaion on the loath- 
someness 0ƒ the body, the composite elemenfs and the te corpses are 
suitable. No hard and ƒast rule can be laid with regard to the selection oƒ 
suitable subject for conltemplation. Oneselƒis the best judge. 

Đối với những ai có tính tình hiếu sắc thì sự định thức về sự chán ghét 
của sắc thân, các yếu tố hợp thành và mười hình tướng của tử thi là phù hợp. 
Không có quy tắc cứng rắn và nhanh chóng nào có thể được đưa ra hữu quan 
đến việc lựa chọn chủ đề phù hợp cho sự định thức. Chính mình là vị pháp 
quan tối hảo. 


A quiet secluded spot ¡s congernial ƒor these contemplation. Á ƒoresí is 
extremely congenidl buf ¡it is not esserfial to retire tfo a ƒorest. Qne can 
conlemplale even in one's own room, provided there are no externadl 
distractions. Solitude ¡is one 's heart. 

Một địa điểm tịch tịnh là ý khí tương đầu cho những sự nghiêm túc 
khảo lự này. Chốn sâm lâm là ý khí tương đầu tột bực, thế nhưng không thiết 
yếu phải thoái hưu để sinh hoạt nơi chốn sâm lâm. Người ta có thể nghiêm 
túc khảo lự ngay cả trong phòng riêng của mình, miễn là không có những sự 
phân tâm ở ngoại cảnh. Độc xứ là ở tâm khảm của mình. 
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Jƒ our minds are not settled, even a quiet ƒorest would not be a 
congeniadl place. But jƒ one minds are settled, even the heart oƒa busy fown 
way be congenial. The atmosphere in which we live qcfs as an indirect aid to 
tranguilize our mindis. 

Nếu như tâm thức chúng ta đã bất ôn định thì ngay cả một chốn sâm _ 
lâm tịch tịnh cũng không là một nơi ý khí tương đầu. Thế nhưng, nếu như 
tâm thức chúng ta đã ốn định thì ngay cả trung tâm của một thành phố náo 
nhiệt cũng có thê là ý khí tương đầu. Bầu không khí mà chúng ta sinh sống 
đóng vai trò như một sự trợ giúp gián tiếp để trần tịnh tâm thức chúng ta. 


karly in the morning when the mỉnd is fresh qnd acfive, or beƒore 
bedltime,  one is nof over-tHred, is generdlly the rmost appropriate time ƒor 
meditation. Bul, whaltever the time selected, it is advisable daily to keep fo 
that particular hour, for our mìnds then becormne conditioned to the practice. 

Vào buổi sáng sớm khi tâm thức tươi tỉnh và năng động, hoặc trước 
khi đi ngủ, nếu như người đã không quá độ mệt nhọc thì thường là thời gian 
thích hợp nhất để thiền định. Thế nhưng, bất luận thời gian đã được chọn, 
hăng ngày nên gìn giữ thời gian cụ thể ấy, để cho tâm thức chúng ta sau đó 
trở nên phụ hữu điều kiện để thực hành. 


The medilaliow posfte, Íoo, serves ds a poWeffHI aid to 
concentration. Easterners generdlly sit cross-leeoed, with the body erect. 
They sit placing the righ ƒoot on the leƒfi thigh and the lef† ƒoot on the righí 
thịch. Thịis is the full position. ]ƒ this posture is dỰƒTCHỈI, qs if cerfdimly is to 
many, the halÏƒ position may be adopted, that is, sữnpÙy piacing the right ƒooft 
on the leƒfi thieh or the leƒi ƒoot on the righi thiph. 

Tư thế thiền định cũng đóng vai trò như một sự trợ giúp đắc lực cho 
sự định thức. Những người phương Đông một cách thông thường ngồi bắt 
chéo chân (kiết già) với sắc thân thăng đứng. Họ ngồi đặt chân phải trên đùi 
trái và chân trái trên đùi phải. Đây là tư thế kiết già. Nếu như tư thế này khó 
khăn, vì nó chắc chăn là với nhiều người thì tư thế bán già có thể được áp 
dụng, nghĩa là, một cách giản đơn đặt chân phải trên đùi trái hoặc chân trái 
trên đùi phải. : 


When this triangular position is assumned, the whole body ¡is well 
balanced. The righf hand should be placed on the lef hand, the neck 
sfraioehtened so that the nose is in a perpendicular line with the navel. The 
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tongue should rest on the upper palate. The belt should be loosened, and 
clothes neatly adjusted. 

Khi tư thế tam giác này đã được hình thành, toàn bộ sắc thân được 
thăng băng tốt đẹp. Bàn tay phải nên được đặt ở trên bàn tay trái, cỗ được 
ngay thăng nhăm để cho mũi nằm trên đường thẳng góc với rún. Lưỡi nên 
đặt ở trên vòm miệng trên. Dây thắt lưng nên được nới lỏng, và y phục nên 
được chỉnh trang một cách chỉnh tê. 


Some preƒfer closed eyes to shut out all unnecessary light and external 
sights. AHhough there are certain qdvanfages in closing the eyes, ïI is nof 
always recommended qs it tends to drowsiness. Then the mind gets out oƒ 
control and wanders aimlessly, vagrant thoughfs arise, the body loses is 
erectIness, quile unconsciously the mouth opens itselƒ, saliva drivels and the 
head noäs. 

Một số người ưa thích được nhắm đôi mắt hơn là che khuất tất cả ánh 
sáng và các ngoại cảnh. Mặc dù có một số lợi ích nhất định trong việc nhắm 
đôi mắt, nó không lúc nào cũng được kiến nghị vì nó có xu hướng dẫn đến 
hôn hôn dục thụy. Sau đó tâm thức mất sự kiểm soát và phiêu bạc một cách 
vô mục đích, những sự nghĩ suy lưu lãng khởi sinh, sắc thân mắt đi sự thăng 
đứng của nó, một cách hết sức vô ý miệng tự mở ra, nước miếng nhỏ giọt và 
gục đầu ra phía trước. 


The Buddhias usualliy sít vith halƒf closed eves looking throueh the tịp 
Oƒ the nose not more than a distance of ƒour ƒeet away. Those who ƒfind the 
cross-legeed posture too địƒficult may sit comƒfortably ín a chaïr or any other 
support, sufficiently high to rest the ƒeet on the ground. 

Jf is 0ƒ no great importance what posture one adopts provided ï ¡s 
easy and relaxed. 

Chư Phật thường ngồi nhắm có phân nửa đôi mắt nhìn qua chóp mũi 
cách xa không quá bốn bộ Anh (0.3048 x 4= Im2192). Những ai nghiệm 
thấy tư thế ngồi bắt chéo chân (kiết già) quá khó khăn thì có thể ngồi một 
cách thư thích trên một chiếc ghế hoặc bất luận vật đỡ nào khác, một cách 
vừa đủ cao để đặt bàn chân trên mặt đất. 

Không quá quan trọng với tư thế như thế nào người đã tuyến HEHẸ 
miễn là nó đễ dàng và được thư giãn. 


Persistent cffort to subdue passions like lust and hatred should be 
maáe to succeed in this practice. Quick resulls should not be expected. lí 
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_might take months and years or even one day to achieve an) nofable resull, 
but one should not be discouraged. Consfamnt practice ¡is essermtialL Èj/jort 
should be combined with aq clear comprehension 0ƒ things as they truÌy qre. 
Wisdom, the apex oƒ Buddhism, ¡is absolulely necessary ƒor one s 
pưrification. Secular education is an asset, bul whaf is 0ƒ importance ¡s righf 
understanding oƒone selƒf as one redllV is. Ás sụch petitional prayers pÏay no 
part in Buddhuiisrn for Deliverance from sufJering. Constanl mindƒulness is as 
essermtial as both efJfort and wisdom. Equipped with these three prerequisiles, 
he should try to give up termporarily the five Hindrances that obsiruect his 
spirifual progress. He should try to overcome aftachmenf ío sense-pleasures. 
This does not mean that one must wholly give tp all material pÏheasures, buf 
one should nof be siaves to them. 


Hãy kiên trì nỗ lực để khắc phục những sự khái ái như cường liệt tính 
dục và lòng cừu hận, cần phải thực hiện để được thành công trong việc thực 
hành này. Không nên kỳ vọng những kết quả nhanh chóng. Nó có thể mắt 
nhiều tháng và nhiều năm, hoặc thậm chí chỉ trong một ngày để thành đạt bắt 
luận kết quả trị đắc quan chú nào, thế nhưng người ta không nên nản lòng 
nhụt chí. Điều thiết yếu là phải thực hành liên tục. Sự nỗ lực cần được kết 
hợp với một sự lý giải minh hiển các Pháp như chúng thực sự đang là. Trí 
tuệ, đỉnh điểm của Phật Giáo, một cách hoàn toàn thiết yếu cho sự tịnh hóa 
của mình. Nền giáo dục thế tục là ưu thế, thế nhưng điều quan trọng là Kiến 
Giải Chân Chính (Chánh Kiến) về bản thân mình như thực sự mình đang là. 
Vì những sự khẩn cầu kỳ vọng như thế không đóng vai trò chỉ trong Phật 
Giáo cho Việc Giải Thoát khỏi sự khổ đau. Sự chú niệm liên tục cũng thiết 
yếu cho. cả hai SỰ nỗ lực và trí tuệ. Sử hữu năng lực ba điều kiện tiên quyết 
này, VỊ ấy nên cô gắng đề từ bỏ một cách tạm thời Năm Pháp Chướng Ngại 
Tinh Thần (Triển Cái) mà cản trở sự tiễn hóa tinh thần của mình. Vị ấy nên 
cố găng để áp phục sự chấp trước vào những cảm giác khoái lạc. Điều này 
không có nghĩa là người ta phải từ bỏ một cách toàn bộ tất cả các niềm lạc 
thú vật chất, thế nhưng người ta không nên bị nô lệ với chúng. 


An equally powerƒul destructive ƒorce like lust is anger or hafred. Both 
hust and hatred are ravaging fires thai consume oneselƒ and others. 

Một sức hủy diệt dũng mãnh tương đương như cường liệt tính dục là 
sự phẫn nộ hoặc lòng cừu hận. Cả hai cường liệt tính dục và lòng cừu hận là 
những ngọn lửa hủy hoại thiêu đốt bản thân mình và các tha nhân. 
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T is true that untHil one aHains Anãgãmm, the third satge oƒ Sainthood, 
one is subJect to lust and hatred, but one should try to overcome them to the 
besf oƒone 3 qbilit. 

Một cách chính xác là cho đến khi người ta thành đạt Quả vị Bất Lai, 
giai đoạn thứ ba của dòng Thánh Khiết, người ta mới chinh phục được cường 
liệt tính dục và lòng cừu hận, thế nhưng người ta nên cô găng để áp phục 
chúng với tất cả khả năng của mình. 


Mental alertness, ƒreedom from uIseless worry, menfal equipoise and 
certainty as to the desired goal are equally necessary ƒor success in thịs 
unparalleled conternplation. 

Sự cảnh giác tinh thần, thoát khỏi sự ưu não vô dụng, trạng thái quân 
bình tinh thần và niềm tin chắc chắn về mục tiêu đã sở nguyện đều cần thiết 
như nhau để thành công trong sự nghiêm túc khảo lự vô tý giảo này. 


The ultimate object oƒ these contemplation ¡is comjplete deliverance 
ƒ#om ignorance (AVjjã) and craving (Taụạh8) by aHaiming Arahanfship. 
Theredfiler he clngs to naught ín this worid. 

Chủ đích tối hậu của những sự nghiêm túc khảo lự này là việc hoàn 
tòan giải thoát khỏi sự bắt tri tình đạt lý (Vô Minh) và sự khát vọng (Ái Dục) 
bằng cách thành đạt được Quả vị Vô Sinh. Sau đó vị ấy sống vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


In concluding this profound discourse the PBuddha qssures the 
aspirant oƒ definile success in his noble aftermpt not in seven years buÍ even 
i1 SeVen đqys. 

Khi kết thúc bài Pháp Thoại thậm thâm này, Đức Phật xác bảo sự 
nguyện vọng quả quyết thành công trong sự nỗ lực cao quý của vị ấy không 
phải là trong bảy năm, mà thậm chí chỉ trong bảy ngày. 
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SATIPATTHANA SUTTA (1) 
KINH NIỆM XỨ (1) 


(Trích dẫn Chánh Tạng Päli, Trung Bộ Kinh I, bài kinh #10): 

*È,VdIft te SUHÍ0Gff, | 

ham samayamrma Bhaoava Kurisu viharadtfi; Kanunissadhqarmrman — 
nãữmna KurHmaim nigamo. Ta#ra kho Bhagavĩ bhikkhH mamesi: 
Bhikkhavo tỉ Bhadante te bhikkhi Bhagavadfo paccassosum. Bhagaväa 
e(advocq: “Ekãyano qydrtmm Dhíhkhqve tmagø0 saffãnatn visuddhiyä 
sokapariddavãandrn sarmafIkkamaya dHÀkhadormmanassãnar0a‹ qhUapdarmaya 
ñãyassg qdhiparmãya Hnibbãnassa sacchitriyaäaya, yadidadtmt~. caffãro 
safipafthãnã, katqrme caftiro: ldha bhikkhqave bhikkhUM kãye kãyãmwp@assT 
vihqrdfi đfñpIï sarmpajãno satlmtd vineyya loke aDhÙjhãdormanassdm, 
vwedaniñsH vedanänupassĩT vihardíi đfãpT sarmpdjãno safÙnã vineyyda loke 
qabhÙ/haãdomanassam, cWc cWfãnwpassĩ viharati ñfãpT satmpajãno safima 
vineyya loke qbhljhãdornanassam, dhamrmesu dharmrmãnupassĩT vihardfi 
đfãpT sarmnupajñno safna vineyyd loke qbh:Ù?hddormanassam. ” 

(Như vây Tôi đã nghe: 

Một thưở nọ, Đúc Thế Tôn đã trú tại đô thị Kanumñssadhamma của 
Xứ Kutru. Thế rồi, Đức Thế Tôn đã gọi Chư Tỳ Khưu “Này Chư Tỳ Khưu `. 
Các vị Tỳ Khưu đã vâng đáp lời Đức Thế Tôn “Bạch Đức Thế Tôn”. Đức 
Thế Tôn đã thuyết giảng như sau: 

“Này Chư Tỳ Khưu, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh 
cho chúng hữu tình, vựt khỏi sẩu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu Chánh Trí, 
chứng ngộ Níp Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. ” 

“Thế nào là bốn ? Này Chư Tỳ Khưu, ở đây vị Tỳ Khưu sống tùy quán 
Thân trên Thân, tỉnh cẩn, tỉnh giác, chú niệm đề chế ngự Tham Uu ở đời, 
sống tùy quán Thọ trên các Thọ, tỉnh cân, tính giác, chú niệm để chế ngự 
Tham Uu ở đời; sống tùy quản Tâm trên Tâm, tỉnh cân, tỉnh giác, chú niệm 
đề chế ngự Tham Uu ở đời; sống tùy Pháp trên các Pháp, tỉnh cân, tỉnh giác, 
chủ niệm để chế ngự Tham Ưu ở đời”). 


T1hus have Ï heard: 

The Buddha spokc thus “There ¡is this uniqgue way (2) ƒor the 
purjfication oƒ beings, ƒor the destruction 0ƒ suƒJering (3), ƒor the aftaimmenf 
oƒwisdom (i.e. the Noble Eighfold Path), and for the realization oƒ Nibbữna 
— namely, the Four Foundations 0ƒ Mindfulness. 

Như vây Tôi đã nghe: 
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Đức Phật đã nói như vầy “Có độc nhất đạo lộ này (2) để cho sự tịnh 
hóa chúng hữu tình, để cho sự tiêu diệt nỗi khổ đau (3). để cho sự thành đạt 
Trí Tuệ (tức là Bát Thánh Đạo) và để cho sự chứng tri Níp Bàn — đó là Bến 
Nền Tảng của Sự Chú Niệm. 


What are the ƒowr ? 

Herein (in his Teaching) a discinle (4) lives: 

(1l Confempliaing the body (Kñyãnunpassan8) ím the body (5), 
energetic (Atãpi), clearly comprehending (Sampdjãno), mindful (Satima), 
givig up (6) (temporarily) covetousness (Abhij}h8) and srieƒ (Domanassa) 
(7) in this world (Loke = the ƒive aøgoregafes); 

(2) Contemplating the ƒeelings (Vedanñnupassan8); 

(3) Contemplating the states oƒ mind (Ciãnupassan8); 

(4) Contemnplating the Dhanưn (Dhanumnãnupassam8). 

Thế nào là bốn ? 

Về điểm này (trong giáo huấn của Ngài) một vị đệ tử (4) sống: 

(1) Nghiêm túc khảo lự về sắc thân (Thân Tùy Quán) trong sắc thân 
(5), tinh lực sung bái (Cần Miễn), lý giải một cách minh hiển (Tỉnh Giác), ˆ 
ký tính (Chú Niệm), từ bỏ (6) (một cách tạm thời) lòng tham cầu (Tham Ác) 
và nỗi đau buồn (Ưu Thọ) (7) trong thế gian này (Thế Gian = năm khối tổng 
hợp); 

(2) Nghiêm túc khảo lự về các cảm thọ (Thọ Tùy Quán); 

(3) Nghiêm túc khảo lự về các trạng thái của tâm thức (Tâm Tùy 
Quản); 

(4) Nghiêm túc khảo lự về các Pháp (Pháp Tùy Quán). 


I. THE CONTEMPLATION OF THE BODY 
L SỰ NGHIÊM TÚC KHẢO LỰ VỀ SẮC THÂN 
(THÂN TÙY QUÁN —- KÃYÄNUPASSANÄ) 


How đoes a điscinle live contemplating the body ? Mindfulness on 
breathing (Anapana Safi). 

A disciple, having retired to the ƒorest (8), or to the ƒoot oƒ ad tree, or 
to a lonely piace, sils with legs-crossed (9), the body held erect, intenf on 
mindfulness. 

Một vị đệ tử sống khi đang nghiêm túc khảo lự về sắc thân như thế 
nào ? Sự chú niệm về hơi thở (Số Tức Niệm). 
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Một vị đệ tử, sau khi đã thoái hưu để sinh hoạt nơi chến sâm lâm (8), 
hoặc đến gộc một cội cây, hoặc đến một nơi thiên tịch, ngồi bắt chéo chân 
(kiết già) (9), sắc thân được giữ thăng đứng, với tác ý vào sự chú niệm. 


Consciously (Saío) he inhales; consciously he exhales. Inhalng a 
long breath, he knows “l am inhalng a long breath”. FExhaling a long breath, _ 
he kuows “Ï am exhaling a long breath ”. 

Inhaling a short breath, he knows “Ï am inhaling a short breath ”. 

kxhaling a short breath, he knows “Ï am exhaling a short breath `. 

Experiencing the emire (breathing) process (10) (Sabbakãyapdfi 
satuvedi) “l will inhale ”, thus he trains himself 

kExperiencing the entire (breathing) process “Ï will exhale”, thus he 
trains hữmselƒ 

Calming the body oƒ respiradtions (Passatmbhayam Kãyasamkhä 
rat), “Ï will inhale ”, thus he trains hùmselƒ 

Calming the body 0ƒ respiradlions “ÏÌ will exhale”, thus he trains 
hiữmseÙˆ 

Một cách hữu ý thức (Niệm) vị ấy hít vào, một cách hữu ý thức vị ấy 
thở ra. Khi đang hít vào một hơi thở dài, vị tri đắc “Tôi đang hít vào một hơi 
thở dài”. Khi đang thở ra một hơi thở dài, vị ấy tri đắc “Tôi đang thở ra một 
hơi thở dài”. 

Khi đang hít vào một hơi thở ngăn, vị ấy tri đắc “Tôi đang hít vào một 
hơi thở ngắn”. 

Khi đang thở ra một hơi thở ngắn, vị ấy tri đắc “Tôi đang thở ra một 
hơi thở ngắn”. 

Khi đang trải nghiệm trọn vẹn quá trình (hơi thở) (Trải Nghiệm Toàn 
Thân) (10) “Tôi sẽ hít vào” vị ấy tự huấn luyện bản thân như vậy. 

Khi đang trải nghiệm trọn vẹn quá trình (hơi thở) “Tôi sẽ thở ra” vị ấy 
tự huấn luyện bản thân như vậy. 

Khi đang bình tĩnh các sự hô hấp của sắc thân (Bình Tĩnh Thân 
Hành) “Tôi sẽ hít vào” vị ấy tự huấn luyện bản thân như vậy. 

Khi đang bình tĩnh các sự hô hấp của sắc thân, “Tôi sẽ thở ra” vị ấy 
tự huấn luyện bản thân như vậy. 


Just as 4 Skilƒful turner or q turner š qpDprentfice, making a long tun, 
he knows “l am making a long turn”; mmaking a short turn, he kuows “Ï am 
making a short turn ”; even so q discipDle inhaling a long breath, he knows “Ï 
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an inhaling a long breath ”, inhaling a short breath, he knows “l am inhaling 
a short breath...as above...thus he trains himselƒƑ 

Cũng như một người thợ tiện thiện xảo hoặc một học đồ tiện công, khi 
đang thực hiện một đường tiện dài, vị ấy tri đắc “Tôi đang thực hiện một 
đường tiện đài”; khi đang thực hiện một đường tiện ngăn, vị ấy tri đắc “Tôi 
đang thực hiện một đường tiện ngắn”; cũng như thế ấy, một vị đệ tử khi đang 
hít vào một hơi thở dài, vị ấy tri đắc “Tôi đang hít vào một hơi thở dài”, khi 
đang hít vào một hơi thở ngắn, vị ấy tri đắc “Tôi đang hít vào một hơi thở 
ngăn”...như trên. ..vị ấy tự huấn luyện bản thân như vậy. 


T”hus he lives confernplating the body imternadlly or externadlly (l1) or 
both imternally and externally. 

He lives conternplating the rising nature (12) (Samudayadharrrm8) oƒ 
the body 0ƒ respirations, the perishing nature (13) (Vayadhamưml), the 
arising and perishing nature oƒthe body oƒrespirdtioms. 

Như thế, vị ây sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân (1 1), hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh (12) 
(Tập Khởi Pháp) sự hô hấp của sắc thân, thực tính điệt vong (13) (Điệt 
Vong Pháp), thực tính khởi sinh và diệt vong sự hô hấp của sắc thân. 


Now there arises in him the mindfulness — “there exists only a body 
(14) to the exient necessary ƒor the erowth oƒ wisdom, ƒor the growth oƒ 
_ mndfulness”. Independemt (15) (Anissito) he lives, clnging to naughf in this 
woriad (1ô). 

Thus a disciDle lives contemplating the body. 

Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm — “chỉ hiện hữu một sắc 
thân (14) trong nh mực cân thiết cho việc phát triển trí tuệ, cho việc phát 
triển sự chú niệm”. Độc lập (15) (Bất Y Kháo) vị ấy sống, vô hệ quả y luyến 
(Hữu Dư Y) ở trong thế gian này (16). 

Như thế, một vị đệ tử sống khi đang nghiêm túc khảo lự về sắc thân. 


SECTION ON BODIL.Y POSTURES 
VỀ CÁC TƯ THẺ CỦA SẮC THÂN 
(OAI NGHI — IRIYÄAPATHA) 


A disciple while walking (17) he understands “I am walking”; while 
síanding, he understands “l am standing”; while siHing, he understands “ï 
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"am siting”; wbhile lying down, he understands “l am lying down”. He 
understands every position his bodV assunes. 

Một vị đệ tử khi đang bộ hành (17) vị ây tuệ tri “lôi đang bộ hành”; 
khi đang đứng, vị Ấy tuệ tri “Lôi đang đứng”; khi đang an tọa, VỊ ấy tuệ tri 
“Tôi đang an tọa”; khi đang nằm xuống, vị ấy tuệ tri “Tôi đang năm xuống”. 
Vị ấy tuệ tri mọi oai nghỉ mà sắc thân vị ấy hình thành. 


Thus he lives contermplating the body imternadlly or externally or both 
imternally and externdlly. 

He lives contemplating the arising nafure oƒthe body, or the perishing 
nature 0ƒ the body or both the arising and perishing nature oƒ the body. Now 
there arises in hiữm the mindƒfulness — “there exists only a body to the exiení 
necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the growth 0ƒ mindƒfulness ” 
Independent he lives, clnging to naughf in this worid. 

Như thế, vị ây sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và điệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


SECTION ON AWARENESS 
VẺ SỰ Ý THỨC 
(TỨ PHÁP TÍNH GIÁC - CATUSAMPAJAÑÑA) 


A discinle is fulbù aware 0ƒ his going ƒorwards or backwards, ïín 
looking ahead or around, ín bending (his limbs) or stretching, in using robes 
and bowl, m eating, drinking, chewing, tasting, in answering a call oƒnafuwre, 
in going, sianding, siting, sieeping, keeping awake, speaking and keeDing 
silence. 

Một vị đệ tử hoàn toàn ý thức được khi đang bước tới trước hoặc bước 
thoái lui của mình, khi đang nhìn về phía trước hoặc xung quanh, khi đang 
co gập (tứ chỉ của mình) hoặc khi đang căng duỗi ra, khi đang vận y phục và 
bình bát, khi đang ăn, đang uống, đang nhai, đang nếm, khi đang đáp lời một 
tiếng gọi của thường nhiên (đại - tiểu tiện), khi đang đi, đang đứng, đang 


121 


ngôi, đang ngủ, khi đang thức dậy, khi đang nói năng và khi đang giữ sự im 
lặng. 


Thus he lives conternplating the body internally or externadlly or both 
imernally and externall. 

He lives contemplating the arising nature oƒthe body, or the perishing 
nature oƒ the body or both the arising and perishing nature oƒthe body. Now 
there arises in hừữn the mindƒfulness — "there exists only a body to the extenf 
necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the gørowth oƒ mindƒfulness `. 
Tnaependermt he lives, clinging to naught ín this world. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và điệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ây sông, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


REFLECTION ON LOATHSOMENESS (18) 
THÂM TƯ TƯỞNG PHÁP VỀ CÁC PHÁP THẢO YÊM (18) 
(Ý NIỆM Ô UẺ PHÁP —- PATIKKŨLAMANASIKÄRA) 


A discinle reflectfs on this body upwards from the soles of his ƒeet and 
downwards from his crown, enclosed in skim and abounding with diverse 
kinds oƒ ftÌth. 

Một vị đệ tử thâm tư tưởng pháp vào sắc thân này từ đôi bàn chân trở 
lên và từ đỉnh đầu của mình trở xuống, được bao bọc trong lớp da và có rất 
nhiều vật thể uế trược khác nhau. 


Tn this body are — haïr 0ƒ the head, hair oƒthe body, nails, teelth, skin, 
Jlesh, sinews, bones, marrow, kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, lungs, 
sfomach, inlestines, mesenlery, excrement, bile, phieem, pus, blood, swedl, 
Jat, tears, grease, spittle, snot, oil oƒ the joinfs qnd tưrine. 

Trong sắc thân này là — tóc ở trên đầu, lông ở trên sắc thân, các móng 
tay, những chiếc răng, lớp da, thịt, các sợi dây gân, các xương, tủy, những 
thận, trái tim, lá gan, hoành cách mạc (lớp da mỏng nằm ngang khoảng giữa 
ngực và bụng), lá lách, những lá phối, đạ dày, những ruột, màng treo ruột, 
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phân phân, mật, niêm dịch (đờm), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, đầu mỡ, 
nước miếng, nước mũi, chất nhờn ở các khớp xương và nước tiêu. 


_Just as ý there were a double-mouthed bag, full of different kinds oƒ 
grain, such as rice, paddy, green-gram, cowpea, sesamum and husked rice, 
and a person with sieht should open it and rejlect thus — this is rice, thís ¡s 
paddy, this is green-gram, this ¡s cowpea, this ¡s sesamum, this ¡s husked rice. 
Even so a disciple reflects on the djjerew kinds oƒ 0mpuriiies oƒ the bodk. 

Cũng y như thể có một cái bao với hai đầu trống chứa đầy các thể loại 
ngũ cốc sai biệt, chăng hạn như gạo, lúa, đậu xanh, đậu đũa, hạt mè và gạo 
đã bóc vỏ trâu; và một người với thị giác nên mở nó ra và suy nghiệm như 
vầy — đây là gạo, đây là lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu đũa, đây là hạt mè, 
đây là ạo đã bóc vỏ trấu. Cũng như thể â ây, một vị đệ tử thâm tư tưởng pháp 
về các thể loại bất tịnh sai biệt của sắc thân. 


Thus he lives confempiating the body irternally or externally or both 
internally and externadlly. 

He lives contemplating the arising nature oƒthe body, or the perishing 
nafure oƒ the body or both the arising qnd perishing nature oƒthe body. Now 
there arises In him the mindƒfulness — "there exisfs only a body to the extenf 
necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the growth oƒ mindfulness”. 
Independewt he lives, clinging to naugli ïn thís worid. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính điệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và điệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


REELECTION ON ELEMENTS (19) 
THÂM TƯ TƯỞNG PHÁP VỀ CÁC YÊU TÔ PHÁP (19) 
(Ý NIỆM GIỚI PHÁP — DHÃÄTUMANASIKÄRA) 


A discinle rejflects upon this very body according as it is pÌaced or 
disposed, with regard to body elemernts. There are in this body earth-elemenf 
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(the element oƒ exlension), waler-element (the elemert oƒ cohesion), ƒfire- 
element (the eclemernt oƒ heat), air-elemern (the elemerf oƒ motion). 

Một vị đệ tử thâm tư tưởng pháp về chính sắc thân này theo đúng như 
nó đã được định đặt hoặc đã được sắp đặt, hữu quan đến các yếu tố của sắc 
thân. 'Trong sắc thân này có yếu tô đất (yếu tố điên trường), yếu tố nước (yếu 
tố niêm hợp tế), yếu tố lửa (yếu tố nhiệt khí), yếu tố không khí (yếu tố di 
động). 


dust ds ad skiful buícher or a buícher3S qppremtice, having 
slaughtered an ox and dividing ïI info portions, were f0 sit at ad junCfiOH; eVen 
so đ disciDle contermplates the body with regard to elermernds. 

Cũng như một đồ tế thiện xảo hoặc một đồ tế học đồ, sau khi đã mổ 
giết một con bò và đã phân chia nó ra thành nhiều phân, đã ngồi tại một giao 
lộ; cũng như thế ấy một vị đệ tử nghiêm túc khảo lự về sắc thân hữu quan 
đến các yếu tố. 


Thus he lives contemplating the body imternally or externally or both 
imternaliy and externally. 

He lives contemplating the arising nature oƒ the body, or the perishing 
nafure oƒ the body or both the arising and perishing nafure oƒthe body. Now 
there arises In him the mindfulness — “there exists only a body to the extemf 
necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the growth oŸ mindfulness”. 
Tndependent he lives, clnging to naught im this worlid. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ây sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


REFLECTION ON THE NINE KINDS OF CORPSES 
THÂM TƯ TƯỞNG PHÁP CỬU LOẠI HÌNH TƯỚNG TỬ THỊ 
(CƯU CƯƠNG THỊ MỘ ĐỊA —- NAVASĨIVA THIKÄPABBA) 


(1) A disciple would see the body thrown in the charnel-ground, one 
day dead, or two days deaqd, or three days dead, swollen, bÏue and ƒestering. 
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-_ He then qpplies (this perception) to his own body thus “Truly this bodl; too, 
¡s Oƒthe sarmme nafure, such it will become, it has not escaped that sfate ”. 

(1 Một vị đệ tử sẽ thâm thị sắc thân đã quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
chết một ngày, hoặc đã chết hai ngày, hoặc đã chết ba ngày, đã trương phông 
lên, màu xanh và đang thối TỮA ra. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp này) 

với chính sắc thân mình như vây “Một cách xác thực sắc thân này, cũng đồng | 


thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó không thể thoát khỏi trạng thái ấy”. 


Thus he lives contemplating the body imernally or externally or both 
internaliy qnd externadlly. 

He lives contemplating the arising nature oƒthe body, or the perishing 
nafure oƒ the body or both the arising qnd perishing nafure oƒ the body. Now 
there arises im hìm the mindfulness — "there exists only a body to the extenf 
necessary ƒor the growfh oƒ wisdom, ƒor the growth oƒ mindfUulness”. 
Independemt he lives, clinging to naughft ín this worid. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


(2) A discinle would see the body thrown ím the charnel-ground, being 
devoured by crows, or hawks, or vullures, or doøs, or jackals, or by Various 
kinds ofworms. He then applies (this perception) to his ovwn body thus “TruÏy 
this body, too, is oƒthe same nature, such ït will become, it has not escaped 
that siate ”. 

(2) Một vị đệ tử sẽ thâm thị sắc thân đã quãng bỏ ở trong mộ địa, đã 
bị thôn thực bởi các loài quạ, hoặc bởi các loài diều hâu, hoặc bởi các loại 
kên kèn, hoặc bởi các loài chó, hoặc bởi các loài giả can, hoặc bởi rất nhiều 
loài côn trùng. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp này) với chính sắc thân 
mình như vầy “Một cách xác thực sắc thân này, cũng đồng thực tính, nó sẽ 
trở thành như vậy, nó không thể thoát khỏi trạng thái ấy”. 


Thus he lives contemplating the body internadlly or externally or both 
imternally and externadlly. 
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He lives contemplating the arising nafure oƒ the body, or the perishing 
nature oƒ the body or both the arising and perishing nafure oƒthe body. Now 
there arises in hữm the mindfulness — “there exists on'y a body to the extenf 
necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the growth oƒ` mindfulness”. 
lnaependenmt he lives, clinging to naught in this world. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả ÿ 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


(3) 4 discinle would see the body thrown in the charnel-pround, 
reduced to a skelelon, held together by sinews, with some ƒlesh and blood 
aqdhering to it. He then applies (this perception) to his own body thus “Truly 
this body, too, is oƒ the same nature, such ï† will become, it has not escaped 
that síate ”. 

(3) Một vị đệ tử sẽ thâm thị sắc thân đã quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm mất còn một bộ xương, được giữ lại với nhau bởi các sợi dây gân, với 
một ít thịt và máu đang dính với nó. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp này) 
với chính sắc thân mình như vầy “Một cách xác thực sắc thân này, cũng đồng 
thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó không thê thoát khỏi trạng thái Ấy”. 


Thus he lives conlernplating the body internadlly or externally or both 
imternalW and externadlly. 

He ñives contemplating the arising nafure oƒthe body, or the perishing 
nafure oƒthe body or both the arising and perishing nature oƒthe body. Now 
there arises in him the mindfulness — “there exists onÌly a body to the extemf 
necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the erowth of mindƒfulness”. 
lndependent he lives, clinging to naught im this world. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
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'trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ây sống, vô hệ quả y 
luyên (Hữu Dư Y) ở trong thê gian này. 


{449 4 disciple would see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to a skeleton, held together by sinews, without flesh, besmeared with 
biood. He then applies (this perception) to his own body thus “Truly this 
body, too, is oƒ the same nalure, such it will become, it has not escaped that 
stafe ”. _ 

(4) Một vị đệ tử sẽ thẩm thị sắc thân đã quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm mất còn một bộ Xương, được giữ lại với nhau bởi các sợi dây gân, không 
có thịt, đã bị máu làm vấy bản. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp này) với 
chính sắc thân mình như vầy “Một cách xác thực sắc thân này, cũng đồng 
thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó không thể thoát khỏi trạng thái â ấy” Ề 


Thu he lives contermnplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 


He lives contemplating the arising nafure oƒthe body, or the perishing 
nature oƒthe body or both the arising and perishing nature oƒ the body. Now 
there arises in him the mindfulness — “there exists only a body to the exlenf 
necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the growth 0ƒ mindƒfulness ” 
Independent he lives, clinging to naught in this world. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ây sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


(5) A disciple womld see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to a skeleton, held together with sinews, withoul ƒlesh and blood. He 
then applies (this perception) to his own body thus “Truly this body, too, ís 
oƒthe same nature, such it will become, it has not escaped that stale ”. 

(5) Một vị đệ tử sẽ thâm thị sắc thân đã quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm mắt còn một bộ xương, được giữ lại bởi các sợi dây gân, không có máu 
và thịt. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp này) với chính sắc thân mình 
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như vầy “Một cách xác thực sắc thân này, cũng đồng thực tính, nó sẽ trở 
thành như vậy, nó không thê thoát khói trạng thái ây”. 


Thu he lives contemplating the body imternally or externally or botÍh 
imternaly and externally. 


He lives contenplating the arising nature oƒ the body, or the perishing 
nature Oƒ the body or both the arising and perishing nature oƒ the body. Now 
there arises in hìm the mindfulness — “there exists onhy a body to the extenf 
necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the growth oƒ mindfulness””. 
lndependent he lives, clnging to naught in this world. 

Như thể, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy ø1ờ khởi sinh ở trong vị ây sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ây sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


(6) 4 disciple would see the body thrown im the charnel-ground, 
reduced to loose bones scaltered in various direcHons — bones 0ƒ the hand, 
bones 0ƒ the ƒoot, shin bones, thích bones, pelvis, spine and skull. He then 
applies (this percepfion) to his own body thus “Truly this body, too, ¡s oƒ the 
same nature, such it will become, it has not escaped that state `”. 

(6) Một vị đệ tử sẽ thâm thị sắc thân đã quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm mắt thành các khúc xương năm rải rác theo nhiều hướng khác nhau — 
các khúc xương bàn tay, các khúc xương bàn chân, ; XƯƠNG ống chân, xương 
đùi, xương chậu, , Xương sống và hộp sọ. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự khán pháp 
này) với chính sắc thân mình như vầy “Một cách xác thực sắc thân này, cũng 
đồng thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó không thê thoát khỏi trạng thái 
ây”. 


Thus he lives conlemplating the body internally or externally or both 
internally and externally. : 

He lives conlemnplating the arising nature oƒthe body, or the perishing 
nature oƒ the body or both the arising and perishing nature oƒ the body. Now 
there arises in hừn the mindfulness -— “there exists onhly a body to the extent 
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necessary ƒor the growith oƒ wisdom, ƒor the growth oƒ mindfulness”. 
Independent he lives, clnging to naughf in this worid. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh Ù trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cân thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ây sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


(7) A disciple would see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to white bones oƒ shell-like colour. He then applies (this perception) 
to his own body thus “Truly this body, too, is Oƒthe same nafure, such i will 
becơme, i† has not escaped that state `. 

(7) Một vị đệ tử sẽ thấm thị sắc thân đã quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm mất thành các khúc xương trắng có sắc màu như vỏ ốc. Thế rỗi vị ấy 
áp dụng (sự khán pháp này) với chính sắc thân mình như vầy “Một cách xác 
thực sắc thân này, cũng đồng thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó không 
thể thoát khỏi trạng thái ấy”. 


Thus he lives conternplating the body internally or externally or both 
internally and externally. 


He lives contermplating the arising nature oƒ the bod‡y, or the perishing 
nature oƒ the body or both the arising and perishing nature oƒthe body. Now 
there arises in hữm the mindfulness — “there exists only a body to the extenf 
necessary ƒor the growth oŸ wisdom, ƒor the growth oƒ mindfulness”. 
Independent he lives, clinging to naughf ín this worid. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 
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(8) A4 disciple would see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to a heqap 0ƒ bones, more than a year old. He then applies (this 
perception) to his own body thus “Truly this body, too, ïs 0ƒ the same nature, 
such i† will become, ï† has not escaped that state ”. 

(8) Một vị đệ tử sẽ thẩm thị sắc thân đã quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm thành một đống xương, đã lâu hơn một năm. Thế rồi vị ấy áp dụng (sự 
khán pháp này) với chính sắc thân mình như vầy “Một cách xác thực sắc thân 
này, cũng đồng thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó không thể thoát khỏi 
trạng thái ấy”. 


Thu he lives contemnplating the body internally or externally or both 
internaliy and externally. 

He lives contemplating the arising nature oƒ the body, or the perishing 
nafure oƒ the body or both the arising and perishing nature oƒthe body. Now 
there arises in hìm the mindƒfulness — “there exists only a body to the extenf 
necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the growth of mindfulness”. 
lndependemt he lives, clinging to naught im this world. 

Như thể, vị ây sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ây sự chú niệm 
— “chỉ hiện hữu một sắc thân trong chừng mực cân thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ây sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế ølan này. 


(9) 4 disciple would see the body thrown in the charnel-ground, 
reduced to rotten bones, crumbling to duast. He then applies (this percepfion) 
to his own body thus “Truly, this body, too, ¡s oƒthe same nafwre, such ¡† will 
become, i will not escape that state ”. 

(9) Một vị đệ tử sẽ thâm thị sắc thân đã quăng bỏ ở trong mộ địa, đã 
giảm thành các xương rã mục ra, đang, vỡ vụn thành cát Dụi. Thế rồi vị ấy áp 
dụng (sự khán pháp này) với chính sắc thân mình như vầy “Một cách xác 


thực sắc thân này, cũng đồng thực tính, nó sẽ trở thành như vậy, nó K Ụ HỘ 
thể thoát khỏi trạng thái Ấy”. 


Thus he lives contemplating the body internally or externally or both 
Internadlly and extlernally. 
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He lives contermplating the arising nafure oƒthe body, or the perishing 
nature oƒ the body or both the arising and perishing nature oƒ the body. Now 
there arises in hừm the mindƒfulness — “there exists onhy a bodlW to the extenf 
necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the growth oƒ mindfulness `. 
Imdependernt he lives, clinging ío naught ïn this world. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào nội thân hoặc. 
ngoại thân, hoặc cả hai nội thân và ngoại thân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
sắc thân, hoặc thực tính diệt vong của sắc thân, hoặc cả hai thực tính khởi 
sinh và diệt vong của sắc thân. Bấy giờ khởi sinh Ở trong vị ấy sự chú niệm 

“chỉ hiện hữu một sắc thân trong EU mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ây sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


H. THE CONTEMPLATION OF FEELINGS 
II SỰ NGHIÊM TÚC KHẢO LỰ VẺ CÁC CẢM THỌ 
(THỌ TÙY QUÁN - VEDANÄNUPASSANA) 


A discinle, when experiencing a pleasaml ƒeeling, he underslands “Ï 
am experiencing a Dpleasami ƒeeling ”. | 

Một vị đệ tử, khi đang trải nghiệm một cảm thọ duyệt ý, vị ấy tuệ tr1 
“Tôi đang trải nghiệm một cảm thọ duyệt ý”. 


A discinle, when experiencing a painful Jeeling, he understands "Ïl am 
experiencing a painƒul ƒeeling ”. 

Một vị đệ tử, khi đang trải nghiệm một cảm thọ đau khổ, vị ấy tuệ tri 
“Tôi đang trải nghiệm một cảm thọ đau khổ”. 


A discinle, when experiencing a neutrdl feeling, he understands “lam 
experiencing a neutral ƒeeling. ” 

Một vị đệ tử, khi đang trải nghiệm một cảm thọ trung tính, vị ây tuệ 
tri “lôi đang trải nghiệm một cảm thọ trung tính”. 


A disciple, when experiencing a pleasant worldly ƒeeling (Samisg), he 
understands “Ï am experiencing a pileasant worldly ƒeeling ”. 

Một vị đệ tử, khi đang trải nghiệm một cảm thọ duyệt ý thuộc vật chất 
(Ái Nhiễm Vật Chất). VỊ ây tuệ tri “Tôi đang trải nghiệm một cảm thọ duyệt 
ý thuộc vật chất”. 
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A discinle, when cxperiencng a painWul worldly ƒeelng, he 
understands “Ï am experiencing q painƒul worldly ƒeeling `. 

Một vị đệ tử, khi đang trải nghiệm một cảm thọ đau khổ thuộc vật 
chất, vị ây tuệ tri “Tôi đang trải nghiệm một cảm thọ đau khổ thuộc vật chất”. 


A disciple, when experiencing a neuwal worldly ƒeelng, he 
understands “Ï am experiencing a neufral worildly feeling ””. 

Một vị đệ tử, khi đang trải nghiệm một cảm thọ trung tính thuộc vật 
chất, vị ấy tuệ tri “Fôi đang trải nghiệm một cảm thọ trung tính thuộc vật 
chât”. 


A4 discinle when experiencing a pleasan unworldly ƒeeling 
(Nrarmmsd), he underslands “lÌ am experiencing a pleasant unworldÌlp 
ƒeecling ”. 

Một vị đệ tử, khi đang trải nghiệm một cảm thọ duyệt ý phi vật chất 
(Phi Ái Nhiễm Vật Chất), vị ấy tuệ tri “Tôi đang trải nghiệm một cảm thọ 
duyệt ý phi vật chất”. 


A disciple when experiencig a painful unworidly ƒeeling, he 
understands “Ï am experiencing a painful umworldly ƒeeling ”. 

Một vị đệ tử, khi đang trải nghiệm một cảm thọ đau khổ phi vật chất, 
vị ấy tuệ tri “Tôi đang trải nghiệm một cảm thọ đau khổ phi vật chất”. 


A4 discinle, when experiencing a neufral unworldly ƒeelng, he 
understands “Ï am experiencing a neutral unworidly feeling ””. 

Một vị đệ tử, khi đang trải nghiệm một cảm thọ trung tính phi vật chất, 
VỊ ấy tuệ tr1 “Tôi đang trải nghiệm một cảm thọ trung tính phi vật chất”. 


Thus he lives contemplating the ƒeelings internally or externally, or 
_bofh internally and externaly. 


He lives contemnplating the arising nature oƒ ƒeelings, the perishing 
nature 0ƒ ƒeelings, the arising and perishing nature of feelings. Now there 
arises In hữm the mindfulness — “there exisis only ƒeelings to the extenf 
necessary ƒor the srowth oŸ wisdom, ƒor the growth oƒ mindfulness”. 
lnaependent he lives, clinging to nauglt in this world. 
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Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các cảm thọ thuộc 
nội phần hoặc thuộc ngoại phần, hoặc cả hai thuộc nội phần và thuộc ngoại 
phần. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh của 
các cảm thọ, hoặc thực tính diệt vong của các cảm thọ, hoặc cả hai thực tính 
khởi sinh và diệt vong của các cảm thọ. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự 
chú niệm — “chỉ hiện hữu các cảm thọ trong CHEME mực cần thiết cho việc 
phát triển trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ 
quả y luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


IH. THE CONTEMPLATION ON STATES OF MIND 
II. SỰ NGHIÊM TÚC KHẢO LỰ CÁC TRẠNG THÁI TÂM THỨC 
(TÂM TÙY QUÁN - CTTTÄNUPASSANÄ) 


A disciple knows the mìnd with iust (Ññãgad) as with lust, kuows the 
mìnd without lust qs lAsi-ƒree. 

Một vị đệ tử tri đắc tâm thức với sự cường liệt tính dục (Tham Ái) là 
với sự cường liệt tính dục, tri đắc tâm thức không có sự cường liệt tính dục 
là không có sự cường liệt tính dục. 


He knows the mind with hate (Dosa) as with hate. He knows the mind 
without hate as haie-ƒree. 

Một vị đệ tử tri đắc tâm thức với sự tăng ố (Sân Hận) là với sự tăng 
ố. Vị ấy tri đắc tâm thức không có sự tăng ô là không có sự tăng ỗ. 


He knows the mind with ienorance (Moha) as with ignoranee, the 
mỉnd without ienorance as wilhouf ienoraqnce. 

Một vị đệ tử tri đắc tâm thức với sự bắt tri tình đạt lý (Si Mê) là với 
sự bất tri tình đạt lý, tâm thức không có sự bắt tri tình đạt lý là không có sự 
bắt tri tình đạt lý. 


He knows the shrunken stafe oƒ mind as shrunken (Sahkhifa, Le. 
associated with sioth and torpor) the distracted mind as distracted (VIkkhitta 
— associated with restlessness — Uddhaccd). 

Vị ấy tri đắc trạng thái tâm thức đã thúc tiểu là đã thúc tiểu (Thu Xúc, 
tức là đã liên hợp với sự giải đãi và thụy miên) tâm thức đã phân tâm là đã 
phân tâm (Tán Loạn — đã liên hợp với sự tiêu táo bất an — Trạo Cử). 
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He knows the elevaled mìnd (NMuhãggafd) as clevated, the non- 
elevated mind as non-elevated (Amahãggdfa — Kãmãvacara, sentienl). 

Vị ấy tri đắc tâm thức đã cao thượng (Đáo Đại) là đã cao thượng, tâm 
thức đã không có cao thượng là đã không có cao thượng (Vô Đáo Đại — Dục 
Giới, hữu tri giác). 


He knows the surpassable (20) mind as surpassable (Sauffara) — 
either Kãmfãvacara or Ññpãvacara — the unsurepassable mind (Ánuffara) 
đS AnsurpassabDle. 
| Vị ấy tri đắc tâm thức khả siêu việt (20) là khả siêu việt (Hữu Siêu 
Việt) — hoặc Dục Giới hoặc Sắc Giới — tâm thức bất khả siêu việt (Bắt Siêu 
Việt) là bất khả siêu việt. 


He knows the concentrated mìnd (Samahita) as concentrdted, the 
unconcertrated mind as unconcentrated (Asamahiia). 

Vị ấy tri đắc tâm thức đã tập trung (Định Mục) là đã tập trung, tâm 
thức đã không có tập trung là đã không có tập trung (Bất Định Mục). 


He knows the ƒreed mìnd (Vimuffq) as (temporarily) freed, the non- 
ƒ#eed mind as non-ƒreed (Ávimutfa). 

Vị ấy tri đắc tâm thức đã giải thoát (Giải Thoát) là (một cách tạm 
thời) đã giải thoát, tâm thức đã không có giải thoát là đã không có giải thoát 
(Bất Giải Thoát). 


Thus he lives contemplating the states 0ƒ mind internally or exiernaljy 
or both intfernally and externally. 

He lives contemplating the arising nature 0ƒ the states oƒ mỉnd, the 
perishing nature oƒthe states oƒmmìnd, the arising and perishing nature oƒ the 
stafes 0ƒ mìnd. Now there arises in hữmn the mindfulness — “there exists only 
the síates 0ƒ mind to the extert necessary ƒor the growth oƒ wisdom, for the 
growth oƒ mindfdlness”. Independent he lives, clinging to naught in this 
word. 

Như thế, vị ấy sông khi đang nghiêm túc khảo lự về các trạng thái của 
tâm thức thuộc nội phần hoặc thuộc ngoại phần, hoặc cả hai thuộc nội phân 
và thuộc ngoại phân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh các 
trạng thái của tâm thức, hoặc thực tính điệt vong các trạng thái của tâm thức, 
hoặc cả hai thực tính khởi sinh và điệt.vong các trạng thái của tâm thức. Bấy 
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_ giờ khới sinh ở trong vị ây sự chú niệm — “chỉ hiện hữu các trạng thái của 
tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển trí tuệ, cho việc phát 
triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả y luyến (Hữu Dư Y) ở 
trong thế gian này. 


IV. THE CONTEMPLATION ON THE DHAMMA 
IV. SỰ NGHIÊM TÚC KHẢO LỰ VỀ CÁC PHÁP 
(PHÁP TÙY QUÁN - DHAMMANUPASSANA) 


1. The Five Hindrances (NIarawa) 
1. Năm Pháp Chướng Ngại Tinh Thần (Triền Cái) 


A discipnle live confemplating the Dhamwma with respect to the Five 
Hindrances. | 

Một vị đệ tử sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp hữu quan 
đến Năm Pháp Chướng Ngại Tỉnh Thân. 


When sense-desire (Kãñmacchanda) ¡is presenf a disciple knows well 
“J have sense-desire ”, or when sense-desire is not presenl he kuows well “Ï 
have no sense-desire”. He knows well how the arising 0ƒ the non-arisen 
sense-desire comes to be; he knows well how the abandoning oƒ the qrisen 
sense-desire comes to be, he knows well how the non-arising in the ƒulure 0ƒ 
the abandoned sense-desire cormes to be. 

Khi cảm giác dục vọng (Tham Dục) hiện diện, một vị đệ tử tr đắc rõ 
ràng “Tôi có cảm giác dục vọng”, hoặc khi cảm giác dục vọng không có hiện 
diện, vị ấy tri đắc rõ ràng “Tôi không có cảm giác dục vọng”. VỊ Ấy tri đắc 
rõ ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh cảm giác dục vọng chưa có 
khởi sinh; vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành của việc từ bỏ cảm giác 
dục vọng đã có khởi sinh; vị ây tri đắc rõ ràng cách thức hình thành trong 
tương lai của việc không khởi sinh cảm giác dục vọng đã từ bỏ. 


When anger (Vyäpäda) ¡s preseml he knows well “l have anger ”, or 
when anger is not present he knows well “I have no anger”. He knows well 
how the arising oƒ the non-arisen anger cornes to be; he knows well how the 
abandoning oƒ the arisen anger comes ío be; he knows well how the non- 
arising in the future oƒ the abandoned anger comes to be. 

Khi sự phẫn nộ (Cừu Hận) hiện diện, một vị đệ tử tri đắc rõ ràng “Tôi 
có sự phẫn nộ”, hoặc khi sự phẫn nộ không có hiện diện, vị ấy tri đắc rõ ràng 
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“Tôi không có sự phẫn nộ”. Vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành của 
việc khởi sinh sự phẫn nộ chưa có khởi sinh; vị ây tri đắc rõ ràng cách thức 
hình thành của việc từ bỏ sự phẫn nộ đã có khởi sinh; vị ấy tri đắc rõ ràng 
cách thức hình thành trong tương lai của việc không khởi sinh sự phẫn nộ đã 
từ bỏ. _ 


When sioth and torpor (Thĩna-Middha) are presemt he knows well “I 
have sioth and torpor ”, or when sioth qnd torpor are not preseml he knows 
well “I have no sioth and torpor ”. He knows well how the arising oƒ the non- 
arisen sioth and torpor comes to be; he knovws well how the abandoning oƒ 
the arisen sioth and torpor comes ío be; he knovws well how the non-arising 
¡n the ƒuture 0ƒ the abandoned sioth and torpor comes to be. 

Khi sự giải đãi và thụy miên (Hôn Thùy) hiện diện, một vị đệ tử tri 
đắc rõ ràng “Tôi có sự giải đãi và thụy miên”, hoặc khi sự giải đãi và thụy 
miên không có hiện diện, vị ấy tri đắc rõ ràng “Tôi không có sự giải đãi và 
thụy miên”. Vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh sự 
giải đãi và thụy miên chưa có khởi sinh; vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình 
thành của việc từ bỏ sự giải đãi và thụy miên đã có khởi sinh; vị ấy tri đắc rõ 
ràng cách thức hình thành trong tương lai của việc không khởi sinh sự giải 
đãi và thụy miên đã từ bỏ. 


When restlessness and brooding (Uddhacca-Kukkucca) are present 
he knows well “l have restlessness and brooding”, or when restlessness and 
brooding are not presenl he knows well “l have no restlessness and 
brooding ”. He knows well how the arising oƒ the non-arisen restlessness and 
brooding comes to be; he knows well how the abandoning oƒ the arisen 
restlessness and brooding comes to be; he knows well how the non-arising 
¡n the ƒuture oƒ the abandoned restlessness and brooding comes to be. 

Khi sự tiêu táo bất an và nỗi ưu tư (Trạo Hồi) hiện diện, một vị đệ tử 
tri đặc rõ ràng “Tôi có sự tiêu táo bất an và nỗi ưu tư”, hoặc khi sự tiêu táo 
bất an và nỗi ưu tư không có hiện điện, vị ấy tri đắc rõ ràng “Tôi không có 
sự tiêu táo bất an và nỗi ưu tư”. Vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành 
của việc khởi sinh sự tiêu táo bất an và nỗi ưu tư chưa có khởi sinh; vị ấy tri 
đắc rõ ràng cách thức hình thành của việc từ bỏ sự tiêu táo bất an và nỗi ưu 
tư đã có khởi sinh; vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành trong tương lai 
của việc không khởi sinh sự tiêu táo bất an và nỗi ưu tư đã từ bỏ. 
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When indecision (Vicikicch8) ¡is presem he knows well “l have 
imdecision” or when indecision ¡s not presernf he knows well “Ï have no 
imdecision”. He knows well how the arising oƒ the non-arisen indecision 
cơmes to be; he knows well how the abandoning oƒ the arisen indecision 
comes fo be, he kmows well how the non-arising in the ƒulure oƒ the 
abandoned indecision cormes to be. 

Khi sự trì nghi bất quyết (Hoài Nghỉ) hiện diện, một vị đệ tử trí đắc. 
rõ ràng “Fôi có sự trì nghỉ bất quyết”, hoặc khi sự trì nghi bắt quyết không 

có hiện diện, vị ấy tri đắc rõ ràng “Tôi không có sự trì nghỉ bất quyết”, Vị â ấy 
tri đặc rõ ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh sự trì nghi bất quyết 
chưa có khởi sinh; vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức hình thành của việc từ bỏ 
sự trì nghi bất quyết đã có khởi sinh; vị ây tri đắc rõ ràng cách thức hình 
thành trong tương lai của việc không khởi sinh sự trì nghi bất quyết đã từ bó. 


Thus he lives confemplating the Dhanưnã internally or externally, or 
both internally and externally. 

He lives contemplating the arising natwe oƒ the Dhamưnã, the 
perishing nature oƒ the DhamưmnN, the arising and perishing nafure oƒ the 
Dhamưmã. Now there arises in him the mindƒfulness — “there exisis onhy the 
states oƒ mìỉnd to the exient necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the 
srowth oƒ mindfulness”. Independent he lives, clinging to naught in this 
word. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp thuộc 
nội phần hoặc thuộc ngoại phân, hoặc cả hai thuộc nội phần và thuộc ngoại 
phần. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh các 
Pháp, hoặc thực tính diệt vong các Pháp, hoặc cả hai thực tính khởi sinh và 
điệt vong các Pháp. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm — “chỉ hiện 
hữu các trạng thái của tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


Thus a disciple lives contemplating the Dhanưững with respect to the 
Fe Hindrances. 

Như thế, một vị đệ tử sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp 
hữu quan đến Năm Pháp Chướng Ngại Tỉnh Thần. 


2. The Five Aggregates Qƒ Grasping (Upñdanakkhandha) 
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2. Năm Khối Tổng Hợp Của Sự Chấp Thủ (Thủ Uẫn) 


A đdiscinle thimks “Thus is material form (RRpd), thus is the arising oƒ 
malerial ƒorm, thus is the perishing oƒ malerial ƒortm. Thus is ƒfecling 
(Vedan8), thus is arising 0ƒ ƒeeling, thuas ¡s the perishing of ƒeeling. Thu ¡s 
percepfion (Sai), thus is the arising oƒperception, thus is the perishing oƒ` 
perception. Thus are mermtal states (Sahkhiãrqd), thus is the arising oƒmmenfal 
síaltes, thus ¡is the perishig oƒ mental síates. THus ¡IS COHSCiOUSH€SS 
(Vifiand), thus is the arising oƒ consciousness, thus is the perishing oƒ 
COHSCIOUSH©SS. 

Một vị đệ tử nghĩ suy “Như thế này là hình thể vật chất (Sắc), như thế 
này là sự khởi sinh của hình thể vật chất, như thế này là sự diệt vong của hình 
thể vật chất. Như thế này là cảm thọ (Thọ), như thế này là sự khởi sinh của 
cảm thọ, như thế này là sự diệt vong của cảm thọ. Như thế này là sự suy 
tưởng (Tướng), như thế này là sự khởi sinh của sự suy tưởng, như thế này là 
sự điệt vong của sự suy tưởng. Như thế này là các trạng thái tinh thần (Hành), 
như thế này là sự khởi sinh của các trạng thái tinh thần, như thế này là sự diệt 
vong của các trạng thái tinh thần. Như thế này là tâm ý thức (Thức), như thế 
này là sự khởi sinh của tâm ý thức, như thế này là sự điệt vong của tâm ý 
thức. 


Thus he lives contemplating the DhanưnÃ imternally or exlernally, or 
both internally and externadlly. 

He lives confemplating the arising nature of the Dhanưữnã, the 
perishing nafure 0ƒ the Dhamưứmni, the arising and perishing natwre oƒ the 
Dhanưữuữ. Now there arises in hìm the mindfulness — “there exists only the 
síates 0ƒ mind to the exienl necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the 
srowth oƒ mindfulness”. Independent he lives, clnging to naught in this 
worid. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp thuộc 
nội phần hoặc thuộc ngoại phân, hoặc cá hai thuộc nội phần và thuộc ngoại 
phân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh các 
Pháp, hoặc thực tính diệt vong các Pháp, hoặc cả hai thực tính khởi sinh và 
diệt vong các Pháp. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm — “chỉ hiện 
hữu các trạng thái của tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ây sống, vô hệ quả y 
luyễn (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 
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Thus a disciple lives contermnplating the Dhamưma with respect to the 
Fe Aggregates 0ƒ Grasping `. 
_ Như thế, một vị đệ tử sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp 
hữu quan đến Năm Khối Tổng Hợp của Sự Chấp Thủ. 


3. The Six Internal And Six External Sense-Bases (Salayafand) 
3. Sáu Nội Xứ Và Sáu Ngoại Xứ (Lục Xứ) 


A disciple knows well the eye and malerial ƒorms and the ƒeer 
(Sarmyojanad) that arises dependert on both. He knows well how the arising 
oƒ the non-arisen ƒetter comes to be; how the aqbandoning oƒ the arisen ƒetler 
comes to be; how the non-arising in the ƒufure oƒthe abandoned ƒeller cormes 
to be. 

Một vị đệ tử tri đắc rõ ràng con mắt và các hình thê vật chất và sự thúc 
phược (Kiết Sử) qua đó khởi sinh phụ thuộc vào cả hai. Vị ấy tri đắc rõ ràng 
cách thức hình thành của việc khởi sinh sự thúc phược chưa có khởi sinh; 
cách thức hình thành của việc từ bỏ sự thúc phược đã khởi sinh; cách thức 
hình thành trong tương lai của việc không khởi sinh sự thúc phược đã từ bỏ. 


Similarly he knows well the ear and sounds, the nose and the odowrs, 
the tongue and the tastes, the body and the contacfs, the mind and the menial 
objects and the ƒetters that arise dependenf on both (respectively). He knows 
well how the arising of the non-drisen ƒefters comes to be; how the 
abandoning oƒ the arisen ƒeters comes to be; how the non-arising in the 
?uture oƒ the abandoned ƒetters comes to be. 

Một cách tương tự, một vị đệ tử tri đắc rõ ràng lỗ tai và các âm thanh, 
lỗ mũi và các mùi hơi, cái lưỡi và các vị, sắc thân và các sự tiếp xúc, tâm 
thức và các đối tượng tỉnh thần và sự thúc phược qua đó khởi sinh phụ thuộc 
vào cả hai (một cách tuần tự tương ứng). Vị ây tri đắc rõ ràng cách thức hình 
thành của việc khởi sinh những thúc phược chưa có khởi sinh; cách thức hình 
thành của việc từ bỏ những thúc phược đã khởi sinh; cách thức hình thành 
trong tương lai của việc không khởi sinh những thúc phược đã từ bỏ. 


'Thus he lives contemplating the Dhamml internally or externally, or 
both internally and externally. 

He lives contemplating the arising nature oƒ the Dhammñ, the 
perishing nature oƒ the Dhamưmn8, the arising and perishing nature oƒ the 
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Dhamưna. Now there arises in hìm the mindfulness — “there exists only the 
síates 0ƒ mind to the exlení necessary ƒor the growth oŸ wisdom, ƒor the 
growith oƒ mindfulness”. Independent he lives, clnging to naught im this 
woriad. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp thuộc 
nội phần hoặc thuộc ngoại phân, hoặc cả hai thuộc nội phần và thuộc ngoại 
phân. 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh các 
Pháp, hoặc thực tính diệt vong các Pháp, hoặc cả hai thực tính khởi sinh và 
điệt vong các Pháp. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm — “chỉ hiện 
hữu các trạng thái của tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế Ølan này. 


Thus a disciple lives confemplating the Dhamưmñ with respect to the 
Six Internal and Èxternal Sense-Bases. 

Như thế, một vị đệ tử sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp 
hữu quan đến Sáu Nội Xứ và Sáu Ngoại Xứ. 


4. The Factors Qƒ Emlightenrment (Bojjhanga) 
4. Các Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ (Giác Chỉ) 


When the enlightenmemt ƒactor oƒ “Mindfulness” (Satfi) is present he 
knows well “l have the enlightenmert ƒaclor oŸ Mindfulness”, or when if is 
nofí presenl — he knows well that it is absent; he knows well how the arising 
oƒ the non-arisen enlightenmermt ƒactor oƒ mindfulness comes to be and how 
the ƒulfillment by mediaton oƒ the qrisen cHnlighlenment ƒaclor oƒ 
Mindfulness comes to be. 

Khi yếu tô giác ngộ của “Sự Chú Niệm” (Niệm Giác Chi) hiện diện, 
vị ấy tri đắc rõ ràng “Hôi có yêu tố giác ngộ của Sự Chú Niệm”, hoặc khi nó 
không hiện diện — vị ây tri đắc rõ ràng rằng nó khiếm diện; vị ấy tri đắc rõ 
ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh yếu tố giác ngộ của Sự Chú 
Niệm, và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định về 
sự khởi sinh yếu tổ giác ngộ của Sự Chú Niệm. 


When the enlightenment ƒactor oƒ “Investigation of Realiy” (Dham 
mawicay8) ¡is present he knows well “l have the enlightenmemt ƒactor oƒ 
estigation oƒ Reality ”; when iI is not present he know well that it is absent; 
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_ he knows well how the arising oƒ the ecnlighlenmert ƒaclor oƒ Investigation oƒ 
Reality comes to be and how the ƒulfilimenl by medilaHon oƒ the arisen 
enlighterimmermt ƒactor oƒ Investigation oƒ Realify comes to be. 

_ Khi yếu tố giác ngộ của “Sự Điều Tra Nghiên Cứu về Hiện Thực” 
(Trạch Pháp Giác Chị) hiện diện, vị ấy tri đắc rõ ràng “Tôi có yếu tô giác 
ngộ của Sự Điều Tra Nghiên Cứu về Hiện Thực”, hoặc khi nó không hiện 
diện — vị ấy tri đắc rõ ràng rằng nó khiếm diện; vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức 
hình thành của việc khởi sinh yếu tô giác ngộ của Sự Điều Tra Nghiên Cứu 
về Hiện Thực, và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiên 
định về sự khởi sinh yếu tố giác ngộ của Sự Điều Tra Nghiên Cứu về Hiện 
Thực. 


When the enlightenmemt ƒactor of “Energy” (Virid) is presemt he 
kmows well “I have the enliehter~ưmernt ƒactor oƒ Energy”, or when iIÍ is nof 
present, he knows well that iI is aDsent; he knows well how the arising oƒ the 
non-arisen cHỈighlenment ƒactor oƒ energy comes to be and how the 
ƒ#lfiiinent by meditation 0ƒ the arisen enlighlenmerml ƒactor oƒ Ènergy comes 
to be. 

Khi yếu tố giác ngộ của “Hoạt Lực” (Tỉnh Tấn Giác Chị) hiện diện, 
VỊ ấy tri đắc rõ ràng “Tôi có yếu tố giác ngộ của Hoạt Lực”, hoặc khi nó 
không hiện diện - vị ấy tri đắc rõ ràng răng nó khiếm diện; vị ấy tri đắc rõ 
ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh yếu tố giác ngộ của Hoạt Lực, 
và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định về sự khởi 
sinh yếu tố giác ngộ của Hoạt Lực. 


When the enlightenmemt ƒactor oŸ “loy” (PHÙ) ¡s present he knows 
well “]I have the enlightenmermt ƒactor oƒ.Joy” or when it is not presemnt he 
knows well that it is absent; he knows well how the arising oƒ the non-arising 
enlighlenmemt ƒaclor oƒ.Joy comes to be; and how the ƒulfiliimení by 
meditation oƒ the arisen enlightenment ƒactor oƒ.Joy comes to be. 

Khi yếu tố giác ngộ của “Lạc Sự” (Hỹ Giác Chỉ) hiện diện, vị ây tri 
đặc rõ ràng “Tôi có yếu tố giác ngộ của Lạc Sự”, hoặc khi nó không hiện 
điện — vị ấy tri đắc rõ ràng rằng nó khiếm diện; vị ấy tri đắc rõ ràng cách thức 
hình thành của việc khởi sinh yếu tố giác ngộ của Lạc Sự, và cách thức hình 
thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định về sự khởi sinh yếu tô giác 
ngộ của Lạc Sự. _ 
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When the cHlightertment ƒaclor oƒ` “Tranguiligp” (Passaddhi) ¡s 
presenl he knows well “l have the enlightenmermt ƒactor oƒ Tranguillity” or 
when i is not presenf he kows well that it is absent, he knows well how the 
arising 0ƒ the non-arisen enlightenment ƒactor oŸ Trangmillity comes to be; 
and how the ƒM]fillmenl by meditation oƒ the arisen enlightenment ƒactor 0ƒ 
Tranguility comes to be. 

Khi yếu tô giác ngộ của “Sự Bình Tịnh” (Khinh An Giác Chi) hiện 
điện, vị ấy tri đắc rõ ràng “Tôi có yếu tố giác ngộ của Sự Bình Tịnh”, hoặc 
khi nó không hiện diện — vị ấy tri đắc rõ ràng rằng nó khiếm điện; VỊ ây tr1 
đắc rõ ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh yếu tố giác ngộ của Sự 
Bình Tịnh, và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định 
về sự khởi sinh yếu tố giác ngộ của Sự Bình Tịnh. 


When the enlightenment ƒactor oƒ` “Concentraion” (Samáadhi) ¡s 
present he knows well “I have the enlighternment ƒactor oŸ Concenfration ”, 
or when if is not presenf he knows well that it is absent, he knows well how 
the arising oƒthe non-arisen enlightenmeni ƒactor oƒ Concentration comes fo 
be, and how the ƒulfillment by meditation oƒ the arisen enlightenmeml ƒacfor 
oƒConecertration comes to be. 

Khi yếu tế giác ngộ của “Sự Định Thức” (Định Giác Chì) hiện diện, 
vị Ấy tri đắc rõ ràng “Tôi có yêu tố giác ngộ của Sự Định Thức”, hoặc khi nó 
không hiện điện — vị ấy tri đắc rõ ràng rằng nó khiếm điện; vị ấy tri đắc rõ 
ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh yếu tổ giác ngộ của Sự Định 
Thức, và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định về 
sự khởi sinh yếu tố giác ngộ của Sự Định Thức. 


When the enlightenmert ƒactor 0Ÿ “Equanimity ” (Upekkh8) is presenf 
he knows well “I have the enlightenmert ƒactor oƒ Equanimity”, or when i1 
is not present he knows well that it is absemt; he knoves well how the arising 
0ƒ the non-arisen enlightenmenl ƒactor of Equanimity comes to be; and how 
the ƒulfillmernt by meditation oƒthe arisen enlightenmeni ƒactor of Equanimity 
comes ío be. 

Khi yếu tô giác ngộ của “Sự Trân Tĩnh” (Xá Giác Chỉ) hiện diện, vị 
ây tri đắc rõ ràng “ôi có yếu tỐ giác ngộ của Sự Trấn Tĩnh” , hoặc khi nó 
không hiện diện - vị Ấy tri đắc rõ ràng răng nó khiếm điện; vị ây tri đắc rõ 
ràng cách thức hình thành của việc khởi sinh yếu tố giác ngộ của Sự Trấn 
Tĩnh, và cách thức hình thành việc hoàn thành viên mãn của thiền định về sự 
khởi sinh yếu tố giác ngộ của Sự Trấn Tĩnh. 
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Thus he lives conternplating the Dhanưnã irmternally or externadllV, or 
both internally and externalÙ. 

He lives confemplating the arising nature 0Ÿ the Dhamuml, the 
perishing nature oƒ the DhanưunN, the arising and perishing nature oƒ the 
Dhamữmã. Now there arises in hữm the tmindfulness — “there exists onÌy the _ 
sfates 0ƒ mind to the cxient necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the 
ørowfh oƒ mindƒfulness”. Independent he lives, clnging to naught in this 
worid. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp thuộc 
nội phần hoặc thuộc ngoại phân, hoặc cả hai thuộc nội phần và thuộc ngoại 
phần. | 

Vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh các 
Pháp, hoặc thực tính diệt vong các Pháp, hoặc cả hai thực tính khởi sinh và 
diệt vong các Pháp. Bấy giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm — “chỉ hiện 
hữu các trạng thái của tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả y 
luyến (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


Thus q discipDle lives contemplating the Dhanưnñ with respect to the 
seven Factors oƒ Enlighleruer. 

Như thế, một vị đệ tử sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp 
hữu quan đến Bảy Yếu Tố của Sự Giác Ngộ. 


Š. The Confermplation Ôn The Four Truths (Ariya Saccaq) 
5. Sự Nghiêm Túc Khảo Lự Về Bốn Sự Thật (Thánh Để) 


A discinle is full) aware, as it really is “Thịs is sufƒfering”, “this is the 
cause 0ƒ suffering”, “this is the cessalion 0ƒ sufferimg”, “this is the Way 
leading to the cessation 0ƒ suƒfJering `. 

Một vị đệ tử hoàn toàn ý thức được, như thật sự nó đang là “Đây là sự 
khổ đau”, “đây là nguyên nhân của sự khổ đau”, “đây là việc chấm dứt sự 
khổ đau”, “đây là đạo lộ đặt dẫn đến việc chấm dứt sự khổ đau”. 


Thus he lives contemplating the Dharmml imternally or externadlly, or 
both internally and externdliy. 

He lives contemplating the qrising nalure oƒ the Dhamưmã, the 
perishing nature 0ƒ the Dhamưng, the arising and perishing nature oƒ the 
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Dhanưnã. Now there arises in hữm the mindfulness — “there exists only the 
síates 0ƒ mind to the extent necessary ƒor the growth oƒ wisdom, ƒor the 
growih oƒ mindfulness”. Independent he lives, clnging to naughl in this 
worla. 

Như thế, vị ấy sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp thuộc 
nội phần hoặc thuộc ngoại phần, hoặc cả hai thuộc nội phần và thuộc ngoại 
phần. 

Vị ấy sông khi đang nghiêm túc khảo lự vào thực tính khởi sinh các 
Pháp, hoặc thực tính diệt vong các Pháp, hoặc cả hai thực tính khởi sinh và 
điệt vong các Pháp. Bây giờ khởi sinh ở trong vị ấy sự chú niệm — “chỉ hiện 
hữu các trạng thái của tâm thức trong chừng mực cần thiết cho việc phát triển 
trí tuệ, cho việc phát triển sự chú niệm”. Độc lập vị ấy sống, vô hệ quả y 
luyễn (Hữu Dư Y) ở trong thế gian này. 


Thus he lives conlemplating the Dhanưmã with respect to the ƒouwr 
Nohle Truths. 

Như thế, một vị đệ tử sống khi đang nghiêm túc khảo lự về các Pháp 
hữu quan đến Tứ Thánh Đế. 


Weril, should any person develop these ƒour FoundaHons oƒ 
Mindfulness im this vay ƒor seven years, he would either become an Árahanf 
here and now or a Nover-Retuner (Anägami) Iƒ there sHll be any 
aflachmeH. 

Quả thật, nếu bất luận người nào phát triển bốn Nền Tảng của Sự Chú 
Niệm theo đạo lộ này trong bảy năm, vị ây hoặc sẽ trở thành một vị Bậc Vô 
Sinh ngay bây giờ hoặc sẽ là một Vĩnh Bất Phản Hồi Giả (Bất Lai) nếu như 
vẫn còn bất luận sự chấp trước nào. 


Nay, should he develop them ƒOr six years...fïve years...ƒOur' )ears... 
three yeqrs...ÍwO years...onne year... seven rnonths... six mnonths...fÌve monfths 
.Ä0ur' months...three months...fwo months..a month...hajƒf') a month...a 
week...he would become an Arahant or an Ánägãnd (Never-Returner) ijƑ 
there still be any attachmemt in this very lje. 

Thậm chí, vị ấy nên phát triển chúng trong sáu năm...năm năm... bốn 
năm...ba năm...hai năm...một năm...bảy tháng...sáu tháng... năm 
tháng...bốn tháng... .ba tháng... .hai tháng. ..một tháng... .nửa tháng. ..một tuần 
lễ...thì ngay trong kiếp sống này vị ấy sẽ trở thành một Bậc Vô Sinh hoặc 
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một Bậc Bắt Lai (Vĩnh Bãi Phản Hôi Giả) nêu như vẫn còn bắt luận sự chấp 
trước nào. | 


Because oƒ this it way said “There is a unique way ƒor the destruction 
of suffering, for the purjfication oƒ beings, for the attainment† o‡wisdom, and 
ƒor the realization oƒ Nibbãna. Thua spoke the Exalted One. The disciples 
were delighted. | 

Vì lẽ chính đạo lộ này đã được nói rằng “Có độc nhất đạo lộ này để 
cho sự tiêu diệt nỗi khổ đau, để cho sự tịnh hóa chúng hữu tình, để cho sự 
thành đạt Trí Tuệ và để cho sự chứng tri Níp Bàn. Đức Thế Tôn đã thuyết 
giảng như vậy. Các vị đệ tử đã hoan hỷ tín thọ lời dạy. 


NOTES: 
(GHI CHÚ): 


1.Sali: Mindfulness;, Paflthãna: Fstablishmemt, ƒoundations, bases, 
objecfs, applicafiorms. 

Sdfi: Mindƒfulness; Upajfhãna: arousing, application. Chieƒ obJecls 
ƒor the application oƒmmindƒfUulness. 

I.Niệm: Sự Chú Niệm; Phát Thú: sự sáng lập, các nền tảng, các cơ 
sở, các chủ thể, các sự ứng dụng. 

Niệm: Sự Chú Niệm; Kích Khởi: sự dẫn khởi (sự kích khởi, sự hoán 
tỉnh), sự ứng dụng. Các Đối Tượng Chính Yếu cho Việc Ứng Dụng của Sự 
Chú Niệm. 


2. Ekãyana Magga : Sole way, on) Wwdqy, One Way efc. 
2. Độc Đạo: đạo lộ độc nhất, đạo lộ duy nhất, một đạo lộ v.v. 


3. Texí sfafles: Œrieƒ, lamenlation, pain and displeasure. Sufƒfering 
embraces qÏl ƒour. 

3. Văn Bản Kinh Điền trình bày: nỗi đau buồn, sự than khóc, nỗi 
đau đớn và sự bất du khoái. Sự khổ đau bao gồm cả bốn trạng thái ấy. 


4. Any person whether a member oƒ the Sangha or a lay ƒollower who 
wishes to get rid oƒ suƒfering can practice these meditations. 
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4. Bất luận người nào dù là một thành viên của Tăng Đoàn hoặc một 
tín đồ tại gia có nguyện vọng thoát khỏi sự khổ đau đều có thể thực hành 
những thiền định này. 


3. Kãye kãyanupassanÄN: LíI. body-contemplaHion ím the body, ï.e. fo 
resfrict this contemplation onhy to the body qnd not to ƒeelings, consciOusness 
and the Dhamưrma. The other contemplations should be similarly understood. 

5. Thân Tùy Quán Thân: Theo nghĩa đen ở từng chữ, là sự nghiêm 
túc khảo lự Thân trong Thân, nghĩa là nhằm để thu hẹp sự nghiêm túc khảo 
lự này chỉ đối với sắc thân và không có đối với các cảm thọ, tâm ý thức và 
các Pháp. Các sự nghiêm túc khảo lự kia cũng nên được tuệ tri một cách 
tương tự. 


6. Giving up temporarily at the time oƒ the practice. Strictly speaking, 
they are terporarily inhibiled by gaimng the Jhãnas and totaliy eradicated 
by attaining AÁrahantfship. 

6. Từ bỏ một cách tạm thời tại thời điểm thực hành [lòng tham cầu 
(Tham Ác) và nỗi đau buồn (Ưu Thọ)]. Nói một cách chính xác, chúng đã 
bị ức chế một cách tạm thời khi hoạch đắc các tầng Thiền Định và đã bị đoạn 
tận một cách hoàn toàn khi thành đạt Quả vị Vô Sinh. 


7. AlI the five Hindrances are understood by mentioning the two chieƒ 
OniG3. 

7. TẤt cả năm Pháp Chướng Ngại Tỉnh Thần đã được tuệ tri qua việc 
đề cập đến hai Pháp chính yếu [lòng tham cầu (Tham Ác) và nỗi đau buồn 


(Ưu Thọ)|. 


ở. ny quiet pÌace, even at home. 
8. Bất luận nơi tịch tịnh nào, ngay cả khi ở tại nhà. 


9. Thị ¡is the ideal posturte ƒor this praclice. Qne may adopt a 
conyenier! posture, Uý the sitting posture is inconvenienl. Qne may even si 
upon a chaữ. 

9, Đây là tư thế lý tưởng cho việc thực hành này. Người ta có thể áp 
dụng một tư thế thuận lợi, nếu như tư thế an tọa bất thuận lợi. Người ta thậm 
chí có thê an tọa trên một chiếc phế. 
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10. Sabbakãyapafisunvedl: Here Ñãya means the whole “body” oƒ 
breathing process. He inhales and exhales, making known, making cleadr to 
himselƒ the beginning, middle and end oƒthe whole “body” oƒrespirdtion. 

10. Trải Nghiệm Toàn Thân: Ở đây Sắc Thân có nghĩa là quá trình 
số tức trong toàn bộ “sắc thân”. Vị ấy hít vào và thở ra, nhận thức tường tận, 
nhận thức minh hiển với chính mình từ giai đoạn bắt đầu, giai đoạn giữa và 
giai đoạn chấm dứt của sự hô hấp trong toàn bộ “sắc thân”. 


11. As a rule one does this concenfration internally. 
11. Như một quy luật người ta thực hiện sự định thức này ở nội phân. 


12 Breathng occurs on qaccouw oƒŸ the body, nostrils qnd 
COHSCIOUSH€SS. 
12. Việc sô tức xảy ra là vì có sắc thân, lỗ mũi và tâm ý thức. 


13. Breathing perishes with the perishing oƒ these three. 
13. Việc số tức diệt vong với sự điệt vong của ba yếu tố này. 


14. That is, no being, no indiVidudl, no tan, HO WOIHđĐ, HO SOUỦ, HO 
“I”orno “me”. 

14. Có nghĩa là, không có hữu tình, không có cá nhân, không có nam 
nhân, không có nữ nhân, không có linh hồn, không có “Tôi” hoặc không có 
“của Tôi”. 


15. Anissito: Not being supported by craving (Tathñ) and ƒalse View 
(Di). 

15. Bất VY Kháo: không có được sự khát vọng (Ái Dục) và kiến giải 
sai lầm (Tà Kiến) hễ trợ. 


16. Ás he thus concemntrates on inhalation qnd exhalÌation, a siage 
might come when he tenporarily inhibils the ƒive Himdrances and gain the 
first Jhãna, replete with the Jhãngs ƒacfors — initial application (Vitakha), 
sustained application (Vicära), joy (PHi, happiness (Sukha) and one- 
pointedness (Ekaggdaf8). Jhãng literadlly means either the close meditation 
on the object or the burning up oƒ qdverse lHimdrances. There ¡Is no 
appropriate English equivalemt ƒor this term. ÏI ¡is nof a stafe oƒtrance buf a 
mordl state, a religious experience. Emerging from Jhãng, he meditates on 
the three characteristics — impermanence (Aniccq), sufering (Dukkha) and 
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Soullessness (AHaflfã) and qHaims Saimhood  Thereafller he lives 
"emancipated” (AÁnissito) being delivered ƒfom craving and ƒalse views, 
clnging to naughf in thỉs world. Afiter attaining Arahantship he clings not to 
anything in this world as he does not erroneously thinÀ in terms oƒ me and 
mìne. | 

16. Trong khi vị Ấy định thức vào việc hít vào và thở ra, một giai đoạn 
có thể đi đến khi vị ấy ức chế một cách tạm thời năm Pháp Chướng Ngại 
Tinh Thần và khi hoạch đắc Sơ Thiền, đầy đủ với các Chi Thiền — sự chuyên 
tâm ban đầu (Tầm), sự chuyên tâm tiếp tục đều đặn (Tứ), niềm lạc sự (Hỷ), 
niềm hạnh phúc (Lạc) và sự nhứt điểm (Nhất Thống). Thiền Định theo 
nghĩa đen có nghĩa hoặc là chăm chú thiền định vào đối tượng hoặc là thiêu 
đốt các Pháp nghịch chướng ngại tỉnh thần. Không có Anh ngữ tương đương 
thích hợp với thuật ngữ này. Đó không là một trạng thái xuất thần mà là một 
trạng thái đạo đức, một sự trải nghiệm thuộc tín tâm. Khi xuất khỏi Thiền 
Định, vị ấy thiền định về ba đặc tướng — sự không thường tồn (Vô Thường), 
sự khổ đau (Khổ Đau) và không có linh hồn (Vô Ngã -— và thành đạt dòng 
Thánh Khiết). Kế từ đó vị ấy sống với trạng thái được giải thoát (Bất V 
Kháo) khỏi sự khát vọng và những kiến giải sai lầm, vô hệ quả y luyến (Hữu 
Dư Y) ở trong thế gian này. Sau khi thành đạt được Quả vị Vô Sinh, vị ấy 
không còn bám víu vào bất luận điều chỉ ở trong thế gian này, vì vị ấy không 
có nghĩ suy một cách thô ngộ hữu quan đến “Tôi” và “của Tôi”. 


The ƒinal object oƒ.Ánñpänad Satfi is fìrst to gain the Jhữngqs and then 
to develop the ƒour Supramundane Paths and Fruiis. 

Thịs is the reason why at the oulset i was stated - ƒor the purjfication 
Oƒ beings, ƒor the destruction oƒ sufJering, for the atainment oƒ the Noble 
kighfjold Path and ƒor the realization oƑ Nibbãna. 

Chủ đích cứu cánh của Số Tức Niệm là trước tiên để hoạch đắc các 
tầng Thiền Định và sau đó để phát triển Tứ Đạo và Tứ Quả Siêu Thế. 

Đây là lý do tại sao ngay thoạt đầu nó đã được khải thuyết — để cho 
sự tịnh hóa chúng hữu tình, để cho sự tiêu điệt nỗi khổ đau, để cho sự thành 
đạt Bát Thánh Đạo và để cho sự chứng tri Níp Bàn. 


17. Even an aqnimal is aware oƒbodily movemermis. The object herein 
Implied is not mere awareness. While walking, he should rightly understand 
that there is merely a walking but strictly no agent or person to walk. In other 
word, there ¡s just an acfion, no aqclor, Jjusf a deed but no doer. By such 
AW@f€ness no mmisconception aqbout† an elernal soul arises. 
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17. Ngay cả một động vật cũng ý thức được những sự chuyển động 
của sắc thân. Đối tượng ở đây được hàm xúc không chỉ là sự ý thức đơn 
thuần. Trong khi đang bộ hành, vị ây nên tuệ tri một cách đúng đăn rằng một 
cách đơn thuần chỉ có một việc bộ hành, mà một cách chính xác không có 
tác nhân hoặc con người để bộ hành. Nói cách khác, chỉ có một hành động, 
chỉ có một tác hành mà không có hành giả. Bởi ý thức được như thế, không 
có quan niệm sai lầm về một linh hồn vĩnh hăng khởi sinh. | 


18. Thịs medilation on the impuriies oƒ the body is imvariably 
practised by most Bhikkhus. Thịs was the ƒavourite subJect oƒrmmeditation 0ƒ 
Venerable Ẩnanda. 

18. Thiền định về các thể loại bất tịnh sai biệt của sắc thân đã được 
hầu hết Chư Tỳ Khưu thực hành. Đây là chủ đề thiền định ưa thích nhất của 
Trưởng Lão Ananđa. 


Ths subject is suitable to those oƒqa lusful temperamert as it leads to 
non-attachment to the so-called bequtiful body. Some may pr€ƒfer to medilale 
on the dormant possibilities oƒ man. 

Chủ đẻ này thích hợp đối với những người có tính tình hiếu sắc vì nó 
dặt dẫn đến việc bất chấp trước vào cái được gọi là sắc thân xinh đẹp. Một 
số thích hành thiền về những tiềm lực ngủ ngầm của con người hơn. 


19. The four elements are Pathawr, Ấpo, Tejo and Vñyo. One must noí 
understand that these elemems are earth, wdlter, fire and qử. 

19. Bốn yếu tố là Địa, Thủy, Hỏa và Phong. Người ta không nên tuệ 
tri răng các yếu tô này là đất, nước, lửa và không khí. 


Pathawĩ is the element oƒ extension, the substratum oƒrmatIer. Withouf 
¡†t objects cannot occupy space. The qualities oƒhardness and soƒfÏiness, which 
are purely relative, are two conditions 0ƒ this particular elermert. 

Địa Giới là yếu tố điên trường, cơ sở của vật chất. Không có nó, các 
đối tượng không thể nào chiếm không gian. Các đặc tính của tính cương kiện 
và tính nhu nhuyễn, một cách hoàn toàn tương đối, là hai điều kiện của yêu 
tố đặc thù này. 


Apo ¡s the element oƒ cohesion. Umlike PafhawF it is intangible. Ï1 ¡s 
this elermmenf that makes scattered particles oƒnafter cohere and gives rise ío 
the idea 0ƒ “body”. When some bodies are melted this elermen† beComes more 
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prominent in the resuling fiuid. The elememf oƒ extension and cohesion are 
so Closely inler-related that when cohesion ceases extension disaDpears. 

Thủy Giới là yếu tổ niêm hợp tễ. Không giống như Địa Giới, nó thì 
vô hình (nan dĩ lý ĐIẢI). Chính yêu tố này mà làm cho các hạt vật chất đã 
phân tán ra được kết dính lại và làm phát sinh ra ý tưởng về “sắc thân”. Khi 
một số sắc thân đã tan chảy ra thì yếu tố này trở nên đặc trưng hơn trong chất 
lỏng được tạo thành. Yếu tố diên trường và niêm hợp tễ đã tương quan một 
cách hết sức mật thiết với nhau đến nỗi khi đặc tính niêm hợp tễ chấm dứt 
thì đặc tính điên trường biến mắt. 


TeJo 1s the elememt oƒ heat. Cold ¡is also a form oƒ Tejo. Both heat and 
cold are included in Tejo because they posses the power oƒmafturing bodies. 
1ejo, in other words, ¡is the vitalizing energy. Preservation and decay are 
also due to this elememl. Unlike the other three essentHials oƒ matter, this 
elememt has the power ío regenerdte matter by itself 

Hỗa Giới là yếu tố nhiệt khí. Lạnh cũng là một hình thức của Hỏa 
Giới. Cả hai nóng và lạnh đều được bao gồm trong Hỏa Giới vì chúng có 
quyền lực làm thành thục các sắc thân. Hỏa Giới, nói cách khác, là hoạt lực 
hữu sinh khí. Trạng huống bảo tồn và mục nát cũng là do yếu tố này. Không 
giống như ba yếu tố vật chất trọng yếu kia, yếu tố này có khả năng tự tái tạo 
vật chât. 


lnseparably connected with heat ¡is Vfyo, the element oŸ motion. 
Movememts are caused by this element. Motion is regarded as the ƒorce or 
the generator oƒ heat. “Motion and heal in the malerial realm correspond 
respecfively ío consciousness and Kanưna in the menfal”. 

Được kết nối một cách bất khá phân ly với nhiệt khí là Phong Giới, 
yếu tố đi động. Các sự chuyển động đã được yếu tố này tạo ra. Sự di động đã 
được xem như là tác lực hoặc động cơ phát sinh nhiệt khí. Các sự đi động và 
nhiệt khí ở trong lĩnh vực vật chất tương ứng một cách tuần tự với Tâm Ý 
Thức và Nghiệp Lực ở trong lĩnh vực tỉnh thần” 


These ƒour elememís co-exist qnd are inseparable, bul one may 
preponderate over another as, for instance Pafhqw, in earth, Âpo in wafer, 
Tejo in fire, and Vayo in qữ. 

Bốn yếu tố này câu sinh và bất khả phân ly, thế nhưng cái này có điết 
chiếm đa số hơn cái kia, chăng hạn như Địa Giới, trong đất, Thủy Giới trong 
nước, Hỏa Giới trong lửa, và Phong Giới trong không khí. 
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20. Both types 0ƒ consciousness pertaiming to the Senses-sphere 
(Kãmavacard) and Form-sphere (Ññpaävacarq), are surpassable, while ypes 
oƒ consciousness periaining to the Formless-sphere are unsurpassable 
(Anuftara), as here Suprarmundane consciousness is nof taken IHÍO dCCOMHI. 

20. Cả hai thể loại tâm ý thức hữu quan đến môi trường hoạt động các 
cảm quan (Cõi Dục Giới) và môi trường hoạt động hình sắc (Cõi Sắc Giới), 
là khả siêu việt, trong khi các thể loại tâm ý thức hữu quan đến môi trường 
hoạt động vô hình sắc là bất khả siêu việt (Bất Siêu Việt), vì ở đây Tâm Ý 
Thức Siêu Thế không được tính đến. 


21. Dhamnunãnupassani — Here Dhamưma does not mean the doclrine. 
lt is a general term applied to both mundane and supramundane things. lí 
resembles the broad meaning oƒ the English term — thing. Dhanưna in this 
connection ¡s applied to NNaraua (Himdrances), Bojjhanga (Factors oƒ 
EnHightenmemn), Fe Ageregaftes oƒ GŒrasping (Upadanakkhandhad), 
Ayafana (Sense-spheres) and the Four Noble Truths (Aripasaccd). 

Hís advisable to retain the PäÏll term here. 

21. Pháp Tùy Quán - Ở đây Pháp không có nghĩa là giáo nghĩa. Nó 
là một thuật ngữ tông quát được áp dụng cho cả hai những gì thuộc hiệp thế 
và siêu thế. Nó giống với ý nghĩa thoáng của thuật ngữ tiếng Anh — điều. 
Pháp trong mối quan hệ này được áp dụng đến các Pháp Triền Cái (Các 
Pháp Chướng Ngại Tinh Thần), các Pháp Giác Chi (Các Yếu Tố của Sự 
Giác Ngộ), Năm Khối Tổng Hợp của Sự Chấp Thủ (Pháp Thú Uẫn), các 
Pháp Xứ (môi trường hoạt động các cảm quan) và Tứ Thánh Đề (Thánh 
Đá). 

Ở đây được khuyến khích để bảo lưu thuật ngữ PäI. 


22. Vipallasa: Điên Đảo, Phản Thường, Biến DỊ. 
CifftavipallãsazTâm Điện Đảo, Tâm Phân Thường, Tâm Biến DỊ. 
Safiñãvipallãsa: Tưởng Điện Đảo, Tưởng Phản Thường, Tưởng Biến 


Difthivipallasa: Kiến Điên Đảo, Kiến Phản Thường, Kiến Biến DỊ. 

Sukhavipallãsa: Lạc Điện Đảo, Lạc Phản Thường, Lạc Biến DỊ. 

Niccavipallasa: Thường Điện Đảo, Thường Phản Thường, Thường 
Biến DỊ. 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO 
SAMMASAMBUDDHASSA 


CUNG KÍNH ĐỨC THỂ TỒN - ỨNG CÚNG — CHÁNH ĐĂNG GIÁC 


IL BUDDHIST THOUGHT IN WORLD SITUATIONS TODAY 
TƯ TƯỞNG PHẬT TỬ TẠI TÌNH HUỐNG THÊ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI 
Do Đại Đức Kelaäsa Soạn Tác 


PREFACR 
TỰ NGÔN 


People are qƒraid oƒpeople and the world in which they live. They don 't 
irus( the world and ƒriends around them. ÏI shows me how terrible the 
physical developmerw is. 

Người ta sợ hãi về con người và thế gian mà họ đang sống. Họ bất 
tương tín thế gian và các băng hữu xung quanh họ. Điều đó cho Sư thấy sự 
phát triển về vật chất khủng khiếp như thế nào. 


O„r physical world has become developed unbelievable but spiritual 
world has remained undeveloped for centuries. Distrust, doubt, uncertainty, 
worry, ƒear, anxiety and so on slowly become apporemi. Thereƒfore, people 
become more closed and find a very narrow way to walk. Thịs is exactly the 
result oƒ physical development oƒ the vorld. 

Thế giới vật chất của chúng ta đã trở nên phát triển nan đĩ trí tín, thế 
mà thế giới tâm linh thì vẫn không phát triển trong nhiều thế kỷ. Sự bắt tín 
nhiệm, hoài ngh1, sự bất xác định, Sự ưu não, úy cụ, tiêu lụy vân vân từ từ trở 
nên hiển lộ. Vì thế, con người đã trở nên thủ cựu hơn và đã trảo tầm một lối 
đi vô cùng chật hẹp. Một cách xác thiết đây là hệ quả của sự phát triển vật 
chất ở thế gian. 


People become knowledgeable, oƒcourse buf not wise generally. The 
knowiledeeable will belitle the unknowledgeable. The unknowledeeable will 
Jeel avkward to be with the kuowledeeable. We need more wisdom and wiser 
people to lead our ƒufure world peacefully and happily. 

Con người trở nên thông tuệ, lẽ tất nhiên, thế nhưng nói chung bất 
minh trí. Bậc thông tuệ sẽ khinh thị người bắt minh trí. Người bất minh trí sẽ 
cảm thấy nan tương xử khi ở bên bậc thông tuệ. Chúng ta cần nhiều bậc trí 
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tuệ và minh trí hơn để dẫn dắt thế giới tương lai của chúng ta một cách an 
tịnh và một cách hạnh phúc. 


ln this book Ï trụ to share my wisdom with those who love it. you 
receive il, Ï will be happy. However, my project will work on people 5 
donation, Ï will never take any advanlage oƒ peoDle. 

Trong quyền sách này, Sư có gắng chia sẻ trí tuệ của Sư đến các vị hữu 
duyên. Nếu như bạn tín thọ được nó thì Sư sẽ hoan hỷ. Tuy nhiên, dự án của 
Sư nhằm vào việc quyên tặng của quần chúng: Sư sẽ không bao giờ lợi dụng 
a1. 


Trì this book I explain a lot aboul the world and people how they should 
be. Ï was inspired by ƒoreigners to write this kind oƒ book. And Ï really) waní 
to donate my knowledge and wisdom to those who really wamf to acceDf ƒrorn 
Buddhist heart. 

Trong quyền kinh sách này, Sư giải thích rất nhiều về thế giới và con 
người phải như thế nào. Sư được các vị ngoại quốc gợi cảm hứng để viết về 
loại kinh sách này. Nhưng quả thật Sư muốn cống hiến kiến thức và trí tuệ 
của mình đến các vị hữu duyên thật sự tín thọ chúng với nội tâm của người 
Phật Tử. 


l thank those both from abroad qnd at home who generously donated 
ío publish this book. Without those generous donors this booK ¡s mpossible 
to publish. Ï wish all the best to the donors qnd to those who will reaqd this 
book. 

Sư tri ân các thí chủ ở quốc ngoại cũng như quốc nội đã xả thí một 
cách khoan hồng rộng lượng để xuất bản quyền kinh sách này. Nếu không có 
các vị thí chủ kháng khái â ấy thì quyên kinh sách này bất khả thi để xuất bản. 
Sư hết sức mong muốn các vị thí chủ và các vị hữu duyên ấy sẽ đọc quyền 
kinh sách này. 


lï hope yơu are qÏl happy and peaceƒul. 
Sư mong rằng tất cả các vị đều hạnh phúc và an tịnh. 


Ashin Kelãsa 
Mahagandhayon Monastery 
Amarapura 

Myanmar (Burma) 
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CHAPTER I 
CHƯƠNG I 


THE IOPIC OKR KARMA 
VERY WEL- KNOWNIN BUDDHISM 


CHỦ ĐỀ VÉ NGHIỆP LỰC 
RẤT NÓI TIÊNG Ở TRONG PHẬT GIÁO 
Do Đại Đức ASHIN KELASA soạn tác 


(1: What is Karmưna 2 
Nghiệp Lực là chị 2 


(l): Kamưna means all the volitional actions good or bad; acfuadll, 
there is no connecHon with ƒate or predestination in the theory oƒ Ñamưna 
taught by the Buddha. The theory oƒ Kamưna does not tell you ío believe in 
¡† buf to understand how the volitional acHons bring you to experience both 
good and bad. 

Nghiệp Lực có nghĩa là tất cả những Tư Tác Ý Thiện hoặc những Tư 
Tác Ý Bắt Thiện; thực ra thì không có mối quan hệ nào với mệnh vận hoặc 
túc mệnh luận ở trong Lý Thuyết Nghiệp Lực đã được Đức Phật giáo đạo. 
Lý Thuyết Nghiệp Lực không có bảo bạn phải tin tưởng vào nó, mà trái lại 
là để tri đắc làm thế nào các Tư Tác Ý mang lại cho bạn sự trải nghiệm cả về 
Thiện lẫn Bắt Thiện. 


No Supreme Being makes you experience good or bad ïn lƒe buÍ you 
yourselƒf have made and you yourselƒ are the masier Qƒ your OWH qcfions 
called Kanưna according ío Buddhism. 

Được gọi là Nghiệp Lực, tùng thuận theo Phật Giáo thì không có 
Đấng Tối Cao nào khiến cho bạn trải nghiệm điều Thiện hoặc Bất Thiện ở 
trong cuộc sống, mà trái lại chính tự bản thân bạn đã có tạo tác và chính tự 
bản thân bạn là chủ nhân các tác hành của chính mình. 


(2: Do you believe that you were defermined by your previous 
Kanưna? 

Bạn có tin tưởng răng bạn đã được xác định do bởi Tiền Nghiệp Lực 
không ? 
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(2): Yes, oƒcourse, we were determined by our own Ñatứna ve have 
done since unseen begimning oƒ our le im the ciữcle oƒ dying and being 
reborn. We have done our volitional actions a nưnher oƒ times even in a day. 
kach acfion oƒfers us each resulf when we are aware 0ƒ them. 

Vâng, lẽ tất nhiên, chúng ta đã được xác định do bởi Nghiệp Lực của 
chính tự chúng ta đã có tạo tác kế từ khi bắt đầu vô hình trung kiếp sống của 
chúng ta ở trong chu trình của tử vong và được tái sinh. Ngay cả trong một 
ngày chúng ta đã có tạo tác nhiều lần những Tư Tác Ý của mình. Mỗi hành 
động hiến tặng cho chúng ta mỗi kết quả khi chúng ta ý thức được chúng. 


How can we see owr progress in everyday le Iƒ those actions don 't 
make any efJects ? AÁctuadliy, Buddhisfs do not believe that sood or bad le 
Oƒ theirs is decided by a sort 0ƒ Supreme Being but good or bad le oƒ theirs 
¡s decided by their own actions the they have done through the circle 0ƒ lives 
known as Samsñra in Buddhism. 

Làm thế nào chúng ta có thể trông thấy sự tiến trình của mình trong đời 
sông hàng ngày nếu như những hành động ấy không tạo ra bất kỳ những hệ 
quả nào ? Thực ra, hàng Phật Tử không tin tưởng răng kiếp sống thiện hảo 
hoặc xấu xa của họ là do bởi một Đắng Tối Cao nào đã quyết định, mà trái 
lại kiếp sống thiện hảo hoặc xấu xa của họ đã được quyết định do bởi những 
hành động của chính tự họ đã có tạo tác xuyên suốt chu trình của các kiếp 
sông mà ở trong Phật Giáo được biết đến là Vòng Luân Hồi. 


Thereƒore, they do not want to blame the others when they are ïn 
trouble with negaftive experiences, bu they try to pay atermion to their 
acfions, Kqmưng. 4s soon as you turn the atlenfion to yourselý, the positive 
way 0ƒ acceptance oƒ the trouble you have recently experienced is apparenf 
and patlence and wisdom arise together in your heart through the 
understanding on Ñanưma. 

Vì thế, họ không muốn oán trách tha nhân khi họ bị khốn nhiễu với 
những trải nghiệm tiêu cực, mà trái lại họ cố găng chú ý đến những hành 
động của mình, Nghiệp Lực. Ngay khi bạn chuyến sự chú ý đến bản thân 
mình thì biện pháp tích cực để thọ nhận điều khốn nhiễu mà bạn đã vừa trải 
nghiệm được hiển lộ và sự kham nhẫn cùng với trí tuệ cùng khởi sinh lên ở 
trong nội tâm của bạn thông qua sự tuệ tri về Nghiệp Lực. 
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(3): We think im our western world that Buddhist belief in Karmma 
¡s a sor( 0ƒ superstition and it keeps the poor as the poor umtil they die. 
— Trong thế giới phương Tây của chúng ta cho rằng niềm tin của Phật 
Tử vào Nghiệp Lực là một loại quan niệm mê tín và nó bảo lưu người bần 
cùng vẫn cứ bần cùng cho đến khi họ tử vong. 


(3): No, ¡1 is not true that you say ÑqHHững ¡s a sorL Oƒ SHD€FSEIOH. 
Actually, Kamnưma has nothing to do with any kind oƒ superstiHoHn. 

Không, quả là không đúng khi bạn nói rằng Nghiệp Lực là một loại 
quan niệm mê tín. Thực ra, Nghiệp Lực không có liên quan gì đến bất kỳ loại 
quan niệm mê tín nào. 


The meaning oƒ superstition is that a parHicular event that happens ío 
ws cannof be explained by either reason or sclence. llowever, KqHHnad can 
be explained by a very reasonable and scieniific way. But do not conƒfuse 
KaHHUHu Wilh luck luck ¡is not connected with Kanưna  PFatfe and 
predestinatHion are qÌso wrong notion oƒ ÑaHưma. 

b% nghĩa của quan niệm mê tín là một sự kiện đặc thù mà xây đến chúng 
ta không thể nào giải thích bằng lý tính hoặc khoa học. Mặc dù vậy, Nghiệp 
Lực có thể được giải thích bằng một phương thức hợp hồ tình lý và khoa học. 
Thế nhưng, đừng có nhằm lẫn Nghiệp Lực với hảo vận, hảo vận bất hữu quan 
với Nghiệp Lực. Mệnh vận và túc mệnh luận cũng là quan niệm sai lầm về 
Nghiệp Lực. 


T1he Buddha taught us Kanữna and Ñanưna Vipaika (the result oƒ 
Kamưma) to accept both good and bad experiences In lIƒe. 

Ơn the other hand, he taughf 1s the path to take ourselves ƒree from 
good and bad result oƒ Ñarmmad; ït ¡s khown as Magøa Saccñ (the Fighffold 
Noble Path) in the Buddhisf sociefy. 

Đức Phật đã giáo đạo chúng ta Nghiệp Lực và Nghiệp Quá Dị Thục 
(kết quả của Nghiệp Lực) để tín thọ cả hai trải nghiệm Thiện và Bắt Thiện 
trong cuộc sống. 

Mặt khác, Ngài đã giáo đạo chúng ta đạo lộ để bản thân chúng ta thoát 
khỏi kết quả Thiện và Bất Thiện của Nghiệp Lực; nó được tường tri là Đạo 
Đề (Bát Thánh Đạo) ở trong xã đoàn Phật Giáo. 


Of course, we wiÏll receive the result good or bad ƒfom our Ñarmưng, 
volitional actions done in a ruunber oƒtimes. We cannot stop bad experience, 
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buf we can sfrive to make it betler through right effort included in Magøga 
Saccä. Ïƒ the poor do not try right effort, they will remain as poor unHl they 
dị. 

Lẽ tất nhiên, chúng ta sẽ thọ nhận kết quả Thiện hoặc Bất Thiện từ nơi 
Nghiệp Lực của mình, những Tư Tác Ý đã được thực hiện trong một số thời 
gian. Chúng ta không thể nào ngừng trải nghiệm xấu xa, thế nhưng chúng ta 
có thể phần đấu để làm cho nó hoàn hảo hơn thông qua sự nỗ lực chân chính 
(Chánh Tĩnh Tấn) được kế đến ở trong Đạo Đề. Nếu như người bần cùng 
không đốc sức nỗ lực chân chính, họ sẽ vẫn tUỜng trì tình trạng bần cùng cho 
đến khi họ tử vong. 


Actualiy, right e[fort can make every wrong evert to be right again 
buf do not worry so mụch aboult the time how long or how short it will take 
and do not expect so mmuch as well; the teaching oƒ Karna sugsesis that you 
should make right eƒJfort to direct bad evemt to the normal and good condition. 


Thực ra, sự nỗ lực chân chính (Chánh Tỉnh Tắn) có thể biến cải mọi 
sự kiện sai lạc để thành đúng đắn /Jồng giả thành chân) trở lại, thế nhưng 
đừng có quá ưu não về thời gian nó sẽ kéo dài bao lâu hoặc ngăn hạn bao lâu 
và cũng đừng kỳ vọng quá nhiều; giáo huấn về Nghiệp Lực suy tiến bạn nên 
thực hiện sự nỗ lực chân chính để hướng sự kiện xấu xa đến tình trạng bình 
thường và tốt đẹp. 


1! means you should not put yourselƒf into bad luck negatively without 
making any eƒfJort when it happens to you. You have to sirive to make yourself 
ƒtee from that bad luck. For example, the poor must try the best they can to 
be normalized or to a better condition. Thereƒfore, the opinion that the poor 
must be poor turHil they đe is no† true. 


Nó có nghĩa là bạn không nên tự đặt mình vào trong bất hảo vận một 
cách tiêu cực mà không có bất kỳ sự nỗ lực nào khi nó xảy đến với bạn. Bạn 
phải phân đâu để bản thân bạn thoát khỏi điều bất hảo vận ấy. Ví dụ, người 
bần cùng cần phải dốc hết cả năng lực mà họ có thê để được chính thường 
hóa hoặc đến một tình trạng hoàn hảo hơn. Vì thế, quan điểm cho rằng người 
bần cùng phải bị bần cùng mãi cho đến họ tử vong quả là không xác thực. 


(4): Why is that most Buddhist counfries are poor ? Is it right thaí 
the belief'in Kanrra is an obsfacle to developrment ? 
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Vì sao hầu hết các quốc gia Phật Giáo đều nghèo nàn ? Có phải chăng 
niềm tin vào Nghiệp Lực là một chướng ngại cho sự phát triển ? 


_(4): lagree that most Buddhist couniries are poor buí in malerial. lƒ 
you see themn on surƒace, oƒcourse, they will look poor bul jƒ you see them in 
deeper level, you will realise that they are quite happy and ƒffriendÌy to every 
One Oƒ`Ou. 


They trust you; they love you and they respect you; } believe thaf you 
have not seen this kind oƒcondition in the developed qnd rich worid. 

Sư đồng ý rằng hầu hết các quốc gia Phật Giáo đều bần cùng nhưng 
chỉ về mặt vật chất. Nếu như bạn nhìn bề ngoài của họ, lẽ tất nhiên, họ sẽ 
trông thấy bần cùng, thế nhưng nếu như bạn khán kiến chúng trong mức độ 
thâm thiết hơn của họ, bạn sẽ chứng tri được rằng họ hoàn toàn hạnh phúc 
và một cách thân hữu đối với tất cả mọi người trong số các bạn. 

Họ tương tín bạn, họ hỷ ái bạn và họ tôn kính bạn; Sư nghĩ rằng bạn 
đã không được trông thấy tình cảnh này trong thế giới đã phát đạt và phú 
hữu. 


In my understanding most Buddhist people are happy to live with 
what they have; they do not wanf fo worry and wonder about things they 
haven 1. They are really the conlem. “Conientmernt is the highest blessing ” 
said the Buddha. 


Development is, oŸ course, good but it makes people crazier and 
harder to work. lƒ you honestly compdre the rich to the poor, the rich qre 
lower populaHon than the poor. However, aÏl the poor are not Buddhist and 
do not believe in Karmưna as the Buddhist believe. But the most population 
oƒpeople in the world is still poor and not muụch developed in culture, thoughi 
and philosophy and the like. 

Theo sự lý giải của Sư, hầu hết Phật Tử đều hạnh phúc khi sống với 
những gì họ có; họ không muốn để ưu não hoặc tư thôn về những điều họ 
không có. Họ thật sự mãn ý. Đức Phật đã nói: “Sự mãn túc là phúc khí tôi 
thượng”. 

Sự phát triển, lẽ tất nhiên, là tốt đẹp thế nhưng nó khiến con người 
phát điên hơn và nỗ lực làm việc hơn. Nếu như bạn một cách thành thật so 
sánh người giàu có Với ngƯỜời bần cùng thì người giàu có đân số thấp hơn 
người bần cùng. Tuy nhiên, tất cá những người bần cùng không là Phật Tử 
và không có tin vào Nghiệp Lực như Phật Tử tin tưởng. Thế nhưng phần 


161 


nhiêu dân sô trên thê giới vân còn bân cùng và chưa phát triên được nhiêu về 
văn hóa, tư tưởng và triệt học và sở thích. 


Thereƒfore, ¡f is nothing to say that the beliefin Karwma ¡s either an 
obDstacle or not obstacle to development† because the Law oƒKamnưna does not 
tell you to believe in it buf to pracfice it properly. 


Therefore, the belef in Nanữnad ¡is not really an obstacle to 
developmert; no education, no knowledge, no rieht effort, narrow — minded 
idea, superstiHion and the like are a big obsiacle to human phụsical and 
mental develoDIner. 

Vì thế, không có chi để nói rằng niềm tin vào Nghiệp Lực hoặc là một 
chướng ngại hoặc chắng phải chướng ngại đối với sự phát triển vì Định Luật 
Nghiệp Lực không bảo bạn phải tin vào nó, mà trái lại phải thực hành nó một 
cách chính đáng. 

Vì thế, niềm tin vào Nghiệp Lực không thực sự là một chướng ngại 
đối với sự phát triển: không giáo dục, không kiến thức, không nỗ lực chân 
chính, ý tưởng hẹp hòi, quan niệm mê tín và sở thích là một chướng ngại to 
lớn đối với sự phát triển thuộc về thê chất và tinh thần của con người. 


(S): Some people brỉng some incense sficks, flowers and candles 
to the Buddha. ls ¡( tha{ they make their good Kamma or what else ? 

Một số người mang những hương nhang, các bông hoa và những đèn 
nên đến với Đức Phật. Đó là họ tạo Thiện Nghiệp Lực của họ hoặc điều chi 
nữa 2 


(ŠS): Yes, they make their good Ñamưna by offering some incense 
siicks, flowers and candles to the Buddha. l! ¡is truly traditional in the whole 
Buddhist sociefy. lt is also a sort 0ƒ Đăng (generosity) im the ƒirst siep oƒjust 
pruữmary Buddhist people. 

When they are not mature enough in understanding oƒ essence 0ƒ 
Buddhism, they should start the emotional level by offering some ƒÏowers, 


Jrults, candle-light, burning incense sticks and paying homage to the Buddha 
nổ so 0n. 


Vâng, họ tạo Thiện Nghiệp Lực của họ bằng cách cúng dường một số 
hương nhang, những bông hoa và các đèn nến đến Đức Phật. Đó là truyền 
thông chân thành trong xã đoàn Phật Giáo. Nó cũng là một loại Xả Thí (sự 
khoan hồng đại lượng) trong bước đầu tiên của hàng Phật Tử sơ đẳng. 
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- Khi họ chưa đủ thành thục trong việc tuệ tri tỉnh hoa Phật Giáo, họ nên bắt 
đầu mức độ cảm xúc băng cách cúng dường những bông hoa, các trái cây, 
ánh sáng đèn nến, thắp những hương nhang và bày tỏ lòng kính trọng đến 
Đức Phật v.v. 


When they do this, the mind oƒ generosity arises in them and grecd, _ 
hafred and delusion are ternporarily removed. The purpose oƒ Buddhist lc 
¡s actually to attai the eradication of greed, hatred and delusion, they are 
nof eradicated within one day. | 

Therefore, they try to get rid oƒ them liHle by litle. OƒJering JÏowers, 
ƒ#ruits and Juice, candle-lights and some ƒood are one oƒ the ways fo eradicdte 
ther øreed, hatred and delusion but this is q very prinary siep imlo 
Buddhiism. 

Of course, they ƒeel clean, cool and bequtiful with themselves when 
they bow down to the ƒeet oƒthe Buddha and offer something to the Buddha 
in ermoftional level. l† ¡is also their wholesome Nanưna (Kusala Kamruna ïn 
Pñl)). 

Khi họ làm điều này, tâm thức khoan hồng độ lượng khởi sinh lên bên 
trong họ và lòng tham lam, sự cừu hận và sự vọng tưởng đã được loại trừ một 
cách tạm thời. Thực ra mục đích đời sống người Phật Tử là đạt được sự đoạn 
tận về lòng tham lam, sự cừu hận và sự vọng tưởng; chúng không bị đoạn tận 
trong vòng một ngày. 

Vì thế, họ có gắng xả ly chúng từng chút một. Cúng dường những bông 
hoa, những trái cây và nước ép hoa quả, các ánh sáng đèn nến và một số thực 
phẩm là một trong những phương thức để đoạn tận lòng tham lam, sự cừu 
hận và sự vọng tưởng của họ, thế nhưng đây là một bước rất cơ bản trong 
Phật Giáo. 

Lẽ tất nhiên, họ cảm thấy thanh tịnh, mát mẻ và tuyệt hảo với chính 
mình khi họ cúi xuống đến bàn chân Đức Phật và cúng dường một điều gì đó 
đến Đức Phật trong mức độ cảm xúc. Đó là cũng Nghiệp Lực tịnh hảo của 
họ (trong Päli ngữ là Thiện Nghiệp Lực). 


(6): You say that oƒfƒering some ƒflowers to the Buddha ¡is a very 
prừmary síep imo Buddhism. Are there some higher síeps ío take ïm 
Buddhisrm ? 

Bạn nói rằng cúng đường một số bông hoa đến Đức Phật là một bước 
rất cơ bản trong Phật Giáo. Có một số bước nào cao hơn để thực hiện trong 
Phật Giáo 2 
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(6): Qƒ/ course, there are. ]ƒwe really wamf ío go systematically to 
the goal, we should noí take sieps over; ve will have to take systematic sfeps 
ío reach the goal quife wellL 

ln Buddhism there are three steps such as Dãna (generosity), Sila 
(morality) and Bhãvanã (mental developmemt) you should take one qƒier 
another systernatically. 

However, it will not look good iƒ one takes a long time in a primary 
school. When he/ she is 5/6 years old, it will look good to see him/ her in 
prừmary school bul we may ƒeel award to see the same person in the primary 
school for years, we may think that he/ she is so stupid to learn the same 
thing repeatedly ƒor a long time. 

Lẽ tất nhiên là có. Nếu như chúng ta thực sự mong muốn đi đến mục 
tiêu một cách có hệ thống, chúng ta không nên bỏ qua các bước tiếp tục, 
chúng ta sẽ phải thực hiện các bước có hệ thống để đạt được mục tiêu hoàn 
toàn viên mãn. 

Trong Phật Giáo có ba bước như là Xả Thí (sự khoan hồng độ lượng), 
Trì Giới (quy phạm đạo đức) và Tu Tập (sự phát triển tinh thần) bạn nên 
thực hiện kế tiếp nhau một cách có hệ thống. 

Tuy nhiên, có vẻ sẽ là không tốt đẹp nêu như một người mắt một thời 
gian lâu đài ở trường tiểu học. Khi cậu áy/cô â ấy là 5/6 tuôi thì trông CÓ VẺ SẼ 
để coi với cậu ấy/cô á ây ở trường tiểu học, thế nhưng chúng ' ta có thể cảm thấy 
khó chịu để trông thây cũng, một người như thế ở trường tiểu học trong nhiều 
năm; chúng ta có thể nghĩ răng cậu ấy/cô ấy quá ngu muội để học cũng một 
thể loại như thế một cách lặp đi lặp lại trong một thời gian lâu dài. 


Similarly, a Buddhist does just Dãng ƒor a long time without taking 
ofher hịph steps: Sila and Bhãwang, ¡† will not look good to see. He/ she 
should take the other higher steps that can make them apparemtly beneficial 
gnd directly bring them memtal culture. 

THowever, one will never realize the benefit oƒ the practice as long as 
they do not praclice intentionally. In Buddhist society whenever you do 
Đữna, no matter in which kind yơu make generosity, it is called wholesome 
Kamưna and it will bring you wholesome resull. 

Tương tự như thế, nếu như một người Phật Tử chỉ thực hiện Xả Thí 
trong một thời gian dài mà không thực hiện các bước khác cao hơn: Trì Giới 
và Tu Tập thì điều đó trông có vẻ sẽ là khó coi. Anh ây/cô ấy nên thực hiện 
các bước khác cao hơn để có thể làm cho quả phúc lợi khởi sinh đến cho họ 
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một cách minh hiển và một cách trực tiếp mang đến cho họ sự tu dưỡng tâm 
linh. 

Tuy nhiên, người ta sẽ không bao giờ chứng tri được quả phúc lợi của 
việc thực hành với điều kiện là họ không có tác ý thực hành. Trong xã đoàn 
Phật Giáo, bất luận khi nào bạn tác hành việc Xả Thí, bất luận bạn thực hiện 
việc khoan hồng độ lượng bằng hình thức nào, điều đó được gọi là Nghiệp 
Lực tịnh hảo và nó sẽ mang lại cho bạn kết quả tịnh hảo. 


(7): Do you thimkÀ thaí te were decidedl by those kinds 0ƒ acttoms like 
Dãna you say and thaí( e will be decided by therm in the ƒufure ? 


Bạn có nghĩ rằng chúng ta đã được quyết định do bởi các thể loại tác 
hành như thể Xả Thí mà bạn nói và rằng chúng ta sẽ được quyết định bởi 
chúng trong tương lai ? 


(7): Oƒcourse, yơu should accept it by your own understanding on the 
Law oŸ Kanưna and Kanưna Vipaäka (the Law oƒŸ Cause and ÈjjecÐ. The 
tradiHional Buddhisfs will accept the Law oƒ Kanữna and Ñamưna Vipaka 
easiy in no argumemt, Ì hope they will not learn ii systematicaly ío 
understand clearly because they were born that way. 

Lẽ tất nhiên, bạn nên tín thọ điều ấy bằng với sự tuệ tri của chính mình 
về Định Luật Nghiệp Lực và Nghiệp Quả Dị Thục (Định Luật Tác Nhân và 
Hệ Quả). Hàng Phật Tử truyền thống bắt gia tranh biện sẽ tín thọ một cách 
dễ dàng Định Luật Nghiệp Lực và Nghiệp Quả Dị Thục; Sư hy vọng họ sẽ 
không học hỏi nó một cách có hệ thống đề liễu tri một cách minh hiển vì họ 
đã được sinh ra theo cách thức ây. | 


In my understanding, the Law oƒ Kamma that says the wholesome 
deeds will bring you wholesome results and the uuwholesome deeds will 
bring you the unwholesome resulis mmakes you encourage ío pracfice good 
words, deeds and thoughfs and it is more rational than acceptance oƒŒod. 

When you accept that you were created by a Supreme Being, you will 
be useless, and you are out oƒyourseÏƒ. 

Theo sự lý giải của Sư, Định Luật Nghiệp Lực nói rằng những tác 
hành tịnh hảo sẽ mang lại cho bạn những kết quả tịnh hảo và những tác hành 
vô tịnh hảo sẽ mang lại cho bạn những kết quả vô tịnh hảo, đã làm cô lệ bạn 
thực hành những Thân Ngữ Ý thiện hảo và nó lý tính hơn là sự tín thọ vào 
Thượng Đề. 
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Khi bạn tín thọ rằng bạn đã được một Đắng Tối Cao tạo ra, bạn sẽ bị 
uống công và bạn không có là chính bạn nữa. 


However, when you accepf thai you are the resul† O0ƒOur Oow acfions, 
you will be truly a part oƒ your le; you are included within yourselƒf you 
đr€ VOUF OWH taSÍ€Y; OU đr€ VOMF OWH creqfor and you are worthy oƒ`yOwr 
OWP reS0e€CÍ. 

Tuy nhiên, khi ban tín thọ rằng bạn là kết quả của chính những hành 
động mình, bạn sẽ thực sự là một thành phần của đời sống mình; bạn đã được 
kế cả ở trong chính mình; bạn là chủ nhân của chính bạn; bạn là bậc sáng tạo 
giả của chính mình và bạn là bậc trị đắc tôn kính của lòng kính trọng chính 
mình. 


You must also be aware 0ƒ your own deeds, vords and thoughs to be 
more skilful so that you can live with yoursel]ƒ and with the others around 
you. Ïn my own opimion, the westerners should learn more abouf philosophy 
0ƒ Kamưmna (the Law oƒ Áction and Reaction) because i is more scientfic and 
pracfical than the qcceptance oƒa religion. 

Bạn cũng cần phải ý thức về những Thân, Ngữ và Ý của chính mình 
cho được thành thục hơn nhằm để bạn có thể sống với chính mình cùng với 
tha nhân xung quanh bạn. Theo quan điểm của riêng Sư, những người 
phương Tây nên học hỏi thêm về triết lý Nghiệp Lực (Định Luật Hành Động 
và Phản Ứng) vì nó khoa học hơn và thực tế hơn là sự tín thọ vào một tôn 
giáo. 


Actualiy, the Buddhist society they deeply accept that they were 
decided by their own actions done in the past and they will be decided by 
their qctions good or bad now ïn near or ƒar future. Thís idea makes a 
Buddhist be aware oƒ his own deeds to be skilfHl particularly in the preseml 
/1Omecr. 

Thực ra, xã đoàn Phật Giáo họ tín thọ một cách thâm niệm rằng họ đã 
được quyết định do bởi chính những hành động của họ trong thời quá khứ và 
họ sẽ được quyết định bởi những hành động Thiện hoặc Bắt Thiện của họ 
hiện tiền trong tứ điện bát phương vị lai. Ý tưởng này làm cho một người 
Phật Tử ý thức được những tác hành của chính mình một cách đặc biệt thành 
thục trong thời khắc hiện tại. 
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(8): Is there any connecfion with world situafions today in the theorp 
0ƒ Buddlhist Kamưng ? 

Liệu chúng có mối quan hệ nào với các tình huống thế giới đương đại 
trong lý thuyết Nghiệp Lực của Phật Giáo không ? 


(8): Óñh, Ï will say absolulely. There ¡is readlly deeDp connection with . 
Kamrma in the whole siftuation 0ƒ the world in every corner. Ás long as they 
do not understand what they are doïing (We say Kamưma), they will not be 
able to stop themselves. In my opimion, ƒ they understand Kamưua and 
Kamưna Vipäka (the Law oƒ Cause and Fjfect) clearly, the world will be 
mmediately bequtiful and peaceƒUl. 

Ô, Sư sẽ nói quả tất nhiên là có. Thực sự có mối quan hệ thâm khắc 
với Nghiệp Lực trong toàn bộ tình huống của thế giới ở trong mọi góc cạnh. 
Với điều kiện là họ bất tuệ tri những gÌ họ đang tạo tác (chúng ta nói đến 
Nghiệp Lực), họ sẽ không có khả năng để tự dừng lại chính mình. Theo quan 
điểm của Sư, nếu như họ tuệ tri được Nghiệp Lực và Nghiệp Quả Dị Thục 
(Định Luật Tác Nhân và Hệ Quả) một cách minh hiển, thế giới sẽ ngay lập 
tức tuyệt hảo và an tịnh. 


All the unsolved problems and cowflicts that have happened in our 
bequtiful pianet will be peaceƒfully and wisely solved. Ï expect a lot who will 
understand ƒirst. 

There are a loft oƒ bad resulis from what happen now in the worid. 
Sornetimes, l deeply sorry ƒor the situation in the world. We are human, you 
kmow. We know what we should do and what we should not. We are the same 
s?ecies and we are in the same race; we should love each other insteaqd oƒ 
/ighting and we should think the benefits ƒor each other instead oƒ taking 
advantage oƒ each other. 

Tất cả những vấn đề chưa được giải quyết và mâu thuẫn mà đã xảy ra 
trong hành tinh mỹ lệ của chúng ta sẽ được giải quyết một cách an tịnh và 
minh trí. Sư kỳ vọng rất nhiều người sẽ tuệ tri trước tiên. 

Trong thế giới hiện nay có rất nhiều kết quả xấu xa từ những gì đang 
xây ra. Đôi khi, Sư bão khiểm một cách thâm thiết cho tình huống trên thế 
giới. Chúng ta là con người, bạn biết đây. Chúng ta tri đắc những gì chúng ta 
nên làm và những gì chúng ta không nên làm. Chúng ta cùng chủng loại và 
chúng ta cùng là nhân chủng: chúng ta nên yêu thương nhau thay vì chiến 
đấu và chúng ta nên nghĩ đến những quả phúc lợi cho nhau thay vì lợi dụng 
lần nhau. 
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Actually, we are in the same ƒamily; ve should love each other đas we 
love our brothers and sisters in our respective ƒamilies. 

Thịs is the only way we will make our world peaceƒful and we will see 
our' worlad beneficial and we will see so beguHfMul resulis ƒfoim our human 
relafioH. 

Thực ra, chúng ta cùng trong một gia đình; chúng ta nên thương yêu 
lẫn nhau như là chúng ta thương yêu những anh chị em của mình trong các 
gia đình tương ứng của chúng ta. 

Đây là phương cách duy nhất chúng ta sẽ làm cho thế giới của mình 
được an tịnh và chúng ta sẽ nhìn thấy quả phúc lợi của thế giới mình và chúng 
ta sẽ nhìn thấy được những kết quả rất tuyệt hảo từ mối tương quan nhân loại 
của chúng ta. 


The energy 0ƒ love is the ƒirst power to change individual negative 
ƒorces to the posifive one. Without such beaufiful energy oƒ love, the world is 
reluctamt to change. We know very well that ve will not kill our own children 
and we will not even harm them. We should love each other good enough as 
we love our children. 

Năng lượng của lòng yêu thương là sức mạnh đầu tiên để biến cải 
những ảnh hưởng tiêu cực của cá nhân trở thành tích cực. . Không có năng 
lượng tuyệt hảo của lòng yêu thương như thế thì thế giới miễn cưỡng để biến 
cải. Chúng ta biết rất rõ là chúng ta sẽ không giết những con trẻ của chính 
mình và thậm chí chúng ta sẽ không làm tốn hại chúng. Chắc hẳn là chúng ta 
cần phải yêu thương nhau như chúng ta yêu thương những con trẻ của mình. 


In my opinion, LOVE IS THE BEST TOOL to change human heart 
Wom roughness imo sofiness because it is clearly accepled by all the 
rehgions in the world. LOVE IS THE COMBINATION among all the 
religions but the problem ¡is that they are all almost reluclant to practice lí 
Droperly. 

Theo quan điểm của Sư, LÒNG YÊU THƯƠNG LÀ CÔNG CỤ 
TÓT NHẤT để biến cải nhân tâm từ thô bạo trở thành ôn hòa, bởi vì nó đã 
được tất cả tôn giáo trên thế giới tín thọ một cách minh hiển. LÒNG YÊU 
THƯƠNG LÀ THẺ HÓN HỢP giữa tất cả các tôn giáo, thế nhưng vấn đề 
là hầu như tất cả họ đều miễn cưỡng thực hành nó một cách chính đáng. 


According to Buddhism the Buddha said: 
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“Anger will never be 0Vercorne 
By anger Duf love. 
The siingy will never be oVercorne 
By the stingy but the generous. 

_The w#rong will never be 0Vercome 
By the wrong buf the righi `. 
Tùng thuận theo Phật giáo, Đức Phật đã nói: 
“Phẫn nộ sẽ không bao giờ bị áp phục 
bởi phẫn nộ mà là hoan hở. 
Lận sắc sẽ không bao giờ bị áp phục 
bởi lận sắc mà là khảng khái. 
Lộng giả sẽ không bao giờ bị áp phục 
bởi lộng giả mà là chân thực.” 


“Akkodhena jine khodham 
Asadhumm sadhunä jiïne 
jJine kadariyam đãnena 
Saccena alikaväadinam” (Dhp. 223) 
“Bất Nộ áp phục Nộ 
Thiện áp phục Bắt Thiện 
Kháng Khái áp phục Lận 
Chân Thực áp phục Lộng” (P.C. 223) 
Lấy không giận thắng giận ! 
Lấy thiện thăng không thiện ! 
Lấy kháng khái thăng lận ! 
Lấy chân thăng lộng giả ! 


Me all can clearly see that all bad situations oƒ the world are caused 
by anger, hatred, hostility, animosity, grudge, jealousy, selfishness, Jear and 
dÏ] the negative emotions. Belleve me there is no external agent powerƒful to 
sfop bad situations, problems, conflicts among the naiions and naHonaliies 
buf love and cornpassion. 

Tắt cả chúng ta đều có thể Suy xiEiện một cách minh hiển là tất cả những 
tình huống xấu xa ở trên thế giới đều đã bị gây ra do bởi sự phẫn nộ, lòng 
cừu hận, sự phản đối, sự địch ý, lòng tích oán, sự tật đố, sự tự tư, nỗi sợ hãi 
và tất cả những cảm xúc tiêu cực. Hãy tin Sư, không có một tác nhân ngoại 
phần nào đủ quyền lực để chấm dứt những tình huống xấu xa, các vấn đề, 
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những xung đột giữa các quốc gia và dân tộc, mà là tình yêu thương và lòng 
bi mẫn. 


When these two spiriftual energies are quite seriously developed in 
cách heart of human beings, we can ữmagine how beautjful the world will 
becơme. Ï believe that dÌl the acHons will become good and befter when we 
pracHice love and compassion wisely. And the results ƒffom such acHons 
motivated by love and compassion will be quite beautful. lt is just the natural 
laạw. 

Khi hai nguồn năng lượng tính thần này đã hoàn toàn phát triển một 
cách nghiêm túc trong nội tâm của mỗi chúng nhân hữu tình, chúng ta có thể 
tưởng tượng thế giới sẽ trở nên tuyệt hảo như thế nào. Sư nghĩ rằng tất cả các 
hành động sẽ trở nên thiện hảo và hoàn hảo hơn khi chúng ta thực hành tình 
yêu thương và lòng bi mẫn một cách minh trí. Và những kết quả từ những 
hành động đã được tình yêu thương và lòng bi mẫn kích hoạt như thế sẽ được 
hoàn toàn tuyệt hảo. Đó chính là định luật thường nhiên. 


(9): Why aren °t they able ío practice such beautiful spirituadl energy 
0ƒ love and comjpassion 2 Do you think that they wÄHl be abÌe to pracfice 
the good enowgh ? 

Vì sao họ không có khả năng để thực hành năng lượng tỉnh thần tuyệt 
hảo của tình yêu thương và lòng b¡ mẫn như thế ? Bạn có nghĩ rằng chắc hắn 
là họ sẽ có khả năng để thực hành chúng không 2 


(9): Actualiy, what Ï can say is thai these two spiritual phenomena are 
really wonderƒul and powerƒul to infÏuence even animals when one practice 
them good enough because even Ì, myselƒ, am experienced with some animals 
that are ƒriendly to me when Ï stay in the ƒorest pracHcing loving-kindness 
meditation. lHowever, in that case everybody who loves qanimals will 
exper!ence with the animals` response to the humnan love and comDpassion. 

Thực ra, điều mà Sư có thể nói là hai hiện tượng tinh thần này quả thật 
là tuyệt vời và có năng lực ảnh hưởng đến ngay cả những động vật khi mà 
__ một người thực hành chúng vừa đủ tốt, vì ngay cả bản thân Sư đây, đã được 
trải nghiệm với một số loài động vật đến nỗi một cách thân hữu với Sư khi 
Sư lưu trú ở trong rừng thực hành Thiền Định Tâm Lòng Thân ÁI. Tuy nhiên 
trong trường hợp đó, tất cả những ai yêu thương những động vật sẽ trải 
nghiệm với sự đáp lại của những động vật đối với tình yêu thương và lòng bi 
mẫn của con người. 
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The leaders oƒ the world say too oƒflen aboult love and cornpassion buf 
they do not know how to sfart pracHice them. 4nd also, there are some 
negafive emofions, Ï see, at the back 0ƒ their mỉnd. For examDlÌe, WOFry, 
anxiefy, disirust, uncertaimnty, suspicion, selfishness and so ƒorth ím their 
minas are really disturbing themselves and the world today as well. 

Các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng thường hay nói về tình yêu thương 
và lòng bi mẫn, thế nhưng họ không biết làm thế nào để khởi sự thực hành 
được chúng. Và hơn nữa, có một số cảm xúc tiêu cực, Sư nhận thấy, ở trong 
tiềm thức của họ. Ví dụ, sự ưu não, sự tiêu lụy, sự bất tín nhiệm, sự bất xác 
định, hoài nghị, sự tự tư v.v. trong những tâm thức của họ đang thực sự nhiều 
loạn chính họ và cả thế giới đương đại. 


ƒ you think too mụch about the world, you will become confused 
because there live crazy peoDle in the world, qnả they tfry fo create a case 0ƒ 
dog eaf dog society. Ï† seems terrible ÍO me sometimes. 


That is why the Buddha said that you should look ƒor your OWn 
ƒeedom. The Buddha showed the Path to liberafion withouf any secref so 
everyone can take it for themselves Iƒ they like II. 

Nếu như bạn nghĩ suy quá nhiều về thế giới, bạn sẽ trở nên rối trí vì 
có người điên dại sông trên thê giới, và họ cô găng tạo ra một tình thê xã hội 
cạnh tranh tàn khốc vô tình. Đôi khi xem ra khủng khiếp đối với Sư. 

Đó là lý do tại sao Đức Phật đã nói rằng bạn nên tầm trảo sự tự do cho 
chính mình. Đức Phật đã chỉ giáo Đạo Lộ Giải Thoát mà không có điêu bí 
mật nào ngõ hâu tật cả mọi người có thê tự mình thực hiện nêu như họ ưa 
thích. 


Anyway, Ï believe that they try the best they can to help the world. As 
long as they have distrust al the back oƒtheir minds, they will not be able ío 
practice love and cornpassion good enough. 


When they practice them skilfully, everything will be fine. Ï can say 
that we all should waif and see buf to die. 

Dù thế nào đi nữa, Sư nghĩ rằng họ cố gắng hết sức họ có thể để hỗ 
trợ thế giới. Bao giờ mà họ có sự bất tín nhiệm ở trong tiềm thức của họ thì 
chắc hăn là họ sẽ không có khả năng để thực hành tình yêu thương và lòng 
bi mẫn. 
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Khi họ thực hành chúng một cách thành thục, mọi việc sẽ cực hảo. Sư 
có thể nói rằng tất cả chúng ta nên “đẳng đãi quan vọng” (chờ xem thê nào) 
cho đên mạng chung. 


(10): Do you think that relieions can heÏip our paiHƒml world in 
twenty firs( century ? W'e are qÏl not thinking qbout religiors seriously. We 
do nof have a srong ƒaith to ƒollow religions because we are so busy with 
our dleveloped and sophisticated world. Sometires, we ƒeel redlly hopeless 
and helpless in the crises 0ƒ từme and toney; we redlly wanf q sorf 0ƒ 
supernaturdl power to heÏp ws. 


Then, we jwst try ío pray ío God whio can heÏp us ín the me 0ƒ crises 
ds te believe in tradiflondlly. What can we do ? 

(10): Bạn có nghĩ suy rằng các tôn giáo có thể bang trợ thế giới thống 
khổ của chúng ta trong thế kỷ thứ hai mươi mốt không 2? Tất cả chúng ta đều 
không nghĩ suy về các tôn giáo một cách nghiêm túc. Chúng ta không có một 
đức tin vững chắc để lý giải các tôn giáo vì chúng ta quá bận rộn với thế giới 
đã phát đạt và tĩnh mật. Đôi khi chúng ta cảm thấy thực sự tuyệt vọng và bất 
lực trước những khủng hoảng về thời gian và tiền bạc; chúng ta thực sự mong 
muốn một loại sức mạnh siêu nhiên để bang trợ chúng ta. 

Thế rồi, chúng ta chỉ cố gắng cầu nguyện Thượng Đề là Bậc có thể 
bang trợ chúng ta trong thời kỳ khủng hoảng như chúng ta vẫn tin tưởng một 
cách truyền thống. Chúng ta có thể làm chỉ ? 


(10): WỨe should see the first question to answer. To this questHion, Ï 
will answer seriously. In my opinion, there are three kinds oƒ oreanizaHon 
that can help our painƒul world 1ƒ they are sincere and really willing to heÏp 
s wifhout expectafion oƒpopular name and fame in their acHivity. 

Chúng ta nên xem xét câu hỏi đầu tiên để trả lời. Đối với câu hỏi này, 
Sư sẽ trả lời một cách nghiêm túc. Theo quan điểm của Sư, có ba thê loại tô 
chức có thê bang trợ thế giới thống khổ của chúng ta nếu như họ chân thành 
và thực sự sẵn sàng bang trợ chúng ta mà không yêu cầu thanh danh tiếng 
tăm trong hoạt động của họ. 


The three kinds oŸ organization are religious one, scientjfie and 
poliical one. 


Religious organization has helped our humanmity a lot since ïI started. 
They tried to civiHze human thoughfs and behaviors. They tried to change 
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_ bad habits oƒ human beings imto good habiIs oƒ them and rude people to polite 
ones in the whole history of religions in both west and easf. 

Ba thể loại tổ chức là tổ chức tôn giáo, tổ chức khoa học và tổ chức 
chính trị. 

_Tổ chức tôn giáo đã bang trợ nhân loại của chúng ta rất nhiều kê từ 
khi nó đã khai thủy. Họ đã cố gắng để văn minh hóa những nghĩ suy và các 
hành vi của nhân loại. Họ đã cố gắng để biến cải những tập quán xấu của 
chúng nhân hữu tình thành những tu đạo phục thiện hảo của họ, và người thô 
lỗ trở thành bậc hữu lễ mạo ở trong toàn bộ lịch sử của các tôn giáo ở cả 
phương Tây và phương Đông. 


However, the ƒanalics im all religions make the worid terrible and 
wunsdafe. We know that there are some extremists qnd terrorisís Dased on 
religion. They are so ƒoolish to disturb innocenf world. And also, they disturb 
their own religion by showing their ƒoolish behaviors. Such ƒoolish religious 
organization will not help our world, there will be even a big burden ƒor our 
CCHÍUTV. : 
Tuy nhiên, những phần tử cực đoan trong tất cả các tôn giáo đã làm 
cho thế giới khủng khiếp và bất an toàn. Chúng ta biết rằng có một số phần 
tử cực đoan và các phần tử khủng bố đã dựa trên tôn giáo. Họ quá xuân ngốc 
để nhiễu loạn thế giới vô tội. Và hơn nữa, họ nhiễu loạn ngay chính tôn giáo 
của họ bằng cách biểu thị những hành vi xuân ngốc của họ. Tổ chức tôn giáo 
xuân ngốc như thế sẽ không bang trợ thế giới của chúng ta, thậm chí sẽ là 
một nỗi phiền nhiễu lớn cho thế kỷ của chúng ta. 


However, Ì believe that our world will become worse than now 
without religious instruction. Religious imstruction ffom qny religions is 
quite helDƒul to the whole humamit; ïf is rreƒfutable. 

Another one ¡is scientfic organization that also helps our' humarnity a 
lot. They try to change our world to be physically beHer qnd more 
comƒortable. They do not base on any religious idea, but they depend on 
human education, kuowledge and intelligence. 

Tuy nhiên, Sư nghĩ rằng thế giới của chúng ta sẽ trở nên tồi tệ hơn bây 
giờ nếu không có sự giáo đạo của tôn giáo. Sự giáo đạo của tôn giáo từ bất 
luận tôn giáo nào cũng hoàn toàn hữu dụng cho toàn thể nhân loại, điều đó 
là bất khả biện bác. 

Một tổ chức khác là tô chức khoa học cũng bang trợ cho nhân loại 
chúng ta rất nhiều. Họ cô gắng để biến cải thế giới của chúng ta về vật chất 
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được hoàn hảo hơn và thư thích hơn. Họ không dựa trên bất luận ý tưởng tôn 
giáo nào, mà trái lại họ tùy thuộc vào sự giáo dục, kiên thức và trí lực của 
nhân loại. 


They have invented a lot oƒthings that can make human le betler and 
more comƒortable, buf it is pity because they are emotionless. 


They are interested in experiments to see things invented, they do not 
pay aftention to their invernfions whether they are goïing to disturb the worid 
07 noi. 

Họ đã phát minh ra rất nhiều thứ mà có thể giúp đời sống của nhân 
loại được hoàn hảo hơn và thư thích hơn, thế nhưng thật đáng tiếc vì họ lãnh 
mạc. 

Họ đã quan tâm tới các cuộc thí nghiệm để suy xét những thứ đã được 
phát minh; họ không chú ý đến những phát minh của mình liệu chúng có làm 
nhiễu loạn thế giới hay không. 


Therefore, in my opinion sciertific organization actually helps a lot 
but drives our humanify crazy to work harder than they need to live. But Ï 
love them, and Ì respect human intelligence. lƒ the science goes together with 
Buddihuisrn, modern world will be mụch more beautiful than now Đecause 
Buddhistm is noí realiy like religion but more philosophy and scientjfc; just 
a ƒew peoDple know this. 

Vì thế, theo quan điểm của Sư, thực ra tổ chức khoa học bang trợ rất 
nhiều, thế nhưng đây nhân loại chúng ta phát điên để làm việc vất vả hơn 
mức họ cân để sống. Thế nhưng Sư thương họ và Sư kính trọng trí lực của 
con người. Nếu như khoa học đi đôi với Phật Giáo thì thế giới hiện đại sẽ 
tuyệt hảo hơn nhiều so với bây giờ vì Phật Giáo không thực sự giống như tôn 
giáo, mà là triết học và khoa học hơn; chỉ có một số ít người hiểu biết điều 
này. 


Albert Eimstein, the most well-known scientist in twentieth cenfury 
said: “The religion oƒ the future will be cosmic religion. l should transcend 
a personal God and avoid dogmas and theology ””. 


Covering both the natural and the spiritual, i! should be based on 
religlOus sefse 


arising from experlence oƒ all things natural and spiritudl, as a meaningful 
umity. Buddhisim answers this description. 
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Tƒ there is any religion thai vould cope with modern scienfific needs, 
¡t woulad be Buddiiism. ` 


Albert Einstein (1679 - 1955, nhà vật ý và toán học Hoa Kỳ, sinh ở 
Đức Quốc. Ông đã đưa công thức lý thuyết tương đổi đặc biệt (1905) và lý 
thuyết tương đối chung (1916) và đã có những đóng góp to lớn vào lý thuyết 
lượng tử. Ông đã được giải thưởng Nobel về vật lý năm 1921. Ông cũng nỗi 
tiếng vì những đóng góp cho phong trào hòa bình thế giới) một khoa học gia 
tài danh nhất trong thế kỷ hai mươi đã nói rằng: “Tôn giáo của tương lai sẽ 
là tôn giáo vũ trụ. Nó phải siêu việt hơn một cá nhân Thượng Đề và tránh xa 
các giáo điều và thân học. 

Bao gồm cả thiên nhiên và tâm linh, nó phải dựa trên ý thức tôn giáo 
khới sinh từ kinh nghiệm của tất cả mọi thứ thiên nhiên và tâm linh như là 
một sự thống nhất có ý nghĩa. Phật Giáo miêu thuật tương phù điều này. 

Nếu như có bất luận tôn giáo nào mà có thể ứng phó với các nhu cầu 
khoa học hiện đại thì đó sẽ là Phật Giáo”. 


Actually, he said more than thai. Ányway Ì appreciate scientjfic works 
that make our world beauHful and more comƒfortable to live in decenl le. 


Another one is poliical organization that can also help the whole 
humanity but pretend to help. Actually, aÏl the goverruners all over the world 
should work for the benefìts oƒour mankind. However, Ï believe that they try 
the best they can. Yet, it is not enough; they need to work much more than 
they are now to make the whole world prosperous equaly. 

Thực ra, Ông ây đã nói nhiều hơn thế nữa. Dù thế nào đi nữa, Sư nhận 
thức sâu sắc các công trình khoa học mà đã làm cho thế giới chúng ta tuyệt 
hảo và thư thích hơn để sống trong đời sông hợp khuôn phép. 

Một tế chức khác nữa là tổ chức chính trị mà cũng có thể bang trợ cả 
nhân loại nhưng chỉ giả vờ bang trợ thôi. Thực ra, tất cả các chính phủ trên 
khắp cả thế giới nên hoạt động vì các quả phúc lợi của nhân loại chúng ta. 
Tuy nhiên, Sư nghĩ rằng họ cố gắng hết sức họ có thể. Nhưng vẫn chưa đủ, 
họ cần phải làm việc nhiều hơn là họ đang làm hiện tại để làm cho toàn thể 
giới thịnh đạt một cách bình đăng. 


In my opimion, dll the religions including Buddhism should work ƒor 
the spiritual benefits oƒ the whole mmankind but don 1 do selfish conversion, 
leave them peacefully in their own tradiHon and religion but love them, 
respect them and help them when they really need. 
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kẹr the extrermists and terrorists based on religions ve should dil 
siand together sirongly without exception to prevent our world and humanify 
ƒrom the. 

Theo quan điểm của Sư, tất cả các tôn giáo kế cả Phật Giáo nên hoạt 
động vì quả phúc lợi tinh thần của toàn cả nhân loại, thế nhưng không có tạo 
sự cải biến tín ngưỡng một cách tự tư; hãy để họ an tịnh trong truyền thống 
và tôn giáo của riêng họ, nhưng hãy yêu thương họ, kính trọng họ và bang 
trợ họ khi họ thực sự cần. 

Đối với những phần tử đoan và các phân tử khủng bố đã dựa vào các 
tôn giáo, tất cả chúng ta nên cùng sát cánh với nhau một cách mạnh mẽ mà 
không có ngoại lệ để đự phòng thế giới và nhân loại của chúng ta thoát khỏi 
chúng. 


All the governments should also work for secular benefits of humanify 
bu don † work ƒor the selfish ƒame and personal benefits. Love your people, 
respect them and help them when they really need your qiảs. 

Morality and spirltuality are both necessary ƒor both political and 
religious organizafions because they need to be sofÌ in their hearts to treat 
their people respecfƒfully and lovingly. 

Tất cả các chính phủ cũng nên làm việc vì những quả phúc lợi thế tục 
của nhân loại, thế nhưng không có làm việc vì danh vọng tự tư và các quả 
phúc lợi cá nhân. Hãy yêu thương mọi người của bạn, hãy kính trọng họ và 
hãy bang trợ họ khi họ thực sự cần sự hỗ trợ của bạn. 

Quy phạm đạo đức và tính chất tỉnh thần cả hai đều cần thiết cho cả 
hai tổ chức chính trị và tôn giáo vì họ cần được nhu hòa ở trong nội tâm để 
đối đãi với người dân của họ một cách kính trọng và một cách sung mãn ái. 


Scienffic organization should seriously work their researches and 
experimenfs by considering the poverly 0ƒ our mankind not to make them 
crazier but to make them happier and better lives. They should support good 
enough ƒacilities to our modern education ƒor our studenfs all over the word. 

ln conclusion, religious, scientific and poliHical organizations should 
work together more than now to heÏp the people oƒour century to make them 
equadliy happier, better, and more comfortable. 

Tổ chức khoa học cần phải làm việc một cách nghiêm túc những sự 
nghiên cứu và các cuộc thí nghiệm của họ qua việc tra cứu sự bần cùng của 
nhân loại chúng ta, không để làm cho họ phải phát điên hơn mà để làm cho 
đời sống của họ hạnh phúc hơn và hoàn hảo hơn. Chắc hắn họ nên hỗ trợ các 
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- phương tiện thuận lợi cho nên giáo dục hiện đại của chúng ta dành cho các 
sinh viên trên khắp cả thế giới của chúng ta. 

Tóm lại, các tổ chức tôn giáo, khoa học và chính trị nên cùng làm việc 
chung với nhau hơn hiện tại để bang trợ những người trong thế kỷ của chúng 
ta, để làm cho họ hạnh phúc hơn, hoàn hảo hơn và thư thích hơn một cách 
bình đắng. 


ln my opiion, prayving to a God is not too bad but Ï am qƒraid oƒ 
losing their confìdenee. ]ƒyou rely on external agenl too much, Ï believe that 
you are going ío lose your own confidence. When you lose yourse, you wili 
be more sUƒJcring. 

lt is Just natural that people becorne weak when they are in crises and 
they look for some supernatural being like ŒGod so that they can ¡ Để saved 
ƒ#rom the recernl crises. Ì† is jsf q sOFf CÀ Cofsolation. 

Theo quan điểm của Sư, việc cầu nguyện với một Thượng Đề không 
phải là rất xấu xa nhưng Sư lo lắng ở việc đánh mất lòng tín thành của họ. 
Nếu như bạn y cứ vào tác nhân ngoại phần quá nhiều, Sư nghĩ rằng bạn sẽ 
đánh mắt lòng tín thành của chính mình. Khi bạn tự đánh mất chính mình, 
bạn sẽ bị đau khổ hơn. 

Điều chính thường là con người trở nên yếu đuối khi họ gặp những 
cuộc khủng hoảng và họ tầm trảo một bậc hữu tình siêu nhiên nào đó như 
Thượng Đề nhằm để họ có thể được giải cứu khỏi những cuộc khủng hoảng 
vừa xảy ra. Đó chỉ là một thê loại an ủi. 


Euher personal crises or comứmunal crises are really and deeply 
connected with Karmuna not from the past Ñanưua but presení Kanưnag (hat 
yơu have done since your childhood. Ì have already menfioned that Karuma 
means volilional qcHions either good or bad. Those volitional acHoms bring 
results back to you. You mmust qccepf your Jjust deserlS; you cannof reƒuse 
them. When you accept your just deserts wisely, you will be quile ÓK. When 
von refuse your just deserts, you will nof ƒeel OK with yoursef. 

Then, vơu will start looking ƒor something else like ŒGod s power ío 
help you. Bul i! will do nothing ƒor you. However, Ï can understand human 
nature when they are weak in a bad situation. 

Hoặc là những cuộc khủng hoảng cá nhân hoặc là những cuộc khủng 
hoảng cộng đồng đã thực sự hữu quan một cách thâm trường với Nghiệp Lực 
- không từ Nghiệp Lực quá khứ mà là Nghiệp Lực hiện tại - mà bạn đã tác 
hành từ thuở đồng niên của mình. Sư đã có đề cập răng Nghiệp Lực có nghĩa 
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là những Tư Tác Ý hoặc là Thiện hoặc là Bất Thiện. Những Tư Tác Ý ấy 
mang lại những kết quả cho bạn. Bạn cần phải tiếp thụ những quả báo tương 
phù của mình; bạn không thể nào cự tuyệt chúng. Khi bạn tiếp thụ những quả 
báo tương phù của mình một cách minh trí, bạn sẽ hoàn toàn được ỗn. Khi 
bạn cự tuyệt những quả báo tương phù của mình, bạn sẽ không cảm thấy ổn 
với chính mình. 

Thể rồi, bạn sẽ bắt đầu tầm trảo một điều gì khác nữa như quyền năng 
của Thượng Đề để bang trợ bạn. Thế nhưng nó sẽ không làm điều chỉ cả cho 
bạn. Tuy nhiên, Sư có thê tuệ tri được bản chất con người khi họ yêu đuối 
trong một tình huống xấu xa. 


(11): So in conclusion, we wanf ío listen to rweditation tmethod. Tihủs 
Is really trmporfant ƒor ws and we believe that it will give us sore beneƒfifs 
whert 0e pracfice qf horne. Qƒ cowrse, Me can pracfice ïí very liffle whert we 
are qÉ horme, Du lí is Deffer than nothỉng. 

Vì thế để kết luận, chúng ta mong muốn được lắng nghe phương pháp 
Thiền Định. Điều này thực sự quan trọng đối với chúng ta và chúng ta tin 
tưởng rằng nó sẽ đem đến chúng ta một vài quả phúc lợi khi chúng ta thực 
hành tại nhà. Lẽ tất nhiên, chúng ta có thể thực hành nó rất í( ở tại nhà, thế 
nhưng nó vẫn còn hoàn hảo hơn là không có chỉ cả. 


(11): Sử cross-legsed. Keep your back straight. Shuil your eyes soƒfily. 
Place your hands quietly in your lap. Focus your mind on the abdominal 
movement or on the breathing- in and breathing-out. Be mindful oƒ rising 
and ƒalling movemenf oƒthe belly repeatedly for Jƒty minutes or halƒ an hour 
COHfinuousÙy. 

Hãy ngồi bắt chéo chân (kiết già). Hãy giữ lưng của bạn cho ngay 
thăng. Hãy nhắm đôi mắt của bạn một cách nhẹ nhàng. Hãy đặt đôi bàn tay 
của bạn một cách thanh thản lên lòng bàn chân của mình. Hãy an định tâm 
thức của bạn vào sự chuyển động của bụng, hoặc vào hơi thở vô và hơi thở 
ra. Chú niệm vào sự chuyển động phông lên và sự chuyển động xộp xuống 
của bụng một cách lặp đi lặp lại trong mười lăm phút hoặc nửa giờ đồng hồ. 


The ftrst thing yơu are going to notice thai your mnd is oflen running, 
busy, goïng out and thinking about something else and you will see i† is guile 
hard to ƒocus your baby mind on the abdominadl moVement. - 

Điều đầu tiên bạn sẽ quan chú là tâm thức của bạn đang luôn lưu hành, 
bận rộn, đang đi ra ngoài và đang nghĩ suy về những điều gì khác, và bạn sẽ 
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_ thâm thị nó rât khó đê an định tâm thức âu trĩ của mình vào sự chuyên động 
của bụng. 


WALKING MEDITATION 
THIÊN HÀNH 


People thimk that when you meditate, you have to sit gquiefl withoul 
movement. l† is not true. You can do even walking meditation in the relreaf 
driven by me. Actually, you can do meditation in any position. 

Meditation in Buddhism means sùnDÌle practice 0Ÿ aqwareness and 
wisdom on the physical and mental phenomenda to see them as they truly are. 

Người ta nghĩ suy răng khi bạn hành Thiền Định, bạn phải ngồi một 
cách tịnh chỉ mà không chuyên động. Điều đó không đúng sự thực. Bạn có 
thể thực hành ngay cả là Thiền Hành trong khóa tu Thiền Định tĩnh tâm do 
Sư hướng dẫn. Thực ra, bạn có thể thực hành Thiền Định trong bất luận oai 
nghi nào. 

Thiền Định trong Phật Giáo đơn thuần có nghĩa là thực hành sự tỉnh 
ngộ và trí tuệ về các hiện tượng thê chất và tinh thần để thâm thị chúng như 
chúng thực sự đang là. 


T walking meditaHon, yơu should choose the path on which you are 
goïng to make walking meditation. You should do walking medilation back 
and ƒforth on the path. Do not look down íoo mụch bul look at ƒour or five ƒeet 
just before you. Do not bend your heqd too much but keep iI sraighft in order 
not to ƒeel quickly painƒul in the necĂR. 

Trong Thiền Hành, bạn nên chọn đạo lộ mà bạn sẽ hành Thiền Hành. 
Bạn nên thực hành Thiền Hành đi đi lại lại trên đạo lộ. Không nhìn xuống 
quá nhiều mà hãy nhìn tới bốn hoặc năm bộ Anh (0.3048m x 4=1m2192) 
ngay trước bạn. Không cúi khum đầu của bạn quá nhiều mà nên giữ nó cho 
thắng nhằm để không cảm thấy chóng bị đau ở nơi cổ. 


Place your hands on your waist or on your lap or choose cornfortable 
way by yourseƒƒ. 

Pay aftenfion to your ƒeet touching on the floor or on the ground. 

Try to be aware oƒwwhenever your ƒoot touches to the ground. 

You have to pay aftenfion to eạch touching poif of your ƒoot to the 
eround in walking meditation. 

Đo ít at least for haƑ an hour. lƒ you think you need more, do iÍ more. 
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Hãy đặt đôi bàn tay trên co lưng của bạn, hoặc trên đùi của bạn, hoặc 
tự mình chọn phương thức thư thích. 

Hãy chú ý trung thực đến đôi bàn chân của bạn đang tiếp xúc nền nhà 
hoặc trên mặt đắt. 

Có găng để ý thức bất luận khi nào bàn chân của bạn tiếp xúc mặt đất. 

Bạn phải chú ý trung thực đến từng điểm tiếp xúc của bàn chân bạn 
đến mặt đất đang khi Thiền Hành. 

Hãy làm điều đó ít nhất trong nửa giờ đồng hồ. Nếu như bạn nghĩ suy 
bạn cần hành thêm nữa, hãy làm thêm điều đó. 


TAKING SHOWER MINDEULLY 
TẮM XÔI NƯỚC MỘT CÁCH CHÚ NIỆM 


When you wanf to take shower, (j you are not in hurry with any 
business) vowu should settle down your litle mìnd. And be mindfUl oƒ your 
sfep?s soƒlly saying as “walking, walking “or “touching, touching “whenever 
yowr' ƒoof touching to the ground. 

Khi bạn muốn đi tắm xối nước, (nếu như bạn không có gấp gáp với 
bất luận công việc nào) bạn nên trấn tĩnh tâm thức nhỏ bé của bạn. Và hãy 
chú niệm vào những bước đi của bạn một cách nhu nhuyễn đang khi niệm 
rằng “bộ hành, bộ hành” hoặc “tiếp xúc, tiếp xúc” bất luận lúc nào bàn chân 
của bạn tiếp xúc mặt đất. 


When you reach bathroom, dt first you want to open the door 0ƒ your 
bathroơm. Try ío be aware oƒ that mind wamting to open the door. You will 
see ¡iÍ ceases ÍO exist as soon as you observe it! Do all the movemenfs 
mìndƒfully in the process oƒtaking shower till voơu have finished. Qƒ course, 
when you are with me in medilation retreat, Ï can help you more. Ánywqy, 
do ïf seriously; it will be better than nothing. 

Khi bạn đến phòng tắm, trước nhất là bạn muốn mở cửa phòng tắm 
của bạn. Hãy cố gắng ý thức cái tâm thức ây đang muốn mở cửa. Bạn sẽ thâm 
thị nó ngừng hắn sự hiện hữu ngay khi bạn quan sát nó. Hãy làm tất cả các 

sự chuyển động một cách chú niệm trong quá trình đang tắm xối nước cho 

đến khi bạn đã chấm dứt. Lẽ tất nhiên, khi bạn đang trong khóa tu Thiên Định 
tĩnh tâm với Sư, Sư có thể giúp đỡ bạn nhiều hơn. Dù thế nào đi nữa, hãy 
thực hiện điều đó một cách nghiêm túc; nó sẽ hoàn hảo hơn là không có chỉ 
cả. 
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EATING MINDEULLY 
THỌ THỰC MỘT CÁCH CHÚ NIỆM 


Ƒyou really like to meditate, you can practice even in mealtime. Buil 
yơu need to be alone when you really want to meditate. Jƒ there is a friend 
talking to you, you cannot be aware oƒwhaí you are doïng. 

When yơu take a seat at eating table, close your eyes soƒflly and make 
your baby mỉnd settle down and observe ï† ío realize đs iÍ is. 

Nếu như bạn thực sự ưa thích để hành Thiền Định, bạn có thể thực 
hành ngay cả trong lúc thọ thực. Thế nhưng bạn cần phải được độc cư khi 
bạn thực sự mong muốn để hành Thiền Định. Nếu như có một người bạn 
đang nói chuyện với bạn, bạn không thê nào ý thức được bạn đang làm gì. 
Khi bạn ngồi vào bàn ăn, hãy nhắm đôi mắt của bạn một cách nhẹ nhàng và 
hãy làm trấn tĩnh tâm thức ấu trĩ của bạn và quan sát nó để chứng tri được 
như nó đang là. 


Then, you should start paving aftermtion to the mỉnd you warf to take 
spoon. When your hand ïs moving to the spoon and piate to take or to louch, 
be mindƒful oƒ the whole rmovemernl soƒfÙly sqVing as “TmHOVing, moVing”, 0r 
“síretching, stretching. ` Ás soon as you touch it, be mindƒUul oƒ the touch. 

Thế rồi, bạn nên bắt đầu chú ý trung thực đến tâm thức bạn muốn lấy 
cái muỗng. Khi bàn tay của bạn đi chuyển đến cái muỗng và cái đĩa để lẫy 
hoặc để tiếp xúc, hãy chú niệm đến toàn bộ chuyển động một cách nhu 
nhuyễn đang khi niệm rằng “chuyên động, chuyển động” hoặc “duỗi căng ra, 
duỗi căng ra”. Ngay khi bạn tiếp xúc nó, hãy chú niệm đến sự tiếp xúc. 


Be mindful oƒ bringing the ƒood to the mouth, be mìndƒUI oƒ putting the 
ƒood to the mouth, be mindƒfUI oƒ chewing the ƒood, be mindfUul oƒswallowing 
the food and observe the ƒood goïng down to the siomach. 

In this way, you should pay aftention to the whole process 0ƒ ealing 
wuntil you have finished. l† will bring you a good concenfration and peace 0ƒ 
mỉnd, it ¡s also the ƒfirst thíimg we are looking ƒor. Keep going; you wilÏ see 
more imteresting experiences with your mmeditation practice. This is also whaf 
we can pracfice aí home. 

Hãy chú niệm đang khi đưa thực phẩm tới miệng, hãy chú niệm đang 
khi để thực phẩm vào trong miệng, hãy chú niệm đang khi nhai nghiền thực 
phẩm, hãy chú niệm đang khi nuốt thực phẩm vào và hãy quan sát thực phẩm 
đang đi xuống đến dạ dày. 
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Với phương thức này, bạn nên chú ý trung thực đến toàn bộ quá trình 
của việc thọ thực cho đến bạn đã chấm dứt. Nó sẽ mang đến cho bạn một hảo 
định thức và sự an tịnh tâm thức; đó là cũng là điều đầu tiên mà chúng ta 
đang tầm trảo. Hãy tiếp tục, bạn sẽ thẩm thị thêm nhiều trải nghiệm hữu ích 
với việc thực hành Thiền Định của mình. Đây cũng là những gì mà chúng ta 
có thể thực hành tại nhà. 


IN WALKING EXERCISE, 
BỘ HÀNH THẺ THAO 


We can meditale in our normal walking exercise. When we do our 
walking exercise, we shomld turn our baby mind to ourselwes and pay 
aitenfion ío our steps and observe the touching point oƒ the ƒoot to the ground. 

Cƒ course, if will be impossible to be mindƒUl oƒ the touch oƒ the ƒoot 
to the ground when you are running. Bul we should try to make our effort in 
order fo be aware oƒourselves. Mindƒful and slow walking exercise will make 
yow a good mediilator. 

Chúng ta có thể hành Thiền Định trong việc luyện tập đi bộ thể thao 
bình thường của mình. Khi chúng ta thực hiện việc luyện tập đi bộ thể thao 
của mình, chúng ta nên chuyển tâm thức ấu trĩ của mình sang bản thân chúng 
ta và chú ý trung thực đến các bước đi của mình và quan sát đến điểm tiếp 
xúc của bàn chân với mặt đất. 

Lếẽ tất nhiên, sẽ là bất khả thi để chú niệm đến việc tiếp xúc của bàn 
chân với mặt đất trong khi bạn đang chạy. Thế nhưng chúng ta nên cố gắng 
nỗ lực nhằm để ý thức được bản thân chúng ta. Hãy chú niệm và luyện tập đi 
bộ thể thao một cách chậm rãi sẽ khiến bạn trở thành một hảo thiền giả. 


MEDITATION ON BED 
THIÊN ĐỊNH TRÊN GIƯỜNG 


There are many situaHions to tell you to meditate in daily life. You need 
Jusf good enough knowledee on meditation technique and good enough 
practice with guiding teacher in retreat just to be skillful in the practice aÍ 
home. Nothing will be skillful to practice without taking some courses sn 
lraIining. 

Có rất nhiều tình huỗng đè nói với bạn hành Thiền Định trong, đời 
sông bình nhật. Chắc hẳn là bạn cần có tiêu chuẩn kiến thức thích đáng về kỷ 
thuật Thiền Định và chắc hắn là thực hành với Bậc Chỉ Đạo Sư trong khóa 
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tu tĩnh tâm hợp với tiêu chuẩn thích đáng để thành thục trong việc thực hành 
tại nhà. Sẽ không có chi là được thành thục trong sự thực hành mà không có 
việc tham gia một số khóa trình bôi huấn. 


_Now, look how you should start meditation when you are on bed ai 
the last hour ofyour day. Lie down on your bed comƒfortably and relax. Take _ 
breathing regulariy. Place your hands on the belly pufting on eqach othr. 
Pay attertion to the abdominal mmovemert rising and falling to keep the mind 
ixed ơn it. Do it mìndƒully and steadily. 

Bấy giờ, hãy xem bạn nên bắt đầu Thiền Định như thế nào khi bạn lên 
giường vào giờ giấc cuối cùng ở trong ngày của mình. Hãy năm xuống 
giường của bạn một cách thư thích và thư giãn. Hãy hít thở một cách đều 
đặn. Hãy đặt đôi bàn tay đan vào nhau lên bụng. Hãy chú ý trung thực sự 
chuyển động phòng lên và xộp xuống ở bụng để duy trì tâm thức được cô 
định vào đó. Hãy làm điều đó một cách chú niệm và kiên định. 


And you will have a good sleep without any dream. Ïf ¡is aiso 
meditation. When you take medilaion cowurse, you will learn perƒfeci 
technique. Thís is also vhat we really need for our le. And it will be a good 
ƒ#riend oƒus. Hope everything will be diƒficult at the beginning Decause you 
are not skilful. 

But do not feel bad and discouraged; keep goïing. You should pracHice 
¡t continuously for halƑan hour every day. Ì think quief morning 1s quite good. 
Ás soon as you wake up, get up and wash your ƒace, brush your teeth and 
when you finish cleaning, siarf your mmorning practice 0ƒ meditafion. 

Và bạn sẽ có một giấc ngủ an lành mà không có bất kỳ mộng cảnh 
nào. Đó cũng là Thiền Định. Khi bạn tham gia khóa trình Thiền Định, bạn sẽ. 
học được kỹ thuật hoàn hảo. Đây cũng là những gì mà chúng †a thực sự cần 
thiết cho đời sống của mình. Và điều đó sẽ là một hảo bằng hữu của chúng 
ta. Hy vọng mọi sự sẽ khởi đầu nan kham vì bạn không có thành thục. 

Thế nhưng đừng cảm thấy khó chịu và nãn lòng nhụt chí; hãy tiếp tục. 
Bạn nên thực hành nó một cách liên tục trong nửa giờ đồng hỗ mỗi ngày. Sư 
nghĩ rằng buổi sáng yên tĩnh là hoàn hảo. Ngay khi bạn thức dậy, hãy đứng 
lên và rửa gương mặt của bạn, hãy đánh răng và khi bạn chấm dứt việc làm 
cho mình sạch sẽ, hãy bắt đầu việc thực hành Thiền Định buổi sáng của mình. 


You will be full energy, sirong to go to your job and ƒresh ƒor your day 
fasks. 
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l is really Just a bi! oƒ meditaHon method. There will be advanced 
practice when you come to retreal. 

So Ïhope you will get it and you will be in success oƒdll your activities. 

I wish qll the Đbesf lO eVerVOHe. 

Bạn sẽ được tràn đầy năng lượng, mạnh khỏe để đi làm và tươi tỉnh 
cho các công việc trong ngày của bạn. 

Thực sự điều đó chỉ là một chút phương pháp Thiền Định. Việc thực 
hành sẽ được tiến hóa khi bạn đi đến khóa tu tĩnh tâm. 

Vì thế Sư hy vọng bạn sẽ đạt được điều đó và bạn sẽ thành công trong 
tật cá các hoạt động của mình. 

Sư cầu chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. 


CHAPTER H 
CHƯƠNG II 


FOREIGN VIEW ON KAMMA 
QUAN ĐIỂM XA LẠ VẺ NGHIỆP LỰC 


(1: What is Kamrna (PRli) or Karma (Sanscri) ? 
Nghiệp Lực là chị 2 


(1): A4 religions recogmize some kind oƒ underlving principle that 
brings harmony to what appears to be chaos. 

ln Buddlism, this primal energy that keeps the beat, providing a 
COPsistent rhụthm lo the maniƒfestation oƒ all form /S called KqaHHHd. 

(1): Tất cá các tôn giáo đều công nhận một số loại nguyên lý dùng làm 
nền tảng mà mang lại sự hài hòa cho những gì có vẻ là hỗn loạn. 
Trong Phật Giáo, năng lượng nguyên thủy mà duy trì nhịp đập, cung cấp một 
nhịp điệu nhất quán cho sự biểu hiện của mọi hình thức được gọi là Nghiệp 
Lực. 


Kartrma precisely functions as it does regardless oƒ how or where the 
world came inlo being, iƒ ¡it came imo being at all. 

Rather than trying to answer questions about the origin oƒ the 
universe, the (heory 0ƒ Kqamnad is recognition oƒ the principle running the 
ŠSJsSfŒm. 
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Living ethically helps us to make the best out oƒthe Ñanumic condition 
that so completely determines the condiHion oƒ our LỰe. 

Đo good and goodness shall ƒollow. Do what is nof so good and reap 
the resulis oƒ that as welilL 

- Nghiệp Lực một cách chuẩn xác hoạt động như chức năng của nó bắt 
chấp thế giới được hình thành như thế nào hoặc ở đâu, nếu như nó đã ra đời 
với bất cứ tình trạng tồn tại nào. 

Hơn là cố gắng để trả lời những câu hỏi về nguồn gốc của vũ trụ, lý 
thuyết Nghiệp Lực là sự công nhận nguyên lý vận hành hệ thống. 

Đời sống một cách đạo đức bang trợ chúng ta tạo điều kiện thất khử 
khống chế điều kiện Nghiệp Báo tốt nhất, nhằm để quyết định một cách hoàn 
toàn tình trạng đời sống của chúng ta. 

Hành thiện và mỹ đức sẽ truy tùng. Hành điều bất thiện tất hoạch đắc 
những kết quả của điều ấy. “Thiện giả thiện báo và ác giả ác báo.” “Nghiệp 
giả nghiệp báo.” 


(2): Why is lịƒe so unƒair ? The selfish, arroganf and powefƒHÍ seern 
ío live ds they waní( ío, enjoying whatever they waH{ WÌthOHÍ conCceFrH ƒor 
ofhers; whereas sensifiue, kind people seermm ío experience more than their 
ƒair share 0ƒ dÙƒicHlfy and paim. Thus lí is more sensible ío fry ío geÍ 
whqfever you can 0Mf 0ƒ this HIƒc. 

Vì sao đời sống lại quá bất công chính ? Người tự tư, ngạo mạn và 
hữu cường lực thì có vẻ sống y như họ mong muốn, tận hưởng bắt luận những 
gì họ sở nguyện mà chẳng có quan tâm đến tha nhân; trong khi người nhạy 
cảm, hữu hảo thì họ có vẻ trải nghiệm cân phân nhiều hơn về sự khó khăn và 
nổi đau đớn. 

Do đó, sẽ là khôn ngoan hơn nếu như bạn cố gắng đạt được bất luận 
điều chỉ mà bạn có thể có được từ cuộc sống này. 


(2): The world ¡is paimfully and precisely fair. The world you are 
experiencing is as i1 is because the Kamrna you made ƒor yourselfwas as iíÍ 
was. We have ƒree choice, you kuow. But once negafive Kqrưna ¡is generdted 
ƒ#rorn our choices, i† is ours to keep. 

Thế giới đầy thống khô và công bằng một cách chuẩn xác. Thế giới 
bạn đang trải nghiệm nó là như vậy vì Nghiệp Lực mà bạn đã tạo ra cho chính 
bạn đã như nó vốn có. Chúng ta có quyên tự đo lựa chọn, bạn biết đây. Nhưng 
một khi Nghiệp Lực tiêu cực đã tạo ra từ những sự chọn lựa của chúng ta thì 
đó là việc chúng ta phải giữ lấy. 
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No one else, nothing else to change the effect it bears on our lives. 

The seemingness 0ƒ other people's lives ¡is jMst that. Sometimes 
someone clse s liƒe is to be a winner. Buf we see in effect onÌly one or wo 
⁄##ames oƒqa very long ImoVie. 

Không có ai khác, không có điều gì khác để biến cải hệ quả nó có ảnh 
hưởng đến đời sống chúng ta. 

Dường như đời sống của tha nhân cũng chỉ có như thế. Đôi khi đời 
sông của người nào khác là để trở thành một người chiến thắng. Thế nhưng, 
chúng ta thâm thị thì thực chất chỉ có một hoặc hai khung hình của một bộ 
phim rất dài. 


Sseen from broader and deeper perspective, the picfure may be 
completely difJeremt. Many oƒ the so-called winners these days appear fo me 
like leading characler in a “B “comedVW movie. 

We are the result of our Ñarmma. 

Khán kiến khoan khoát hơn và thâm trường hơn từ thấu thị pháp, bức 
tranh có thể sai biệt một cách hoàn toàn. Nhiều người trong số những người 
được gọi là những người chiến thăng những ngày này xuất hiện với Sư tự hồ 
nhân vật chính trong một bộ phim hài loại “B”. 

Chúng ta là kết quả của Nghiệp Lực chúng ta. “Nghiệp giả nghiệp 
báo.” 


Xamưna ¡s a natural and emotionless mechanism that collects resull 
Oƒ tmientional actions and returns them to their resDectiVe OWH€r3. 

This may not happen within the ƒame oƒ the movie that you arẻ 
oBserving but sooner or later the appropriale Ñamumic consequences will 
man1ƒest. 

Simple stated this is the law 0ƒ the universe. 

Everyone, wilhouf exception, gets their just deser! and they may noi ˆ 
necessarily sweet Í 

Nghiệp Lực là một cơ chế thường nhiên và lãnh mạc mà qua đó thu. 
tập kết quả của các hành động hữu ý và phản hồi chúng đến chủ sở hữu tương 
ứng của chúng. 

Điều này có thể không xảy ra trong khung hình của bộ phim mà bạn ˆ 
đang quan sát, thế nhưng sớm hay muộn những kết quả thích đáng của 
Nghiệp Báo sẽ minh hiển. 

Đơn giản đã được trần thuật là Định Luật Vũ Trụ. 
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Tất cả mọi người, không có ngoại lệ, tiếp thụ những quả báo tương 
phù của mình và chúng có thê không nhât định phải ngọt ngào. 


-_ ): Why do sorme people live well and long, and others briefly and 
fragically ? 

Vì sao có một số người sống an khang và trường thọ, và những người - 

khác một cách đoản thọ và một cách bị thảm 2 


(3): People live their lives qccording to the tendencies determined by 
their Katưna. They live as long as they do and as well as they do according 


/Ð) Z8 =.m 


to their Pulila, the merit they qccrue ƒfrorn good deedk. 


This is complelely ƒfair and just. lƒ someone with a síorehouse oƒ 
goodness behind them goes and squanders it, they will reap the consequences 
oƒ that ƒoolishness in direct relationship to carelessness. on † worry jƒ 
ofhers don 1 seem to be getting their just desserts. They will. Ánd so will you. 


Now ïs the time to do good, live wisely, support wisdom, have loVing 
compassion ƒor others and develop your mỉnd as besí you can. 

Đời sống của con người tùng thuận theo những khuynh hướng được 
định đoạt do bởi Nghiệp Lực của mình. Họ sống với điều kiện họ tạo tác và 
cũng như họ tác hành tùng thuận theo Phước Báu của họ, Thiện Công Đức 
họ tích lũy từ những Thiện Hạnh. 

Điều này hoàn toàn công chính và kháp hảo. Nếu như ai đó lại đi để 
sau họ với một nhà kho lưu trữ mỹ đức và tiêu pha phung phí nó, họ sẽ gặt 
hái những kết quả của sự xuân ngốc trong mối quan hệ trực tiếp với sự bất 
cần thận. Đừng có ưu não nếu như những tha nhân có vẻ không tiếp thụ 
những quả báo tương phù của mình. Họ sẽ tiếp thụ. Và bạn cũng sẽ như thế. 

Bây giờ là lúc để tác hành Thiện, sống một cách minh trí, cung đưỡng 
trí tuệ, có lòng bi mẫn đối với tha nhân và phát triển tâm thức của bạn tận 
khá năng bạn có thể. 


(4): Im Asia rruany people believe that their condifion ¡s caused by 
Kamưma. Thaíf teans poor DeoDle workiHg ƒ0r JHS( €00MHĐÌ ÍO0 SHFViV€ đểr€ 
destined to live in a world oƒ poverty their entire lives. They are boundl by 
the idea that because they are poor, they must die poor as ell. Thịs nofion 
iself') musí confribute heavily to the cycle 0ƒ poverty in rmany Asian 
CoWHfries. 
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Tại Châu Á, nhiều người tin tưởng rằng tình trạng của họ là do Nghiệp 
Lực đã gây ra. Điều đó có nghĩa là người bần cùng làm VIỆC chỉ vừa đủ để 
cứu sinh trọn cuộc đời của họ đã được định phận phải sống trong một thế 
giới bân cùng. Họ đã nhất định với ý tưởng rằng vì họ bần cùng thì họ cũng 
bần cùng trong lúc mắt đi. Chính quan niệm này tự nó đóng góp một cách 
nặng nê vào chuỗi tuần hoàn bần cùng ở nhiều nước Châu Á. 


(4): lew people understand the mechanism oƒ Ñamưna. One has to 
know where to look. Ï must say that your way oƒviewing Kamuma ís rather 
over-simplified. Westerner 's nofions oƒ Kanưnad oƒflen reveal an aftitude oƒ 
cultural superiority that perceives the principal oƒ Kamrma as part ofreligion 
based on ƒatalism and superstition. 

Ít người hiểu được cơ chế của Nghiệp Lực. Người ta phải tri đắc chỗ 
mà tầm trảo. Sư phải nói rằng phương thức kiến giải về Nghiệp Lực của bạn 
đã đơn giản hóa quá mức. Những quan niệm của người phương Tây về 
Nghiệp Lực thường triển hiện một thái độ ưu việt về văn hóa mà qua đó nhận 
thức nguyên lý Nghiệp Lực là một phần của tôn giáo đã được dựa trên túc 
mệnh luận và quan niệm mê tín. 


Xamma ¡s a nalural law. l† operadles in nature whether anyone 
FY€COĐHIZ©S OF nOI. 

The nature oƒ Ñanna revedls the complexity oƒproblems oƒ chronie 
poverty ín the lives oƒ every poor people. In the West, many have the idea 
that money and market-based job traiming will bring an end to povertỹ. 
People will then be in a posilion to earn an adequale living and eventually 
move up the socidl ladder. 

Nghiệp Lực là một định luật thường nhiên. Nó hoạt động một cách 
thường nhiên cho dù có ai nhận thức hay không. 

Thực tính của Nghiệp Lực triển hiện tính phức tạp của các vấn đề bần 
cùng triền miên trong đời sống của mọi người dân bần khốn. Ở phương Tây, 
nhiều người có ý: tưởng răng tiền bạc và sự bồi huấn việc làm dựa trên thị 
trường sẽ dẫn tới kết quả chấm dứt sự bần cùng. Thế rồi người ta sẽ có điều 
kiện để kiếm được một đời sông thích đáng và tối chung tiến lên các nắc 
thang xã hội. 


However, j we recognize that poverty ¡is the resull oƒ negaliVẻ 
Kamưna, ve see that the vast majority oƒ poor people have a whole spectrum 
0ƒ obstacles in ƒfomt oƒ them. l† is not they have been indoctrinated inio the 
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assumnption oƒ predestined ƒale and that the whole 0ƒ i1; in fact, they have 
heavy Kartrna to bear throughoult this lỰc. | 

Tuy nhiên, nếu như chúng ta nhận thức được rằng sự bần cùng là kết 
quả của Nghiệp Lực tiêu cực, chúng ta nhận thấy rằng đại đa số người bần 
cùng có cả một phạm vi chướng ngại trước mặt họ. Không phải là họ đã bị 
truyền giáo vào sự giả thiết mệnh vận đã định phận và toàn bộ điều đó; trong 
thực tế, họ có Nghiệp Lực nặng nề phải chịu đựng suốt cuộc đời này. 


People born into the cycle oƒ poverty siruggle through the minimum 
level of schooling until they can quit to find a job. In a couniry like Thailand 
a boy or a gữ'Ï can confinue in school through the qid 0ƒ scholarship. 


However, poor children leave school beƒfore they become literdlte. 
They retain q diminished selƒ-concept oƒ their imellecfual abdliHes. They 
usually lack ambition and enthusiasm ƒor educaHon or work. They are born 
into ƒamily situations that condition them fo see onhy q tỉiny range 0ƒ work 
possibilites. They think about work in terms oƒ days and seasons, they don † 
(ry to improve careless and sioppy habiis. 

Những người sinh ra trong chuỗi tuần hoàn bẩn cùng phải len lách 
một cách khó khăn với trình độ tối thiểu của trường học cho đến khi họ có 
thê thôi học để tìm việc làm. Ở một quốc gia như Thái Lan, nam sinh hoặc 
nữ sinh đều có thể tiếp tục đến trường thông qua sự hỗ trợ của học bồng. 

Tuy nhiên, trẻ em bần cùng bỏ học trước khi trở thành người có học 
thức. Chúng bảo lưu một quan niệm về bản thân giảm thiểu ở khả năng trí 
lực của mình. Chúng thường thiếu hụt chí hướng và lòng nhiệt tình cho việc 
giáo dục hoặc lao động. Chúng được sinh ra trong những hoàn cảnh gia đình 
khiến chúng chỉ có thể nhìn thấy một tầm cở khả năng lao động rất nhỏ. 
Chúng nghĩ suy về việc lao động theo kỳ hạn trong các ngày và theo các mùa, 
chúng không có gắng để cải thiện những tập quán cầu thả và bất cân thận. 


When they aqcquire more money they need, they promplly spend II. 
They are easily addicted to alcohol, tobacco, and gambling. Poverfy ¡s q 
condition in which whole constellations oƒ heavy, negative ƒorces keep people 
circumscribed, survival-oriented existenee. 


We recognize this as ill-effects oƒ unwholesome Keamuma. ÌL is, oƒ 
course, possible to work one 's way out, buf if is a long, hard, uphill sirugsle. 


As spữritual advisers we try hard to teach people how to live skillfiliy 
qnd morally in order to avoid suụch tragic kind oƒ existence. 
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Khi chúng hoạch đắc nhiều tiền hơn chúng cần, chúng nhanh chóng 
tiêu xài nó. Chúng đã bị nghiện rượu, thuốc lá, cờ bạc một cách đễ dàng. Sự 
bần cùng là một tình trạng trong đó toàn bộ các lực lượng nặng tru, tiêu cực 
đã kìm hãm sinh mạng con người trong hạn chế và đã định hướng sinh tồn. 

Chúng ta nhận thức đây là những hệ quả bắt lương của Nghiệp Lực 
vô tịnh hảo. Lẽ tất nhiên là khả thi làm cho người ta thoát ly, thế nhưng đó là 
một sự đấu tranh phí lực, gian khổ và lâu dài. 

Với tư cách là những vị có vấn tinh thần, chúng ta cô găng tích cực chỉ 
dạy cho mọi người cách thức sống một cách thành thục và phẩm hạnh đoan 
chính nhăm để tránh một thể loại sinh mạng bi thương như vậy. 


(53): l don”t know whether Ï believe in Rebirth or I believe that we 
are onÄy born once. Ñebirth is muuch more ƒashionable mong my circle oƒƑ 
ýriends, bu Ï don°t have a clue regarding either conCept. 

Tôi không biết liệu tôi có tin tưởng vào Sự Tân Sinh hoặc tôi tin tưởng 
rằng chúng ta chỉ được sinh ra có một lần. Sự Tân Sinh thì lưu hành nhiều 
hơn trong nhóm các bạn hữu của tôi, thế nhưng tôi không có một manh mỗi 
nào hữu quan đến cả hai khái niệm. 


(S): We can believe in either both or neither. Á variety oƒ views and 
opinions qboul this have developed over centuries. They all have their 
adherents. Some believe so ƒervemtly that things are as they believe them to 
be that they would like to deƒfend their belieƒš. 

Thị is sO irrational that we can only shake our heads in wondker. 

Chúng ta có thể tin tưởng vào cả hai hoặc không tin tưởng cái nào cả. 
Nhiều quan điểm và các ý tưởng về điều này đã phát triển qua nhiều thế kỷ. 
Tất cả chúng đều có tín đồ của chúng. Một số tin tưởng một cách rất nhiệt 
thành đến nỗi các điều như họ tin tưởng vào chúng dù có thế chăng đi nữa để 
mà họ muốn bảo vệ niềm tin của mình. 

Điều này hết sức bất hợp lý đến nỗi chúng ta chỉ có thể lắc đầu của 
mình rong sự ngạc nhiên. 


All these views and opinions lie withim the same straiacket called 
belie/. Keep in mind that they are merely ideas about the world and are 
subject to change; they have no real substanee. ]ƒ you want to kuow abouf 
the rebirth or even about no-birth, you will need to turn your mìnd toward 
the source oƒthese concepts and learn to see through even beyond rational 
DẴ©rception. 
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Tất cả những quan điểm và các Độ tưởng này năm trong cùng một sự 
thúc phược nghiêm ngặt được gọi là niềm tin. Hãy nhớ rằng chúng một cách 
đơn đơn thuần là những ý tưởng về thế giới và phải chịu sự thay đổi; chúng 
không có thực chất. Nếu bạn muốn biết về Sự Tân Sinh hoặc thậm chí về Sự 
Phi Tân Sinh, bạn sẽ cần xoay hướng tâm thức của mình về phía lai nguyên 
của những khái niệm này và học cách nhìn thấu đáo vượt ra ngoài sự nhận 
thức lý tính. 


Walking with my eyes cast down just in font oƒ me, Ï move through 
the villages while the day ¡is in inƒancy. Ás Ï pass along the sireefs, people 
call out an invitation to accept their ƒood offerings. Sometlmes Ï come upon 
a païir oƒƒeet that jars my memory back to some obscure time or pÌace. 

Bộ hành với đôi mắt của mình nhìn xuống ngay trước mặt Sư, Sư di 
chuyển qua các ngôi làng khi ngày mới bắt đầu. Trong khi Sư đi đọc theo các 
đường phố, dân chúng gọi to lên một sự yêu thỉnh để thọ nhận những thực 
phẩm cúng dường của họ. Đôi khi Sư chợt thấy một đôi chân mà xung đột 
ký ức của mình trở về thời gian hay nơi chốn mô hồ nào đó. 


Gazing at what Ï take to be an old man s funny assortimeni 0ƒ foes 
takes me back to some other lịetime, some other pÏane oƒexistence. Yet the 
notion oƒ past le ¡s ứimpossible to endorse with my degree oƒconfidence, ƒor 
who among 1s can really know this directly ? 

Ngưng thị vào những gì mà Sư coi là các chủng các dạng của các ngón 
chân hoạt kê của một ông già đã đưa Sư trở lại kiếp sống nào khác, một bình 
điện tồn tại nào khác. Tuy thế, khái niệm về tiền kiếp quả là bất khả thi xác 
thực với mức độ tự tin của Sư, vì có ai trong chúng ta thực sự có thể tri đắc 
điều này một cách trực tiếp ? 


Sơme other le or le ƒorm may suggest itselƒ, but that doesn † make 
¡t real. These quirky memory blips could simphy be a trick 0ƒ imagination. 
People can caught up in these nebulous concepts. Ïn reality, everything that 
vaguely suggesis iiselƒ is merely a possibility in a world oƒ infimie 
possibililies. None oƒthis has any bearing on our predicament right here and 
righf now. 

Một số đời sống hoặc dạng sống khác có thể tự nó biểu minh, thế 
nhưng điều đó không làm cho nó trở thành hiện thực. Những quang điểm ký 
ức lực cô quái có thể đơn giản là trò đùa dai của tưởng tượng lực. Con người 
có thê bị đắm say trong những khái niệm mô hồ này. Trong thực tế, tất cả 
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những gì mô hồ tự nó biểu minh chỉ là một khả năng trong một thế giới tiềm 
lực vô hạn. Không điêu chi trong sô này hữu quan đên khôn cảnh của chúng 
ta chính ngay hiện tại này. 


The raHonal mind lowers itselƒf'from ¡is exalted position whafever we 
consider the Im=mnensify 0ƒ the physical universe. Pulling ourselves ffom our 
cơmputer and TY to look up at the stars twinkling on a clear nighĩ, we can 
help but be humbled by the awesome nature oƒ the world we live in. Thịs is a 
vastiy difƒerent mode oƒ mind than the one that worries about the endÌless 
array 0ƒ pefy concerns pertaining to this one le. 

Tâm thức lý tính tự hạ thấp mình khỏi vị trí hiển hách của nó bất luận 
điều chỉ chúng ta coi như là sự bao la của vũ trụ vật chất. Hãy kéo bản thân 
chúng ta ra khỏi máy vi tính và truyền hình để ngước mắt lên nhìn những vì 
sao đang lấp lánh trong một đêm quang đãng: chúng ta không thể nào bang 
trợ, thế nhưng hãy khiêm tốn trước thực tính kinh hoàng của thế giới mà 
chúng ta đang sinh sống. Đây là một phương pháp của tâm thức sai biệt một 
cách cực đại hơn cái mà không yên tâm về mảng vụn vặt bất cùng tận hữu 
quan đến chính cuộc sống này. | 


lữ makes us wonder: “Dia Ï come ƒffom somewhere tp there 2 Quf 
there?” We all have a sense that this ljƒe is not all that ve have experienced 
0F Y1] eXpD€rienee. 

AI this leads to thoughfs qbout rebirth and it ƒascinating 
ImplicaHions. 

Nó khiến chúng ta tự hỏi: “Đấy, Ta đã từ ở đâu sinh lên ? từ ở đâu 
sinh ra ?” Tất cả chúng ta đều có cảm giác rằng đời sống này không phải là 
tất cả những øì chúng ta đã trải nghiệm hoặc sẽ trải nghiệm. 

Tất cả điều này dẫn đến những sự nghĩ suy về Sự Tân Sinh và những 
ám thị hấp dẫn của nó. 


Was Ï once a queen oƒ Sheba ? Napoleon 2? Sam the tailor ? 

There are endless possibilities and we can embrace them all and in a 
/light oƒ ƒanlasy, extricate ourselves ƒom being whoever if is we now think 
W€ 7€. 

Just for a momen! consider these hypotheses: one is that we are born 
once through the merging oƒ an egø and the sperms. The lỰe that arises oul 
0ƒ that meeting lasis aí most a hundred vears, and then it disappears. The 
other hypothesis takes shape thưough sustamed meditaHion practice. 
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Consciousness 1s capable and indeed suscepfible taking bừth in any kind of 
ƒorm, both imaginable and unimaginable. 

Tôi đã từng là Nữ Hoàng Sheba ? (Theo kinh Cựu Uóc, Nữ Hoàng 
của người Shebea, người đã đến thăm Vua Salomon. Sheba còn gọi là Saba, 
một Vương Quốc cô đại của người Sabea, một quốc gia giàu có buôn bản 
vàng, gia vị và đá quý. Khu vực này sinh sống tọa lạc ở phía Đông JNam c của 
bán đáo Á Rập, nước Yemen hiện nay). 


Napoleon I ? (Wapoleon Bonaparte (1769 — 162]) là vị tướng lãnh 
người Pháp sinh tại đảo Corse, Hoàng Đề nước Pháp (1804 — 1815). 

Thợ may Sam 2 

Có những tiềm lực bất cùng tận và chúng ta có thể tận dụng tất cả 
chúng và trong một tư tưởng kỳ quái, làm cho bản thân chúng ta thoát ly ra 
khỏi tình trạng hiện tại chúng ta nghĩ suy bất luận chúng ta là ai. 

Hãy tạm thời truy cứu những giả thuyết này: một là “rằng một khi 
chúng ta được sinh ra thông qua sự hợp tính của một cái trứng với những tỉnh 
dịch. Sự sống qua đó khởi sinh lên từ sự hội hợp đó kéo đài nhiều nhất là một 
trăm năm, và sau đó nó biến mắt. Giả thuyết khác hình thành thông qua sự 
thực hành bất đoạn về Thiền Định. Tâm ý thức có khả năng và thực sự để tác 
động sự xuất sinh dưới bất luận hình thức nào, cả khả dĩ tưởng tượng và bất 
năng tưởng tượng. 


Everything exists at all times. We have existed in an endless series Qƒ 
ƒorms by way oƒ energy dimension that has nothing whatsoever to do with 
or. nofion Oƒ từme qnd space. 

Since everythig exists at all times, i may be possible fo be 
sừnultaneously alive in a body or nof so. All things are one thỉng and all từne 
1S HOVW. 

Mọi thứ hiện hữu ở mọi thời điểm. Chúng ta đã hiện hữu trong một 
chuỗi nối tiếp nhau bất cùng tận ở các thể dạng theo chiều năng lượng mà 
chăng có liên quan gì đến ý niệm của chúng ta về thời gian và không gian. 

Vì mọi thứ đều hiện hữu ở mọi thời điểm, nó có thể khả thi đồng thời 
phát sinh tồn tại trong một sắc thân hoặc không phải như thế. Tất cả mọi thứ 
là một chuyện và tất cả thời gian là bây giờ. 


(6): Two years qøo, a neiphbor”s daughfer died quite suddenly in the 
rmiddle oƒ the nighứ. They have been yearning for thỉs child ƒor years and 
consequertly were distraugli ío the point 0ƒ hen she died. EVen 'iow Íw0 
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years lafer, they sfll tmourn her and just can °t seem to get their lives. Whaf 
can be done ƒor therm ? 

Hai năm trước đây, một người con gái hàng xóm đã chết một cách khá 
đột ngột vào lúc nửa đêm. Họ đã khát vọng cho con trẻ này trong nhiều năm 
và vì thế đã tâm phiền ý loạn ngay khi cô bé ấy đã chết. Ngay cả bây giờ hai 
năm sau, họ vẫn còn thương tiếc cô bé ấy và xem ra không thể nào khắc phục 
được với đời sống của họ. Có thê làm được điều chi cho họ ? 


(6): 4s frie as it may sound, l can onhy say to let time do the healing. 
ÿ the paremts are not meditators, it is umlikely that they can convert this 
Íraumnaflc occasion inío awareness oƒ the nafure oƒ le. We just have to leave 
the task oƒ healing to the one thai does it best- time. 

Nghe có vẻ cũ kỹ, Sư chỉ có thể nói răng hãy để thời gian chữa lành 
vết thương. Nếu như Cha Mẹ không phải là những thiền giả, không chắc rằng 
họ có thể chuyển biến cơ hội gây khủng hoảng tỉnh thần này thành sự tỉnh 
ngộ về thực tính đời sống. Chúng ta chỉ cần để lại nhiệm vụ chữa lành vết 
thương cho một trong những thời gian tối hảo. 


However, since you have been medildting ƒor some years, Ï speak 
more directly to you, knowing that yơu will not regard what Ï say as callous. 
l believe that we have experienced this kind 1ƒ heart-wrenching pain again 
and again over the course oƒtmany, many ljJetimes. Ï can emphasize. 

Tuy nhiên, vì bạn đã có Thiền Định trong một số năm, Sư diễn giảng 
một cách trực tiếp với bạn nhiều hơn, am hiểu rằng bạn sẽ không để ý đến 
những øì Sư nói là lãnh khốc vô tình. Sư nghĩ rằng chúng ta đã trải nghiệm 
thể loại này nếu như nỗi đau lòng lặp đi lặp lại trong suốt quá trình thời gian 
trôi qua của rất nhiều kiếp sống. Có thể Sư cường điệu. 


But Ï also now know where the suffering comes fom. You see, the 
devastation that the parenfs ƒeel comes from loving their baby too mụch. 

Anything taken to the extreme, even love, generdfes Dproportionatelÿ 
ÊXaggerated response such as an overwhelming fear oƒ loss. 

ln this particular situation, the paremfs` affection went over the top 
and the pain 9ƒ loss was magmified beyond enduranee, as it would be with 
anything and anyone who love tfoo much. 

Thế nhưng, hiện giờ Sư cũng tri đắc nỗi đau khể đến từ đâu. Bạn thấy 
đấy, sự phá hoại mà các bậc Cha Mẹ cảm thấy bắt nguồn từ việc yêu thương 
con trẻ của họ quá nhiều. 
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Bắt luận điều chỉ được đưa đến cực đoan, ngay cả tình thương, đều 
tạo ra phản Ứng khuếch đại một cách tương xứng, chăng hạn một nỗi sợ hãi 
nan đĩ ức chế về sự mất mát. 

Trong tình huống đặc biệt này, tình yêu thương của Cha Mẹ đã quá 
phận và nỗi đau khổ mất mát đã được khuếch đại vượt quá sức chịu đựng, 
như nó sẽ xảy ra với bất luận điều chỉ và bất luận ai yêu thương quá nhiễu. 


(7): Do people die because 0ƒtheir Karmma ? 
Người ta tử vong vì Nghiệp Lực của họ 2 


(7): People leave their body because oƒ theiếr Kanưna and oƒjien 
because 0ƒ their carelessness, which ¡s also connected with Namưna. When 
any underlving ƒactor necessary to support lje is withdrawn or ceases, the 
boäy rmust die. When the supporting ƒaclors sustaimimng q le are sIrOHE, 
people are able to live long and healthy lives. 

Con người lìa bỏ sắc thân của mình do bởi Nghiệp Lực của họ và 
thường là do sự bất cần thận của mình, cũng đã hữu quan với Nghiệp Lực. 
Khi bất luận nhân tố tiềm ẩn tất yêu nào để hỗ trợ đời sống đã rời bỏ hoặc 
chấm dứt, sắc thân phải tử vong. Khi những nhân tổ hỗ trợ đang duy trì mạnh 
mẽ đời sống thì con người có thể sống lâu và khỏe mạnh. 


However, most people live carelessly and negligemtly in both body qnd 
mind. They do not live in accord with nature. They don † develop their lives 
imtellieentiy and they don † take care oƒ thermmselves in a manner thai prolects 
them from accidenis and ilÏness. 

Tuy nhiên, hầu hết mọi người sống một cách bất cần thận và một cách 
cầu thả cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ không sống tùng thuận theo thường 
nhiên. Họ không phát triển đời sống của mình một cách thông minh và họ 
bất chiếu cô tự kỷ trong một hành xử bảo vệ họ khỏi mọi tai nạn và các bệnh 
tật. 


Everything - death as well as ljƒe - happens by the unseen causality 0ƒ 
Kamưmna. Death is the end oƒ Kammic phase. There ïs no need to see death as 
calamity; so aÌso there is liHle wisdom in rejoicing at the birth oƒa chủld. 

Tất cả mọi sự việc — sự tử vong cũng như sự sống — đã xảy ra do bởi 
mối quan hệ nhân quả khán bất kiến của Nghiệp Lực. Sự tử vong là sự kết 
thúc của một giai đoạn Nghiệp Báo. Không cần phải khán kiến sự tử vong 
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như là tai nạn; cũng như thế có chút minh trí trong khi hý khánh với sự ra đời 
của một đứa bé. 


(8): Is death the end oƒ dÏl this ? 
Liệu sự tử vong có phải là sự kết thúc của tất cả những điều này 2 


(8): Death as we think oƒ it culturally is a concept that you have fo 
learn to believe in. Because i† is a belieƒ) you can learn to disbelieve it ds 
well. The notion oƒ death as the end oƒ ljfe is ƒueled by your believe system. 
mestigalte this. Find out who it is that believe such things and then builds 
their lƒe around it. Contemplate this and you will learn a lot about the way 
things qre. 

Sự tử vong như chúng ta nghĩ suy đến nó, về phương diện văn hóa là 
một khái nệm mà bạn phải học hỏi để tin tưởng vào. Vì nó là một niềm tin, 
bạn cũng có thê học hỏi để bắt tương tín nó. Ý niệm về sự tử vong như là sự 
kết thúc của sự sông đã được nạp nhiên liệu bởi hệ thống tín ngưỡng của bạn. 
Hãy tiến hành điều tra điều này. Hãy tra minh a1 là người tin tưởng vào những 
sự việc như thế và sau đó kiến tạo đời sống của mình xung quanh nó. Hãy 
nghiêm túc khảo lự điều này và bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều về lĩnh 
vực của những sự việc. 


ÿ you are asking the body stops functioning, Ùƒ it quiis responding to 
the environment as it normally does, the answer is definite Yes. Thaf 5 
0bviows. the other hand, the idea the death ¡s the end all this, though ii 1s 
deeply ingrained in many 0ƒ us, just an idea that your contemplation can 
Cornicenirate can penetrate beyond. 

Nếu như bạn yêu cầu sắc thân ngưng thực hiện công năng, nếu như 
nó ngừng phản ứng với môi trường như nó thường làm, câu trả lời chắc chắn 
là Có. Điều đó là hiển nhiên. Mặt khác, ý tưởng sự tử vong là sự kết thúc của 
tật cả những điều này, sự suy nghĩ này đã căn thâm để cố một cách thâm thiết 
trong nhiều người của chúng ta, chỉ một ý tưởng mà sự nghiêm túc khảo lự 
của bạn có thê định thức, có thê động sát siêu xuẤt. 


Thịs question is profound one that you will carry with you all :yowr 


lJe. Examining it can shatter all kinds oƒmispereepftions you carry regarding 
the world. 


You will see that death and liƒe are partners, Iwins. 
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Death cannot be the end oƒ lƒe just as lƒe cannot be the end oƒ death. 


Câu hỏi này là câu hỏi thâm thúy mà bạn sẽ mang theo với bạn suốt 
cả cuộc đời mình. Thẩm tra nó có thể làm tan vỡ tất cả mọi nhận thức sai lầm 
bạn cưu mang hữu quan đến thế giới. 

Bạn sẽ thấy rằng sự tử vong và sự sống là những đối tác, là cặp đôi. 

Sự tử vong không thể nào là sự kết thúc của sự sống cũng như sự sống 
không thể nào là sự kết thúc của sự tử vong. 


Righi now how much death is occurring in your body ? Someday yơu 
will come to understand the truth about death and the truth will let you ƒree. 

A good Buddhist eulogy could read like this: “Thịs is as Jar as Ï gof”. 
There is ulHimately only one thing to accomplish, and i1 is an ongoing, lƒ©- 
ío-lƒe process. 

Ngay bây giờ có bao nhiêu sự tử vong đang xảy ra trong sắc thân của 
bạn ? Một ngày nào đó bạn sẽ đi đến tuệ tri chân lý về sự tử vong và chân lý 
sẽ tạo cơ hội cho bạn được giải thoát. 

Một Hảo Phật Tử có thể đọc lời ca tụng như thế này: “Đây là tất cả 
những điều mà tôi có được”. Tối chung chỉ có một điều cần hoàn thành, và 
đó là một trì tục tồn tại, quá trình kiếp sống này đến kiếp sông khác. 


One's consciousness at death ¡is the onj|y measurte oƒ a le s 
accomplishment. Jƒfsomeone in critical condition with a mind still functioning 
is able to hear this contemplale upon ïI, could be imvaluable gửi. Much 
depends on how well a person has prepared for the last momends in this body. 

Tâm ý thức của một người vào lúc tử vong là thước đo duy nhất để 
đánh giá sự thành tựu của một kiếp sống. Nếu như ai đó đang trong tình trạng 
nguy kịch với một tâm thức vẫn còn đang hoạt động có khả năng để lắng 
nghe điều này, nghiêm túc khảo lự về nó, đó có thể là món quà vô giá. Phân 
lớn phụ thuộc vào việc một người đã có chuẩn bị tốt như thế nào cho những 
khoảnh khắc cuối cùng trong sắc thân này. 


Obviously, jƒ someone has led a careless and negligent le ƒor 
decades, there won f be lucidity and alert circwmnspection to look imo the 
nature oƒ death. Instead, there will be prolijferation oŸ worries around 
lengthening survival. 

Một cách minh hiển, nếu như ai đó đã sống một cuộc sống bất cân 
thận và cầu thả trong nhiều thập kỷ, họ sẽ không có sự cần mật sáng suốt và 
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tỉnh táo để khán thấu thực tính của sự tử vong. Thay vào đó, sẽ có sự khích 
tăng những sự ưu não xung quanh việc kéo thời gian tôn tại. 


Hospitals reinforce this anviety. Their dread Oƒ death creafes q maze 
0ƒ machinery and imervention. This ¡is the Kamưna oƒ a lƒe lodged in the 
mainstream modern world with all the requisite insurance policies. 

Các bệnh viện gia thâm sự tiêu lụy này. Nỗi sợ hãi về sự tử vong của 
họ tạo ra một mê cung của cơ cấu và sự can thiệp. Đây là Nghiệp Lực của 
một đời sống đã ký túc trong một thế giới hiện đại chủ lưu với tất cả các 
chính sách bảo hiểm cần thiết. 


Si, J someone regards the moment oƒ death as momenious and ïs 
prepared to realize that all that happened ín the span 0Ÿ their le is buf 
prelude for the dựing momemt, their dedication to the inner investigation and 
One-poimled concenfration could initiate a ƒlesh oƒinsight that has a profound 
eƒJect. We could say then, that these final hours in our human ljƒe pÌaces 1s 
on the brink oƒ Buddhahood. 

Tuy nhiên, nếu như ai đó xem khoảnh khắc tử vong là trọng đại và đã 
được chuẩn bị để chứng tri rằng tất cả điều gì đã xảy ra trong khoảng thời 
gian thọ mạng của họ chỉ là tiền tấu khúc cho khoảnh khắc cận tử lâm chung, 
Sự công hiến của họ cho việc điều tra nghiên cứu và sự nhất thống định thức 
có thể khởi động sự sáng tạo tuệ giác dẫn đến một hệ quả vị điệu. Thế rồi 
chúng ta có thể nói răng những giờ khắc lâm chung này trong kiếp nhân sinh 
của mình, an trí chúng ta vào bước ngoặc khẩn yêu Quả vị Phật. 


CHAPTER IH 
CHƯƠNG IH 


HEART DONATION TO THE WORLD 
TÂM HUYẾT QUYÊN TẶNG CHO THÉ GIỚI 


(1): What is medifation 2 
Thiền Định là chỉ 2 


(1): Buddhism is really trteresting to me, it makes me enlightening 
and leads me to Jind the way how to live with our modern world qui1e 
harrnoniousy. 
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Yet, a Buddhist will be nothing to do with Buddhism without practice 
0ƒ meditation. 

Phật Giáo thực sự rất thú vị đối với Sư; nó đã khiến Sư khai minh và 
dẫn dắt Sư trảo đáo phương thức đề sống một cách hoàn toàn hài hòa với thế 
giới hiện đại của chúng ta. 

Tuy nhiên, một người Phật Tử sẽ bất hữu quan với Phật Giáo nếu _ 
không thực hành Thiền Định. | 


The sense 0ƒ le is secretly confained in every one oƒus who are reaqlly 
seeking ƒor something else but we will find it through practice 0ƒ insighf 
meditation perƒfectly taught by the Buddha. The Buddha hừmselƒ ƒound ii 
through his own practice 0ƒ insighft meditation. 

Ý thức cuộc sống đã hàm hữu một cách bí mật trong từng mỗi một 
chúng ta là những người thực sự đang thám cầu điều gì khác, thế nhưng chúng 
ta sẽ trảo tầm nó thông qua việc thực hành Thiền Định Tuệ Giác đã được 
Đức Phật giáo huấn một cách hoàn hảo. Chính bản thân Đức Phật đã trảo đáo 
được nó thông qua việc thực hành của chính Ngài về Thiền Định Tuệ Giác. 


ý we do not practice it, ve will never kmow what the meaning oƒ 
meditation is and what purpose medilation will make ƒor our lỊc. 

For example, boredom in our ljƒe; how can we dedl with this that ofien 
disturbs our le? 

Nếu như chúng ta không thực hành nó, chúng ta sẽ không bao giờ tri 
đắc ý nghĩa của Thiền Định là gì và chính mục đích Thiền Định sẽ thúc đây 
đời sống của chúng ta viên mãn. 

Ví dụ, sự yếm quyện trong đời sống của chúng ta; làm thế nào 
chúng ta có thể đối phó với điều này mà nó thường luôn nhiễu loạn đời sống 
của chúng ta ? 


Vipassanã meditation will help you to deal with this kind oƒ problem 
quite successfully. Vipassana medilation will become a true ƒfiend 0ƒ us ío 
be with us as long as we are live. 

We are all looking ƒor satisfaction buf we do not know how we will 
ìnd ïI. 

Thiền Định Minh Sát sẽ bang trợ bạn để đối phó với thể loại vẫn đề 
này một cách hoàn toàn viên mãn. Thiền Định Minh Sát sẽ trở thành một 
Chân Bằng Hữu hiện hữu ở bên chúng ta miễn là chúng ta vẫn còn sống. 
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Tât cả chúng fa đêu tâm trảo niêm mãn túc cảm, thê nhưng chúng ta 
không biệt làm thê nào chúng ta sẽ trảo tâm được nó. 


Sorme people work so hard to gain enough things so thai they can ƒeel 
safisfied bul finally it does not work. Some people are so rích; they don † even 
know how to spend their wealth but they do not ƒeel satigied as well. Some 
people are knowledgealle, so brilliant and quick to learn things but they do 
not feel satisfied as well. 

Some peoDle choose lje oƒmonk expecting to find satisƒfacHon but ïI 
can De YOFSe. 

Một số người làm việc hết sức chăm chỉ để hoạch đắc đủ các thứ nhằm 
để họ có thể cảm thấy được mãn ý, thế nhưng cuối cùng nó không có tác 
dụng. Một SỐ người rất giàu có; họ thậm chí không biết làm thế nào để tiêu 
phí của cải của họ, đến nỗi họ cũng không cảm thấy được mãn ý. Một số 
người thì thông tuệ, rất cao minh và học hỏi sáng trí các thứ, thế nhưng họ 
cũng không cảm thấy được mãn ý. 

Một số người lựa chọn đời sống tu sĩ kỳ vọng để trảo tầm niềm mãn 
túc cảm, thế nhưng điều đó có thể tôi tệ hơn. 


(2): So then, what can rmake us safisfied ? 
Vậy thì, điều chỉ có thể làm cho chúng ta được mãn ý 2? 


(2): lí ¡s realjy a good question. We should look for a true friend and 
accormnpany with him and learn ffom hìm and practice with and set adVvice 
J#rom him qnd 1se it practicadlly in daily le. 

Remember that you should not look for a good teacher but a true 
Jriend. There are so many teachers and so good ïn teaching but you know 
they will say: “Please do as Ï say but don! do as ï do”. l† is really a 
cornpassionate teacher to tell vou like this. A true friend will teach you, heÏp 
yơu, íake care oƒyou and will protect you as well. 

Đó thực sự là một câu hỏi hay. Chúng ta nên tìm kiếm một Chân Bằng 
Hữu và hãy đồng hành với anh ấy, và để học hói từ anh ấy, và thực hành với 
anh ấy, và nhận lời khuyên bảo từ anh ấy, và áp dụng nó một cách thực tiễn 
trong đời sống hăng ngày. 

Hãy nhớ rằng bạn không nên tìm kiếm một người thầy giỏi mà là một 
Chân Bằng Hữu. Có rất nhiều vị Giáo Thọ và rất giỏi trong việc chỉ giáo, thế 
nhưng bạn biết họ sẽ nói: “Xin vui lòng làm như Sư nói, mà không làm như 
Sư làm”. Đó thực sự một vị Giáo Thọ hữu đồng tình tâm khi nói với bạn như 
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thế này. Một Chân Băng Hữu sẽ chỉ dạy bạn, bang trợ bạn, chăm sóc bạn và 
cũng sẽ bảo vệ bạn. 


“True ƒtriend ¡is the most importam to accompany in ljƒe-circle” said 
the Buddha. 

When you meet a true ƒriend, he will tell you as he does withouf any 
secret and he will open his heart wide to let you see who he ¡s. llowever, he 
can jus† help you by showiïng the way how he pracfices to find satisfaction 
within himseÙ. | 

Nobody can make 1s safisƒw bu we have ío fry Oourselves. 

True ƒffriend is the onÍy one who can redlly help 1s witlhout shrinking 
in haDDpy and unhappy situaHon qnd Ï believe that true love will make€ 1s 
safisf as well. True love will not depend on mufual expecfation, iÍ goes 
sfraighf to see the benefll oƒ each other ›s le. 

Đức Phật đã nói: “Chân Bằng Hữu là tối quan trọng để đồng hành 
trong chu kỳ sinh hoạt”. 

Khi bạn gặp được một Chân Bằng Hữu, anh ấy sẽ nói với bạn như anh 
ấy làm mà không có bắt luận điều bí mật nào, và anh ấy sẽ mở rộng tắm lòng 
của mình để cho bạn suy kiến anh ấy là ai. Tuy nhiên, anh ấy chỉ có thể bang 
trợ bạn băng cách biểu thị phương thức anh ấy đã thực hành như thế nào để 
trảo tầm niềm mãn túc cảm trong bản thân anh ấy. 

Không ai có thể làm cho chúng ta được mãn ý mà bản thân chúng ta 
phải cố gắng. 

Chính Chân Bằng Hữu là người duy nhất có thể thực sự bang trợ 
chúng ta mà không phải thu súc trong tình huống hạnh phúc và bắt hạnh, và 
Sư nghĩ rằng Chân Hỷ Ái cũng sẽ làm cho chúng ta được mãn ý. Chân Hỷ 
Ái sẽ không phụ thuộc vào sự kỳ vọng lẫn nhau; nó trực tâm thâm thị quả 
phúc lợi đời sống lẫn nhau. 


(3): Then, whatf is the quality of true friend ? 
Thế thì, phẩm hạnh của Chân Bằng Hữu là chỉ ? 


(3): 12 ¡s also a very serious question ío answer. We can say: “Friend 
in need is friend indeed”. But the quality oƒ true ƒffriend ¡is good enough 
moradliy, good enough serenily and good enough wisdom. ]ƒ soimeone 
practices so, he/ she will be a true ƒriend. Ï believe that i will he q sSnOW ïn 
the summer but there is; you could probably find such person jƒ you realiy 
an. 
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Đó cũng là một câu hỏi rất nghiêm túc đề trả lời. Chúng ta có thê nói: 
“Băng Hữu hoạn nạn tài thị Chân Bằng Hữu”. Thế nhưng, phẩm hạnh 
của Chân Bằng Hữu phải hội đủ thiện hảo quy phạm đạo đức, túc tịnh an 
tường, và túc hảo minh trí. Nếu như ai đó tu dưỡng như thế, anh ấy/cô ấy sẽ 
là một Chân Băng Hữu. Sư nghĩ rằng sẽ có một lượng tuyết rơi trong mùa hè 
nhưng mà nơi đó; bạn rất có thể sẽ tìm được người như thế nếu như bạn thực 
sự mong cầu. 


We have ƒound and met enough teachers and enough friends for 
variefy oƒ knowledge since we were young buf soimetiies, We Were not aware 
Oƒ 11; sometimes we thought that we would have time or chanece to meet such 
leachers or suụch friends 4g4i1. 

Chúng ta đã trảo tẦm và đã gặp đủ các vị Giáo Thọ và đủ các bằng 
hữu với rất nhiều kiến thức sai biệt từ khi chúng ta hãy còn trẻ, thế nhưng đôi 
khi, chúng ta đã không ý thức được điều đó; đôi khi chúng ta đã nghĩ suy 
rằng chúng ta sẽ có thời gian hoặc có cơ hội để gặp lại các vị Giáo Thọ hoặc 
những bằng hữu như thé. 


We know very well that future is not certain but we thoueht aboul it 
and we expect uncertain future results beautjfully and ignorantly. I believe 
that ƒuture will get you nowhere and nothing but right now. Don '† lose right 
here and now because we are not sure 0ƒ when we die. 

Chúng ta biết rất TÕ rằng tương lai là không chắc chắn, thế nhưng 
chúng ta đã nghĩ suy về nó và chúng ta kỳ vọng những kết quả bất xác định 
trong tương lai một cách tuyệt hảo và một cách bất tri đạt lý. Sư nghĩ răng 
tương lai sẽ làm cho bạn hiểu được không có nơi nào và không có chi khác 
ngoài ngay hiện tại. Đừng để mắt ngay lúc này vì chúng ta không biết chắc 
khi nào chúng ta tử vong. 


We do not know the true ƒ†iend we experience now will live longer bul 
we can just perƒectly expect that he/ she would have longer lje. 

l isn f bad buf ï† won '† work either. Actually, learning how to let go 
things is muụch more important than ƒollowing a traditional religion and the 
knowledse oƒ how to let things so will make us a Safisƒfacfory way oŸ lê and 
leave us peaceƒfiully and calmly vhen we die. 

Chúng ta không biết Chân Bằng Hữu mà chúng ta trải nghiệm bây giờ 
sẽ sông lâu dài hơn, thế nhưng chúng ta chỉ có thể kỳ vọng một cách hoàn 
hảo răng anh ây/cô ấy sẽ có đời sống lâu dài hơn. 
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Điều đó không có chí xấu xa thế nhưng nó cũng sẽ không hiệu quả. 
Thực ra, học cách thức để vong hoài mọi thứ là quan trọng hơn nhiều so với 
lý giải một tôn giáo truyền thống và liễu giải cách thức vong hoài mọi thứ, 
sẽ giúp chúng ta có một phương thức sinh hoạt mãn ý và để lại cho chúng ta 
một cách an tịnh và một cách bình tịnh khi chúng ta tử vong. 


Believe me no one and nothing can heÏp 1s when we are in crises and 
confusion buí our kuowledge and our wisdom. Then, true ƒriend should be 
knowledee and wisdom developed in concenfration and moralit. 


No malter how mmuch securit) ¡is prepared poliicalỳ by a good 
governmernt. Qur le is always uncertain but our death ¡is certain. We have 
to choose just what is iấmportan! and whalt is necessary ío our liƒe Deƒore We 
die. 

Hãy tin tưởng Sư rằng không có ai và không có điều chi có thể bang 
trợ chúng ta khi chúng ta trong những cuộc khủng hoảng và khốn hoặc, ngoài 
tri thức và trí tuệ của chúng ta. Thế thì, Chân Bằng Hữu cần phải được phát 
triển tri thức và trí tuệ trong sự định thức và quy phạm đạo đức. 

Chẳng có chi đáng lo ngại cho lắm sự bảo an đã được chuẩn bị một 
cách chính trị với một chánh phủ tài giỏi. Sự sống của chúng ta luôn bất xác 
định, thế nhưng sự tử vong của chúng ta thì xác định. Chúng ta chỉ phải tuyến 
trạch điều chỉ là quan trọng và điều chỉ là tất yếu cho đời sống chúng ta trước 
khi chúng ta tử vong. 


We should not be busy with silly things not useƒul and that will nof 
ƒfollow us when we die. Qƒcourse, we must live with what we have had ïn our 
surrounding because we were born that way. 


We can † refuse our society; we musf live with our envirornment but by 
learning and observing way. Ánd we should learn the way how to easily let 
øo what we have had; we have fo let go even ourselves you know. 

Why should we attach to the things qnimate or inanimdte 2 

Chúng ta không nên bận rộn với những điều ngu xuân không hữu ích 
và điều mà sẽ không đi theo chúng ta khi chúng ta tử vong. Lễ tất nhiên, 
chúng ta phải sống với những gì mà chúng ta đã có trong môi trường xung 
quanh chúng ta vì chúng ta đã được sinh ra vốn là như thế. 

Chúng ta không thể nào cự tuyệt xã hội của chúng fa; chúng ta phải 
sống với hoàn cảnh chúng ta nhưng băng với phương thức học hỏi và quan 
sát. Và chúng ta nên học phương thức làm thế nào để vong hoài một cách dễ 
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đàng những gì chúng ta đã có; chúng ta phải vong hoài ngay cả bản thân mình 
mà bạn tri đắc. 

Vì sao chúng ta phải dính mắc vào các thứ hữu sinh mạng hoặc vô 
sinh mạng 2 


(4): lí has been so beaufjful and wonderfiul to listen to thỉs kind oƑ 
lesson qrd we can hiave tÌme ío think i( over. Oƒ course, if is not easỹ to lef 
things go Dbuf we will learn anyway; ñf is qccepfuble that we shomld live in 
lefting go because we rmMsí leave our things, beloved chỉldren, parends, 
grand-parenfs and friends and finadlly we rmust leave even ourselwes when 
M€ die. lí is bsolufely true; there is no choice in between. lí is qÌso the only 
May 0ƒ ljƒe. So how shaill e start practicing Buddhist meditation ? 

Quả là quá tuyệt hảo và rất tuyệt vời khi lắng nehe thể loại bài học 
này và chúng ta có có thể có thời gian để nghĩ suy lại. Lẽ tất nhiên, quả là 
không dễ dàng để vong hoài mọi thứ, thê nhưng chúng ta sẽ học hỏi băng bất 
cứ cách nào; có thể chấp nhận được rằng chúng ta nên sống trong sự vong 
hoài vì chúng ta phải xa lìa mọi thứ của chúng ta, những con trẻ thương yêu, 
Cha Mẹ, Ông Bà và những bằng hữu và cuối cùng chúng ta phải lìa bỏ ngay 
cả bản thân chúng ta khi chúng ta tử vong. Điều đó hoàn toàn đúng sự thực; 
không có sự lựa chọn ở giữa. Đó cũng là phương thức duy nhất của đời sống. 
Vậy chúng ta nên bắt đầu việc thực hành Thiền Định Phật Giáo như thế nào? 


(4): 1? is also a very good question. And ï† is sO easy fO answer qnd so 
easy fo understand the way how you should start but ƒarly dịffìcult to 
practice and to reach the goal. The problem ¡s neither the path nor the goal 
but human weakness to let go things and human thought that blocks true 
wisdom. 

Đó cũng là một câu hỏi rất hay. Và nó rất dễ dàng để trả lời và rất đễ 
dàng để tuệ tri phương thức bạn nên bắt đầu như thế nào, thế nhưng tương 
đối khó khăn để thực hành và đạt được mục tiêu. Vấn đề không phải là đạo 
lộ cũng không phải là mục tiêu mà chính là sự yếu kém của con người đề 
vong hoài các thứ và sự nghĩ suy của con người mà đã trở tắc Chân Trí Tuệ. 


We all enjoy thoughfs, beautjfuHl opimions and emotions; that sor† 0ƒ 
enjoyment is also a big block to open the mind and the heart in which true 
wisdom ¡s covered. 


Thịs is the reason why so many philosophers have not been able f0 
reach the level 0ƒ †rue wisdom. 


204 


Tất cả chúng ta đều thụ hưởng những sự nghĩ suy, những quan điểm 
và các cảm xúc tuyệt hảo; thể loại thụ hưởng ây cũng là một trở ngại to lớn 
để đả khai tâm thức và nội tâm mà trong đó Chân Trí Tuệ đã bị che phủ. 

Đây là lý do tại sao rất nhiều triết học gia đã không có được khả năng 
để đạt đến trình độ của Chân Trí Tuệ. 


Actually, we are including me are so ƒond oƒ beautjful thoughts and 
opimions; we enjoy it and we don † wamt to let them go. We are realiy 
reluctant to let go our beautiful emotions motivated through love parficularly 
between male and female or man and woman. Ï believe that i may be easy 
to ƒall in love with man or wormman bu there is muụch discussion ïn il and if is 
like a biịg issue 0ƒ le. 

Thực ra, chúng ta kế cả Sư rất ưa thích những sự nghĩ suy và các quan 
điểm tuyệt hảo; chúng ta thích thú nó và chúng ta không muốn để vong hoài 
chúng. Chúng ta thực sự miễn cưỡng để vong hoài những cảm xúc tuyệt hảo 
đã được kích hoạt thông qua tình yêu thương một cách riêng tư giữa nam tính 
và nữ tính hoặc giữa nam nhân và nữ nhân. Sư nghĩ rằng có thể đễ dàng yêu 
thương với nam nhân hoặc nữ nhân, thế nhưng có nhiều cuộc thảo luận về 
điều đó và nó tự hồ một vẫn để lớn của cuộc đời. 


Here, everybody should renember that Ïm not blaming anything and 
anyone but Ïm saying the truih. 

The more we love, the more rmmiserable we will become. And the 
ermnotion of love ƒor the onhy person grows sironger, sufJering grows bigser 
and bigger. 

Jƒwe do not learn how to let it go, there will be lifle chance to exisí 
in this pÏanet ƒor sormneone with whom we deeply ƒall in love because Wwe đre 
not able to handle our ermotion oƒ deep love. 

Ở đây, mọi người nên nhớ răng Sư không có chê trách bất luận điều 
chi và bất luận ai, mà Sư đang nói sự thật. 

Chúng ta càng yêu thương thì chúng ta sẽ càng trở nên khốn khổ hơn. 
Và tình cảm duy nhất dành cho một người dần dần tha thiết lên thì nỗi khổ 
đau càng lúc càng lớn dân lên. 

Nếu như chúng ta không học cách thức để vong hoài nó thì sẽ có ít 
cơ hội để hiện hữu trong hành tỉnh này với một người mà chúng đã yêu 
thương một cách thâm thiết, vì chúng ta không có khả năng để xử trí tình 
cảm thâm thiết của mình. 
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 we are not cared by whom we love so mch, ve will become worse 
and worse and I believe that ljƒe will become dry and fading away. lI is just 
the result oƒ loving emotion in the world. There ¡is no connection with any 
religions in love qffair but simply with human heart. 

Nếu như chúng ta không được người mà chúng ta yêu thương đặc biệt 
quan tâm đến thì chúng ta sẽ ngày càng trở nên cảng tôi tệ hơn và Sư nghĩ 
rằng cuộc sông ây sẽ trở nên khô khan và yêm yêm nhất tức. Đó chính là kết 
quả của nỗi cảm xúc yêu thương ở trong thế gian. Không có mối quan hệ với 
bắt luận tôn giáo nào trong chuyện phong lưu luyến ái, mà một cách đơn giản 
chỉ với tâm khảm con người. 


Thereƒore, the problem is not the mind oƒfalling im love with male or 
ƒ#emale because i! can be and must be as long as you live in sensual world 
You cannot avoid it and you have to qccept it bui you must learn the 
technique how to handle it properly and harmoniously within yourselƒf when 
yơu ƒeel vou are nof cared by someone with vhom you have ƒallen in love. 

Vì thế, vấn đề không phải là tâm thức yêu thương với nam tính hoặc 
nữ tính, vì nó có thể có và ắt hắn là có với điều kiện bạn sống trong thế giới 
dục trần. Bạn không thê nào tránh nó và bạn phải cam chịu nó, thế nhưng bạn 
cần phải học kỹ thuật như thế nào để xử trí nó một cách chính đáng và một 
cách hài hòa trong bản thân khi bạn cảm thấy bạn đã không được quan tâm 
bởi người mà bạn đã yêu thương. 


The technique is very simple; you should observe just the emotion oƒ 
love within you instead oƒ'observing the person who you have ƒallen in love 
with. You should not idertif your emotion with the person you love so much. 
ÿ yơu try to identjf the emotion oƒ love with person, you will be suffered 
ƒ#rom it. 

Kỹ thuật thì rất đơn giản; bạn chỉ nên quan sát tình cảm ở trong bạn 
thay vì quan sát người mà bạn đã yêu thương. Bạn không nên đồng cảm cảm 
xúc của mình với người mà bạn vô cùng yêu thương. Nếu như bạn cố gắng 
đồng cảm tình cảm với người, bạn sẽ chịu khổ đau vì nó. 


Therefore, you should observe it and let it go as cleverly and wisel) 
äs pOssible not to harm you. Thịs kind oƒ skill will come together with 
practice oƒ Vipassanä meditalion. Ï believe that Vipassanã meditation IS 
necessary to both the young and the old equally. l† is a sort oƒ anHbiotic to 
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profect us [rom external mental diseases such as love, unkind people qnả so 
0n. 

Vì thế, bạn nên quan sát nó và khả thi vong hoài nó một cách thông 
minh và một cách minh trí, không để nó làm tổn hại bạn. Thể loại kỹ năng 
này sẽ đến cùng với việc thực hành Thiền Định Minh Sát. Sư nghĩ rằng Thiền 
Định Minh Sát là tất yêu một cách tương đồng cho cả người trẻ và người già. _ 
Nó là một loại thuôc kháng sinh đê bảo vệ chúng ta khỏi những căn bệnh tỉnh 
thần ngoại tại như tình yêu, người bất hữu thiện v.v. 


Therefore, l have oflen said the meaning oƒ medilation is the skill oƒ 
letting so and how to handle the particular ƒeeling and the emolion. But i† is 
not easy you know. We need a true guiding teacher who has already 
practiced good enough meditation and we should follow as instructed. 

Vì thế, Sư đã thường nói ý nghĩa của Thiền Định là kỹ năng vong hoài 
và cách thức xử trí sự cảm giác và nỗi cảm xúc cá nhân. Thế nhưng nó không 
phải là dễ dàng bạn biết. Chúng ta cần một Chân Chỉ Đạo Sư, bậc đã có được 
trải nghiệm đủ tốt về Thiền Định và chúng ta nên tuân theo như đã được giáo 
đạo. 


A patient should ƒollow the doclor imstrucfion ƒor his physical 
health. Similarly, ve must ƒollow the master 's instruction qs good as possible 
ƒor the energy 0ƒ wisdom when we practice medilation. Ïƒ we refuse the 
doctor 3 Imstruction or jƒ we argue ío the doclor  insirucHon, we may nof 
recover our' health, we should just ƒollow the complete Insiructlion given 
through the particular meditation master *s love. (nhy then will ve recharge 
the enerey oƒour wisdom and reach the level oƒproper wisdom. Thai sor† 0ƒ 
wisdom will work quite properly within you to let the qllachmemf go and fo 
cuf if oƒJ at the roof. 

Bệnh nhân nên tuân theo mệnh lệnh của vị y sĩ cho tình trạng kiện 
khang của mình. Một cách tương tự, chúng ta cần phải tuân theo sự giáo đạo 
của vị Giáo Thọ thiện hảo chừng nào càng tốt chừng nấy cho năng lượng của 
trí tuệ khi bạn thực hành Thiền Định. Nếu như chúng ta cự tuyệt mệnh lệnh 
của vị y sĩ hoặc nếu như chúng ta tranh luận với mệnh lệnh của vị y sĩ, chúng 
ta có thể không khôi phục sức khỏe của mình; chúng ta chỉ nên tuân theo sự 
giáo đạo hoàn hảo đã được ban phát qua vị Thiền Sư thân thương. Chỉ như 
thế, chúng ta sẽ nạp lại năng lượng cho trí tuệ của mình và đại đến trình độ 
trí tuệ triệt để. Loại trí tuệ sẽ hoạt động một cách hoàn toàn chính xác ở trong 
bạn để vong hoài sự chấp trước và cắt bỏ nó tận gốc rễ. 
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Then, we will be truly free to live with us and with things and friends 
around us. This ¡s the goal oƒ meditation practiee. 


lỊ is realW bequtjfHl instruction, but ve should not expect to greedily 
thinking that we wil]l reach within a ƒew weeks. Qƒ course, we really wanf to 
reach that sort 0ƒ wisdom as soon as possible because we are suffering but 
we need to practice good enough by ƒollowing the masfer 's iInsiruction. 

Thế rồi, chúng ta sẽ thực sự được tự do đối với chúng ta và với mọi 
thứ và các bằng hữu xung quanh chúng ta. Đây là mục tiêu của việc thực 
hành Thiền Định. 

Đó thực sự là lời giáo đạo tuyệt hảo, thế nhưng chúng ta không nên 
kỳ vọng một cách quá tham lam nghĩ suy rằng chúng ta sẽ đạt được trong 
vòng một vài tuần lễ. Lẽ tất nhiên, chúng ta thực sự mong muốn để đạt được 
loại trí tuệ ấy càng sớm càng tốt vì chúng ta đang đau khổ, thế nhưng chúng 
ta cần phải thực hành đủ tốt bằng cách tuân theo sự giáo đạo của vị Giáo Thọ. 


To start this kind oƒ medilation, we should just be aware 0ƒ the 
breathing ín and out through the nostril or aware oƒ the abdominal movemenf 
rising and ƒallng in siting posture but cross-legseed but Ï know it will be 
diicult particularly ƒor westerners but don 't think that meditation is only in 
sitững posture, there is walking meditation as well. 

Đề bắt đầu loại Thiền Định này, chúng ta chỉ nên ý thức vào hơi thở 
vô và ra qua lỗ mũi, hoặc ý thức vào sự chuyên động phông lên và xộp xuống 
của bụng trong tư thế ngồi bắt chéo chân (kiết già), thế nhưng Sư biết nó sẽ 
khó khăn một cách đặc biệt đối với những người Phương Tây, thế nhưng 
đừng nghĩ suy rằng Thiền Định ấy chỉ ở tư thế an tọa; cũng có Thiền Hành 
nữa. 


However, Ï experlence with them; they are qble to do it qnd they are 
SuCcCessƒul in the position oƒ sitting cross-legged. Retreat will be better ƒ0r 
you. Ï wanf to sugeest that you should take Vipassanä meditation retreat ƒor 
_ at least ten days ` course with an experiencedl teacher ï" yOUF COunfry or in 
SO?ne Oother COunfries. 

Tuy nhiên, Sư trải nghiệm với họ; họ có khả năng để làm được điều 
đó và họ thành công trong tư thế ngồi bắt chéo chân (kiết già). Khóa tu tĩnh 
tâm sẽ là hoàn hảo hơn đối với bạn. Sư muốn để nghị rằng bạn nên tham gia 
khóa tu tĩnh tâm Thiền Định Minh Sát trong khóa tu ít nhất mười ngày với 
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một Giáo Thọ đã có trải nghiệm ở trong đât nước của bạn hoặc ở trong một 
sô quôc gia khác. 


_(9): Do you know some meditation cenfers in United States ? 
Sư có biết một số các Trung Tâm Thiền Định ở Hiệp Chủng Quốc 
không ? 


(S5): Certaimly. Ïl don † know which state you live in Ámerica Duf ïl is 
good to learn Vipassani meditation in yOMF OWH COMHÍrV qnđ in yOur OWn 
culture because Vipassana meditation is qlready like another lang; ¡t will be 
quite ƒoreigri ƒoF VOU. 

When you learn it im abrodd in which culture you are not familiar, you 
will have to ƒace a greaf challenge to learn Buddhist medilation in abroad. 

Hắn là thế, Sư không rõ bạn sống ở tiêu bang nào trong Mỹ Quốc, thế 
nhưng nó là thiện hảo để học Thiền Định Minh Sát trong chính đất nước của 
bạn và trong chính văn hóa của bạn, vì Thiền Định Minh Sát đã tự hồ địa hạt 
khác; nó sẽ hoàn toàn xa lạ đối với bạn. 

Khi bạn học nó ở nước ngoài, nơi mà bạn không có quen thuộc với 
văn hóa, bạn sẽ phải đối điện với một thách thức to lớn để học Thiền Định 
Minh Sát ở nước ngoài. 


Now, Ï will sugeest exactlly to where you should go ím Ámerica ƒor 
meditaion: one is Spirit Ñock Cemter in California run by Jack Kornfield, 
the other ¡s Vipassana Hawadii in Honolulu. This ¡s all what Ï know abouf 
Vipassana meditation center in United States. Ïƒ you have tine, yơu can so 
ío visit them qnd get some inƒormation on Vipassani fom them. II will be 
quite good ƒor you to síart meditafiOf Iì VOMF COMHTV. 

Bây giờ, Sư sẽ đề nghị một cách xác thiết nơi mà bạn nên đến ở trong 
Mỹ Quốc để Thiền Định: một là Trung Tâm Spirit Rock ở California do ông 
Jack Komfield điều khiển; cái khác là Trung Tâm Thiền Định Minh Sát 
Hawaii ở Honolulu. Đây là tất cả những gì Sư biết về Trung Tâm Thiền Định 
Minh Sát ở Hiệp Chúng Quốc. Nếu như bạn có thời giờ, bạn có thê đến thăm 
viếng chúng và nhận một số thông tin về Thiền Định Minh Sát từ nơi chúng. 
Sẽ hoàn toàn thiện hảo cho bạn để bắt đầu Thiền Định ở đất nước của bạn. 


(6): Well, thank you very ruuch ƒor your Insiruction and suggestion 
fO Ms; W€ WiÏ] tÍo lí the besf we can. 
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Lành thay, cảm ơn Sư rât nhiêu về sự giáo đạo và lời đê nghị cho 
chúng tôi, chúng tôi sẽ làm điêu đó với hệt cả năng lực mà chúng tôi có thê. 


(6): Wel, you are very welcome, and Ï wish all the best and Ï hope we 
will see aqgđin iH sorme đays. _ 

Lành thay, bạn thì rất được hoan nghênh đón tiếp, và Sư câu chúc mọi 
điều tốt đẹp nhất và Sư hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một vải ngày 
tỚI. 


- CHAPTER IV 
CHƯƠNG IV 


HUMAN DIGNITY 
NHÂN PHẨM 


Huưman Deings are always thinking about the past and the future; they 
are so hard to be in the preser. 

However, we can hear the voice oƒthe leaders oƒ the world so loudly 
to leave the past in the past and to work any situations together ƒor the fiuture. 
HH ¡is good idea to think aboult the ƒuture buil we are still missing the present. 

Chúng nhân hữu tình đã đang luôn nghĩ suy về quá khứ và tương lai; 
họ hết sực khó khăn để sống trong hiện tại. 

Tuy nhiên, chúng ta có thể nghe thấy tiếng nói một cách vang dội của 
các nhà lãnh đạo trên thế giới để quá khứ lại trong quá khứ và cùng nhau làm 
việc trong bất luận tình huống vì tương lai. Đó là một ý tưởng tốt để nghĩ suy 
về tương lai, thế nhưng chúng ta vẫn đang đánh mắt hiện tại. 


Actually, you can be aware oƒ'ƒfighting between ƒtfom fwo people to 
wo nations either ƒor the past or ƒor the ƒuture. Hardly do we fight ƒor the 
Dreseni suaHon; Ìm sorry ƒor human weakness qnả so man people have 

_đied and have been killed through useless and meaningless war. 

Thực ra, bạn có thể ý thức được sự chiến đấu từ giữa hai người đến 
hai quốc gia, hoặc trong quá khứ, hoặc trong tương lai. Hầu như chứng ta 
không chỉ chiến đấu cho tình huống hiện tại; Sư rất tiếc vì tính chất yếu đuối 
của con người và rất nhiều người đã phải tử vong và đã bị sát tử vì cuộc chiến 
phí công vô ích và vô ý nghĩa. 
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Oƒcourse, not only one side ¡s wrong, when you see fWo peopÏe or fwo 
nations fighting, but both sides imolving Im fighing siuation are íruly 
wrong. Philosophically, human beings are brothers and sisters Dui they have 
the defilements sụch as selfishness, fear, anger, greed, ignorance and so on 
that make discrimination among them. 

Lẽ tắt nhiên, không chỉ một bên sai trái, khi bạn nhìn thấy hai người - 
hoặc hai quốc gia đang đánh nhau, mà cả hai bên đang tham gia vào tình 
huống giao tranh một cách xác thực là sai lầm. Về mặt triết học, chúng nhân 
hữu tình là những anh chị em với nhau, thế nhưng họ có những Pháp uế 
nhiễm chắng hạn như là sự tự tư, nỗi sợ hãi, sự phân nộ, lòng tham lam, sự 
bất tri tình đạt lý v.v. mà tạo nên hữu thức biệt lực ở giữa họ. 


Therefore, they are always confined in their own prison, memtal 
prison, I believe that they will never be ftee people and never jìnd ƒeedom 
as long as they do not try to understand true nature oƒtheir own being. 

Moreover, religions are one sort 0ƒ disturbances to both worlds 
spiritual and secular development in the twenty ƒirst cenlury filled with 
human philosophy and scienee. 

Vì thế, họ đã luôn bị giam cấm trong giám ngục của chính họ, giám 
ngục tỉnh thần; Sư nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ là những người tự do và 
không bao giờ nghiệm thấy sự tự do chừng nào họ không cố gắng để tuệ tri 
Chân Thực Tính của chính hữu tình mình. 

Hơn nữa, các tôn giáo là một thể loại gây đả nhiễu cho cả hai sự phát 
triển tinh thần và thế tục của thế giới trong thế kỷ hai mươi mốt được lấp đây 
triết học nhân văn và khoa học. 


In my opinion, the religion that teaches how to lame inner human 
being and gives them the technique to reach such goal is true religion. Ï 
believe that Buddhism ¡is that kind of religion and encouraging such sense 
to develop inner human being. Buddhism is the most suitable religion to the 
world oƒ twenty jìrst cemtury; it is ready and willing to open human heart 
human mind and human brain. There is no secret in iL. Human fedar makes 0s 
secret just to put us in our own prison bu Buddhistm teaches 1s íO understand 
human ƒear and let it go in order to be peaceƒul. 

Theo quan điểm của Sư, tôn giáo mà chỉ giáo cách thức để thuần hóa 
nội tâm và truyền trao kỹ thuật cho họ để đạt được mục tiêu như vậy mới là 
Chính Giáo. Sư nghĩ rằng Phật Giáo là thể loại tôn giáo ấy và cô lệ ý thức 
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như vậy để phát triển nội tâm chúng nhân hữu tình. Phật Giáo là tôn giáo 
thích hợp nhất với thế giới của thế kỷ hai mươi mốt, nó sẵn sàng và tự nguyện 
để khai minh nhân ái, nhân tâm và nhân trí. Bất ẩn man trong đó. Nỗi sợ hãi 
con người khiến chúng ta ấn tế, chỉ để đưa chúng ta vào trong giám neục của 
chính mình; thế nhưng Phật Giáo chỉ giáo chúng ta để tuệ tri nỗi sợ hãi con 
người và để vong hoài nó ngõ hầu được an tịnh. 


Thereƒore, we should believe that Buddhisrm will never teạch s how 
to ƒear but how to understand. How to Jear is the voice oƒreligion but how fo 
understand ¡is the voice oŸ Buddhism. Please, do not think about that Ïm 
talking good about Buddhism but Ï just try to advise you all And also, 
Buddhism is not a religion and it will never treat the world in religious way 
buÍ in a Wise Wq. 

Vì thế, chúng ta nên nghĩ răng Phật Giáo sẽ không bao giờ chỉ giáo 
chúng ta vì sao phải sợ hãi, mà phải làm thế nào để tuệ tri. Vì sao phải sợ hãi 
là biểu đạt của tôn giáo, mà phải làm thế nào để tuệ tri là biểu đạt của Phật 
Giáo. Xin vui lòng, đừng có nghĩ răng Sư đang nói tốt về Phật Giáo, mà Sư 
chỉ cô gắng để khuyên bảo tất cả các bạn. Và hơn nữa, Phật Giáo không phải 
là một tôn giáo và nó sẽ không bao giờ xử lý thế giới theo phương thức tôn 
giáo mà trong một đạo lộ minh trí. 


Today, our world is secularly unbelievably developed but spiritually 
unbelievably confined. Religious cowflicts are much more than political 
con/licts. When we observe unsolved problems at any corner oƒ the world, 
they may be Jound in religious conflict. We know that we are all difficuli to 
solve when we must fìnd the solution in religious cowƒflict. 

Religious hatred is mụch bigger than the other kind oƒ hatred and 
unbearable. 

Ngày nay, thế giới chúng ta đã được phát triển một cách nan dĩ trí tín 
về mặt thế tục, thế nhưng đã bị hạn chế một cách nan đĩ trí tín về mặt tinh 
thần. Các sự xung đột thuộc tôn giáo còn nhiều hơn các sự xung đột thuộc 
chính trị. Khi chúng ta quan sát những vấn đề chưa được giải quyết ở bất 
Tuận góc cạnh nào trên thế giới, chúng có thể được tìm thấy trong xung đột 
tôn giáo. Chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều khó khăn để giải quyết khi 
chúng ta cần phải trảo tầm giải pháp trong sự xung đột tôn giáo. 

Lòng cừu hận thuộc tôn giáo thì lớn hơn nhiều so với thể loại cừu hận 
khác và nan dĩ nhẫn thụ. 
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l Jeel so sad and unhappy to hear all qboul religious conflicts ffom 
the news oƒfradio. My heart is telling me “no fighting, no fighting and no war 
armong human beings but love and compassion to qll the beings ”. lowever, 
l have no confact with world to leave my heart and try to find the way to 
leave my message to the world. 

Sư cảm thấy rất buồn và bất cao hứng khi nghe tất cả các sự xung đột | 
tôn giáo từ các bản tin của đài phát thanh. Nội tâm Sư đang nói với mình 
“không chiến đấu, không chiến đấu và không chiến tranh ở giữa chúng nhân 
hữu tình, mà là tình yêu thương và lòng bi mẫn đối với tất cả chúng hữu tình”. 
Tuy nhiên, Sư không có liên hệ với thế giới để vong ký nội tâm mình và cố 
gắng trảo tầm phương thức để gửi gắm yếu chỉ của mình với thế giới. 


ln my opimion, human mind is good enough to be tamed, to keep tf soƒ† 
and to rain it betler. Human beings are Jjust difJerem in the head filled with 
opimnions and thoughis. 

Honestly, we are made difƒeremt by religions, not by bừữth, not by 
nationdlities. 

Theo quan điểm của Sư, nhân tâm chắc hắn đã được thuần hóa, tiếp 
tục duy trì nó nhu hòa và phát xuất nó hoàn hảo hơn. Chúng nhân hữu tình 
chỉ sai biệt trong cái đầu đã chứa đầy những quan điểm và các sự nghĩ suy. 

Một cách thành thật, chúng ta đã bị tạo ra bất đồng do bởi tôn giáo, 
không do bởi sinh chủng, không do bởi các quốc tịch. 


Buddhistm does not imstill pure idea buft advises fo observe the idea 
ƒormed in your head. Buddhism teaches ío understand three negafive 
elemenfs rooted in human mind ƒor unwholesome deeds and three positive 
elemenfs ƒor wholesorme deedis. 

Phật Giáo không làm cho hình thành dần dần ý tưởng thuần tịnh, mà 
khuyên bảo hãy quan sát ý tưởng đã được hình thành ở trong đầu bạn. Phật 
Giáo chỉ giáo để tuệ tri ba tố chất tiêu cực đã được sinh căn từ ở nhân tâm 
đối với các hành vi vô tịnh hảo và ba tố chất tích cực đối với các hành vi tịnh 
hảo. 


Three negative clemenís are greed, hatred and delusion, jƒ we do 
something with one oƒthem, our action will be truly bad and we will see bad 
situation and bad result. Then, our dignity will be relegated by greedy action 
or deluded acHon or angry action. When our dignity ¡is relegated, good 
respect ƒfom the people will be relegated as well. Then, we wiÌl ƒell 
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depressed. ÏI is very dangerows to our ljƒe. lt is also the problem oƒ the woriad 
toaay. 

Then, Buddhism is standing strong by the people to heÌp but not to 
COfverf SP HE) 

Ba tố chất tiêu cực là lòng tham lam, sự cừu hận và sự vọng tưởng: 
nếu như chúng ta làm điều gì đó với một trong số chúng thì hành động của 
chúng ta sẽ xâu xa một cách xác thực, và chúng ta sẽ khán kiến tình huông 
xâu xa cùng với kết quả xấu xa. Thế rồi, phẩm giá của chúng ta sẽ bị hạ thấp 
do bởi hành động tham lam, hoặc hành động đã lừa đối, hoặc hành động phẫn 
nộ. Khi phẩm giá của chúng ta đã bị hạ thấp, lòng hảo kính từ mọi người 
cũng sẽ bị hạ thấp. Thế rồi, chúng fa sẽ rơi vào trạng thái uế oải, ủ rũ. Nó rất 
nguy hiểm đến sinh mệnh của chúng ta. Đó cũng là vẫn đề của thế giới ngày 
nay. 

Thế rồi, Phật Giáo đang làm nhiệm vụ bền vững vì mọi người để bang 
trợ, thế nhưng không có cải biến tín ngưỡng bắt luận ai. 


The other three positive elements are generosity, love and wisdom. ]ƒ 
we do something with one oƒpositive elements, our action will be truly good; 
we wilÏ see good situation and good resull Then, our dignify will be 
Increased by generous action, or by loving action, or wise acHon. When our 
dignity is increased, good respect ffom the people will be increased as well, 

Ba tố chất tích cực khác là sự khoan hồng đại lượng, tình yêu thương 
và trí tuệ. Nếu như chúng ta làm điều gì đó với một trong số chúng thì hành 
động của chúng ta sẽ thiện hảo một cách xác thực; chúng. ta sẽ khán kiến tình 
huống thiện hảo cùng với kết quả thiện hảo. Thế rồi, phẩm giá của chúng ta 
sẽ được tăng tiến do bởi hành động kháng khái, hoặc do bởi hành động yêu 
thương, hoặc hành động minh trí. Khi phẩm giá của chúng ta đã được tăng 
tiến, lòng hảo kính từ mọi người cũng sẽ được tăng tiến. 


Then, we will ƒeel encouraged to do ƒor both ourselves and for the 
other as well. l† is so beautiful to our lỰc. 

So many peoDple have lost their own dignity by doïng đangry qcfion, 
&reedäy acfion and deluded action. When you do something angrily, greedily 
and ignoramtly, not only your dignity is relegated but also your health is hurt. 

Thế rồi, chúng ta sẽ cảm thấy được cô lệ để làm cho cả bản thân chúng 
ta và cũng cho cả tha nhân. Điều đó rất tuyệt hảo đối với đời sống chúng ta. 

Vì vậy, nhiều người đã đánh mắt phẩm giá của chính mình bởi đo tạo 
tác hành động phẫn nộ, hành động tham lam và hành động đã lừa đối. Khi 
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bạn làm điều gì đó một cách phẫn nộ, một cách tham lam, một cách bất tri 
tình đạt lý; không chỉ phẩm giá của bạn đã bị hạ thấp mà sức khỏe của bạn 
cũng bị tôn hại. 


In Buddhist, Vipassanã medilation everybodV is trained to observe 
mental activities, physicaql activiHes and the relation between the body and. 
the mỉnd. However, Vipassanã medilation ¡is wellknown,; a ƒew people 
practice if properlV. 

Trong Phật Giáo, tất cả mọi người đã được thụ quá bồi huấn Thiền 
Định Minh Sát để quan sát các hoạt động tinh thần, các hoạt động thế chất 
và mối tương quan giữa sắc thân và tâm thức. Tuy nhiên, Thiền Định Minh 
Sát rất được nhiều người biết đến; một ít người thực hành Thiền Định một 
cách chính xác. 


Actually, people who learn Buddhism from books will noí be eqsy ío 
reach the poirt thai the Buddha wamted to give to humngamify. And also, they 
will never understand the essence oƒ Buddlisrm properly. Even Buddhisí 
people will not understand the essence oƒBuddhism ứ they learn from books. 

Thực ra, người tu học Phật Giáo từ những sách vở, họ sẽ không dễ 
đàng để đạt đến thực chất mà Đức Phật đã muốn ban phát cho nhân loại. Và 
hơn nữa, họ sẽ không bao giờ tuệ tri tính hoa của Phật Giáo một cách chính 
xác. Ngay cả những người Phật Tử sẽ bất tuệ tri tinh hoa của Phật Giáo nếu 
như họ tu học từ những sách vỡ. 


This ¡s a very good reason why Buddhist people even born and who 
have lived in Buddhist countries prdclice some wWrong wqWs, ƒOF exdnDle 
pouring some walter on the head oƒ the Buddha ïn the compound oƒ some 
temples. 

Đây là một lý do rất tốt vì sao những người Phật Tử ngay cả được sinh 
ra và cả những ai đã được sinh sống trong các quốc gia Phật Giáo thực hành 
một số phương thức sai lầm, ví dụ như việc rót một ít nước lên đầu của Đức 
Phật trong quần thể của một số ngôi chùa. 


Inner changes or developmenf oƒunderstanding is not connected with 
blind faith but with raHional confidence. The Buddha teaches to do anything 
with no hatred, no greed and no delusion ƒor good action qnảd fo pracfice 
generosity, love and wisdom as well. lI is Jjust advice to the realm oƒ Äarrma 
(cause and effecÐ or to live in good lje every day. ]ƒ one understands the 
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Buddha?s teaching oƒ Karrna (cause and effecÐ), one will see Buddhism ¡is 
nof religion. 

Những sự biến cải nội tâm hoặc sự phát triển của tuệ tri đã không có 
kết nối với đức tin mù quáng, mà với lòng tín thành lý tính. Nhằm để có được 
hành động thiện hảo, và cũng nhằm để thực hành sự khoan hồng đại lượng, 
tình yêu thương và trí tuệ, Đức Phật đã giáo đạo làm bất luận điều chỉ là phải 
với vô sân, vô tham và vô si. Đó là sự khuyên bảo một cách chuẩn xác đối 
với lĩnh vực Nghiệp Lực (Tác Nhân và Hệ Quá) hoặc để sông đời sống bình 
nhật tốt lành. Nếu như người ta tuệ tri giáo huấn của Đức Phật về Nghiệp 
Lực (Tác Nhân và Hệ Quả), người ta sẽ thâm thị Phật Giáo không phải là tôn 
p1áo. 


Ther©fore, you must observe your thoughf process the way that you 
are goïng to do. lƒ you see that there is anger, greed or ignorance ïn the 
acfion you are goïng to do, you should take that anger first and remove and 
do with good love and wisdom. Then, you wiÏl see beauHƒful action and vou 
will enjoy it. Your đignity Will become higher and you will be respected more 
by the people. 

To see those negative ermotions, you need awareness and wisdom. 

Vì thế, bạn cần phải quan sát quá trình nghĩ suy của mình theo phương 
thức bạn sắp làm. Nếu như bạn thâm thị rằng có sự phẫn nộ, lòng tham lam 
hoặc sự bất tri tình đạt lý trong hành động mà bạn sắp làm, bạn nên xử lý sự 
phẫn nộ Ấy trước tiên và loại trừ nó bằng với hảo hỷ ái và trí tuệ. Sau đó, bạn 
sẽ thấm thị hành động tuyệt hảo và bạn sẽ hoan hý với nó. Phẩm giá của bạn 
sẽ trở nên cao thượng hơn và bạn sẽ được mọi người kính trọng nhiều hơn. 

Đề thâm thị những sự cảm xúc tiêu cực Ấy, bạn cần phải ý thức và trí 
tuệ. 


Therefore, Buddhism sives training course 0ƒ qwareness in iís 
teaching oƒmeditation. Flowever, education ¡s important in any situation. Ïƒ 
there is no eđducafion in one 's le, one could be ƒfoolish by doïng no decenl 
words and deeds. Ïƒ one makes djƒeremt action from what he has spoken, 
one s diegniy will be relegated qnd beliHled by other people. Withoul 
awareness we will be easy to go wrong. That is why The Buddha said 
awareness (4pparmadend) in his entire le. ẵ 

Vì thế, Phật Giáo truyền trao khóa trình bồi huấn về sự ý thức trong 
việc giáo huấn Thiền Định của mình. Tuy nhiên, giáo dục là quan trọng trong 
bất luận tình huống. Nếu như không có sự giáo dục trong đời sống của mình, 
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người ta có thể xuân ngốc qua việc tạo tác những Ngữ Hành và Thân Hành 
bất thiện lương. Nếu như người ta thực hiện hành động sai biệt với những gì 
mà mình đã nói, phâm giá của vị ây sẽ hạ thâp và bị các tha nhân đánh giá 
thâp. Nêu không có sự ý thức, chúng ta sẽ dê dàng đi lạc đường. Đó là lý do 
tại sao Đức Phật đã nói đến sự ý thức (Bất Phóng Dật) trong suốt cuộc đời 
Ngài. 


He did not say “let's be a Buddhist.” Conversion will make people 
ƒfoolish and see people difjeremtly putting their respective religious labels on 
them. The Buddha did not like it and Ì don '† like it either. 

Ngài đã không nói “Hãy là một Phật Tử.” Sự cải biến tín ngưỡng sẽ 
làm cho người ta xuân ngốc và thấy mọi người một cách sai biệt trong việc 
gắn nhãn hiệu tôn giáo tương ứng với họ. Đức Phật đã bất hoan hỷ điều đó 
và Sư cũng bất hoan hỷ điều đó. 


Actualy, Buddhism ¡s not religion but those who were born and 
srown up in Buddhist countries are not aware 0ƒ what Buddhism ¡s. They 
are much more traditional than practical and they are much more ritualisiic 
than raHonalL 

Thực ra, Phật Giáo không phải là tôn giáo, thế nhưng những ai đã sinh 
ra và đã lớn lên ở các quốc gia Phật Giáo cũng không ý thức Phật Giáo là 
chi. Họ mang tính truyền thống nhiều hơn là thực hành và họ thiên về nghi 
thức nhiều hơn là lý tính. 


Sometimes, Ï do not understand why they do not practice Buddhism 
correctly even though they have strong sense oƒ Buddhism. They are really 
strong in their ƒaith to Buddhism. They also understand Buddhistm correctly 
when you go to taÌk to them. Ì believe that my couniry (Myanmar) ¡s the 
sirongest believer in Buddhism. 

Đôi khi, Sư bất lý giải vì sao họ không thực hành Phật Giáo một cách 
chính xác dù cho là họ có khả năng xét đoán mạnh mẽ về Phật Giáo. Họ thực 
sự vững chắc trong đức tin của họ đối với Phật Giáo. Họ cũng tuệ tri Phật 
Giáo một cách chính xác khi bạn đến nói chuyện với họ. Sư nghĩ rằng đất 
nước của Sư (Miến Điện) là tín đồ mạnh mẽ nhất trong Phật Giáo. 


There are q lot of tmonasteries in Burma and people are so happy ío 
support monasteries and monastic lives so that they can lead their learning 
and pracHcing peacefully. Buddhist monks are so eager to learn Buddhisí 
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sCriptures and to practice good discipline. So many holy monks are devoted 
to their learning le; sorme are able to memorize all the Buddhist scriptures. 

Có rất nhiều tu viện ở Miễn Điện và mọi người rất vui mừng để bang 
trợ các tu viện và đời sống tu đạo viện nhằm đề họ có thể trải qua việc tu học 
và việc thực hành của mình một cách an tịnh. Các tu sĩ Phật Giáo rất nhiệt 
thiết tu học các văn bản kinh điển Phật Giáo và thực hành kỷ luật tốt. Rất 
nhiều các bậc Thánh tu sĩ đã phụng hiến cho cuộc đời tu học của mình; một 
số có khả năng ghi nhớ tất cả các văn bản kinh điển Phật Giáo. 


HH is real amazing. Yel Buddhisí people have practiced some 
superstiHions that are not truly connected with the Buddha°?s teaching, it is 
really incredible. 


To me Buddhism is quite acceptable and ï† opens fo tesf f0 eVeryone, 
Buddhist or non- Buddhist. 


Ởne oƒ special qualiies oƒ Dhamưnad (teaching) ¡s “Come and see” 
buf not to cormne qnd believe. 

Điều đó thực sự kỳ điệu. Tuy nhiên, người Phật Tử đã thực hành một 
số điều mê tín mà một cách xác thực không có kết nối với lời giáo huấn của 
Đức Phật; điều đó thực sự nan đĩ trí tín. 

Đối với Sư, Phật Giáo hoàn toàn khả tiếp thụ và nó khai minh để trắc 
nghiệm tất cả mọi người, Phật Tử hoặc không phải Phật Tử. 

Một trong những đặc tính của Giáo Pháp (giáo huấn) là “Đến để thẩm 
thị” mà không phải đến và tin tưởng. 


l uy believe that the Buddhd°s teaching will make people high ín 
digniy and quality when they pracHice it correctly. We should take 
Vipassartã course in medifation retreat to learn from ourselves and pracfice 
lí as insiructed by experienced master ƒor seven to ten days course at leasí 
and go back to work in normal world. 

Sư nghĩ một cách xác thực rằng giáo huấn của Đức Phật sẽ làm cho 
con người cao thượng ở trong phâm giá và phẩm hạnh khi họ thực hành nó 
một cách chính xác. Chúng ta nên tham gia khóa trình Thiền Định Minh Sát 
trong khóa tu Thiền Định tĩnh tâm để học hỏi từ nơi bản thân mình và thực 
hành nó khi đã được vị Giáo Thọ đã có trải nghiệm giáo đạo trong khóa trình 
ít nhất bảy hoặc mười ngày và trở lại làm việc trong thế giới bình kh 2 


l hope le taste will be different aJier medilation, lifestple will be more 
địƒeremt and practical than befOre. .ust qfler medilation, you may find some 
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sort OÝ challenges im your normal le but Ï hope you will pass it easily and 
OV€rC0e lÍ. 

Sư hy vọng phẩm vị đời sống sẽ sai biệt sau khi Thiền Định; "phương 
thức sinh hoạt sẽ sai biệt và thiết thực hơn trước đây. Chỉ sau khi Thiền Định, 
bạn có thể nghiệm thấy một số thử thách trong đời sống bình thường của 
mình, thế nhưng Sư hy vọng bạn sẽ vượt qua nó một cách đễ dàng và áp phục 
nó. _ 


MW suggestion is that you should take medilation relreat ƒOr seVeni or 
ten days once in a year regularly as long as you are alive. Ï hope that i( will 
be helpful to your daily le. ]ƒnecessary you ƒeel, take i more one mmonth and 
so once in a year. Ì believe that ljƒe-dignity, lje-decency and liƒe-quality wili 
become obviously high qnd you will enjoy your le with calnness through 
Vipassanñ medifation. 

Sự kiến nghị của Sư là bạn nên tham gia một khóa tu Thiền Định tĩnh 

tâm trong bảy hoặc mười ngày một lần trong một năm một cách thường 
xuyên với điều kiện là bạn hãy còn sống. Sư hy vọng rằng : nó sẽ giúp ích cho 
đời sông bình nhật của bạn. Nếu như bạn cảm thấy cần thiết, hãy tham 81a nÓ 
thêm nữa với một tháng và như thê một lần trong một năm. Sư nghĩ răng 
phẩm giá cuộc sống, lễ nghi cuộc sống và phẩm chất cuộc sống sẽ trở nên 
cao thượng một cách minh hiển và bạn sẽ thụ hưởng cuộc sống của mình với 
sự trấn tịnh thông qua Thiền Định Minh Sát. 


In Vipassanñ retreat we teach to observe things as they Íruly qre. 
@Observing others is not allowed in Vipassanã relreal. 

When you are angry with someone else, you should observe Jusí your 
anger precisely and closely and realize is nafure. When you pay aftenfion to 
your: anger closely, the other one you are angry with cannof enfer your mìnd. 
You are protected by your observation and you are free from being harmed 
and burnt throueh the anger. Ì! is actually the way how we should live in 
normal world. 

Trong khóa tu Thiền Định Minh Sát tĩnh tâm, chúng ta chỉ dạy quan 
sát các Pháp một cách xác thực chúng đang là. Việc quan sát các Pháp khác 
nữa đã không được cho phép trong khóa tu Thiền Định Minh Sát tĩnh tâm. 

Khi bạn phẫn nộ với một người nào khác, bạn chỉ nên quan sát sự 
phẫn nộ của mình một cách chuẩn xác và một cách cần trọng, và chứng tri 
được thực tính của nó. Khi bạn chú ý tới sự phẫn nộ của mình một cách cần 
trọng thì tha nhân mà bạn đang phẫn nộ sẽ không thể nào tiến nhập tâm thức 
của bạn. Bạn đã được bảo hộ do bởi sự quan sát của mình và bạn đã được 
thoát khỏi trạng thái bị tổn hại và bị thiêu đốt vì sự phẫn nộ. Điều đó thực sự 
là phương thức mà chúng ta nên sống trong thế giới bình thường. 
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J cveryone is able to live this way, they will be more aware oƒ 
themselves than others. lƒ they practice more attention to themselves, they 
will have no negaftive emotions to the other people. Ï believe that they will be 
In befter health, peaceƒul and happy when they practice more aftention 1o 
themselves. 

Nếu như tất cả mọi người có khả năng để sống theo phương thức này, 
họ sẽ ý thức về chính bản thân họ nhiều hơn các tha nhân. Nếu như họ thực 
hành hữu tâm cần ý nhiều hơn vào chính bản thân họ, họ sẽ không có những 
cảm xúc tiêu cực đối với tha nhân. Sư nghĩ rằng họ sẽ có sức khỏe hoàn hảo 
hơn, an tịnh và hạnh phúc khi họ thực hành hữu tâm cần ý vào chính bản thân 
mình. 


ur baby mind ¡is ahways leaving us in problems qnd in crises. Ìf 
sometimes makes us so hard to live. Then, some oƒ our frfiends take suicide 
lo stop living im a big burden oƒ small lịe bui heavy. They do not know how 
lo handle such ƒoolish emotion small but so sirong to harm 1s. 

That is why Ï say that Vipassan8 meditaHion ¡s really Importamt not to 
make any religious but to live lje lightly, harmoniously, peacefully and 
haDD1Ùy. 

Tâm thức ấu trĩ của chúng ta luôn lìa bỏ chúng ta trong các vấn đề khó 
khăn và trong những cuộc khủng hoảng. Nó đôi khi làm cho chúng ta hết sức 
khó khăn để sống. Thế rồi, một số băng hữu của chúng ta tự sát để không còn 
thiết sống trong một nỗi phiền nhiễu đè nặng cuộc đời nhỏ bé nhưng lại nặng 
nề. Họ không biết cách thức để xử trí cảm xúc xuân ngốc nhỏ bé nhưng lại 
quá mạnh mẽ như thế để làm tổn hại chúng ta. 

Đó là lý do tại sao Sư nói răng Thiền Định Minh Sát thực sự quan 
trọng, bất cầu thành bất luận tôn giáo nào, mà sống đời sống một cách khinh 
an, một cách hài hòa, một cách an tịnh và một cách hạnh phúc. 


When you practice Vipassani meditation, greed, hatred and delusion 
will be reduced and hard to arise. Then, your dignity will become higher; 
yow# acHon will be befter and you will receive more respect ƒtom the people 
around you. 


Khi bạn thực hành Thiền Định Minh Sát, lòng tham lam, sự cừu hận 
và sự vọng tưởng sẽ được giảm thiểu và nan đĩ khởi sinh. Thế rồi, phẩm giá 
của bạn sẽ trở nên cao thượng hơn, hành động của bạn sẽ được hoàn hảo hơn 
và bạn sẽ được thọ nhận nhiều sự tôn kính hơn từ những người xung quanh 
bạn. 
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Of course, we do not practice this medilation ío receive respecl from 
the people bul when you are less angry, less greedy and less ignordní, you 
will be respected by the people anyway. When sreed, anger and delusion are 
less, the other posilive elemenfs will be clear in your mỉnd. Then, you need 
no religion. And also, there is no mafter in which religion you have /ollowed. 

Lẽ tất nhiên, chúng ta không phải thực hành Thiền Định này để thọ 
nhận sự tôn kính từ ở mọi Tười; mà khi bạn đã giảm thiểu phẫn nộ, giảm 
thiểu tham lam và giảm thiểu bất trị tình đạt lý thì băng bắt luận cách nào bạn 
cũng sẽ được mọi người tôn kính. Khi lòng tham lam, sự cừu hận và sự vọng 
tưởng đã giảm thiểu, các tố chất tích cực khác sẽ được thanh tịnh ở trong tâm 
thức bạn. Thế rồi, bạn bất nhu yếu tôn giáo. Và hơn nữa, không có vân đề 
nào ở trong tôn giáo mà bạn đã tuân theo. 


lt is the most beautful message oƒ the Enlightened Buddha to the 
worid. ï believe that the Buddha did not wamt to see people as Buddhisfs buí 
wdrfed to see people in good dignity, good decenecy and good quali. 

To live in good dignity, good decency and good qualify we need ío 
learn Buddhist philosophy and practice it in dally Hc. 

When you practice what yơu have learmt, it will be good here and now 
and hereqfier as well. 

Đó là yếu chỉ hoàn mỹ nhất của Đức Phật Đã Giác Ngộ đối với thế 
giới. Sư nghĩ răng Đức Phật đã không mong muốn để khán kiến mọi người 
là Chư Phật Tử, mà Ngài đã mong muôn khán kiến mọi người trong thiện 
hảo phẩm giá, thiện hảo lễ nghỉ và thiện hảo phẩm chất. 

Đề sống trong thiện hảo phẩm giá, thiện hảo lễ nghi và thiện hảo phẩm 
chất, chúng ta cần phải học triết học Phật Giáo và phải thực hành nó trong 
đời sống bình nhật. 

Khi bạn thực hành những gì bạn đã học, nó sẽ được thiện hảo ngay 
bây giờ và cũng từ nay về sau. 


May everyone ƒfind right way ƒor world-peace in twenfV ƒirs( Cen[UT7. 

May everyone be peaceƒful and happy. 

Ước mong tất cả mọi người nghiệm thấy Chánh Đạo vì hòa bình thế 
giới trong thể kỷ hai mươi mốt. 

Ước mong tất cả mọi người được an tịnh và hạnh phúc. 


CHAPTER V 
CHƯƠNG V 
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SATISFACTORY LIFE 
ĐỜI SÔNG MÃN Ý 


LỰC is sừữnpDle bul thoughs, opimions and ideas make ljƒe complicatedl 
Position and possessions are wo other things that keep liƒe confused. We are 
/ull oƒ sef-idea that makes us a big burden that we carry on ourselves so 
heavi. 

The Buddha sưnphy said desire is like a man who put different goods 
0n s and we are like those who unavoidably have to carry them. 

Actualy, our world ¡is alive with Lord Desire that has kept on 
commanding us to work harder telling us thai we are not full yet. 

Đời sông thì đơn giản, thế nhưng những sự nghĩ suy, các quan điểm 
và những ý tưởng làm cho đời sống phải gây cần lên. Địa vị và các vật sở 
hữu là hai điều khác tiếp tục làm cho đời sông phải khốn hoặc không ngừng. 
Tư kiến chiếm trọn vẹn chúng ta đã cấu thành cho chúng ta một nôi phiền 
nhiễu mà chúng ta cưu mang ở trên mình một cách hết sức nặng nề. 

Đức Phật đã nói một cách đơn giản răng lòng khát vọng (Ái Dục) tự 
hồ một người đặt các thương phẩm sai biệt lên trên chúng ta và chúng ta tự 
hồ những người phải cưu mang chúng một cách bất khả tị miễn. 

Thực ra, thế giới của chúng ta đang sống với Thần Khát Vọng đã cứ 
tiếp tục đốc xuất chúng ta phải làm việc chăm chỉ hăng say hơn khi nói với 
chúng ta rằng chúng ta vẫn chưa đầy đủ. 


SO many 0ƒ 1s are not free and always busy with no rest for what we 
wamí. Everyone oƒ us has not been qble to touch ourselves as deeply as 
possible Decause we have been running on the surƒface, that means ve have 
Just been busy with external part oƒ le that will never bring any kind oƒ 
safisfaction ío our le bul makes our desire boftomless. 

Vì vậy, nhiều người trong chúng ta không được rảnh rỗi và luôn bận 
rộn không được nghỉ ngơi cho những gì chúng ta mong cầu. Tất cả mọi người 
của chúng ta đã không có khả năng để hiểu rõ được bản thân mình một cách 
khả thi thâm niệm nhất, vì chúng ta đã quan tâm tới biểu điện, điều đó có 
nghĩa là chúng ta chỉ lo bận rộn với ngoại biểu của cuộc đời, mà điều đó sẽ 
không bao giờ mang lại bất luận thể loại nào cho sự mãn Ýý cuộc đời của 
chúng ta, trái lại chỉ làm cho lòng khát vọng của chúng ta vô cùng vô tận. 


wr síomach ¡is so liHle and our body is so small but our desire ¡5 
much bigger than us and so hard to fJlill So everyone is suffering through 
such desire; the desire is the truth oƒ the origin oƒsuffering humamity. Things 
we have earned with hardship and that belong to s are always ffightening 
us. They always make 1s nervous and anxious but give us litle enjoymer. 
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Dạ dày của chúng ta thì nhỏ xíu và sắc thân của chúng ta thì quá nhỏ 
bé, thế nhưng lòng khát vọng của chúng ta thì lại quá to lớn hơn cả chúng ta 
và nan đĩ mãn túc. Vì vậy, tất cả mọi người đang phải chịu đau khổ vì lòng 
khát vọng như thế; lòng khát vọng là chân nguyên (Tập Để) của nỗi khỗ đau 
nhân loại. Các sự vật chúng ta đã thâu hoạch với nôi khốn cùng và vật mà 
thuộc về chúng ta luôn làm cho kinh sợ. Chúng luôn làm cho chúng ta cục 
xúc bất an, thế nhưng lại cho chúng ta chút ít lạc sự. 


We should make a clear difference between what we really need and 
what we wanf and we must be qble to live on what we need in order lo eHJjoy 
lực. 

Many oƒus have the idea that it is good to have things as our own. Ïí 
¡s not bad but not true. You know rmmany people who are rich in the world have 
siill suffered with some problems not expected and unintended to be sufJered. 
Suffering is a true part oƒ our liƒe; we have to accepí it and observe i† as 
wisely as possible. We cannot expect that good thing should happen; bad 
thing shouldn '†t happen. Either good thing or bad thing can happen; we have 
fO Jjust accepft it posifively. 

We are suffering in beftween grasping and rejecting. 

Chúng ta nên xác lập một sự sai biệt hiện minh giữa những gì chúng 
ta thực sự nhu yêu và những gì chúng ta sở cầu, và chúng ta cân phải có khả 
năng để sống những gì chúng ta nhu yếu nhằm để hưởng thụ cuộc đời. 

Nhiều người trong chúng ta có ý tưởng rằng tốt thay có những thứ là 
của chính mình. Điều đó không phải là xâu xa, thế nhưng không phải là đúng 
sự thực. Bạn biết. đây, có nhiều người giàu có trên thế giới vân phải bị khổ 
đau với một số vẫn đề bất dự liệu và phi kế hoạch. Nỗi khô đau là một phần 
trung thực của đời sống chúng ta, chúng ta phải chấp nhận nó và quan sát nó 
một cách khả thì minh trí nhất. Chúng ta không thể nào kỳ vọng điều tốt sẽ 
xây ra, điều xấu không nên xảy ra. Điều tốt hoặc điều xấu đều có thể xảy ra; 
chúng ta chỉ phải tín thọ một cách tích cực. 

Chúng ta đang khổ đau giữa sự chấp trước và sự bác hồi. 


We do not observe them as they truly are. Vipassanã medilation In 
Buddhism teaches us to accept things good or bad and observe them and let 
them so. Thịs is the way oƒ HÍƒe. 

Chúng ta không quan sát chúng như chúng thực sự đang là. Thiền 
Định Minh Sát trong Phật Giáo chỉ dạy chúng ta chấp nhận những điều tốt 
hoặc xấu và hãy quan sát chúng và hãy vong hoài chúng. Đây là phương thức 
sinh hoạt. 
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kast year (2001) on the II° oƒ September in United States, the 
terrorist atack was unbelievable and unimaginable to me. Ï ƒeel so sorry ƒor 
those who were killed in the World Trade Center by suụch stupid aHack and 
it is so địÏậcult for me to understand how human jealously, grudge, hostilify 
and so on can cause suụch a tragedy ƒor humamity. Nobody expected such a 
terrible action to happen but it happened. l expect that there were many rich 
people kiled in that aqi1ack. 

Năm vừa qua (2001) vào ngày I1 tháng Chín tại Hiệp Chủng Quốc, 
cuộc tấn công khủng bố đã là nan đĩ trí tín và bất năng tưởng tượng đối với 
Sư. Sư cảm thấy rất tiếc cho những người đã Dị sát tử ở Trung Tâm Thương 
Mại Thế Giới bởi một cuộc tấn công ngu xuân như vậy và quả thật khó đối 
với Sư để tuệ tri làm thế nào sự tật đó, lòng tích oán, sự phản đối, v.v. có thể 
gây ra một bi kịch như thế cho nhân loại. Không ai đã dự liệu được một hành 
động khủng khiếp như thế xảy ra, thế nhưng nó đã xảy ra. Sư dự tính rằng đã 
có nhiều người giàu có đã bị sát tử trong cuộc tấn công đó. 


They Just had to die leaving things they earned so hard behind. Ï† was 
le. We came to the world to die, nothing more. ]ƒwe love each other quite 
sujJJcierntÌy, it will be useful to come to the world. Why are human beings 
ƒoolish to kiÌl the others 2 There ¡s no reason to kil1; BE NE wil] never be 
acceptable fo eVveryone. 

Họ đã phải tử vong đang khi để lại sau những thứ mà họ đã thâu hoạch 
hết sức khó khăn. Đó đã là cuộc sống. Chúng ta đã đến thế gian để tử vong, 
không còn gì nữa. Nếu như chúng ta yêu thương lẫn nhau một cách hoàn toàn 
viên mãn thì nó sẽ hữu ích để đến với thế gian. Vì sao chúng nhân hữu tình 
xuân ngốc để sát tử tha nhân 2 Không có lý do gì để sát tử; việc sát tử sẽ 
không bao giờ được chấp nhận đối với mọi người. 


Yet, Ïm so sorry and regrefful for those who have been mentaliy 
injured and who have suffered physically and mentally. lI will be dịf?cult for 
sụch people to recover ƒfom their pain and tragedy. They wamt to be 
vindictive to those who made terrorist adack. Such sort oƒtragedy wil go on 
and on in reprisal. Ï do not believe that anger will be overcome by anger 0r 
that war will be overcome by war. Thịs is the Buddhist attitude towards the 
woria. 

Tuy nhiên, Sư rất áy náy và thương xót sâu sa cho những ai đã phải bị 
tốn thương về mặt tỉnh thần và những ai đã phải chịu đau khô về thể. chất và 
tinh thần. Sẽ là khó khăn cho những người như thế khôi phục lại từ nỗi thống 
khổ và bi kịch của họ. Họ mong muôn để được báo phục đến những ai đã 
thực hiện cuộc tắn công khủng bó. Loại bi kịch như thế sẽ còn tiếp diễn và 
liên tục trong việc báo phục. Sư không nghĩ răng sự phẫn nộ ấy sẽ được áp 
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phục bởi sự phân nộ, hoặc cuộc chiên ây sẽ được áp phục bởi cuộc chiên. 
Đây là quan điêm của Phật Giáo đôi với thê gian. 


Ï think that religious cormttmunities should seriously consider how or in 
which way we can heÌp people who have suffered enough ïn the aftack and 
should not be sfupid by discriminating among religious labels. We all should 
work together to help people and make themn happy. Sometimes, religious_ 
way oƒthinking ¡s funny; it is so ƒaraway from practical and presem situdtioH. 
The act of love and compassion will be so beautiful and works fine with such 
painful and tragic situation. 

Yơu know how rmuch religion is powerƒful and influential. People will 
be so haDDpy to be touched with love, kindness and comDassion. 

Sư nghĩ rằng các cộng đồng tôn giáo nên truy cứu một cách nghiêm 
túc cách thức hoặc trong một phương thức mà chúng ta có thể bang trợ những 
người đã chịu đủ đau khổ trong cuộc tắn công và không nên ngu xuân bởi 
hữu thức biệt lực giữa các nhãn hiệu tôn giáo. Tất cả chúng ta nên cùng nhau 
làm việc để bang trợ mọi người và làm cho họ được hạnh phúc. Đôi khi 
phương thức nghĩ suy của tôn giáo thật khôi hài; nó quá xa vời so với thực tế 
và tình huống hiện tại. Hành động của tình yêu thương và lòng bi mẫn sẽ rất 
hoàn mỹ và khởi tác dụng tốt đẹp với nỗi thống khổ và tình huống bị thảm 
như thế. 

Bạn biết đấy, tôn giáo hữu cường lực và hữu ảnh hưởng lực bao nhiêu. 
Mọi người sẽ rất hạnh phúc khi được tiếp xúc với tình yêu thương, tắm lòng 
hảo ý và lòng bi mẫn. 


1hey wanf your loving touch, not a religious touch. We must be kind 
with suffering people. Ï have ofien seen some people so happy to be shared 
loving-kindness and compassion with them. ÏTm also used to síaying with 
people in differem cultures by understanding them. Ï want to make people 
happy and Ï wanf to see people happy because Ï wanf to be happy as wellL 

Họ muốn sự tiếp xúc tình thương chăm sóc ân cần của bạn, không 
phải là một sự tiếp xúc thuộc tôn giáo. Chúng ta cần phải tử tế với những 
người đang đau khổ. Sư đã thường trông thấy một số người rất hạnh phúc khi 
được cộng hưởng tâm lòng thân ái và lòng bi mẫn với họ. Sư cũng đã quen 
với việc ở cùng những người có các nền văn hóa sai biệt qua việc tuệ tri được 
họ. Sư muốn làm cho mọi người hạnh phúc và Sư muốn được trông thấy mọi 
người hạnh phúc vì Sư cũng muốn được hạnh phúc. 


In my opimion, religions should teach everyone to make their hearis 
and their minds sofler qnd more peaceful Conversion ¡is not qcfualiy 
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necessary and should not be done by the ƒorce oŸa religion or a mission but 
done by one *s own genuine understanding. Everybody can understand that a 
large number 0ƒ people in one religion are just quantiy qnd are not 
Imporiamt as well. 

Theo quan điểm của Sư, các tôn giáo nên chỉ đạy mọi người phải làm 
cho những trái tim của họ và các tâm thức của họ nhu nhuyễn hơn và an tịnh. 
Sự cải biến tín ngưỡng không thực sự cần thiết và không nên được thực hiện 
bởi sức mạnh của một tôn giáo hoặc một sứ mệnh, mà được thực hiện bởi sự 
tuệ trí chân chính của chính mình. Mọi người đều có thể tuệ tri được rằng 
một số lượng rộng lớn của con người trong một tôn giáo chỉ là số lượng và 
cũng không là quan trọng. 


Buddhist does not think oƒ quantity but quality oƒpeople. 

J we try to compete in numbers, there will be nothing to do with 
C$§SCHCG. 

Many people are religiously still narrow-minded, it is a danger to 
hưưnanity and developed world as well. The Buddha, the founder oƒ Buddhist 
society gave the key to open the closed hearts and closed minds, that key ïs 
knowledge and wisdom developed through moradlity and concenfration. 

Phật Giáo không nghĩ đên số lượng mà đà chất lượng của con người. 

Nếu như chúng ta cô gắng cạnh tranh về số lượng, sẽ không có chi để 
làm với thực chất. 

Nhiều người về mặt tôn giáo thì vẫn còn hẹp hòi; đó là một mối nguy 
hiểm cho nhân loại và cho cả thế giới đã phát triển. Đức Phật, vị sáng lập giả 
xã đoàn Phật Giáo đã ban phát chìa khóa để khai minh những trái tim đã khép 
kín và các tâm thức đã khép kín; chìa khóa â ấy là tri thức và trí tuệ đã được 
phát triển thông qua quy phạm đạo đức và sự định thức. 


Yơu can see that actually we are not much diferemt in heart but may 
be diferent in mind when you see eạach other without discriminating which 
religion you ƒollow. 

Human beings are lovely and amazing. Ï always love to share difereni 
opimions with difjerent people who were born in different background and 
diƒjcrenf counfries. 

— Bạn có thể thấy rằng thực sự chúng ta bất sai biệt nhiều về tâm khảm, 
nhưng có thê sai biệt vê mặt tâm thức khi bạn trông thấy lẫn nhau mà phi hữu 
thức biệt lực về tôn giáo mà bạn theo. 

Chúng nhân hữu tình thật đáng yêu thương và thập phần tuyệt vời. Sư 
luôn ưa thích để cộng hưởng với những quan điểm sai biệt với những người 
sai biệt, với những ai đã được sinh ra trong bối cảnh sai biệt và trong những 
quốc gia sai biệt. 
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You will gain a gredt value oƒ muftuadl understanding from cach other 
when you stay with difƒferent people. You may be silemnt because of Ïanguage 
problem buft you will learn a lot from each other even without language. 

- You must know that opinions, thoughts, ideas and imaginations are 
dÏl formed in the head bưt love, cormpassion, joy, anger, grudge, hatred and 
jealousy and so on are gÌl formed ïn the heart. 

Bạn sẽ hoạch đắc một giá trị to lớn về sự tuệ tri quan hệ đôi đăng lẫn 
nhau khi bạn ở với những người sai biệt. Bạn có thể im lặng vì vấn đề ngôn 
ngữ, thế nhưng bạn sẽ học hỏi lẫn nhau được nhiều điều ngay cả khi không 
có ngôn ngữ. 

Bạn cần phải biết rằng tất cả các quan điểm, những sự nghĩ suy, những 
ý tưởng và các tưởng tưởng lực đều đã được hình thành ở trong đầu, thế 
nhưng tình yêu thương, lòng bi mẫn, niềm hân hoan duyệt ý, sự phẫn nộ, 
lòng tích oán, lòng cừu hận và sự tật đồ v.v. đều đã được hình thành ở trong 
tâm khám. 


And yơu know that opinions, thoughts and so on will be difereml ƒor 
each person but love, compassion and so on are all the Same Imeaning In 
huzmnan heart and they will treat the same way ÍO eVerVOH€. 

Thoughis make you restless and emofions make you sufjer. They wili 
nof make you happy. butf they will tmuak€ OM WOFF. 

_Và bạn biết Tăng các quan điểm, những sự nghĩ SUY V.V. SẼ sai biệt đối 
với mỗi người, thế nhưng tình yêu thương, lòng bi mẫn v.v. đều có ý nghĩa 
như nhau trong tâm khảm con người và chúng sẽ đối xử như nhau với mọi 
người. 

Những sự nghĩ suy đã làm cho bạn tiêu táo bất an và những nỗi cảm 
xúc đã làm cho bạn đau khô. Chúng sẽ không làm cho bạn hạnh phúc, mà 
chúng sẽ làm cho bạn ưu não. 


l have met many peoDle #fom east and west. And Ï find thai those who 
accept humamism will easily agree with Buddhism. Buddhism ¡s always 
teaching 1s to be consideratfe towards everyone so as nof ío harm qnyOHne. 
Buddhisrm does not want harming an beings ín this world. Thịs ¡s the reason 
why the Buddha gave the strong advice that one has to practice non-killing 
oŸany sentient beings in Buddhist morality. 

Sư đã có gặp gỡ rất nhiều người từ phương Đông và phương lây. Và 
Sư đã nghiệm ra răng những ai tín thọ chủ nghĩa nhân văn thì sẽ đông ý một 
cách dễ dàng với Phật Giáo. Phật Giáo luôn chỉ dạy chúng ta phải thể lượng 
Với mọi người nhằm để không làm tốn hại bắt luận ai. Phật Giáo không muôn 
làm tốn hại bất luận chúng hữu tình nào trên thế giới này. Đây là lý do tại sao 
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Đức Phật đã đưa ra lời khuyên bảo mạnh mẽ rằng người ta phải thực hành 
việc bất sát tử bất luận chúng hữu tình trong quy phạm đạo đức của Phật 
Giáo. 


Yes, many oƒ 1s do not like killing and will never agree to killing in 
any soclefy. Ï† is not connected with any religious Idea but human emotion 
that ¡s included in man hearfs. 


you practice consideration, compassion, love and sympathy quietly, 
you Will see that i is so dịƒficult to harm others because your heart becormes 
sofler and germler. 


Vâng, nhiều người trong chúng (a không ưa thích việc sát tử và sẽ 
không bao giờ đồng ý để sát tử trong bất luận xã đoàn nào. Nó không được 
kết nối với bất duận ý tưởng tôn giáo nào, mà là cảm xúc của nhân loại trong 
đó được bao gồm cá những trái tim con ngƯỜI. 

Nếu như bạn thực hành sự quan tâm, lòng Dị mẫn, tình yêu thương và 
sự đồng tình một cách an tịnh; bạn sẽ thấy được rằng quả là rất khó để làm 
tốn hại những tha nhân vì tâm khảm của bạn trở nên nhu nhuyễn hơn và ôn 
hòa hơn. 


ltn my opinion ïf is more ữnportamt to make the mind and the heart 
sofler than to make a person religious. There are many people who are just 
holding the tradition but have not been touched vet with the heart oƒ their 
own religion. llowever, majority oƒ Buddhist people have practiced love, 
CO-Dassion, considerafion, caring and so on that is so easy to see in their 
hearfs. 


Theo quan điểm của Sư, điều quan trọng là làm cho tâm thức và trái 
tim nhu nhuyễn hơn là làm một người tín đạo. Có nhiều người chỉ nắm giữ 
truyền thống mà vẫn chưa được cảm hóa với tâm khám của chính tôn giáo 
mình. Tuy nhiên, đa số người Phật Tử đã có thực hành tình yêu thương, lòng 
bi mẫn, sự quan tâm và sự chiếu cố v.v. điều đó rất dễ dàng trông thấy trong 
tâm khảm của họ. 


However, l believe that the hearls, the minds oƒ humanity are 
dormndted, inƒfluenced and qffected by the materialistic vay oƒ thinking and 
is developmert. We are all so proud oƒ our malterialistic developmen. 

We all become siaves Oƒ this so-called development oƒphysical woria. 

Tuy nhiên, Sư nghĩ rằng những trái tim, các tâm thức của nhân loại đã 
bị khống chế, đã bị ảnh hưởng lực và đã bị đả động bởi đường lối nghĩ suy 
của chủ nghĩa duy vật và sự phát triển của nó. Tất cả chúng ta đều rất tự hào 
về sự phát triển chủ nghĩa duy vật của mình. 
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Tất cá chúng ta đều trở thành những người nô lệ của cái được gọi là 
sự phát triển của thế giới vật chất. 


Ơn the other hand, we are sure that we are not readlly satisfied with 
such materialistic liƒe and there are many things leƒf† to understand why many 
oƒus are still suffering even though we are materially rích enough. Fimally, 
we can see the whole world; there are many peoDple rich but majority have 
been poor ƒor yegrs. 

Mặt khác, chúng ta chắc chắn rằng chúng ta đã không được mãn ý với 
đời sống của chủ nghĩa duy vật như. thế và có rất nhiều điều để được tuệ tri 
VÌ SaO nhiều người trong chúng ta vẫn còn đau khô dù cho là chúng ta đã đủ 
giàu có về vật chất. Cuối cùng, chúng ta có thể trông thấy toàn bộ thế giới; 
có rất nhiều người giàu có, thế nhưng đa số đã bị nghèo khó trong nhiều năm. 


The rich trụ to be richer and try to gain more and more things Just to 
keep them sujffer. Jƒ you see the world critically, you will see the rich are 
sufering in one way and the poor are suffering in the other so both are noí 
safisflìed with their respective lves. 


Người giàu cô găng để được giàu có bơn và cố găng. để hoạch đặc 
ngày càng nhiều thứ chỉ để khiến họ đau khổ. Nếu như bạn thâm thị thế giới 
một cách nghiêm túc bạn sẽ thâm thị người giàu đang đau khô theo một 
phương thức và người bần cùng đang đau khổ theo một phương thức khác, 
vì vậy cả hai đầu không được mãn ý với cuộc sống tương ứng của họ. 


Yet, people have opinion that they will be happy when they are rich 
enough. Acfually, true happiness is not with wealth and popular name. Ïƒ ¡I 
comes this way, that happiness will be illusion. We will be suffered ƒor that 
kind oƒ haDDIness. 

Tuy nhiên, mọi người có quan điểm rằng họ sẽ hạnh phúc khi họ đủ 
giàu có. Thực ra, chân hạnh phúc không chỉ với của cải và danh xưng phố 
biến. Nếu như nó đến theo phương thức này, niềm hạnh phúc ây sẽ là ảo 
tưởng. Chúng ta sẽ bị khổ đau vì thể loại của niềm hạnh phúc ây. 


Now, look at the world; the capitalism tries to squeeze the poor 
people's labor and destroy the morality oƒ the young generdtion. Mlany 
people are broken in their hearts for survival oƒ their lives. We need just 
enough love and compassion to lead our world satis/actO ily. 

Bây giờ, hãy nhìn vào thế giới; chủ nghĩa tư bản có găng bóc lột sức 
lao động của người bần cùng và hủy hoại quy phạm đạo đức của thế hệ trẻ. 
Nhiều người đã tan nát trong những trái tim của họ vì sự sống còn cuộc đời 
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của họ. Chúng ta chỉ cần có đủ tình yêu thương và lòng bi mẫn để dẫn dất 
thế giới của chúng ta một cách mãn ý. 


Truiy satisfactory le cannot be ƒound in wrong doïings. Buddhism 
ojlen says that you have fo practice good deeds, good words and good 
thounghfs in order to make you satisƒ) in lỰc. 

Woridlỳ soods, wealth, posiion and possessions are always 
compared to a piece oƒ meal that can make one dangerous when he/she holds 
Jirmly. Position and possessions as Ì said earlier in this writing are also 
ƒ#righiening 15 beCcase ve are so much qƒraid oƒ losing them. 

Đời sông một cách xác thực mãn ý không thể nào được nghiệm thấy 
trong những tà hạnh. Phật Giáo thường nói răng bạn phải thực hành các thiện 
hạnh, những thiện ngữ và các thiện ý nhằm để làm cho bạn được mãn ý trong 
CUỘC sông. 

Những tài sản, của cải, địa vị và các vật sở hữu thế lan luôn được tỷ 
giảo như một miếng thịt có thể khiến người ta gặp nguy hiểm khi ông ấy / cô 
ây năm một cách kiên định. Địa vị và các vật sở hữu như Sư đã nói ở phần 
trước trong bản văn tự này cũng làm cho chúng ta khiếp sợ vì chúng ta rất sợ 
hãi bị mất mát chúng. 


We do not know what will make us truly satisfied and happy. But the 
way fo be truy satisfied and happy is just to abandon or give up the 
atfachmeml. Áclually, position and possessions are not able to disturb you 
buf you are disturbed by your attachment to them. 

Chúng ta không biết điều chỉ sẽ làm cho chúng ta một cách xác thực 
được mãn ý và hạnh phúc. Thế nhưng phương thức để được một cách xác 
thực mãn ý và hạnh phúc chỉ là phóng khí hoặc từ bỏ sự chấp trước. Thực ra, 
địa vị và các vật sở hữu không có khả năng để nhiễu loạn bạn, thế nhưng bạn 
đã bị nhiễu loạn bởi sự chấp trước của mình với chúng. 


lm goig to ghe you a good example to learn. In the time oƒ the 
Buddha there was a king named Bhaddiya Kaligodhãyaputta, who was well 
protected by his own soldiers inside and around the palace. He did not ƒeel 
saƒ© though he was well protected. Áctually, he was the relative oƒ the 
Buddha. 

The Buddha ofien said that worldly goods, wealth, position and 
pOoSsSẴssions are like a piece oƒ meat related to the others and gives us Tiưle 
happiness and much trouble. 

Sư sẽ cho bạn một ví dụ điển hình để bạn học hỏi. Vào thời kỳ của 
Đức Phật, đã có một vị vua tên là Bhaddiya Kaligodhãäyaputta (Bài kinh # 
254, Chương Mười Sáu, Phẩm Hai Mươi Kệ, Tì rưởng Lão Tăng Kệ thuộc 
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Tiểu Bộ Kinh), Ngài đã được bảo vệ kỹ lưỡng bởi những binh sĩ của mình ở 
nội điện và xung quanh cung điện. Ngài đã không cảm thấy an toàn mặc dù 
Ngài đã được bảo vệ kỹ lưỡng. Thực ra, Ngài đã là quyến thuộc của Đức Phật 
(thuộc dòng họ Sãkyq). 

- Đức Phật đã thường hay nói rằng những tài sản, của cải, địa vị và các 
vật sở hữu thế gian tự hồ một miếng thịt hữu quan đến các tha nhân và mang 
lại cho chúng ta chút ít niềm hạnh phúc và rất nhiều hệ lụy. 


The Buddha usualiy wemt further to explain on the trouble oƒworldÌy 
goods and pÌleasures, posiHon and possessions. The Buddha said “There ¡s 
a crow, oh mmonks, ƒor examplÌe. ]ƒ the crow is alone, it will be OK. When the 
crow fakes a piece oƒmeat as is own, the crow will be hif and harmed by the 
other crows which wamt to scramble ƒor the piece oƒ meat as long as the CroV 
does not wanf ío leave suụch q piece 0ƒ meadf ”. 

Đức Phật đã thường đi xa hơn nữa để giải thích về hệ lụy của tài sản 
và các niềm lạc thú, địa vị và các vật sở hữu thế gian. Đức Phật đã nói: “Này 
các vị tu sĩ, ví dụ có một con quạ. Nếu như nó ở một mình thì nó sẽ được an 
ồn. Khi con quạ có được một miếng thịt như là của chính nó, con quạ sẽ bị 
tấn công và sẽ bị làm tôn hại do bởi những con quạ khác vì muốn tranh giành 
miếng thịt đó với điều kiện con quạ không muốn bỏ lại một miếng thịt như 
KH”. 


Similarly, worldly goods and pÏleasures, posifion and possessions will 
make 1s less satisfied and more mmiserable when we take them as ours. When 
vơu start abandoning them, you wiÏll ƒeel free and happy. lt will be a true and 
Øenuine hqaDDiness. 

Một cách tương tự, những tài sản, của cải, địa vị và các vật sở hữu thế 
gian sẽ làm cho chúng ta ít được mãn ý hơn và nhiều khốn khổ hơn khi chúng 
ta nhận chúng là của mình. Khi chúng ta bắt đầu việc phóng khí chúng, bạn 
sẽ cảm thấy tự do và hạnh phúc. Đó sẽ là một niềm hạnh phúc chân chính và 
xác thực. 


Then, afler this talk, Bhaddia Kaligodhãyaputta realized this own 
problems. He was shocked and saw so muụch truth in the talk oƒ the Buddha; 
he wanted to abandon his position and possessions in order to take himself 
ƒ#ree and happy. le was not dreaming but really wanted to abandon his 
position and possessions. In this case the Buddha ¡s a sood example. He was 
an exiremely rich man before he became cnlightened. He abandoned his 
posifion and possessions to live simple lƒe. Finally, he became enlightened 
and known as Buddha to the people. 
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Thế rồi, sau buổi thuyết giảng này, Bhaddiya Kãlipodhäyaputta đã 
chứng tri được hệ lụy của chính mình. Ngài đã bị kích động và đã thâm thị 
rất nhiều chân lý trong bài thuyết giảng của Đức Phật; Ngài đã sở nguyện 
phóng khí địa vị và các vật sở hữu của mình nhằm để làm cho bản thân mình 
được tự do và hạnh phúc. Ngài đã không có mộng tưởng mà thực sự đã sở 
nguyện để phóng khí địa vị và các vật sở hữu của mình. Trong trường hợp 
này, Đức Phật là một hảo phạm lệ. Ngài đã là một người cực kỳ giàu có trước 
khi Ngài đã trở nên được giác ngộ. Ngài đã phóng khí địa vị và các vật sở 
hữu của mình để sống đời sống giản đơn. Cuối cùng, Ngài đã trở nên được 
giác ngộ và được mọi người biết đến là Đức Phật. 


Therefore, Bhaddiya Kãligodhãyapufa was encourageed by the 
Buddha's example. He stopped his worldly perƒect le and became q mon. 
He learned meditaHion ƒfom the Buddha and practiced it deeply and 
afteniively. Soon qjier becoming a monk, he aHained final Nibbãnd that 
means all the defilements had been destroyed by his practice oƒ medilation. 
Then, he ƒelI so peaceƒml. He said “Oh so peaceful and happy now. ” He ƒound 
Safisƒactory le. 

Vì thế, Bhaddiya Kãligodhäyaputta đã được cổ lệ bởi phạm lệ của 
Đức Phật. Ngài đã chấm đứt đời sống hoàn hảo thế tục của mình và đã trở 
thành một tu sĩ. Ngài đã tu học Thiền Định từ nơi Đức Phật và đã thực hành 
nó một cách thâm niệm và một cách hữu tâm cần ý. Chăng bao lâu sau khi 
đã trở thành một tu Sĩ, tối chung Ngài đã thành đạt Níp Bàn, điều đó có nghĩa 
là tất cả các "Pháp uế nhiễm đã bị tiêu diệt bởi sự thực hành Thiền Định của 
Ngài. Thế rồi, Ngài đã cảm thấy rất an tịnh. Ngài đã nói “Ô, bây giờ thật là 
an tịnh và hạnh phúc làm sao”. Ngài đã nghiệm thấy đời sống mãn ý. Đã tự 
thốt lên lời Chánh Trí; 


“Khi Ta ngồi cổ voi, 
Mang đồ mặc tế nhị, 
Ăn gạo thật ngon thơm, 
Với món thịt khéo nấu. 


Nay hiển thiện, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 

Áo lượm rác, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
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Thường khất thực, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Mặc ba y, kiên trì, 

Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 

Đi từng nhà, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 

Ăn một bữa, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 

Ăn trong bát, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Không ăn thêm, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Sống trong rừng, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Ngồi gốc cây, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Sống ngoài trời, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Trú nghĩa địa, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Tùy xứ trú, kiên trì, 
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Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiên tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Sống thường ngồi, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Ham muốn ít, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiên tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Sống biết đủ, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Hạnh viễn ly, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bái, 
Thiên tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Không giao du, kiên trì, 
Vưi đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 
Sống tinh cần, kiên trì, 
Vui đồ ăn đặt bát, 
Thiền tư, không chấp trước, 
Là con của Godha. 

Từ bỏ bát quý giá, 
Bằng vàng, bằng nhựa quý, 
Ta lấy bát bằng đất, 
Đây quán đánh thứ hai. 
Vòng thành cao bảo vệ, 
Vọng lâu, cửa kiên có, 
Với lính tay cầm gươm, 
Ta đã sống sợ hãi. 
Nay hiển thiện, không sợ, 
Bỏ run sợ, kinh hãi, 
Thiền tư, vào rừng sâu, 
Là con của Godha. 

An trú trên Giới Uẫn, 
Chánh Niệm, Tu Tuệ Quán, 
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Thứ lớp Ta đạt được, 
Mọi kiết sử đọan diệt”. 


- Wow, you can compare yourselƒ to the King Bhaddiya Kñligodhäpya 
puffa whether you can do as the King Bhaddiya Kãligodhãyaputffa did or 
noi. Ï think you will find yourselƒ' dƒJcult to do as the King Bhaddiya 
Kãlhigodhãyaputta did and you will make reqsoning round. 

Bây giờ, bạn có thể so sánh mình với vua Bhaddiya Kãligodhãäya 
puffa cho dù bạn có thể làm được như vua Bhaddiya Kãligodhäyaputta đã 
làm hay không. Sư nghĩ rằng bạn sẽ nghiệm thấy bản thân mình khó làm 
được như vua Bhaddiya Kaligodhãyaputfa đã làm và bạn sẽ luận cứ vòng 
vo. 


He was so lucky fo meet the Buddha who was a very good exarnple 
ƒor human beings at any level. The Buddha was working on the side oƒ 
spirituality to help suffering humanity by giving them praciical instrucfiion in 
meditaHion thai can make ứimpuriies oƒ human mìnd purj?. Ì qdmire the 
Buddha so mụch qnd hịs teaching that ¡is free from the religious idea bu 
Øiving a satisfactory way oƒ le to anyone who wamfs to come qlong the Pafh. 


The Path will never make people Buddhist or will never convert them 
to Buddhism. But the Path will assure a safisfactory way oƒ le Iƒ they ƒollow 
¡† practfically. 

I wish you all would be well and happy. 

Ngài ấy quả là quá may mắn được diện kiến Đức Phật Ngài là một 
tuyệt hảo phạm lệ cho chúng nhân hữu tình ở bắt luận trình độ nào. Đức Phật 
đã gia công về khía cạnh tinh thần để bang trợ nhân loại đang chịu khổ đau 
băng cách ban phát cho họ lời giáo đạo thực hành về Thiền Định nhằm để có 
thê tác tịnh các Pháp ô nhiễm của tâm thức con người. Sư ngưỡng mộ Đức 
Phật rất nhiều và sự giáo huấn của Ngài thì không có ý tưởng tôn giáo, thế 
nhưng đã đem lại một phương thức sinh hoạt mãn ý cho bất luận ai có sở 
nguyện đi theo Đạo Lộ. 

Đạo Lộ sẽ không bao giờ làm cho mọi người trở thành Phật Tử hoặc 
sẽ không bao giờ cải biến tín ngưỡng họ sang Phật Giáo. Thế nhưng Đạo Lộ 
sẽ đảm bảo một phương thức sinh hoạt mãn ý nếu như họ tuân theo nó một 
cách thực tiễn. 


Sư câu chúc tât cả các bạn sẽ được an khang và hạnh phúc. 


CHAPTER VI 
CHƯƠNG VI 


TRUE SCHOOL, 
CHÂN HỌC ĐƯỜNG 


WỨe have missed a lot to learn from true school We have studied true 
education with the ƒamily since we were born. Ácfually, we know what we 
should do and what we should not. 

We can learn ƒfom our parernfs, ƒom our neighbors, and ƒfom 
ourselves as well. But we have ignored learning this way. 

True school is really at home and true school started at home. True 
cducation is in daily lỰe. 

Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều điều để học hỏi từ chân học đường. Chúng 
ta đã được học hỏi nghiên cứu chân giáo dục với gia đình kế từ khi chúng ta 
đã được sinh ra. Thực ra, chúng ta tri đắc điều chi chúng ta nên làm và điều 
ch: chúng ta không nên làm. 

Chúng ta có thể học hỏi từ Cha Mẹ của mình, từ những người hàng 
xóm của mình, và cũng chính từ bản thân mình. Thế nhưng chúng ta đã trạo 
dĩ khinh tâm việc học hỏi phương thức này. 

Chân học đường thực sự là ở tại nhà và chân học đường đã được bắt 
đầu ở tại nhà. Chân giáo dục là trong đời sống bình nhật. 


ƒ course, we need to go to school for the lessons to make our le 
complicated noí fO remđin 4s We€ qre. 

Actualiy, we are quile pure, sinple and honest when ve vere born. Ïƒ 
we do not live learning ljƒe, we will be dirty through our surrounding. Most 
0ƒ the societles instruct us how to lie qnd how to earn ƒair means and ƒoul. 
We will nofice things are aÌways changed in us through times when we look 
iniO ourselves careƒfUlb,. 

Lẽ tất nhiên, chúng fa cần phải đến học đường để có được những bài 
học, để làm cho đời sông đã phức tạp của chúng ta không còn tổn tại như 
chúng ta đang hiện hữu. 

Thực ra, chúng ta hoàn toàn thuân tịnh, giản phác và thành thật khi 

chúng ta đã được sinh ra. Nếu như chúng ta không sống đời sống học hỏi, 

chúng ta sẽ bị vấy bân bởi môi trường xung quanh chúng ta. Hầu hết các xã 
đoàn chí dẫn chúng ta làm thế nào để nói dối và làm thê nào để thâu hoạch 
bất kế thủ đoạn tốt xấu. Chúng ta sẽ quan chú mọi thứ đã luôn biến cải trong 
chúng ta qua những lần khi chúng ta khảo sát kỹ bản thân mình một cách cần 
trọng. _ 
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We have to float on the currernt and we have to swữn so hard to keep 
survival oƒ lỨe. 


_ We are acfually driven by the society, modern technology and finally 
driven by our own desire to have more things even 1ƒ nOf HIeCessSaFV. 


Now, we all are ïn the same boat and we are helpless to keep 1s sqƒe 
and secure and to protect fom naturadl deserlers qnd terrorism. The 
boundary oƒthe naHons is well destroyed today through stupid giobalizaiion. 
Culture and thoughis are also mixed through media. Selƒ- understanding and 
selawareness are readlly imporiant to protect our world from na(ural 
dangers and disasters. Yet, in my opimion, we need to learn more aboul 
Buddhism to see what happen around us more clearly, deeply, seriousiy and 
closely because Buddhism emphasis mindfulness or awareness to see things 
clearlÐ. 


Chúng ta phải trôi nỗi trên lưu trình và chúng ta phải bơi hết sức vất 
vả đê duy trì sự sông còn. 


Chúng ta đã thực sự bị bức bách bởi xã đoàn, công nghệ hiện đại và 
cuối cùng đã bị bức bách bởi lòng khát vọng của chính chúng ta để có được 
nhiều thứ hơn dù cho là không cần thiết. 


Bây giờ, tất cả chúng ta đang ở trên cùng một chiếc tàu và chúng ta 
bất lực để bảo vệ chúng ta được an toàn, và để bảo hộ khỏi những bội bạn 
giả thiên nhiên và chủ nghĩa khủng bố. Ngày nay ranh giới của các quốc gia 
đã bị phá hủy thông qua sự toàn câu hóa ngu xuân. Văn hóa và những sự nghĩ 
suy cũng đã bị pha trộn thông qua phương tiện truyền thông. Tự lý giải và tự 
tri thực sự quan trọng để bảo vệ thế giới của chúng ta khỏi những sự nguy 
hiểm thiên nhiên và các thiên tai. Tuy nhiên, theo quan điểm của Sư, chúng 
ta cần phải học hỏi thêm về Phật Giáo để suy kiến những gì đã xảy ra xung 
quanh chúng ta một cách minh hiển, một cách thâm niệm, một cách nghiêm 
túc và một cách cần trọng hơn, vì Phật Giáo nhân mạnh sự chú niệm hoặc sự 
ý thức để tắm thị mọi thứ một cách minh hiển. 


Actually, Ïm not trving to teach you Buddlhistm bul trving to adVvise 
you to know what Buddhism is. Ï have met so many people around the world. 
When we meet each other, we start talking about Buddhism. We cannot stop 
our talk on Buddhism; ï feel as in a classroom. Quesfioning qnd ansWwering 
k€©€D gOIng. 

Thực ra, Sư không cố găng đề chỉ dạy bạn về Phật Giáo, mà cô găng 
để khuyên bảo bạn tri đặc Phật Giáo là chi. Sư đã ĐặpP rất nhiều người vòng 
quanh thế giới. Khi chúng ta gặp nhau, chúng ta bắt đầu đàm đạo vê Phật 
Giáo. Chúng ta không thể nào ngưng cuộc đàm đạo của mình về Phật Giáo; 
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Sư cảm thấy như trong một lớp học. Việc đặt c câu hỏi và việc trả lời tiếp tục 
diễn tiền không ngừng. 


tFmalty, those who talk with me and listen to me all take a deep breath 
and say “Œood to listen, wonderƒul to hear Puf sorry we have nof much time. 
we have time, we redlly like to listen to you for the whole day”. lí is usual 
lo hear ffom the people who cơme to taÏlk with me and listen to me becgause Ï 
sgwe them a very generows talk on Buddhism so willingly including 
meditation techmique. 

Cuối cùng, tất cả những ai đàm đạo với Sư và lắng nghe Sư đều hít 
một hơi thở sâu và nói “Thật thiện hảo khi lắng nghe, tuyệt vời khi được 
nghe, thế nhưng tiếc thay chúng tôi không có nhiều thời gian. Nếu như chúng 
tôi có thời gian, chúng tôi thực sự muốn được lắng nghe Sư trọn cả ngày”. 
Điều đó là thông thường khi nghe từ những người đến đàm đạo với Sư và 
lắng nghe Sư, vì Sư đã rất sẵn lòng ban phát cho họ một bài thuyết giảng hết 
sức rộng rãi về Phật Giáo, bao gồm cả kỹ thuật Thiền Định. 


Meditation technique ¡is really a tool to open our daily le so that we 
can see ourselves more clearly. Ïƒ we do not understand this meditation 
(echmique, we will not be able to see ourselves clearly. The technique oŸ 
meditation is like a sort oƒprobe to examine our mind in which there are very 
proƒfound and subtle diseases qlmost impossible to perceive, Impossible to 
understand that they are like some sorfs 0ƒ đisease. 

Kỹ thuật Thiền Định thực sự là một công cụ để khai minh đời sống 
bình nhật của chúng ta, nhằm đề cho chúng ta có thể thấm thị bản thân mình 
một cách minh hiển. Nếu như chúng ta bắt tuệ tri kỹ thuật Thiền Định này, 
chúng ta sẽ không có khả năng. để thâm thị bản thân một cách minh hiển. kỹ 
thuật Thiền Định tự hồ một thể loại để thâm tra tâm thức chúng ta trong đó 
có những bệnh hoạn vô cùng thậm thâm và vi tế, hầu như bất khả thi sát giác, 
bất khả thi tuệ tri vì chúng tự hồ một số thể loại bệnh hoạn. 


Thai is vwhy we are not looking for the remedy to heal ourselves; we 
do not realize that we are mentally sick by being extremely angry, by being 
extremely greedy, by being extremely proud and so on. You won '! belieVe me, 
we are qÏl sick in the mind. You will want to say IF is nature. Qƒcowrse, i† is 
'nature but sick natwre is not gooá. 

Đó là lý do tại sao chúng ta bắt tầm trảo phương thuốc để chữa lành 
bản thân mình; chúng ta bất chứng tri rằng chúng ta đang bị bệnh thuộc tâm 
thần, với tâm trạng đang cực kỳ phẫn nộ, với tâm trạng đang cực kỳ tham 
lam, với tâm trạng đang cực kỳ tự hào v.v. Bạn sẽ không nghĩ là Sư, tật cả 
chúng ta đều bị bệnh ở trong tâm thức. Bạn sẽ muôn nói răng đó là thường 
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nhiên. Lẽ tất nhiên, đó là thường nhiên, thế nhưng thực tính bệnh hoạn là bất 
thiện hảo. 


We are just different in thoughts produced through the head but the 
same in the emotions produced through the heart. 

The problems are nol ffom the others Dul mostly ƒom our complicated 
mỉnd 1ƒ you learn whatever problem seriously in you or ouíside you. Every_ 
problem is connected with our reactions lo our environmenl and we should 
learn why it is like that. 

Chúng ta chỉ có sai biệt trong những sự nghĩ suy thông qua cái đầu 
được sản sinh ra, trái lại thì tương tự trong những cảm xúc thông qua trái tim 
được sản sinh ra. 

Các vấn đề không từ các tha nhân mà phần lớn là từ tâm thức phức 
tạp của chúng ta nêu như bạn tri thức được bắt luận vấn đề gì một cách 
nghiêm túc ở trong bạn hoặc bên ngoài bạn. Mọi vấn đề đều hữu quan đến 
các phản ứng của chúng ta với môi trường của mình và chúng ta nên tri thức 
vì sao nó lại như thế. 


lH is what Ï mean true school. To me all problems in the world are not 
too different than what we have withim ourselves. |ƒ we undersiand the 
problem and our response to the particular object wisely, we will find the 
soluHon easily and peaceƒfully. 

Đó là những gì mà Sư muốn nói đến chân học đường. Đối với Sư, mọi 
vấn đề không quá sai biệt so với những gì chúng ta có trong bản thân mình. 
Nếu như chúng ta tuệ tri vẫn đề và sự đáp ứng của chúng ta với đối tượng cụ 
thể một cách minh trí, chúng ta sẽ nghiệm ra giải pháp một cách dễ dàng và 
một cách an tịnh. 


WỨc are human, convenfionally men and women are included ïm 
humanity. We cannot separate men ffom wormmen. We must exist logether and 
learn ffom each other and heÏp each other. Ïn my opimnion, woman must (ake 
very importamt role in the world nowadays. Educated Wwornef are necessary 
because women are always closely in touch with children and man who 
thinks much oƒ hiìmselƒ and thinks oƒ himse]ƒ better than woman. Man who 
thinks oƒ himse]ƒ better than wornan Will be ilÏusion. 

Chúng ta là con người; một cách quy ước những nam nhân và những 
nữ nhân đã được bao gôm trong nhân loại. Chúng ta không thể nào tách ly 
những nam nhân khỏi những nữ nhân. Chúng ta cân phải đồng hiện hữu và 
học hỏi lẫn nhau và bang trợ lẫn nhau. Theo quan điểm của Sư, nữ nhân phải 
đóng vai trò rất quan trọng trong thế giới ngày nay. Những nữ nhân có học 
thức là cần thiết vì những nữ nhân luôn có quan hệ một cách mật thiết với 
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những trẻ em và nam nhân, là những người nghĩ suy nhiều về bán thân mình 
và nghĩ suy về bản thân mình hoàn hảo hơn nữ nhân. Nam nhân mà nghĩ suy 
về bản thân mình hoàn hảo hơn nữ nhân sẽ là ảo tưởng. 


According to Buddhist scriptures woman ¡is difƒerent fom man only 
at the level oƒ enlightened Buddha. In the other poinfs man and woman are 
all the same and equal but knowledee, wisdom, and intelligence will be 
dị/7Jerenl among the whole humanity, not because oƒ man or not because oƒ 
wornan buí because 0ƒ personality. 

Actualy, mothers are the ƒirst teachers 0 chỉildren and the world 
leaders as well. 

Tùng thuận theo các văn bản kinh điển Phật Giáo, nữ nhân chỉ có sai 
biệt với nam nhân ở trình độ của Đức Phật đã giác ngộ. Ở những điểm khác, 
nam nhân và nữ nhân đều tương tự và bình đăng, thế nhưng tri thức, trí tuệ 
và trí lực sẽ sai biệt giữa toàn thể nhân loại, không vì nam nhân hoặc không 
vì nữ nhân mà là vì cá tính. 

Thực ra, những người Mẹ là các vị thầy đầu tiên của các con trẻ và cả 
những nhà lãnh đạo thế giới. 


All the world leaders in their chilđhood are taught and brought up by 
the mothers. This is the reason why I say that mothers must take a very 
Importamt role in the world. All the women, the mother-to-be must learn good 
eđducatIon and mmust be well educated and acquire good knowledge oƒ the 
word. 

Tắt cả các nhà lãnh đạo thế giới đã được những người Mẹ chỉ dạy và 
phủ dưỡng trong thời thơ â âu của họ. Đây là lý do tại sao Sư nói rằng những 
người Mẹ cân phải đóng một vai trò rât quan trọng trên thế giới. TÂt cả các 
nữ nhân, dựng phụ cân phải học hỏi nên giáo dục thiện hảo, và cần phải có 
học thức tốt và dĩ đắc tri thức thiện hảo của thế ĐIỚI. 


Jwomen are well educated, women can help powerful leaders oƒ the 
world a lot and Ï believe that the worse problems will be qwiety resolved in 
the hands oƒwomen. Ï† ¡s not joking; Ï”m serious. 

Nếu như những nữ nhân đã có học thức tối, những nữ nhân có thê 
bang trợ các nhà lãnh đạo quyên lực của thế giới rất nhiều và Sư nghĩ rằng 

các vấn đề tôi tệ hơn sẽ được giải quyết một cách an tịnh trong các bàn tay 
của các nữ nhân. Đó không là tiếu thoại; Sư đang nghiêm túc. 


ln concept oƒ human being the idea oƒ man and woman are aÏway§ 
Jighting bul ƒor nothing. They have to live together in the same home and in 
the same ƒamily and they love so mụch. According to Buddhism the ordinary 
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_people are always limited in their own selves; they cannot open themselves 
wisely. Actually, we are brothers and sisters Decause we are im the same 
Sp6Ci6s. 

We should love each other instead of fighting and hating each other. 


_ Trong khái niệm của chúng nhân hữu tình, ý tưởng của nam nhân và 
nữ nhân luôn chiến đấu mà chỉ hao phí lực. Họ phải cùng chung sống nhau 
trong một mái nhà và trong cùng một gia đình và họ phải yêu thương rất 
nhiều. Tùng thuận theo Phật Giáo, những người bình thường luôn bị giới hạn 
trong chính bản thân của họ; họ không thể nào tự mình khai minh một cách 
minh trí. Thực ra, chúng ta là anh chị em vì chúng ta đồng chủng loại. 


Chúng ta nên yêu thương nhau thay vì chiến đấu và giận ghét nhau. 


lenoranee, selˆesteem and selƒ-esteem are dangerous ío exist with the 
others. lgnorance is blind to see truth; selfˆesteem is easy to look down the 
others and sect-esteem is rejecting everything. Therefore, we should let go 
ignorance, selfesteem qnd seciesteem through special observaHon 
( Vipassana) because they are 1Iseless. 


Sự bắt tri tình đạt lý, sự tự tôn và lòng tự tôn giáo phái rất nguy hiểm 
để tồn tại với các tha nhân. Sự bắt tri tình đạt lý khán bất kiến chân lý; sự fự 
tôn dung dị khinh thị tha nhân và lòng tự tôn giáo phái bác hồi mỗi sự. Vì 
thế, chúng ta nên vong hoài sự bất tri tình đạt lý, sự tự tôn và lòng tự tôn giáo 
phái thông qua sự quan sát đặc biệt (Thiền Định Minh Sát) bởi vì chúng phí 
công vô ích. 


When one is ignorant, one wiÌl see nothimg true. lƒ that one is 
conceited, he/she will create a good problem. ]ƒ he is selƒˆesteemed, he wili 
be easy to look down. |ƒ he is secl-esteemed, he will reject everything. Thús is 
not the way to do but should be abandoned as soon as possible. ]ƒ three oƒ 
them: ignorance, self'esteem and sect-esleern become sironger qnd deep- 
roofted, one will be ƒed up with ƒtiends around hìm. Ï is not really good to 
€VeryON€. 

Khi người ta bắt tri tình đạt lý, người ta sẽ khán kiến không có chì 
đúng sự thực. Nếu như TBƯỜI ấy đã kiêu mạn, ông áy/cô â ây sẽ dẫn phát một 
vân đề có lợi. Nếu như vị ấy đã tự tôn, VỊ ấy sẽ đễ dàng để khinh thị. Nếu như 
vị ấy đã có lòng tự tôn giáo phái, vị ấy bác hồi mỗi sự. Đây không phải là 
phương thức đề làm, mà trái lại nên được phóng khí càng sớm càng tốt. Nếu 
như ba trong số chúng: sự bắt tri tình đạt lý, sự tự tôn và lòng tự tôn giáo phái 
trở nên mạnh mẽ hơn và đã căn thâm để có, vị ấy sẽ yêm phiền các bằng hữu 
xung quanh mình. Điều đó không thực sự thiện hảo cho tất cả mọi người. 
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Tn true school, Ï mean in dally le, one will be very hard to live with 
o(hers when one ¡s selƒ-esteemed, secf-esteerned and ignorant and one will 
be very impolite with ienorance, selƒf-esteem qnả secl-estee1. 

Sơme people say Vipassana meditation oƒ Buddhism but they do not 
understand it clearly, they have still atdached to their sect or school or 
personal devotion. There ¡is nothing to do with personal devotion ïn 
Vipassana meditation practiee. 

Trong chân học đường, Sư muốn nói trong đời sống bình nhật, vị ây 
sẽ hết sức khó khăn để sống với các tha nhân khi vị ây đã tự tôn, đã có lòng 
tự tôn giáo phái và bất tri tình đạt lý, và vị ấy sẽ rất bất lễ mạo với sự bắt tri 
tình đạt lý, sự tự tôn và lòng tự tôn giáo phái. 

Một số người nói Thiền Định Minh Sát của Phật Giáo thế nhưng họ 
bất tuệ tri nó một cách minh hiển, họ vẫn còn chấp trước vào giáo phái hoặc 
học đường hoặc lòng kiên thành cá nhân của họ. Không có chi để làm với 
lòng kiên thành cá nhân trong việc thực hành Thiền Định Minh Sát. 


Oƒ course, you have to respect your teacher who taughf you whaf you 
need but you should not ƒorce the ofhers to ƒfollow your teacher qnd you 
should not say that your teacher is truly riehf person. People are ƒee to look 
ƒor what they need; we can just honestly help them what they need bui we 
should not persuade them to do whaf ve wanI. 

Particularly m religious practice we should honestly suggest what 
they should do and we should not reject the other ƒaiths. 

Lẽ tất nhiên, bạn phải tôn kính vị Giáo Thọ của bạn, bậc đã chỉ dạy 
bạn những gì bạn cần, thê nhưng bạn không nên ép buộc các tha nhân để tuân 
theo vị Giáo Thọ của bạn, và bạn không nên nói rằng vị Giáo Thọ của bạn 
một cách xác thực là bậc chân nhân. Người ta tự do tầm trảo những gì họ 
cân; chúng ta chỉ có thể thành thật bang trợ họ những gì họ cần, thế nhưng 
chúng ta không nên thuyết phục họ để làm những gì chúng ta muốn. 

Một cách đặc biệt trong việc thực hành thuộc về tôn giáo, chúng ta 
nên một cách thành thật biểu minh những gì họ nên làm, và chúng ta không 
nên bác hồi các đức tin khác. 


kxtreme ¡s not good in an) situaHons so we should take the middle 
way noí to be misled by leƒi and right opinions. Personal devotion will make 
yơu nothing other than misery; there will not be adjustmert with the others. 

lmpossible is to ƒ nả right person buf pOossible 1S ÍO tụ nd rigth palh. 

Cực đoan thì bất hảo trong mọi fình huống, như thế chúng ta nền giữ 
đạo lộ trung dung để không bị lầm lạc bởi các quan điểm phải và trái. Lòng 
kiên thành cá nhân sẽ làm cho bạn không có chi khác hơn là sự khốn khổ; sẽ 
bắt thích ứng với các tha nhân. 
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_— Believe me right path will lead us ío perƒect goal when we ƒollow it 
and trace on ït but rieht person will leave us behind the goal when we ƒollow 
hìm because he has his own abllity, gửi or talemt. llowever, we can learn 
ƒ#rom hữm and we need heÌp from hừn jƒ necessary. 

Hãy tin Sư, Chánh Đạo sẽ dắt dẫn chúng ta đến mục tiêu hoàn hảo khi 
chúng ta đi theo nó và truy tùng nó, thế nhưng bậc chân nhân sẽ bỏ lại chúng - 
ta phía sau mục tiêu khi chúng ta đi theo vị ây, vì vị ấy có năng lực, thiên phú 
hoặc tài trí riêng của mình. Tuy nhiên, chúng ta có thể được học hỏi từ vị ây 
và chúng ía cân sự bang trợ từ vị ấy nếu như cần thiết. 


Therefore, the Buddha bfore his Parimbbãna (Fimmal Death) 
sugeests that ve should ƒollow Righi Path (Dhamrma), bui not a righi person 
(Puggala). lt wwas really a good message from the Buddha; it reminds us noí 
to eo wrong on the Path to Nibbãna (Ultimalte Peace). 

Vì thế, Đức Phật trước khi Viên Tịch Níp Bàn (Lâm Chung) của Ngài 
đã biểu minh rằng chúng ta nên đi theo Chánh Đạo (Giáo Pháp), mà không 
phải đi theo một bậc chân nhân (Người). Đó thực sự là một hảo yếu chỉ từ 
Đức Phật; nó nhắc nhở chúng ta không đi lầm lạc trên Đạo Lộ dẫn đến Níp 
Bàn (Sự An Tịnh Tối Thượng). 


There are q lot oƒthíngs to learn im our daily le like a school Ï mean 
true school. 

We cannot say that we have been perƒect. 

l1 have oflen said that you are imperƒfect when you say thai you are 
D€rƒect. 

Honestly, we are learning. FEven when we are medilating, it is thaf we 
are learning ƒom ourselves. ÏTm not teaching but ÏTm practicing and oƒ 
course, guiding those who really wanf to practice Vipassanl with me. Therc 
¡s nothing to do with those who do nof feel confident with me and my pracfice 
of Vipassana meditation. 

Có rất nhiều điều để học hỏi trong đời sống bình nhật của chúng ta tự 
hồ một học đường, Sư muốn nói đến chân học đường. 

Chúng ta không thê nào nói rằng chúng ta đã được hoàn thiện. 

Sư đã thường nói rằng bạn bất hoàn thiện khi bạn nói rằng bạn đã hoàn 
thiện. 

Một cách thành thật, chúng ta đang học hỏi. Ngay cả khi chúng ta 
đang hành Thiền Định, điều đó là chúng ta đang học hỏi từ bản thân chúng 
ta. Sư không có chỉ dạy mà Sư đang thực hành và lẽ tất nhiên, đang chỉ đạo 
cho những ai thực sự muốn thực hành Thiền Định Minh Sát với Sư. Không 
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có chỉ để làm với những ai không cảm thấy tín tâm với Sư và việc thực hành 
Thiền Định Minh Sát của Sư. 


What is Vipassana ? 

1 is a very Important question to everyone oƒ Vipassanä yogis. There 
are cnough sfudenis oƒ Vipassanä meditalion, who don 't understand the 
meaning oƒ Vipassanã as good as possible. Some peoDle Ï have met and who 
are practicing Vipassana meditation are not clear yet in the meaning oƒ 
Vipassana. They do not know the purpose oƒ Vipassanã. 

The purpose of Vipassanä is the art Oƒ letting go and the wisdom how 
to left go things. 

Thiền Định Minh Sát là chỉ ? 

Đó là một câu hỏi rất quan trọng đới với tất cả mọi người hành giả 
Thiền Định Minh Sát. Gần như khả thi có các học viên Thiền Định Minh Sát 
bắt tuệ tri ý nghĩa của Thiền Định Minh Sát. Một số người mà Sư đã gặp gỡ 
và họ đang thực hành Thiền Định Minh Sát vẫn chưa tư duy thanh tích ý 
nghĩa của Minh Sát. Họ không nhận thức được chủ đích của Thiền Định Minh 
Sát. 

Chủ đích của Thiền Định Minh Sát là nghệ thuật vong hoài và trí tuệ 
làm thế nào để vong hoài mọi thứ. 


You have to let go even the concepts, labels, names, ƒorms, ideas, 
opinons, thoughs and designations and so on through practice 0ƒ Vipassanã 
meditaHon. Ïƒ you are not able to let go them properly, you are noí a studenf 
9ƒ Vipassana meditation. 

Bạn phải vong hoài ngay cả những khái niệm, các danh hiệu, các đanh 
xưng, những hình thức, các ý tưởng, các quan điểm, những sự nghĩ suy và 
các sự chỉ định v.v. thông qua việc thực hành Thiền Định Minh Sát. Nếu như 
bạn không có khả năng để vong hoài chúng một cách chính đáng, bạn không 
phải là một học viên của Thiên Định Minh Sát. 


Sorne people say that Dhamnanupassan8 ¡is Important; some say that 
Vedanãnupassanl ¡is imporlam, some say Ciftãnwpassanl and some say 
Xãyãnhupassand. Ì is just their own idea, it is not as taught by the Buddha. 
According “ã the Buddha $ feachỉng, you can practice one oƒ them. 

Một số người nói rằng Pháp Tùy Quán là quan trọng; một số nói rằng 
Thọ Tùy Quán là quan trọng, một sô nói Tâm Tùy Quán và một số nói 
Thân Tùy Quán. Đó chỉ là ý tưởng của riêng họ; điều đó không phải là Đức 
Phật đã chỉ dạy. Tùng thuận theo lời giáo huấn của Đức Phật, bạn có thể thực 
hành một trong sô chúng. 
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No matter which one ¡is first; it depends on the person 's temperamert. 
_ ĐOH€OH€ weak in grecdyý lemperamenL should  pracfice 

Kãyãnupassan8 (cormternplation oƒ physical aqcfivifies); sormeone strong ïn 
grecdy temperamen( should pracfice Vedanñnupassanl (conmtemplation 0ƒ 
ƒeelings). Someone weak in selfF-theory should practice Ciãnupassanä 
(contenpnlaHion oƒ mental qctiviies); someone sirong in self-theory should 
practice Dhamunãnupassana (corternplation oƒ Dhamưữmng). 

Bất luận Pháp nào là trước tiên; nó tùy thuộc vào tính khí của con 
ngƯỜI. 

Người nào yếu kém trong tính khí tham lam thì nên ¡thực hành Thân 
Tùy Quán (sự nghiêm túc khảo lự về các hoạt động thể chất); người nào 
mạnh mẽ trong tính khí tham lam thì nên thực: hành Thọ Tùy Quán (sự 
nghiêm túc khảo lự về các cảm thọ). Người nào yếu kém trong việc tự lý luận 
thì nên thực hành Tâm Tùy Quán (sự nghiêm túc khảo lự về các hoạt động 
tính thân); người nào mạnh mẽ trong việc tự lý luận thì nên thực hành Pháp 
Tùy Quán (sự nghiêm túc khảo lự về các Pháp). 


In Dhamunñãnupassanä dll the emotions, thoughis, ideas, 0pinions, 
and memtal images must all be observed mindƒfully. 

Therefore, you will be wrong when you say thai just 
Vedanãnupassanä ¡s the most important to contemplate and you will no 
understand Vipassanñ meditation properly. l1 will make you dangerous ío 
the path to lead you to NibbanÄ. ]ƒ you are aitached to Jusi Vedanãnu 
passanä fìrmly, you will be wrong with Vipassana practice. Onhy when you 
practice one oƒ the ƒour Satipafthãna (ƒoundations oƒ tmmiỉndƒfulness) will you 
be righi with VipassanR practic. 

Trong Pháp Tùy Quán, tất cả các cảm xúc, những sự nghĩ suy, các ý 
tưởng, những quan điểm và các hình ảnh tỉnh thần đều phải được quan sát 
một cách chú miệm. 

Vì thế, bạn sẽ bị sai lầm khi bạn nói rằng chỉ có Thọ Tùy Quán là tối 
quan trọng để nghiêm túc khảo lự, và bạn sẽ bất tuệ tri Thiên Định Minh Sát 
một cách chính đáng. Nó sẽ làm cho bạn lâm vào tình thế nguy cấp trên đạo 
lộ dẫn dắt bạn đến Níp Bàn. Nếu như bạn chỉ có chấp trước vào Thọ Tùy 
Quán một cách kiên định, bạn sẽ bị sai lầm với việc thực hành Thiền Định 
Minh Sát. Chỉ khi nào bạn thực hành một trong bốn Pháp Niệm Xứ (các nên 
tảng của sự chú niệm) sẽ làm cho bạn chính xác với việc thực hành Thiền 
Định Minh Sát. 


This is good with everyone. There is nothing to do against anyone. ]ƒ 
you say that Vedanainupassanä is the mosí importan( or CHfãnupdssanÄ ¡s 
the most Importanf and so, yơu mmust argue with the others. 
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ln daly le ÑãyãnupassanÄ is clear to observe. For example, when 
you are alone in walking, you should swifch on your aflention to be aware oŸ 
walking process. You should pay attertion to each touch oƒ your ƒoot to the 
ground, Jusí Dy saying sofly “touching, touching” so that you can 
Concenirdfe your mind on }owrseJ. 

Điều này thiện hảo với tất cả mọi người. Không có chỉ để làm trái 
ngược lại với bất luận ai. Nếu như bạn nói răng Thọ Tùy Quán là tối quan 
trọng hoặc Tâm Tùy Quán là tối quan trọng và như thế, bạn phải tranh luận 
với các tha nhân. 

Thân Tùy Quán minh hiển để quan sát trong đời sống bình nhật. Ví 
dụ, khi bạn đang đơn độc bộ hành, bạn nên chuyển đổi sự chú ý của mình để 
ý thức được quá trình bộ hành. Bạn nên chú ý đến từng mỗi sự tiếp xúc của 
bàn chân bạn với mặt đất, ngay khi â ấy niệm một cách nhu nhuyễn “tiếp xúc, 
tiếp xúc” nhăm để bạn có thể tập trung tâm thức của bạn vào bản thân. 


Œƒ cowurse, it is not Vipassanã practice jƒyou are a good scholar oƒ 
Vipassana method or jƒ you are a good specialist on Vipassani technique. 
Towever, if is not bad ƒor oncertration (Sarmdtha). l1 will lead yơu to a good 
Wipassand. 

Ín the same way, you can be aware 0ƒ the process oƒ taking shower 
when you take shower, the process oƒ eating when you eat, the process 6ƒ 
preparing ƒor sleep on bed and so on in daily ljƒe learning as in school. When 
yơu are in the living room siting on the chai, you should close your eyes 
soƒftly, keep your back straight and pay attention to the breathing in and ouf 
or abdominal movement rising and ƒalling repeatedly and closely for aboul 
halƒ and hour jusf ío concemrate your mind on it. Then, you should start 
Paying aftemfion fo a certain sensation on yơur body or watch your baby mìnd 
careƒully to see ïÍ qs IÍ is. 

H is learning as in school but true school. 

Lẽ tất nhiên, đó không phải là việc thực hành Thiền Định Minh Sát 
nêu như bạn là một hảo học giả vê phương pháp Thiền Định Minh Sát, hoặc 
nếu như bạn là một hảo chuyên gia vê kỹ thuật Thiền Định Minh Sát. Tuy 
nhiên, đó không phải là bất hảo cho sự định thức (Thiền Định An Chỉ). Nó 
sẽ dắt dẫn bạn đến một hảo hành giả Thiền Định Minh Sát. 

Trong cùng phương thức, bạn có thể ý thức được quá trình đang tắm 

_xối nước khi bạn tắm; quá trình đang thọ thực khi bạn ăn; quá trình đang 
chuẩn bị việc ngủ nghỉ trên ø1ường v.v. trong đời sống bình nhật tu học như 
ở trong học đường. Khi bạn đang an tọa ở trên ghế trong phòng khách, bạn 
nên nhắm một cách nhẹ nhàng đôi mắt của mình, hãy giữ lưng của bạn cho 
ngay thẳng và "hãy chú ý vào hơi thở vô và ra, hoặc sự chuyển động phông 
lên và xộp xuống của bụng một cách lặp đi lặp lại và một cách nhu nhuyễn 
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trong khoảng nửa giờ đồng hồ chỉ để tập trung tâm thức của bạn vào nó. Thế 
rồi, bạn nên bắt đầu chú ý đến một cảm giác nào đó ở trên sắc thân mình, 
hoặc chú mục vào tâm thức âu trĩ của bạn một cách cần trọng đề thâm thị nó 
như nó đang là. 

- Đó là việc đang tu học như trong học đường, mà là chân học đường. 


CHAPTER VH 
CHƯƠNG VII 


TRUE BEAUTY 
CHÂN THIỆN MỸ 


Human beings are all the same,; the enviữormment makes people 
change to let them live with it harmoniousi. 

People have to change their habits and behaviors in particular cullure 
to qdjust with surrounding. 

Qƒ course, we change our habits and behaviors when we live in 
particular culture. Jƒwe do not wanf to change our habits and behaviors, we 
will be hard to live with people in that culture. 

Tất cả chúng nhân hữu tình đều đồng nhất; môi trường làm con người 
biến cải để cho họ sống với nó một cách hài hòa. 

Người ta phải biến cải những tập quán và các hành vi của mình trong 
nền văn hóa đặc thù để thích ứng với môi trường xung quanh. 

Lẽ tất nhiên, chúng ta biến cải những tập quán và các hành vi của mình 
khi chúng ta sống trong nền văn hóa đặc thù. Nếu như chúng ta không mong 
muốn để biến cải những tập quán và các hành vi của mình, chúng ta sẽ khó 
có thể để sống với con người trong nền văn hóa đó. 


Everything is always changing through từmes; we must change In the 
current with society. JƑ we do not change with the từmes and parlicular 
people, we must die becguse we are under pressure ío change. 

Oƒcourse, we do not wanf to change nof because oƒconservafive ideas 
but because 0ƒ devotion to ouwr particular culture. We should not blame those 
who do not want to change their habits but we should be patienl and từme 
will tel] them what they should do. They have to listen to the từme and they 
muast obey the order oƒ the từme. 

The old are leaving the world and the young are leading the worid. 

Tất cả mọi thứ đang luôn biến cải theo thời gian; chúng ta cần phải 
biến cải trong xu thế của xã hội. Nếu như chúng ta bất biến cải với thời gian 
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và con người đặc thù, chúng ta tất phải tử vong vì chúng ta đang ở dưới áp 
lực để biến cải. 

Lẽ tất nhiên, chúng ta không mong muốn để biến cải không phải vì 
những ý tưởng bảo thủ mà vì lòng. kiên thành với nền văn hóa đặc thù của 
chúng ta. Chúng ta không nên khiến trách những ai không mong muốn để 
biến cải những tập quán của họ, mà chúng ta nên kiên nhẫn và thời gian sẽ 
cho họ biết họ nên làm chi. Họ phải lắng nghe thời gian và họ cần phải phục 
tùng trình tự của thời gian. 

Các bậc lão niên đang ly khai thế giới và các vị thanh niên đang lãnh 
đạo thế giới. 


Actually, Buddhisrm teaches how to leave and how to lead the world. 
Leaving peaceƒuliy and leading peaceƒfully are very necessary to aÏl over the 
worild. Man is greedy and easy to take position bul hard to leave the position 
they have taken. lí makes some unnecessary problems that put sharp 
sufecring on the humgHIty. Ït is too bad. 

Thực ra, Phật Giáo chỉ dạy cách thức để ly khai và cách thức để lãnh 
đạo thế giới. Ly khai một cách an tịnh và lãnh đạo một cách an tịnh thì hết 
sức nhu yếu đối với toàn bộ thế giới. Con người tham lam và dễ dàng chiếm 
lây địa vị, lại khó khăn để rời bỏ địa vị mà họ đã giữ lấy. Nó tạo ra một số 
vân đề bắt nhu yếu để rồi gây ra nỗi khổ đau nghiệt ngã cho nhân loại. Thật 
quá tôi tệ. 


kxpectaHon ¡s nothing but suffering. Nothing ¡is possible to expect buil 
changing. Changing ¡is the true nature oƒ the world. lƒ something ¡s not 
changed, it will be perƒfect. Perƒfect is beyond nalure. Nature is not able to 
talk aqbout perƒect. People always wanf to be even perƒect but the problem is 
mpOossible. 

Sự hy vọng không có chi khác ngoài sự khổ đau. Không có chỉ khả thi 
đề :hy vọng ngoài việc biến cải. Việc biến cải là chân thực tính của thế ĐIỚI. 
Nếu như một cái gì đó không được biến cải, nó sẽ được hoàn hảo. Sự hoàn 
hảo quả là siêu xuất thực tính. Thực tính không có khả năng để nói về sự 


hoàn hảo. Người ta đều luôn mong muốn được hoàn hảo, thế nhưn ø vấn đề 
là bất khả thi. 


Đreaming and thinhing too much ƒor the future is nothing Đut misery. 
Numan beings are uused to dreaming and thinking aboult the future, this is the 
reason why they are suƒffering. Thereƒore, suffering is a part 0ƒ lje. 

Money is a good servanf but a bad master. 

Việc mộng tưởng và sự nghĩ suy quá nhiều về tương lai không có chỉ 
khác ngoài sự khốn khô. Chúng nhân hữu tình đã quen với việc mộng tưởng 
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và sự nghĩ suy về tương lai; đây là lý do tại sao họ đang khổ đau. Vì thế, nỗi 
khổ đau là một phần của cuộc sống. 


Tiền tệ là một háo dụng nhân, trái lại là một chủ nhân bất hảo. 


_ Mith money people are suspicious and doubful. No trust is possible 
with rmoney. People are ƒfighting ƒor money even In the same ƒamih; 
Therefore, money is the first enermy oƒour world. Everybody must be careful 
0ƒ how fo live with money so that you can † be desiroyed by rmoney. 

Với tiền tệ, người ta trở nên ngờ vực và nghỉ lự nhau. Bất tương tín 
khả thi với tiền tệ. Người ta đang chiến đấu vì tiền tệ ngay cả trong cùng một 
gia đình. Vì thế, tiền tệ là kẻ thù đầu tiên của thế giới chúng ta. Tất cả mọi 
người cần phải cần trọng. để làm thế nào sống với tiền tệ nhằm để bạn không 
thể nào bị hủy diệt bởi tiền tệ. 


Lực based on ƒame and gains or ƒriends and popularily is dangerous, 
believe me you will find yourselƒ sufJering. However, le based on sừnplicify 
and moradlity will be happy and makes you enjoy. The fwo ways 0ƒ ljƒe-style 
are completely different and the taste oƒ Hƒe is also very diJererl. 

Oƒ course, nothing is easy and địficul ¡is lazy. We need time and 
practice taking the first step to the goal without expectation. Expectation will 
keep you sujJered. 

Đời sống được dựa trên danh khí và lợi lộc, hoặc các băng l hữu và sự 
hoan nghĩnh là nguy hiểm; hãy tin Sư, chính bạn sẽ nghiệm thấy nỗi khổ đau 
của mình. Tuy nhiên, đời sông được dựa trên sự giản đơn và quy phạm đạo 
đức sẽ được hạnh phúc và làm cho bạn vui thích. Hai phương thức sinh hoạt 
hoàn toàn sai biệt và kinh nghiệm cuộc sống cũng vô cùng sai biệt. 

Lẽ tắt nhiên, không có chỉ thì đễ dàng và khó khăn thì lại lười biếng 
(dễ làm khó bỏ). Chúng ta cần thời gian và việc huấn tập cần phải có bước 


đầu tiên để đến mục tiêu mà không cần sự hy vọng. Sự hy vọng sẽ giữ lấy 
bạn chịu khổ đau. 


LỰC is Influenced by someone eÍse. 

Good is being inƒfluenced by the wise and the mordl. 

Success is nothing ïƒ there is no moradlity. Blnd honor 0ƒ SuMCCeSs IS 
dangerous but honor 0ƒ mordlity is marvelous because there are a ƒew people 
who can honor mordlity. When le is in/luenced by the ƒools, it will make you 
sufer. You need education, wisdom and knowledge to choose who should be 
a good exammDle oƒ your le. 

Đời sống đã bị ảnh hưởng bởi người khác. 

Việc thiện hảo được ảnh hưởng bởi bậc minh triết và đạo đức. 
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Sự thành công không là chi nếu như không có quy phạm đạo đức. Sự 
vinh dự mù quáng của sự thành công là nguy hiểm, thế nhưng sự vĩnh dự của 
quy phạm đạo đức là cực hảo vì có một ít người họ có thể sùng kính quy 
phạm đạo đức. Khi cuộc sống đã bị ảnh hưởng bởi những người xuân ngôc, 
nó sẽ làm cho bạn đau khổ. Bạn cần có giáo dục học, trí tuệ và tri thức để 
chọn lựa ai nên là một hảo phạm lệ cho cuộc đời mình. 


ln Buddhist phiiosophy men and women are equally importani. The 
wiƒe should be treated in sweet way by the husband and mutually, the wƒ 
should respect the husband by keeping house works neatly and tidily said by 
the Buddha in Singalovada Sutta. 

Trong triết học Phật Giáo, những nam nhân và các nữ nhân đều quan 
trọng như nhau. Người vợ nên được người chồng đối xử trong phương thức 
mỹ diệu và một cách tương ứng, người vợ nên tôn kính người chồng bằng 
cách trông nom các gia vụ lao động một cách chỉnh tÈ và một cách chỉnh 
khiết như lời Đức Phật đã nói trong bài kinh Siagaloväda (Giáo Giới 
Singala, bài kinh # 31, Trường Bộ Kinh). 


TH mỹ ODIHIOH, WOIH€H đr€ more /mportant than ren Đecduse We dre 
gÌl in close touch with our mothers and closely cared by our mothers. Look 
ai popular and ƒamous leaders oƒthe world; they are all closely broughi up 
by the mothers. We all are grown up in the hands oƒour mothers. 

Theo quan điểm của Sư, các nữ nhân quan trọng hơn các nam nhân vì 
tất cả chúng ta đều được kề cận gần gũi với các người Mẹ của chúng ta và đã 
được các người Mẹ của chúng ta trông nom một cách cân trọng. Hãy khán 
quan các nhà lãnh đạo trứ danh và được nhiều người hoan nghĩnh trên thế 
giới; tất cả họ đều đã được các người Mẹ phủ dưỡng một cách cân trọng. Tắt 
cả chúng ta đều đã được lớn lên trong những bàn tay của các người Mẹ chúng 
ta. 


Thereƒfore, all the mothers need good education to take care oƒ the 
children vho are ƒufure leaders oƒ the world. Mother*s love ¡is the most 
bequtiful part oƒuniverse and it keeps the world cool and peacefil. 

Children are ƒairly influenced by the parents in moral, spiritual and 
philosophical values. Jƒ the parenis are vwell educated, the children will be 

_Tmterested in education as well. Therefore, mufually the education oƒchildren 
and the parems are truly ImDOFIdnt. 

Vì thế, tất cả các người Mẹ cần phải có nền giáo dục thiện hảo để 
trông nom các con trẻ là những nhà lãnh đạo tương lai của thế giới. Tình yêu 
thương của người Mẹ là phân tối tuyệt hảo của vũ trụ, và nó gìn giữ thế giới 
được lãnh tịnh hạ lai và an tịnh. 
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Các con trẻ đã chịu ảnh hưởng một cách hoàn toàn bởi các bậc Cha 
Mẹ về các giá trị đạo đức, tỉnh thần và triết học. Nếu như các bậc Cha Mẹ đã 
được giáo dục tốt, các con trẻ cũng sẽ hứng thú đến việc giáo dục. Vì thế, 
việc giáo dục của các con trẻ và các bậc Cha Mẹ một cách tương ứng thật sự 
là quan trọng. 


Œood-heartedness oƒ the children and parenfs are qlso Imporiani ` 
because eđucaHon qlone is not enoueh but good-heartedness, wisdom, and 
practical approach to le problems how to deal are all necessary ƒor the 
progress 0ƒ He. 

Lòng hảo tâm của các con trẻ và các bậc Cha Mẹ cũng quan trọng, vì 
chỉ có việc giáo dục không thôi thì không đủ, mà lòng hảo tâm, trí tuệ và 
cách tiếp cận thực tế với các vấn đề cuộc sông như thế nào để giải quyết, tất 
cả đều cần thiết cho sự tiễn hóa của cuộc sống. 


There are so many problems with educated people because they do 
not know how to be good in heart. Being good is diferemt from doing good. 
Being good is not easy as doïng good. 

Aectually, the worlad is honest enough but human beings are so hard to 
live in honest way. However, religions try to help humamily ío see Đefler 
condition. They also have their own problems to quietly fight other religious 
ƒ/aiths considering that their ƒaith qlone is right but the others ` are wrong. Ïf 
¡s also not really honest, nobody can ƒudee anyone. Ì† is hard even ío judge 
oneselƒf because you can change your mind aHÿ IIOmM€HI 

Có quá nhiều vấn đề với người có học thức vì họ không hiểu biết làm 
thế nào để được thiện hảo ở trong tâm khảm. Trở nên thiện hảo sai biệt với 
tác hành thiện. Trở nên thiện hảo không dễ như tác hành thiện. 

Thực ra, thế giới hội đủ chính đáng, thế nhưng chúng nhân hữu tình 
thật quá khó để sống một cách chính đáng. Tuy nhiên, các tôn giáo cô gắng 
để bang trợ nhân loại để thâm thị tình trạng hoàn hảo hơn. Họ cũng có những 
vấn đề riêng của họ để chiến đấu một cách thầm kín các đức tin tôn giáo 
khác, nếu xét rằng chỉ có đức tin của họ là đúng đắn mà của các tha nhân là 
sai lầm. Nó cũng không thực sự chính đáng, không ai có thể phán đoán được 
bất luận ai. Thậm chí thật khó để phán đoán được bản thân mình vì bạn có 
thể biến cải tâm thức của mình bất luận khoảnh khắc nào. 


Nothing ¡is certain but death. 
This is ahways wrilen on my door reminding me to prepare ƒOr Imy 
death and to let things go because they are all not certain to be with me 
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Jorever. When we divide humanity, we can see three parfs: one is lower 
đisposition, second is normal đisposition and the third is higher disposition. 

Không có chi là xác định ngoài Sự tử vong. 

Điều này đã luôn được viết trên cửa của Sư đặng nhắc nhở Sư để 
chuẩn bị cho sự tử vong của mình và đề vong hoài mọi thứ, vì tất cả chúng 
đều bất xác định sẽ ở bên mình vĩnh viễn. Khi chúng ta phân chia nhân loại, 
chúng ta có thể nhận thấy có phân: thứ nhất là ý hướng thấp kém hơn, thứ 
hai là ý hướng bình thường và thứ ba là ý hướng cao thượng hơn. 


Those who have lower disposition will always think lower ƒor selƒ 
benefit by ƒair means or ƒoul. They may always live in cheating others ƒor 
their own proƒfÌfs. 

The second kind oƒpeople ¡is normal; they will not disturb the others 
and they WwilÏ not try to develop their own secular and spiritual profis. 

Third kind oƒ people is always thinking higher and working higher for 
their own profits and the projfiis oƒ the others; they will be kind and wise to 
help the others without taking any advantage oƒ the others. 

Những ai có ý hướng thấp kém hơn sẽ luôn luôn nghĩ suy thấp hơn vì 
quả phúc lợi của bản thân họ bắt trạch thủ đoạn tốt xấu. Họ có thể luôn luôn 
sống trong cảnh lừa gạt các tha nhân vì các điều lợi ích của riêng họ. 

Thể loại người thứ hai thì bình thường; họ sẽ không quấy rây các tha 
nhân và họ sẽ không cố gắng để phát triển những điều lợi ích tỉnh thần và thế 

tục của riêng họ. 

Thể loại người thứ ba thì luôn nghĩ suy cao thượng hơn và tác hành 
cao thượng hơn cho những điều lợi ích của riêng họ và những điều lợi ích 
của các tha nhân; họ sẽ từ ái và minh trí để bang trợ các tha nhân mà không 
lợi dụng bất luận lợi lạc nào của các tha nhân. 


CHAPTER VIH 
CHƯƠNG VIH 


HEART°S SPEAKING 
THUẬTT DIỄN GIẢNG CỦA TÂM KHẢM 


Heart is a true poet. When heart is speaking through deed emotional 
level, everything will be peotic, sofl, gemtle, bequtifuil, authenfic and true. 
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Hearts speaking is not thinking bul a deep feeling oƒ the truth one has 
realized. 

Tâm kbhảm là một chân thi nhân. Khi tâm khám diễn giảng thông qua 
cung bậc tình cảm của hành động, mọi thứ sẽ phú hữu thi ý, nhu nhuyễn, ôn 
hòa, tuyệt hảo, chân thật khả tín và chân chính. Thuật diễn giảng của tâm 
khảm không phải là sự nghĩ suy mà là một cảm thụ thâm khắc về chân lý mà 
người ta đã được chứng tri. 


In the time oƒthe Buddha, many monks converted fom Brahưmanism 
lo Buddhism. They used many poems to express their ƒaith and emofions ío 
the Buddha and his teaching. 

Vào thời kỳ của Đức Phật, nhiều tu sĩ đã cải biến tín ngưỡng từ Bà La 
Môn Giáo sang Phật Giáo. Họ đã sử dụng nhiều tản văn thi để biểu đạt đức 
tin và các cảm xúc của họ đối với Đức Phật và Giáo Huấn của Ngài. 


They praise the goodness oƒ the Buddha, the Dhamnưna and the 
Saủgha tradiHonally known as the Triple Gems in Buddhism. Ï admire them 
very much qnd Ï warml ío write my ƒeclings In DO€IS. 

Họ tán tụng mỹ đức của Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Đoàn một cách 
truyền thống được biết đến là Tam Bảo trong Phật Giáo. Sư rất ngưỡng mộ 
họ và Sư muốn viết các cảm thụ của mình trong những tản văn thi. 


1 don't knov how rmruch Ïm good in writing poems and how Imany 
people will aeree with me by reading my heart. Anyway, Ï have done it, 
everyone can tell me some cormments; Ï will be happy to receive them. 

Actually, I do not wanf to share only feeling but aiso wisdom Iƒ one 
can learn ƒfom my writing. Ï will truy be happy when 0ne can dCq1Ir€ SOIe 
wisdom to heÏp one 's le. Ï hope you wilÏ gef sorne. 

Sư không biết Sư viết những tản văn thi được hay bao nhiêu và bao 
nhiêu người sẽ đồng ý với Sư qua việc duyệt đọc tâm khám của Sư. Dù thế 
nảo đi nữa, Sư đã làm xong việc ẤY, tất cả mọi người có thể cho Sư biết một 
số lời bình luận; Sư sẽ vui mừng để tiếp thâu chúng. 

Thực ra, Sư không có sở nguyện chỉ cộng hưởng cảm thụ mà còn cả 
trí tuệ nếu như người fa có thê học hỏi được từ bài viết của Sư. Sư sẽ thực sự 
vui mừng khi người ta có thể hoạch đắc một số trí tuệ để bang trợ cuộc đời 
của mình. Sư hy vọng bạn sẽ có được một số điều. 


khHjoy 
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My mind creates a devil in my heart. 

Mind and heart are aÌways fiehting 

To which way they should øo. 

Mind wants to keep the emotions created by it. 

But heart keeps telling what I should 

Tìm complicated to see truth happens too late. 

1s my KaHứmd; ¡1s also le ! 

My heart s always telling me the truth, 

My mind always keeps me quiet. 

When Ï see truth happens too lafe, 

km not restless but sad and miserable. 

But Ï enJoy myse 

Ngoạn Đắc Khai Tâm 

lâm thức Sư tạo ra một con quý trong tâm khảm mình. 
Tâm thức và tâm khảm luôn luôn chiến đấu nhau 

Với phương thức nào chúng nên ổi. 

Tâm thức muốn giữ những cảm xúc do nó đã tạo ra, 
Thế nhưng tâm khám không ngừng bảo những gì Sư nên làm. 
Sư đã không biết thẩm thị chân lý, khi xảy ra thì đã quá muộn. 
Đó là Nghiệp Lực của Sư; đó cũng là kiếp sống ! 

Tâm khám Sư luôn nói với Sư chân lý; 

Tâm thức Sư luôn giữ cho Sư yên tĩnh. 

Khi Sư thâm thị chân lý xảy ra thì đã quá muộn, 

Sư không tiêu táo bất an mà chỉ có buồn và khốn khổ. 
Ngoài ra Sư ngoạn đắc khai tâm. 


True bequfy 

Phụsical is Just so-called beauty. 

One who ¡s in physical beauty may be wicked, 

As soon as one is, though beautfful, realized 

As a cheated one. 

The beauty on him or her will be changed into ugliness. 
Such a person will be rejected by the human beauty oƒ honesty. 
Honesty alone is not beaufiful enough, 

The best is but with the power ofwisdom. 

Honesty without wisdom can be cheated; 

Perƒfect is with wisdom. 

True beauiy is one with honesty developed through wisdom. 
True beauty has no connection with physical beauty. 

ý course, with physical beaufy will be the best. 

Chân Thiện Mỹ 
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Vẻ đẹp hình thê chỉ được gọi là mỹ lệ. 

Một người có vẻ đẹp hình thể có thể là ác độc, 

Ngay khi một người, dẫu rằng tuyệt hảo, đã bị nhận thức ra 

Là một người lừa gạt. 

- Vẻ đẹp trên ông ấy hoặc cô ấy sẽ bị biến cải thành xấu xa. 

Một người như thế sẽ bị bác hồi bởi chân thiện mỹ của con TIĐƯỜI. 

Chỉ có sự trung thực thì chưa đủ tuyệt hảo; 

Tối hảo là chỉ với năng lực của trí tuệ. 

Sự trung thực mà không có trí tuệ có thê bị lừa gạt; 

Hoàn hảo là với trí tuệ. 

Chân thiện mỹ là vẻ đẹp với sự trung thực được phát triển thông qua 
trí tuệ. 

Chân thiện mỹ bất hữu quan với vẻ đẹp hình thẻ. 

Lẽ tất nhiên, với vẻ đẹp hình thê sẽ là tối hảo. 


True love 

Love born through one * eye 

Is dependent and from the level oƒ human desire. 

But love born through one *s heart 

Is independent and from the level 0ƒ human wisdom. 

Love born through ones eye 

Aiways thinks in a selfish way; 

lt makes one suffer q lol. 

But love born through one  s heart 

Always thinks the whole living in beneffils 

lt makes you haDpy q lot. 

Unƒfortunalte ¡s that people stop at the level oƒ love 

Born through the eye. 

True love developed through wisdom is 

Free from any bondages, 

Open wide, 

Takes care oƒ the whole living beings, 

And makes all warm, ƒearless, confideml, 

And no doubt to be together. 

Thịs is all the sense oƒ true love. 

Chân Hỷ Ái 

Tình yêu thương được sinh ra thông qua con mắt của người 
Là phụ thuộc và từ mức độ lòng ái dục con người. 

Nhưng tình yêu được sinh ra thông qua tâm khảm của người 
Là độc lập và từ mức độ trí tuệ của con người. 

Tình yêu thương được sinh ra thông qua con mắt của người 
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Thường luôn nghĩ suy trong một phương thức tự tư. 

Nó làm cho người ta khổ đau rất nhiều. 

Nhưng tình yêu được sinh ra thông qua tâm khảm của người 
Luôn nghĩ suy toàn thể chúng sinh trong các quả phúc lợi. 
Nó làm cho bạn hạnh phúc rất nhiều. 

Đáng tiếc là con người chỉ dừng lại ở mức độ tình yêu 
Được sinh ra thông qua con mắt. 

Chân hỷ ái được phát triển thông qua trí tuệ 

Là được thoát khỏi bởi bất luận thúc phược nào, 

Rộng mở, 

Chiếu cố đến toàn thể chúng sinh hữu tình, 

Và làm cho tất cả ấm áp, vô úy cụ, tự tin, 

Và không nghi ngờ khi ở bên nhau. 

Đây là tất cả cảm giác của chân hỷ ái. 


True freedom 

Things are quickly changed by the law oƒnafure; 
Those who open the eyes oƒWisdom see clearly. 
Nothing is DperInaner; 

NobodW will be alive ƒorever. 

The winter must change to the sumer; 

The summer will change to rains; 

The rains will also change to the winler again. 
The young must change to the old; 

The old will change to the sick; 

The sick will also change to the dead. 

The death will come into being again. 

Everyone and everything goes this away. 
Nobody and nothing is truly converted 

But naturally changcd by universal law. 

Tm happy to understand this. 

Oniy when Ï understand this 

Đo Tƒeel free from bondages. 

May everyone understand thus. 

Chân Độc Lập Tự Chủ 

Vạn vật đã biến cải một cách nhanh chóng bởi quy luật tự nhiên; 
Những ai khai minh tuệ nhãn thâm thị một cách minh hiển. 
Không có chỉ là thường tồn; 

Không có ai sẽ còn sống vĩnh viễn. 

Mùa đông phải chuyển sang mùa hè; 

Mùa hè sẽ chuyển sang mùa mưa; 
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Mùa mưa cũng sẽ chuyển sang lại mùa đông. 

Thanh niên phải chuyển đổi thành lão niên, 

Lão niên sẽ chuyển đôi thành bệnh nhân, 

Bệnh nhân cũng sẽ chuyển đổi thành tử giả. 
Sự tử vong sẽ lại được xuất hiện lần nữa. 

Mọi người và mọi thứ đều điễn ra theo phương thức này. 
Không ai và không có chỉ thực sự được biến đổi ra, 

Mà được biến đôi một cách thường nhiên theo quy luật phố biến. 
Sư vui mừng khi tuệ tri điều này. 

Chỉ khi Sư tuệ tri được điều này 

Sự mới cảm thấy được thoát khỏi mọi thúc phược. 

Ước mong mọi người tuệ tri được như vậy. 


ps and downs 

Le goes ups and dows; 

Noi ups alone are kept síraight 

But downs are maíched. 

ps and downs look like good ƒrienas. 

One should learn how to live 

In between 1ips and dowWns. 

One always expecting ups will be suffered; 

One always expecting downs will be suffered too. 

Remember no religion or (Œod will keep you Đefter. 

You and your wisdom will make you the best oƒ all. 

Learn from ups how ío lef g0; 

Learn from dowms how †o lef g0; 

Keep goïng how fo let u0s and dOWHS 60. 

DƒfWïcult ¡is to live in beIween ups qnd doWHs. 

Easy is vwhen wisdom is boFH. 

Ủps and downs will be balanced through wisdom. 

Những Sự Thăng Hoa Và Các Sự Trầm Trệ 

Đời sông trải qua những sự thăng hoa và các sự trầm trệ; 

Không chỉ có những sự thăng hoa được giữ thăng suốt 

Mà các sự trầm trệ cũng đã tương xứng. 

Những sự thăng hoa và trầm trệ trông tự hồ những hảo bằng hữu. 

Người ta nên học hỏi cách thức để sông 

Giữa những sự thăng hoa và các sự trầm trệ. 

Người luôn kỳ vọng những sự thăng hoa sẽ bị đau khổ; 

Người luôn kỳ vọng các sự trầm trệ cũng sẽ bị đau khô. 

Hãy nhớ răng không có tôn giáo nào hoặc vị trời nào sẽ làm cho bạn 
được hoàn hảo hơn. 
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Bạn và trí tuệ của bạn sẽ làm cho bạn được tối hảo trong tất cả. 
Hãy học hỏi cách thức để vong hoài từ những sự thăng hoa; 
Hãy học hỏi cách thức để vong hoài từ những sự trầm trệ; 

Hãy tiếp tục cách thức để vong hoài những lúc thăng và trầm. 
Khó khăn là sống giữa những lúc thăng hoa và trầm trệ. 

Dễ dàng là khi trí tuệ được sinh ra. 

Những sự thăng và trầm sẽ được quân bình thông qua trí tuệ. 


Äáay everyone be happy to live with ups and downs. 
Ước mong tất cả mọi người được hạnh phúc khi sống với những lúc 
thăng hoa và những lúc trầm trệ. 


Death Qƒ Terrorisf 

bveryone ¡s ƒollowed by the death 0ƒ terrorist. 

Why not human ¡s qƒraid oƒ it! 

“lgnoranee is bliss “ said the ƒools. 

lenorance lying in mind is deceiving. 

*veryone is cheafed not to see Iruth. 

hweryone wanfs to be deceived. 

Beautful is wisdom on blood, 

Phiegm, ƒaeces, 0s, urine, efc. 

Real substance in human being. 

They are goïng to kill human gas q terrorist. 

Everyone is closely watched by the death oƒ terrorist. 

Everyone has to surrender the death oƒ terrorist. 

May everyone realize their own terrorist. 

Sự Tử Vong Vì Phần Tử Khủng Bố 

Tất cả mọi người đã bị sự tử vong vì phần tử khủng bố dõi theo 

Vì sao con người không sợ hãi nó ! 

Những người xuân ngốc đã nói “Sự bất tri tình đạt lý là niềm phúc 
lạc”. 

Sự bắt tri tình đạt lý đang nằm trong tâm thức đã bị đánh lừa. 

Tất cả mọi TREƯỜI đều đã bị lừa gạt bắt thâm thị chân lý. 

Tất cả mọi người đều muốn bị đánh lừa. 

Tuyệt hảo là trí tuệ vào máu, 

Đờm, phân, mủ, nước tiểu, v.v. 

Bản chất thực sự trong chúng nhân hữu tình. 

Chúng sẽ sát tử con người như một phần tử khủng bố. 

Tất cả mọi người đã chú mục mội cách cần trọng vào sự tử YNG vì 
phần tử khủng bố. 

Mọi người đều phải khuất phục sự tử vong vì phần tử khủng bố. 
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Ước mong tât cả mọi người chứng tr! được phần tử khủng bố của 
chính mình. 


CHAPTIVR IX 
CHƯƠNG IX 


METTÃ BHÃVANÃ (LOVING-KINDNESS MEDITATION) 
TU TẬP TỪ ÁI (THIÊN ĐỊNH TÂM LÒNG THÂN ÁI) 


In Vipassanã retreat we have to practice Nleftñ Bhãvanã particularly 
when you take ƒorest medilation retreal. We should share owr love with 
animals and the other lwing creafures in the ƒorest. 

Trong khóa tu Thiền Định Minh Sát tĩnh tâm, chúng ta phải thực hành 
Tu Tập Từ Ái một cách đặc biệt khi bạn tham gia khóa tu Thiền Định tĩnh 
tâm trong chốn sâm lâm. Chúng ta nên cộng hưởng tình yêu thương của mình 
với các động vật và những chúng sinh vật khác trong chốn sâm lâm. 


Medti Bhãvanñ ¡is also possible to pracfice in walking, siHing, 
standing and reclining position. When you practice MeffA Bhãvanã, you 
should repeat the /ollowing SẴeHf€HCGS: 

Tu Tập Từ Ái cũng khả thi thực hành trong tư thế đi, ngồi, đứng và 
năm nghiêng tựa đầu. Khi bạn thực hành Tu Tập Từ Ái, bạn nên lặp đi lặp 
lại những câu sau đây: 


1. May l be well and happy. 

Ước mong tôi được an khang và hạnh phúc. 

2. May my guardian god be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ của tôi được an khang và hạnh phúc. 

3. May the guardian god oƒ the ƒorest be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ ở chốn sâm lâm được an khang và hạnh 
phúc. 

4. May all the beings living in the ƒorest be weii and happY. 

Ước mong tất cả chúng hữu tình đang sinh sống trong chốn sâm lâm 
được an khang và hạnh phúc. 

5. May the guardian god ofthe monasfery be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ tu viện được an khang và hạnh phúc. 

6. May the Sahgha living in the ƒorest be well and happy: 
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Ước mong Tăng Đoàn đang sinh sống trong chốn sâm lâm được an 
khang và hạnh phúc. 

7. May the yogis living in the monastery be well and happy. 

Ước mong các hành giả đang sinh sống trong tu viện được an khang 
và hạnh phúc. 

ổ. May the beings living im the monastery be well and happy. 

Ước mong chúng hữu tình đang sinh sống trong tu viện được an khang 
và hạnh phúc. 

9. May the guardian god oƒ the village be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ làng mạc được an khang và hạnh phúc. 

10. May the people living ïn the village be well and happy. 

Ước mong dân chúng đang sinh sống trong làng mạc được an khang 
và hạnh phúc. 

1Ì. May guardian god oƒ the town be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ thị trân được an khang và hạnh phúc. 

12. May the people living in the town be well and happy. 

Ước mong dân chúng đang sinh sống trong thị trần được an khang và 
hạnh phúc. 

13- May the guardian god oƒ Shan State be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ bang Shan (Xứ Miến Điện) được an 
khang và hạnh phúc. 

14. May the people living im Shan State be well and happy. 

Ước mong dân chúng đang sinh sống trong bang Shan (Xứ Miến 
Diện) được an khang và hạnh phúc. 

15. May the guardian god oƒ this counlry be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ đất nước này được an khang và hạnh 
phúc. 

1ó. May the people living im this country be well and happy. 

Ước mong dân chúng đang sinh sống trong đất nước này được an 
khang và hạnh phúc. 

17. May the guardian god oƒ the world be well and happy. 

Ước mong Thiên Sứ Thủ Hộ thế giới được an khang và hạnh phúc. 

l8. May the people living ín the world be well and happy. 
Ước mong dân chúng đang sinh sống trong thế giới được an khang và 
hạnh phúc. 

19. May variety oƒthe beings in the whole universe be well and happy. 

Ước mong đa dạng chúng hữu tình trong toàn thê vũ trụ được an khang 
và hạnh phúc. | 
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khach sentence should be repeated twice and we should aÌso practice 
Mecttãä Bhãvanñ twice: one ¡s 4:00 am. im the morning, the other ¡s 7: 00 
p.m. mm the evening evervday when you take Vipassanä retredl in the ƒorest. 

l wish vow all vould be well and happy. 

- Mỗi câu nên được lặp đi lặp lại hai lần và chúng ta cũng nên thực hành 

Tu Tập Từ Ái hai lần: một là 4:00 giờ vào buổi sáng; lần khác là 7:00 giờ 
vào buổi chiều tối, mỗi ngày khi bạn tham gia khóa tu Thiền Định Minh tĩnh 
tâm trong chốn sâm lâm. 

Sư ước mong tất cả các bạn đều được an khang và hạnh phúc. 


EverybodYy is welcome to keep ín touch with me during the ƒour months 
ƒ#romrn Novermber to the end oƒ February every year. The rest oƒ the year Ì will 
be in the ƒorest in Shan Stale on the way to Tawnggyi. Onhy ƒour months Ì 
will be in Mahñgandhayon to be ïn touch with the people đjier S months 
meditation alone in the ƒorest. ÏTm actually learning how to live alone and 
how to live with people. Ï try to do ƒor myselƒ and for the people. Ï dedicated 
mysef to . humaHiÐ. 

Tất cả mọi người đều được hoan nghĩnh giữ mối quan hệ với Sư trong 
thời gian bốn tháng từ Tháng Mười Một đến cuối Tháng Hai hàng năm. Phần 
còn lại của năm, Sư sẽ ở trong chốn sâm lâm thuộc bang Shan trên đường 
đến Taunggyi. Chỉ trong bốn tháng, Sư sẽ ở tu viện Đại Ngận Hương đề 
được tiếp xúc với mọi người sau tám tháng độc cư thiền định trong chốn sâm 
lâm. Sư đang thực sự tu học cách thức để sống độc cư và cách thức để sống 
với mọi người. Sư cố găng để thực hiện cho bản thân và cho mọi người. Sư 
đã tự phụng hiến cho nhân loại. 


Hereˆs my address to contacf: 
Ashin Kelãsa 
Thitsarmyain Tawya 
(The volice oftruth forest Monastery) 
Myain Villape 
Ywarngan Township 
Southern Shan Statc, Myanmar (Burma) 
Đây là địa chỉ của Sư để liên lạc: 
Đại Đức Kelãsa 
Thifsarmyain Tawya 
(Chân Âm Sâm Lâm Tu Viện) 
Làng Myain 
Thị Xã Ywarngan 

Bang Shan Nam Phương, Xứ Miễn Điện (Burma) 
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My base address 1s: 
Ashim Kelãsa 
Mahägandhayon Monastery 
Amarapura, Mandalay 
Myanma (Burma) 

Tel: 095-2-70735 
Địa chỉ sở tại của Sư là: 
Đại Đức Kelãsa 
Tu Viện Đại Ngân Hương 
Amarapura, Thành Phố Mandalay 
Xứ Miễn Điện (Burma) 
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LỜI PHỤC NGUYÊN CỦA DỊCH GIÁ 


_ Do Quả Phước Báu của Thiện Công Đức trong việc phụng sự Đạo 
Pháp, xin nguyện làm Nhân Duyên đến Đạo Quả và Níp Bàn (đam me 
puññam nibbãnassam paccayo hofu). 

Xin thành kính hồi hướng Quả Phước Báu thanh cao này đến tất cả 
Chư Thiên, Ngài Vua Trời Đề Thích Sakka, các Ngài Tứ Đại Thiên Vương 
và tất cả Chư Thiên ở khắp mọi nơi. 

Xin hồi hướng phần Thiện Công Đức dịch thuật các bài kinh điển này 
đến Cửu Huyền Thất Tổ, Nội Ngoại hai bên, Ông Bà Cha Mẹ đã quá vãng 
đặng hay biết Quả Phước Báu thanh cao này, mà ở trong Cối Giới nào cũng 
được hưởng Cảnh Quả Phước như ý nguyện an lành. 


ÔngNội: Huỳnh Trọng Lương 
Bà Nội: Lương Thị Nho 

Ông Ngoại: Nguyễn Văn Hinh 

Bà Ngoại: La Thị Sáng 

Cha: PhassoHuỳnh Công Yến 

Mẹ: Tilinï Nguyễn Thị Tứ 

Cha Chồng: Nguyễn Đăng Minh (Pháp Danh Tâm Đạt) 
Mẹ Chồng: Nguyễn Thị Hồng Vân 
Cô Tư: Huỳnh Ngọc Diệu 

Cô Bảy: Huỳnh Ngọc Anh 

Chú Mười: Huỳnh Công Ninh 
Cậu Năm: Nguyễn Văn Điển 

Cậu Sáu: Nguyễn Văn Quá 

Chị: DhammikãHuỳnh Ngọc Diệp 
Chị: Nandïr Huỳnh Ngọc Nhung 
AnhNăm: Huỳnh Công Ấn 

Em Chồng: Nguyễn Kiến Trung 


Xin thành kính chia sẻ Quả Phước Báu này đến: 
Chị: Cintã Huynh Kim Chì 

Em: Mayä Huỳnh Ngọc Mai 

Em:LHNA Huynh Ngọc Lan 


263 


Cũng đến tất cả thân bằng quyến thuộc còn đang tại tiền, nguyện cho 
tất cả sớm mau được hưởng Cảnh Quả Phước như ý nguyện trong Hồng Ân 
Tam Bảo. 

Xin nguyện cho các Quý Phật Tử hữu duyên, các bậc Thiện Trí Thức, 
Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ đang trên con đường tu tập, sớm mau thành đạt 
Quả Phước Báu như sở cầu sở nguyện, và sớm mau thành đạt Đạo Quả và 
Níp Bàn, giải thoát khỏi mọi trầm luân sinh tử luân hồi. 


Thành kính và mong thay Ï 
Virginia, An Cư Kiết Vũ Năm Tân Sửu, Năm 2021 / Phật Lịch 2565 
Dayã Huỳnh Ngọc Đính 
Tanananannannnn 00000------------~~~~~- 
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CATUDDISA SAÑGHA VIHÄRA 
BAN TU THƯ TỨ PHƯƠNG TĂNG TỰ 


_ 5044 OLD SHIPPS STORE ROAD. BEALETON, VA. 22712 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG KINH SÁCH 


Tu Nữ Khantimä Tịnh Nhẫn 

Cô Nguyễn Thị Tâm 

Cô Nguyễn Thị Mai 

Cô Mindy Nguyễn (Mecttä) & Anh Trương Văn Nhân 
Gđ. Anh Tuân Nguyễn & Cô Huyền B. Lê 

Gữ. Trương Thùy Oanh & Dương Thái Bình 

Gđ. Hoàng Chương & Tường Vân 

Gđ. Phi Trương & Hảo Trương 

Gử. Thùy Cơ & Đức Diện 

Anh Thư & Thu Thảo 

Hồ Thu Phương 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Công Tăng Hoa/Công Tăng Huyền 

Cô Trâm Mc.Carthy (Tâm Bảo) 

Cô Bửu Hương Brewster (Bình Ngọc) 

Cô Ruth Nga Nguyễn 

Gđ. Thiện Kim & Diệu Mỹ & Cháu Yên So 

Bác Sỹ Hoàng Đình Hiển & Cô Thanh Tịnh (Franee) 
Gđ. Lê Văn Định & Phạm Thị Nga 

Gđ. Lê Ái Cơ & Phạm Hữu Đạt 

Gđ. Lê Thị Phượng & Thạch Xuân 

Gđ. Thomas V Lê & Trần Nhựt Viên 

Gđ. Lê Tâm Trọng Nghĩa & Bùi Thị Thu Cúc 

Lê Thị Minh Trang & Lê Minh Nghiêm 

Nguyễn Thị Tường An 

Gđ. Trần Thị Phương & Michael Harding 

Gđ. Cô 6 Cannie Thạch 

Cô Cintã Huỳnh Kim Chỉ 

Cô Huỳnh Ngọc Đính & Nguyễn Huỳnh Việt Khôi 
Cô Huỳnh Ngọc Mai 

Gđ. Cô Huỳnh Ngọc Lan & Sujatãä Nguyễn Hồng Ân 
Gđ. Trần Đỗ Kim Anh & Trần Quang Nghĩa 


Gđ. Tôn Nữ Các Phương(Tâm Thiện) & Phạm (Quang 


Cô Ngọc (Bạn Cô Tâm Thiện) 
Nhớmn Phật Tử Đạo Tràng Từ Nghiêm, Gerrnany: 


[Đinh Thị Xuân Thảo (Tịnh Hạnh), Lý Tùng Phương (Tịnh Phước) 
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$530.00 
$100.00 
$400.00 
$700.00 
$200.00 
$1,100.00 
$100.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$50.00 
$200.00 
$1,000.00 
$100.00 
$200.00 
$400.00 
$400.00 
€400.00 
$200.00 
$600.00 
$1,000.00 
$1,750.00 
$300.00 
$200.00 
$100.00 
$700.00 
$350.00 
$230.00 
$300.00 
$100.00 
$350.00 
$300.00 
$1,400.00 
$500.00 


Nguyễn Mai (An Khang), Nguyễn Thị Tuyết (Hạnh Giác), Phu Cromme 
(Thế Án), Nguyễn Thanh Thủy (Tuệ Giới) ;Lương Ngọc Yến (Pháp Nguyên), 
Nguyễn Thị Ngọc Thanh (Từ Diễm),Nguyễn Thị Hiếu, Trần Xuân Hạnh, 


Huỳnh Thúc Trần] 

Anh Lý Tùng Phương (Tịnh Phước) (Germany) 

Cô Lý Hồng Liên & Lê Xuân Tảo 

Gởđ. Lý Thủy Tiên & Phan Văn Hội 

Nhóm bạn Cô Lý Thủy Tiên trong tiệm Angles Naiïl (Maryland) 
Gđ. Cô Lệ Hoa (Thu Hồng Lương) (South Carolina) 

Bà Nguyễn Thị Tám (Huệ Tâm) 

Trần Quý (Điệu Tâm) 

Bà Trương Thị Sự (Thanh Ngọc) 

Gđ. Cô Nguyễn Ngọc Hoa (Tịnh Nhân) & Anh Nguyễn Đức 

Gđ. Phạm Bá Tình (Tâm Nhiệt &Phạm Cẩm Vân (Điệu Giác) 
Cô Kim Phạm 

Gởđ. Huỳnh Ngọc Tây (Minh Phương) & Huỳnh Lan (Diệu Tuyết) 
Gở. Huỳnh Thị Diễm Trang & Lê Quốc Bảo 

Gởd. Huỳnh Thị Ngọc Bích & Lai Ngọc Cường 

Gđ. Tony Huỳnh Ngọc Anh + Nguyễn Thị Yến 


Sãđdhu! Sadhu! Saãdhu! 
Lành Thay! Lành Thay! Lành Thay! 
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$3,000.00 
€400.00 
3100.00 
$300.00 
$370.00 
$1,400.00 
$50.00 
$50.00 
$100.00 
$%1,100.00 
$1,400.00 
$850.00 
$600.00 
$200.00 
3200.00 
$200.00 


Kinh Sách đã được in ấn và phát hành: 


1) ÂN ĐỨC TAM BẢO (500 QUYỂN) 

2) NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI TRƯỞNG LÃO JATILA (1000 QUYỂN) 
3) CHÚ GIẢI BỘ PHÁP TỤ - PHÂN TÍCH (1000 QUYỂN) 

4) TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP 


% TẬP I~ CHƯƠNG l, II & III (1000 QUYỂN) - TỔNG HỢP TÂM, TÂM SỞ & 


LINH TINH 
% TẬP II- CHƯƠNG IV (200 QUYỂN) - LỘ TRÌNH TÂM _ 
TẬP II- CHƯƠNG IV (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (50 QUYỂN) 
% TẬP III- CHƯƠNG V (QUYỂN I - QUYỂN II - QUYỂN II (100 QUYỂN)) - 
TỔNG HỢP THOÁT LY LỘ TRÌNH 
+» TẬP IV - CHƯƠNG VI & VII - TỔNG HỢP PHÂN TÍCH SẮC PHÁP 
(100 QUYỂN) | 
+ TẬP V- CHƯƠNG VIII (QUYỂN I~ QUYỂN II) - LIÊN QUAN TƯƠNG SINH 
(100 QUYỂN) 
5) GIÁO ÁN TRƯỜNG BỘ KINH (1000 QUYỂN) 
6) GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP I (500 QUYỂN) 
7) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP I (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 
8) GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP II (TÁI BẢN LẦN THỨ II) (500 QUYỂN) 
9) KINH KIẾT TƯỜNG (500 QUYỂN) 
10) KINH KIẾT TƯỜNG - TÁI BẢN (200 QUYỂN) 
11) KINH ĐẠI PHÁT THÚ (TRỌN BỘ: TẬP I - TẬP V, 200 QUYỂN) 
12) AN TỊNH THÙ THẮNG ĐẠO (200 QUYỂN) 
13) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I (300 QUYỂN) 
14) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH I 
(200 QUYỂN) 
15) BIÊN NIÊN SỬ CỦA CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I- CHÚ MINH II 
(200 QUYỂN) 
16) GIÁO KHOA THƯ TỨ PHÁP SIÊU LÝ (100 QUYỂN) 
17) PHẬT ĐẠO ĐƯA TỚI SỰ BÌNH AN VÀ NIỀM HẠNH PHÚC (100 QUYỂN) 
18) SƯU TẬP PHÁP I - NGHIỆP, PHƯỚC, BAILAMẬT (200 QUYỂN) 
19) SƯU TẬP PHÁP II - NHÂN SINH TRÍ TUỆ (100 QUYỂN) 
20) SƯU TẬP PHÁP III - PHÁP SIÊU LÝ - PHÁP CHẾ ĐỊNH (100 QUYỂN) 
21) SƯU TẬP PHÁP IV - Ý NGHĨA LỄ DONTÃ VÀ LỄ KATHINA (100 QUYỂN) 
22) SƯU TẬP PHÁP V- Ý NGHĨA LỄ THƯỢNG NGUYÊN & LỄ TAM HỢP 
(100 QUYỂN) 
23) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ (100 QUYỂN) 
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2) MỘT SỰ TU TẬP 300 GIÂY HOẶC MỘT PHƯƠNG PHÁP HÀNH THIỀN 
“NĂM PHÚT” (100 QUYỂN) 
25) QUÁ TRÌNH THIỀN TUỆ GIÁC & MỘC DỤ KINH (50 QUYỂN) 
26) TRI THỨC VỀ CÁC MỘNG CẢNH & TỨ SINH HOẠT BỔ PHẨM 
(100 QUYỂN). 
27) BIÊN NIÊN SỬ CHƯ PHẬT - TẬP I - PHẦN I - CHÚ MINH III 
(100 QUYỂN) 
28) TRÍCH GIẢI KINH PHÁP CÚ & ĐẠO LỘ ĐẾN NIBBÄNA (100 QUYỂN) 
29) PHƯỚC BÁU - THIỆN CÔNG ĐỨC (100 QUYỂN) 
30) XIỂN THUẬT PHÂN TÍCH KINH (100 QUYỂN) 
31) CHÁNH TẠNG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 
%PHÁT THÚ - Quyển Thứ 40 (100 QUYẾN) 
32) NHỮNG PHÁP THOẠI CỦA NGÀI KUNDALA (100 QUYỂN) 
33) CHÚ GIẢI PHÁT THÚ - CHÁNH TẠNG(Quyển Thứ 85/91)(100QUYỂN) 
34) PHẬT GIÁO VỊ SƠ HỌC GIÁ (100 QUYỂN) 


Kinh sách sắp được in ấn và sẽ phát hành: 


% VÔ TỶ PHÁP ĐỐI VỚI NHỮNG THIỀN GIẢ (100 QUYỂN) 

$% TỔNG HỢP NỘI DUNG VÔ TỶ PHÁP - TẬP VI ~ CHƯƠNG IX - 
SAMADHIKAMMATTHANA & VIPASSANAKAMMATTHANA (100 QUYỂN) 

% CHÚ GIẢI THANH TỊNH ĐẠO (100 QUYỂN) 

% CHÚ GIẢI ĐẠI NIỆM XỨ (100 QUYỂN) 

% CHÁNH TẠNG VÔ TỶ PHÁP (Abhidhamma Pitaka) 

1) PHÁP TỤ & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

2) PHÂN TÍCH & CHÚ GIẢI (100 QUYỂN) 

s% GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP II (500 QUYỂN) 

% GIÁO ÁN TRUNG BỘ KINH - TẬP III (500 QUYỂN) 

% GIÁO ÁN KINH PHÁP CÚ - TẬP III (TÁI BẢN LẦN THỨ II)(500 QUYỂN) 

% TIẾN TRÌNH THIỀN MINH SÁT TUỆ (100 QUYỂN) 

GIỚI ĐỨC HIỀN GIÁ KINH (100 QUYỂN) 

% BẢO TẠNG TRÍ TUỆ PHẬT GIÁO (100 QUYỂN) 

% ĐẠO HÀNH LAI ĐÁO NÍP BÀN (100 QUYỂN) 


XE sỆ dt đc đt lắc St SE s dc dc dc lật l ế sự dự dt SE 3k dc ức 
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